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Về Nhật Bản 
Chuyện về những quốc gia phát triển vượt bậc, lớn mạnh thành cường 


quốc luôn chứa đựng nhiều điều kỳ diệu, những bài học lịch sử giá trị 
nhưng cũng không tránh khỏi những mất mát, trả giá. 


Trong số các cường quốc ấy, Nhật Bản có một vị trí rất đặc biệt với 
một nền văn hóa đặc sắc, lịch sử phát triển rất riêng và một cấu trúc xã hội 
độc đáo. Một mặt, là nước rất nghèo nàn về tài nguyên, phần lớn nguyên 
nhiên liệu phải nhập khẩu, kinh tế bị tàn phá kiệt quệ trong Chiến tranh 
Thế giới II, song mặt khác lại được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, về vị trí 
địa lý, về chủng tộc... Nhật Bản đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 
hai toàn cầu tính theo GDP chỉ sau Mỹ. Theo thống kê Nhật là nước có 
thu nhập cao nhất ở châu Á; một trong những quốc gia dãn đầu thế giới về 
khoa học và công nghệ; đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực đầu tư cho 
quốc phòng; thứ 4 thế giới về xuất khẩu và thứ 6 thế giới về nhập khẩu. 
Với các chính sách phù hợp, kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng phục hồi 
(1945-1954) phát triển cao độ (1955-1973) khiến cho cả thế giới hết sức 
kinh ngạc và khâm phục tôn vinh «Thần kì Nhật Bản». 


Nhưng để có những biến chuyển lớn lao như vậy, Nhật Bản phải trải 
qua nhiều sóng gió thăng trầm. Trong đó có hai giai đoạn đặc biệt quan 
trọng trong lịch sử cận đại Nhật Bản. Cuộc Canh Tân do Thiên hoàng 
Minh Trị dẫn đắt trong những năm 1868-1911 đã biến chuyển Nhật Bản 
từ một quốc gia đóng cửa với thế giới trở thành một cường quốc, với thể 
chế chính trị hiện đại, với một nền giáo dục được canh tân và khai sáng. 
Và giai đoạn phát triển sau năm 1945, đã biến một đất nước bị tàn phá 
kiệt quệ trong Chiến tranh Thế giới II thành một quốc gia hiện đại. 


Tư tưởng phát triển của Nhật Bản trong giai đoạn Minh Trị có thể 
được tìm hiểu thông qua Fukuzawa Yukichi - nhà tư tưởng hàng đầu giai 
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đoạn này. Fukuzawa nhận định rằng văn minh phương Tây phát triển 
hơn châu Á về nhiều mặt, và các nước châu Á khó lòng duy trì được nền 
độc lập nếu cứ đóng cửa trước văn minh phương Tây. Theo ông, giành 
được quyền tự trị chưa phải đã là độc lập, mà nền độc lập thật sự chỉ có 
thể thành hiện thực thông qua việc trở thành một quốc gia tiên tiến và văn 
minh. Nếu không có sự khai sáng và văn minh, nền độc lập giành được sẽ 
mau chóng mất đi để rồi lại lệ thuộc vào các quốc gia tiên tiến khác. Ông, 
chủ trương mở cửa giao thương với phương Tây, học hỏi kiến thức và kinh 
nghiệm quản lý xã hội của phương Tây để phát triển Nhật Bản. Chính sự 
du nhập của những giá trị dân chủ và nền giáo dục khoa học kiểu phương 
Tây đã khiến Nhật Bản không bị phương Tây xâm lược, mà ngược lại, trờ 
thành cường quốc từ cuối thế kỷ XIX . 


Fukuzawa chính là người đã đưa ra nguyên tắc nổi tiếng: «Mỗi cá nhân 
độc lập thì quốc gia sẽ độc lập». Nhờ Fukuzawa Yukichi, nhờ những nhà 
kỹ trị khác và với sự lãnh đạo của Thiên hoàng Minh Trị, từ những năm 
186o, nước Nhật đã bát đầu quá trình chuyển mình thành một quốc gia 
hùng mạnh. 


Về Hirohito 


Giai đoạn lịch sử cận đại quan trọng thứ hai của Nhật Bản gắn liền 
với Hirohito, cháu nội của Nhật Hoàng Minh Trị. Hirohito là tên húy của 
Thiên hoàng Chiêu Hòa (29/4/ 1901 — 7/1/1989), tức vị Thiên hoàng thứ 
124 của Nhật Bản. Ông giữ ngôi Thiên hoàng từ năm 1026 đến 1989, có 
thời gian trị vì dài hơn bất cứ một Thiên hoàng nào khác trong lịch sử 
Nhật Bản. Ông là người đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản xuất ngoại đi 
châu Âu suốt 6 tháng, tới Anh, Pháp, Hà Lan, Italia, Bì và cuộc đời ông 
chứng kiến nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng của nước Nhật. 


Ông là một nhân vật để lại dấu ấn đậm nét trong thế kỷ XX, một thế 
kỷ diễn ra những biến động lớn lao nhất trong lịch sử Nhật Bản. Khi ông 
mới lên ngôi, Nhật Bản vẫn còn là một quốc gia nông nghiệp, hoang sơ 
với rất ít các cơ sở công nghiệp. Quá trình quân sự hóa Nhật Bản trong 
những năm 193o, cuộc chiến tranh Trung-Nhật và Thế chiến thứ II đã 
đưa nước Nhật trở thành một quốc gia công nghiệp và công nghệ hiện 
đại vào bậc nhất thế giới. Cũng chính ông giữ vị trí trung tâm trong quá 
trình tham dự của Nhật Bản vào Chiến tranh thế giới thứ II, lẻ ký kết văn 
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Bản đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện và chứng kiến công cuộc kiến 
thiết Nhật Bản trở thành một nước hiện đại. 

Cuộc đời Hirohito gắn liền với sự phát triển và biến chuyển của Nhật 
Bản là một câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn nhưng hầu như không được 
biết đến nhiều. Ở Việt Nam, chúng ta biết nhiều về sự Thần kỳ Nhật Bản, 
biết đến MITI, biết đến các công ty lớn của Nhật Bản như Toyota, Sony, 
Panasonic nhưng lại ít biết đến những mạch ngầm ẩn sau những biến 
chuyển đó. 


Herbert P. Bix là tiến sĩ Sử học và Ngôn ngữ Viễn Đông tại Đại học 
Harvard và thạc sĩ tại Đại học Massachusetts. Ông là thành viên sáng 
lập Ủy ban Học thuật Á châu. Trong vài thập ki, ông đã nghiên cứu và 
công bố nhiều bài nghiên cứu về lịch sử nước Nhật hiện đại trên các tạp 
chí tại Mỹ và Nhật Bản, đồng thời giảng dạy tại Khoa xã hội học thuộc 
Đại học Hitotsubashi, Tokyo. Dựa vào hệ thống tư liệu đồ sộ chưa từng 
được khai thác trước đó, năm 2ooo ông công bố cuốn sách Nhật hoàng 
Hữrohito uà công cuộc kiến thiết nước Nhật hiện đại. Tác phẩm đồ sộ 
này ngay lập tức Đạt giải thưởng của Hội phê bình sách quốc gia Mỹ, 
năm 2000; giành giải Pulitzer danh giá cho thể loại Phi hư cấu (Non 
Fiction) năm 2001. 

Trong cuốn tiểu sử đồ sộ và chỉ tiết này, sử gia Bix đã mô tả về Thiên 
hoàng Chiêu Hòa, trong đó tập trung vào các quan hệ gần gũi của ông với 
các cận thần, quan chức..., nhóm tỉnh hoa chính trị của Nhật Bản cũng 
như quan hệ chặt chẽ với tướng MacArthur. Đây là cuốn sách viết về giai 
đoạn khó khăn nhất trong lịch sử phát triển Nhật Bản. Cuốn sách đã vén 
lên bức màn bí ẩn về ảnh hưởng của Hirohito đối với Nhật Bản và thế giới. 
Những quyết sách xây dựng nhà nước Nhật Bản hiện đại của ông được 
phân tích tỉ mi, rõ ràng. 


Mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và những bài học cho 
Việt Nam 

Việt Nam và Nhật Bản là hai nước có lịch sử phát triển lâu đời và có 
nhiều điểm tương đồng nhất định về phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn 
giáo, cùng chịu ảnh hưởng của dòng văn hoá phương Đông. Đó là những 
thuận lợi cơ bản để Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản 
về nhiều mặt. 
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Từ thế kỷ XVI đã có những thương gia Nhật Bản đến sinh sống và 
buôn bán tại Việt Nam. Những thương gia Nhật Bản cùng cộng đồng dân 
cư bản xứ đã hình thành nên khu đô thị Hội An sầm uất. Đầu thế kỷ XX, 
phong trào Đông Du đã đưa một số thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản 
học tập đường hướng cải cách nhằm văn minh hóa đất nước, tìm con 
đường giải phóng khỏi ách xâm lược ngoại bang. 


Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Nhật Bản thành công theo 
con đường hiện đại hóa, mở đầu từ cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 là 
một tấm gương mà nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, giới 
trí thức, doanh nhân và thế hệ thanh niên luôn luôn mong muốn học hỏi. 


Nhật Bản là quốc gia cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam suốt 
nhiều năm qua và góp phần hỗ trợ to lớn vào sự phát triển kinh tế của Việt 
Nam. Tuy nhiên, tại Việt Nam, rất ít tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu có 
hệ thống về chính trị, kinh tế và văn hóa Nhật Bản được công bố. Một vài 
tác phẩm đã có, ví dụ: Khuuến Học Haụ Những Bài Học Về Tỉnh Thần 
Độc Lập Tư Tưởng Của Người Nhật Bản, Tác giả: Fukuzawa Yukichi 
(Nxb Tri Thức), Lịch sử Nhật Bản, Tác giả: J.G. Caiger. R.H.P Mason 
(dịch giả: Nguyễn Văn Sỹ, Nxb Lao Động)... Năm 2oos, Alpha Books xuất 
bản cuốn sách Phúc Ông tự truyện của Fukuzawa Yukichi (dịch giả Phạm 
Thu Giang) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc và báo giới, 
nhưng chừng đó quả thực chưa thể đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học 
tập kinh nghiệm từ Nhật Bản của người Việt Nam. 


Trước thực tế đó, Alpha Books và Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam 
(VICC) đã mua bản quyền cuốn sách Hirohito and the Making oƒ Modern 
Japan từ NXB HarperCollins (Mỹ). Cuốn sách được chuyển ngữ và giới 
thiệu tại Việt Nam với tên gọi Nhật hoàng Hirohito uà công cuộc kiến 
thiết nước Nhật hiện đại. 

Cần phải nói thêm rằng đây là một cuốn sách gây nhiều tranh cãi. 
Ngay trong giới sử học, học giả Nhật Bản cũng tồn tại nhiều quan điểm 
xung đột nhau khi đánh giá về vai trò và ảnh hưởng của Nhật hoàng 
Hirohito. Nhiều người vẫn coi ông là một vị vua bù nhìn nhưng từ một 
góc nhìn khác, Herbert P. Bix lại cho rằng chính ông là người phải chịu 
trách nhiệm về tất cả những hành động của Nhật Bản. Dù thế nào, chúng, 
tôi cũng mong muốn đưa ra những cách đánh giá nhiều chiều về sự phát 
triển của Nhật Bản trong những thập kỷ qua, đặc biệt là trong giai đoạn 
có ý nghĩa nhất đến sự phát triển của Nhật Bản. 


CÂU CHUYỆN VỀ NHẬT HOÀNG HIROHITO... ix 


Như Bix đã viết, ông dành nhiều phần trong cuốn sách «viết về toàn 
bộ cuộc đời của Hirohito, về tầm ảnh hưởng của ông lớn hơn rất nhiều 
so với bất kỳ nhân vật lịch sử nào khác của Nhật Bản, người đã mang đến 
cho Nhật Bản các mối quan hệ rộng lớn hơn với thế giới trong lĩnh vực 
chính trị và Chính phủ - quân sự. Cuộc đời của ông hé lộ cho chúng ta 
nhiều điều về sự thay đổi trong thái độ chính trị của người dân Nhật Bản 
trong một thế kỷ qua». 


Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ truyền tải được nền tảng, giá trị cốt lõi 
về văn hóa và sự phát triển thân kỳ của Nhật Bản đến đông đảo người dân 
Việt Nam. Và dù gây tranh cãi vì đây chỉ là góc nhìn của một sử gia Mỹ, thì 
chúng ta đều có thể tìm được ở Nhật Bản, ở Nhật hoàng Hirohito, ở dân 
tộc Nhật Bản những bài học giá trị trong quá trình tìm kiếm con đường 
rộng mở để xây dựng nước Việt Nam hiện đại. 


Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc và mong nhận được ý kiến góp 
ý, phê bình. 


NGUYÊN CẢNH BÌNH, CEO Alpha Books 


MỤC LỤC 
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LỜI GIỚI THIỆU 


v- khoảng cuối mùa đông năm 1946, Nhật hoàng Hirohito - khi đó 
45 tuổi, đang đứng trước áp lực ngày càng gia tăng cả trong và ngoài 
nước liên quan đến cáo buộc ông là tội phạm chiến tranh. Nếu bị buộc tội, 
Hirohito sẽ phải đối mặt với trách nhiệm đã bổ nhiệm tướng Tojo làm thủ 
tướng Nhật Bản năm 1941 và vì đã tuyên chiến với Anh và Mỹ thời gian 
sau đó. Nguy cơ bị chất vấn trước tòa về thời điểm biết được thông tin vụ 
tấn công đã được lên kế hoạch trước của Nhật Bản tại Trân Châu cảng, vai 
trò của ông trong nhiều cuộc họp của Hoàng gia cũng như trong việc đối 
xử với tù nhân chiến tranh là rất lớn. Nếu điều đó xảy ra và nếu không tìm 
ra được manh mối chứng minh ông không liên quan trong những vụ việc 
ấy, ông có thể sẽ bị phế truất và bị trừng phạt theo một số hình thức nào 
đó. Các thành viên của Hoàng gia kêu gọi ông thoái vị như một cách nhằm 
tránh né trách nhiệm chính trị để bảo vệ nền quân chủ Nhật Bản. Những 
trí thức lãnh đạo phong trào theo chủ nghĩa tự do của Nhật Bản đã công 
khai yêu cầu Hirohito rời bỏ ngôi báu để nêu gương sáng cho đất nước. 


Vào thời điểm đó, những người Mỹ chiếm đóng Nhật Bàn đã hoàn 
thành bản dự thảo hiến pháp theo mô hình của họ. Bản hiến pháp này 
một mặt có thể bảo vệ chế độ quân chủ của Nhật Bản nhưng mặt khác lại 
tước bỏ quyền lực chính trị của Nhật hoàng. Tranh cãi của nghị viện xung 
quanh bản hiến pháp mới và vai trò hình thức của Nhật hoàng lập tức nổ 
ra.' Hy vọng tiếp tục lợi dụng Nhật hoàng Hirohito cho mục đích chiếm 
đóng Nhật Bản nhưng nhận thấy trách nhiệm pháp lý đang đè nặng lên 
ông, những người Mỹ bảo vệ Hirohito cần phải biết ông cảm nhận như thế 
nào về cuộc chiến thất bại được tiến hành dưới danh nghĩa của ông. Họ 
đặc biệt mong muốn ông giải thích mâu thuẫn rõ ràng về lý do tại sao nếu 
ông đã có đủ quyền hành để dâng nộp Đế chế của mình cho quân Đồng 
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mỉnh vào cuối cuộc chiến tranh, ông lại không có đủ quyền lực tương tự 
để ngăn chặn cuộc chiến ngay từ ban đầu, nhờ đó có thể cứu sống sinh 
mạng của hàng triệu người. 


Để ngăn chặn tất cả những mối đe doa đối với ngai vàng cũng như bản 
thân, Hirohito đã đưa ra một văn bản bào chữa cho những hành động của 
mình với tư cách là người đứng đầu nhà nước Nhật Bản trong vòng hơn 2o 
năm. Hành động ấy có thể bảo vệ ông khỏi những cáo buộc mà có lẽ ông 
chưa từng đối mặt nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng có thể trốn tránh 
được. Và ông đã phải bí mật làm việc đó, một biện pháp cần thiết để tự bảo 
vệ khỏi những trách nhiệm về cuộc chiến cũng như dập tát các đề tài bàn 
cãi về lòng trung thành tuyệt đối của ông đối với đất nước. Nếu sự việc được 
làm sáng tỏ vào thời điểm đó, sợi dây ràng buộc về mặt tinh thần giữa ông 
và nhân dân Nhật Bản vốn đã suy yếu sẽ lập tức tiêu tan, và với họ, ông chỉ 
còn hữu ích cho tướng Douglas MacArthur. 


Vì vậy, vào lúc 10:30 ngày 18 tháng Ba năm 1946, một buổi sáng 
Chủ nhật lạnh giá, Hirohito, mặc dù đang bị cảm, đã triệu tập năm trọng 
thần tin cần nhất của mình tới phòng làm việc trong hầm bằng bê-tông 
được xây dựng trên khu đất của cung điện Hoàng gia. Nơi này ông từng 
sống trong suốt quá trình và kể từ khi xảy ra cuộc Chiến tranh Thái Bình 
Dương. Họ đến để lắng nghe những nhận định của ông về các sự kiện đặc 
biệt xảy ra trong thời gian ông trị vì. Khi bước vào phòng, các trọng thần 
thấy ông ngồi dựa lưng trên chiếc giường đóng theo kiểu phương Tây 
đã được tính toán bài trí lại cho sự kiện đặc biệt này. Dưới chân giường 
có bố trí ghế ngồi cho các trọng thần. Nhật hoàng mặc bộ pyjamas bằng 
lụa tráng tinh, gối và chăn cũng được chế tác rất tỉnh xảo từ lụa babutae 
mềm màu trắng. Theo Thần đạo (Shino), tôn giáo mà ông từng là một 
giáo sĩ tối cao, cách ăn mặc như vậy thể hiện sự trong sạch thuần khiết 
chứ không phải là sự ăn năn hối lỗi. Các trọng thần ngồi xuống và bắt 
đầu đưa ra cho ông những câu hỏi mà một phần trong số đó là do thư ký 
quân sự của tướng MacArthur gợi ý. Họ lắng nghe những câu trả lời của 
Hirohito và Inada Shuichi ghi chép lại. Sau này, người ta thấy trong sổ 
tay của Inada viết: «Lẽ ra mọi người phải hỏi Thiên hoàng tại sao họ lại 
được triệu tập vội vã để lắng nghe bản báo cáo. Tuy nhiên, lúc đó có một 
số trọng thần lại đưa ra câu hỏi về trách nhiệm của Ngài liên quan đến các 
phiên xét xử tội phạm chiến tranh và tôi thấy cần phải nhanh chóng ghi 
lại những lời bộc bạch của Thiên hoàng». 
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Bản tóm lược những điều mà Thiên hoàng nói, vào buổi sáng hôm đó 
cũng như tại năm phiên họp khác trong ba tuần tiếp theo, sau đó đã được 
trọng thần của ông giao lại cho thư ký quân sự của tướng MacArthur. 
Tuy nhiên, không có chỉ tiết nào trong bản tóm lược đó được tiết lộ bởi 
có lẽ những quan chức đứng đầu của Mỹ tại Tổng Hành Dinh (GHQ) 
đã là những người bảo vệ lớn nhất của Nhật hoàng và cũng là những 
người góp phần thần thoại hóa ông. Trong bản gốc bảng tiếng Nhật của 
cuốn Tự Bạch, Nhật hoàng đã cố gắng bày tỏ rằng, ngoại trừ hai sự kiện 
đặc biệt diễn ra sau năm 1928 - một là, cuộc nổi loạn quân sự vào năm 
1936; và hai là, việc chấm dứt chiến tranh vào năm 1945, - ông không 
dính dáng đến chính trị và đã cố gắng không can thiệp trực tiếp vào việc 
đưa ra các quyết định liên quan đến chính trị. Ông ngụ ý rằng cuộc chiến 
tranh với Anh và Mỹ chỉ là do không thể tránh được mà thôi. Mặc dù cá 
nhân đã từng phản đối cuộc chiến tranh này nhưng đến phút chót ông đã 
không thể dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn cuộc chiến đó, một 
phần vì lo ngại xảy ra nổi loạn ở trong nước nhưng chủ yếu vẫn là những 
nguyên nhân về mặt thể chế. «Với tư cách là một quốc vương theo hiến 
pháp dưới sự chỉ đạo của Chính phủ lập hiến, tôi không thể tránh được 
việc phải phê chuẩn quyết định của nội các của thủ tướng Tojo vào thời 
điểm nổ ra chiến sự».* 

Khoảng mười ngày sau khi hoàn thành cuốn Tự Bạch, Hirohito đã 
soạn thảo một tài liệu khác bằng tiếng Anh với sự trợ giúp của các trọng 
thần, tóm tát những điểm biện hộ chính của mình nhưng nhấn mạnh 
rằng «Thật sự, tôi hầu như là một tù nhân và chẳng có chút quyền lực 
nào». Cuốn Tự Bạch này tiếp tục không được công khai cho đến tận sau 
khi Thiên hoàng Hirohito qua đời vào năm 1o8o. Cho đến tận năm 1977, 
bản tiếng Anh đã được rút gọn đáng kể của cuốn sách miêu tả ông như 
một con rối vô dụng của «những người theo chủ nghĩa quân phiệt» vẫn 
không tìm thấy và không được công khai tại Nhật Bản. Cả hai cuốn tư liệu 
là những mỉnh chứng hùng hồn về sự huyền bí, thần thánh và những hiểu 
lầm hoàn toàn xung quanh cuộc đời của vị Thiên hoàng này. 


Một trong những sự kiện chính trị hấp dẫn và phức tạp nhất lịch sử 
Nhật Bản trong thế kỷ XX chính là việc Hirohito lên ngôi vào cuối năm 
1926, ngay trước khi xung đột trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung 
Quốc, sau một thời gian gián đoạn, tiếp tục diễn ra căng thảng. Tiếp 
theo đó là cuộc chiến tranh kéo dài 62 năm, việc bại trận, việc Mỹ chiếm 
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đóng, khôi phục trong hòa bình và thịnh vượng sau Chiến tranh Lạnh. 
Trong suốt 2o năm đầu kể từ khi lên ngôi, ông từng là trung tâm của đời 
sống chính trị, quân sự và tỉnh thần của Nhật Bản theo cả nghĩa rộng và 
nghĩa hẹp. Ông sử dụng quyền lực của mình theo cách đã được chứng 
minh là mang lại bất hạnh cho nhân dân Nhật Bản và nhân dân các quốc 
gia bị Nhật Bản xâm lược. Thông qua tóm lược về thời gian bành trướng 
của đế quốc mạnh nhất châu Á này dưới triều đại của ông, chúng ta có thể 
thấy tiềm lực của đế quốc này to lớn như thế nào. Ông từng là người chủ 
trì trong các cuộc bành trướng và đã lãnh đạo Nhật Bản thực hiện một 
cuộc chiến tranh mà cái giá phải trả (theo ước tính chính thức được Chính 
phủ các nước công bố sau năm 1948) là sinh mạng của gần 2o triệu người 
châu Á, trên 3,1 triệu người Nhật và hơn 6o ngàn người các nước trong 
khối Đồng minh Phương Tây.° 

Các sự kiện không diễn ra như những gì ông dự liệu và mong đợi. 
các sự kiện này và sắp đặt hồ sơ cho có vẻ chân thật, ông và những trọng 
thần của mình không hề vô tư. Họ đã khéo léo tạo ra một cuốn sách nhằm 
mục đích đi đến kết luận rằng ông luôn là một vị vua lập hiến kiểu Anh và 
là người theo chủ nghĩa hòa bình. Hirohito không giải thích việc làm thế 
nào mà ông và các trọng thần của mình đã làm cho quân đội trở thành 
một lực lượng chính trị có quyền lực to lớn đến như vậy để có thể đẩy 
mạnh quá trình bành trướng quân sự. Ông cũng phớt lờ việc nhiều lần 
ông và các trọng thần đã lợi dụng phương pháp của Nhật hoàng Minh 
Trị vào việc điều hành Chính phủ bằng cách chủ trương đàn áp quá trình 
dân chủ, ít màu sắc chính trị quân sự. Ông cố tình tránh né các chỉ tiết về 
vai trò của mình với tư cách là người chỉ huy quân sự đồng thời là người 
đứng đầu nhà nước. Ông không rõ ràng về các động cơ của mình và làm 
đảo lộn thời điểm thực hiện các hành động cũng như logie có thể suy diễn 
về các thời điểm đó. Ông cũng không đề cập đến việc làm thế nào ông, với 
vai trò là trung tâm ý thức hệ của chủ nghĩa dân tộc mới lấy Thiên hoàng 
làm trung tâm, đã vận động thần dân của mình tham gia vào cuộc chiến. 


Viên trọng thần viết lời mở đâu cho cuốn Tự Bạch than phiền rằng 
Thiên hoàng Hirohito đã tự giới hạn bản thân khi trình bày một cách vắn 
tắt về «những nguyên nhân căn bản và trực tiếp của cuộc Chiến Tranh 
Đông Á Vĩ Đại, tiến trình của cuộc chiến và làm thế nào cuộc chiến đó đi 
đến hồi kết thúc». Điều này cũng không đúng sự thật. Những giải thích của 
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Hirohito không hề đề cập đến các phương pháp mà ông và các cận thần áp 
dụng để làm mất ổn định hệ thống nội các của các đảng phái đã được xây 
dựng trong thời kỳ giữa và cuối những năm 1o2o bảng cách khăng khăng 
yêu cầu bổ nhiệm thủ tướng mới và buộc ông này phải thực hiện các vấn 
đề chính sách - dân tộc theo ý của họ. Ông không bình luận gì về việc cuộc 
chiến tranh tại Trung Quốc đã bắt đầu như thế nào, vai trò lãnh đạo trực 
tiếp của ông trong cuộc bành trướng đó và cách bố trí quân đội Nhật Bản 
trên bộ và trên không. Hirohito cũng giữ im lặng về những sự kiện và sự 
việc có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới cuộc đời ông, các đánh giá của ông đối 
với những sự vụ đó, cũng như các ý tưởng dẫn đến những hành động của 
ông và khiến ông trở thành một con người như chính ông vậy. Xét về nỗ lực 
của ông với một ý đồ duy nhất là bảo vệ địa vị của mình, bất chấp cái giá mà 
những người khác phải trả, thì ông là một trong những người không trung 
thực nhất trong lịch sử Nhật Bản cận đại từng nắm giữ ngai vàng. 

Tác phẩm này cố gắng nghiên cứu chính xác các sự kiện và các hệ tư 
tưởng đã ảnh hưởng đến sự hình thành con người Hirohito, cho dù sâu 
sắc hay chỉ thoáng qua, với tư cách là Nhật hoàng cũng như tư cách cá 
nhân. Cuốn sách này tập trung vào những tác động đã tạo nên ý nghĩa và 
hành động của ông cũng như của những trọng thần thân cận trước, trong 
và sau cuộc Chiến tranh châu Á - Thái Bình Dương (1931 - 1945). Cuốn 
sách tập trung mô tả vai trò thật sự của ông trong việc đưa ra chính sách 
khi ông là trung tâm của các sự kiện. Và theo quan điểm của tôi, cuốn sách 
cần thiết phải có nhiều phần liên hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm các phần 
viết về nền quân chủ chính thống trên cơ sở thần thánh được xây dựng 
dưới thời Nhật hoàng Minh Trị, các phần về chế độ quân chủ đã được cải 
cách - chế độ đã khéo léo tách rời khỏi cuộc chiến và những ký ức về nó 
để tiếp tục tồn tại đến ngày nay. Cuốn sách nói về những ảnh hưởng của 
nền quân chủ mang màu sắc thần thánh lẫn nền quân chủ lập hiến liên 
quan đến Hirohito, mối quan hệ của ông với các cơ quan khác nhau trong 
bộ máy nhà nước, và sự biến đổi không ngừng của nền quân chủ đó dưới 
thời ông trị vì. Về cơ bản, tôi đành nhiều phần viết về toàn bộ cuộc đời của 
Hirohito, về tầm ảnh hưởng của ông, lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ nhân 
vật lịch sử nào khác của Nhật Bản, người đã mang đến cho Nhật Bản các 
mối quan hệ với thế giới rộng lớn hơn trong lĩnh vực chính trị và Chính 
phủ - quân sự. Cuộc đời của ông hé lộ cho chúng ta nhiều điều về sự thay 
đổi thái độ chính trị của người dân Nhật Bản trong suốt một thế kỷ qua. 


XVỈÏÌ NHẬT HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIỆN ĐẠI 


Tuy nhiên, cuốn sách này không phải là một cuốn tiểu sử chính trị 
chính thống. Hirohito vốn là người thích giao du và quảng giao. Ông 
có bạn bè thuộc nhiều tuýp người khác nhau và nhiều người trong số 
họ thích viết thẳng thắn chân thực về ông. Ông là người kín tiếng. Đôi 
khi đối với ông, những lời hùng biện nhất chính là không nói gì cả. 
Là người của công chúng, ông đã học được cách thận trọng khi nói về 
những vấn đề riêng tư của mình. Những trước tác có bút tích của ông 
còn lại không nhiều. Những tác phẩm đó cho ta thấy được suy nghĩ của 
ông và giúp chúng ta hiểu được phản ứng của ông trước các sự kiện 
trọng đại đã trải qua trong đời. Có một sự thật là, trong các dịp quan 
trọng, ông có sáng tác một số bài thơ uaka theo phong cách của ông, 
nội Nhật hoàng Minh Trị. Có tất cả hơn 86o bài thơ, hầu hết được viết 
sau năm 1945 và đã được xuất bản.” Nhưng ông không cho xuất bản bất 
kỳ hồi ký nào của mình và thường chỉ bày tỏ ý kiến hoặc dự định của 
mình thông qua người khác - những người tôn sùng ông và cho rằng sẽ 
là bất kính nếu một thần dân Nhật Bản lại viết bài chỉ trích Nhật hoàng 
của mình. 

Ông là một người cô đơn. Người ta nói rằng khi mới 11 tuổi ông đã 
bát đầu viết nhật ký và giữ bên mình rất cẩn thận. Có thể ông đã làm 
như vậy. Tuy nhiên, cuốn nhật ký đó được Cơ quan phụ trách về Hoàng 
gia Nhật Bản lưu giữ. Hiện tại và có lẽ sẽ chẳng bao giờ các nhà nghiên 
cứu có có hội được tự do tiếp cận với cuốn nhật ký đó. Cơ quan nói trên 
đang biên soạn một cuốn biên niên sử về triều đại dưới thời Hirohito, 
tuy nhiên, tác phẩm này bắt đầu với lời tựa «về cơ bản, cuốn sách này 
sẽ không được công khai... vì điều đó có thể sẽ tạo thành hành vi xâm 
phạm đời tư của những người được đề cập và những người có liên quan 
tới họ»ẽ, Các tư liệu bị cấm khác bao gồm thư từ liên lạc giữa Hirohito và 
các thành viên của Hoàng thất, toàn bộ «Ghi chép về các Đối thoại của 
Thiên hoàng» (Seidan baicboroku) bằng nhiều phiên bản khác nhau, 
cũng như các tài liệu chưa được xuất bản khác như: nhật ký của những 
người từng phục vụ Nhật hoàng và các tư liệu mà nếu một ngày nào đó 
được công bố có thể giúp làm sáng tỏ toàn bộ cuộc đời Hirohito. Ngay 
cả Chính phủ Mỹ cũng không phải đã công khai tất cả tài liệu bí mật liên 
quan đến Hirohito mà họ đang nắm giữ. Ví như các cuộc đàm thoại giữa 
ông và tướng Douglas MacArthur cũng như tập tài liệu mang tên ông 
hiện đang được lưu trữ tại Văn khố Quốc gia Mỹ.° 
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Nếu một người muốn tìm hiểu về cuộc đời của Hirohito cũng như 
về động cơ hành động của ông, thì người đó phải dựa vào những tài liệu 
của các trọng thần đã thực hiện những ghi chép và ghi nhật ký về ông. 
Họ là những người được làm việc bên cạnh ông do đó họ hiểu ông rất rõ. 
Trên thực tế nhiều người đã xuất bản những ghi chép và nhật ký riêng 
của mình. Những ghi chép đó cũng dựa trên báo cáo của các quan chức 
quân sự và ngoại giao cấp cao, những người đã ghi chép, lưu giữ lại quan 
điểm, chính kiến và phát ngôn của ông trong suốt thời gian chiến tranh. 
Gần đây, bằng nỗ lực vô cùng lớn lao, thế hệ học giả mới của Nhật Bản 
đã cho xuất bản một ấn phẩm gồm hàng trăm tài liệu chưa từng được 
công bố, nhật ký, hồi ký và các nghiên cứu học thuật liên quan đến Thiên 
hoàng Hirohito trong những năm tháng chiến tranh và hậu chiến. Trong 
tác phẩm còn có những đánh giá mang tính thay đổi lớn so với trước đây 
mà người dân Nhật Bản ngày nay dành cho thể chế Hoàng gia. Chúng ta, 
những người đang sống tại các quốc gia phương Tây và những người đang 
sống tại Nhật Bản, cuối cùng cũng có cơ hội hiểu thêm những tác động về 
mặt trí tuệ, đạo đức và xã hội đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Thiên hoàng 
Hirohito. Mặc dù còn nhiều khác biệt giữa các nguồn tư liệu, các tư liệu 
mới này đã kể lại chân thực câu chuyện về Thiên hoàng Hirohito trong 
một thập kỷ đảm chìm trong chiến tranh. 

Tác phẩm nêu trên của các học giả Nhật Bản đã giúp chúng ta biết 
được Hirohito bị cô lập với người dân Nhật Bản như thế nào. Mặc dù ông 
đã trở thành trung tâm được những người theo chủ nghĩa dân tộc cuồng 
tín tôn sùng và nhiều người còn chào hỏi ông như một vị thánh sống khi 
ông thực hiện các chuyến viếng thăm tới các thành phố của Nhật Bản, ông 
chưa bao giờ được «ngưỡng mộ» theo đúng nghĩa của từ này. Ông ngự trị 
ngai vàng trong một thể chế quân chủ lập hiến quan liêu và không chỉ được 
xem là một «bộ phận» của nhà nước hiện đại theo kiểu tập trung quyền lực 
mà còn như một thực thể có «ý chí» có quyền lực cao hơn tất cả luật lệ.!° 
Đặc biệt, các tư liệu mới này giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân tại sao 
Hirohito lại được đề cập đến trong các lập luận trái ngược nhau về sự phát 
triển của toàn bộ nền chính trị cận đại của Nhật Bản, điều mà không người 
Nhật nào khác có thể làm được. 


Sự phát triển đó được bắt đầu từ triều đại của ông nội Hirohito, 
Thiên hoàng Mutsuhito, người được biết đến sau khi chết với tên hiệu 
Minh Trị, hay «Người vĩ đại». Lên ngôi vào năm 1868, Thiên hoàng 
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Minh Trị đảm nhiệm vai trò của người dẫn đường trong công cuộc hiện 
đại hóa đất nước. Rốt cuộc, cách thức xây dựng và thể chế hóa quyền 
lực của ông trong những năm cuối thế kỷ XIX đã tạo nên những giới 
hạn về phát triển chính trị của Nhật Bản cho đến tận năm 1945. Triều 
đình Nhật Bản hoạt động độc lập với Chính phủ và được cơ cấu lại theo 
mô hình của chế độ quân chủ châu Âu - chế độ quân chủ lập hiến. Năm 
188o, như một «món quà» dành tặng đất nước, ông ban hành một bản 
hiến pháp trong đó khảng định Thiên hoàng là người kế vị mang dòng 
dõi thần thánh, ngôi vị Thiên hoàng được truyền theo hình thức cha 
truyền con nối và trên cơ sở đó Chính phủ có quyền lực thấp hơn Thiên 
hoàng." Hiến pháp mô tả Thiên hoàng như «một vị thần sống và bất 
khả xâm phạm», «người đứng đầu của đế chế» (gensbu), tư lệnh tối cao 
(daigensui) của lực lượng vũ trang và là người giám sát tất cả các quyền 
lực tối cao. Thiên hoàng có quyền triệu tập và giải tán Nghị viện Hoàng 
gia; ban hành các sác lệnh của Hoàng gia thay cho luật; và bổ nhiệm, 
miễn nhiệm các Bộ trưởng, viên chức dân sự, các quan chức quân sự và 
quyết định lương bổng của họ. Thiên hoàng, với vai trò người ban hành 
luật lệ, có quyền cao hơn hiến pháp, mục đích của điều đó không phải 
nhằm tạo ra các giới hạn đối với quyền lực của Thiên hoàng mà hoàn 
toàn ngược lại, để bảo vệ Thiên hoàng và tạo ra một cơ chế cho phép 
Thiên hoàng thực thi quyền lực của mình mà không bị bất kỳ giới hạn 
nào cản trở. Hệ thống Chính phủ như vậy có thể được gọi với cái tên 
Chính phủ theo sự chỉ đạo của hiến pháp nhưng không phải là một nền 
quân chủ lập hiến. 


Đế quốc thực dân Nhật và vị thế mới của Nhật Bản như một cường 
quốc mạnh nhất trong khu vực có quyền kiểm soát các tài sản cả trong 
lục địa và ngoài hải đảo là tài sản lớn thứ hai mà Nhật hoàng Minh Trị 
trao truyền lại cho Hirohito. Vào năm 1894, gần một thập kỷ sau khi 
quyết định đưa Nhật Bản bắt kịp với các nước tiên tiến phương Tây bằng 
cách tham gia tranh giành thuộc địa với các nước này tại châu Á, những 
người đứng đâu Nhật Bản đã tuyên chiến với Trung Quốc nhằm mục 
đích xâm lược và kiểm soát Hàn Quốc. Trung Quốc đã thua trận, phải 
nhượng lại Đài Loan và Bán đảo Liêu Đông ở phía nam Mãn Châu và 
Đảo Pescadore cho Nhật Bản. Trung Quốc nhất trí trả cho Nhật Bản một 
khoản tiền bồi thường lớn và sau đó ký với Nhật một hiệp ước thương 
mại bất bình đảng cho phép các tàu của Nhật Bản đi qua Sông Dương Tử 
và thương nhân Nhật Bản được phép vận hành các nhà máy trong nội 
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địa cũng như tại các cảng biển được quy định trong hiệp ước (như Thiên 
Tân, Thượng Hải và Quảng Châu). 


Cuộc chiến giành tháng lợi đó đã một lần nữa nâng cao uy tín của 
Thiên hoàng Minh Trị. Với vai trò chính là người bảo vệ lợi ích của những 
người đứng đầu đất nước, khi bước sang tuổi 43, Nhật hoàng Minh Trị 
trở thành biểu tượng quốc gia và giành được ảnh hưởng cao gấp hai lần 
những gì một Thiên hoàng bình thường từng có thể làm được. Ông đạt 
được điều đó bằng cách sử dụng quyền lực của thần thánh và tham gia 
vào việc đưa ra các quyết định liên quan đến tất cả lĩnh vực của đất nước. 
Một dân tộc mà trong thời gian dài đã quen với quan niệm chống chủ 
nghĩa quân phiệt và tôn thờ các chiến binh Samurai xen lăn với hoài nghỉ, 
sợ hãi... chiến thắng đó đã thu hút sự ủng hộ của nhân dân đối với lực 
lượng quân đội được tổ chức theo hình thức gọi nhập ngũ. Nó cũng kích 
thích chủ nghĩa dân tộc bài ngoại và vun trồng ý thức về tính ưu việt của 
dân tộc Nhật Bản so với các nước Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau khi Nhật 
Bản đánh bại Trung Quốc, tình hình quốc tế tại khu vực Đông Á trở nên 
phức tạp hơn bao giờ hết. Mối đe doạ từ các nước Đức, Nga, Pháp đã buộc 
Minh Trị và những người đứng đầu Nhật Bản phải từ Bán đảo Liêu Đông 
quay trở về Trung Quốc. Ngay lập tức cường quốc này gia tăng đáng kể 
các nhượng bộ về lãnh thổ và thương mại với chỉ phí do phía Trung Quốc 
chịu. Nga giành được quyền thuê bất động sản theo hợp đồng trên Bán 
đảo Liêu Đông, chuyển quân đến Mãn Châu vào năm 1898 và dùng ảnh 
hưởng của mình tại Hàn Quốc để kiểm soát Nhật Bản. Trong cùng năm 
đó, Mỹ tiến hành cuộc Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha, thôn tính Hawaii 
và chiếm Philippines, Wake, Guam và Midway. Năm 1ooo, khi các cường 
quốc phương Tây thành lập đội viên chỉnh quốc tế với mục đích đàn áp 
phong trào Nghĩa Hòa Đoàn tại Trung Quốc, quân đội Nhật cững tham 
gia lực lượng này. Đến năm tiếp theo, Nhật Bản cùng với các cường quốc 
phương Tây hàng đầu đã ký kết Nghị định thư Nghĩa Hòa Đoàn với Trung 
Quốc, theo đó họ được nhận các khoản tiền bồi thường chiến tranh và 
quyền được đóng quân lâu dài tại các thành phố của Trung Quốc do họ chỉ 
định để bảo vệ công dân và các nhà ngoại giao nước mình. 


Ba năm sau kể từ năm 19o4, Nhật Bản tiến hành một cuộc tấn công 
bất ngờ vào hạm đội của Nga tại Càng Lữ Thuận (Arthur). Cuộc xung đột 
diễn ra sau đó giữa hai bên đã khiến khoảng 11o.ooo người Nhật thiệt 
mạng và kết thúc hòa bình thông qua thương lượng trung gian mà không 
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có bất kỳ khoản bồi thường nào, không có bạo động tại thủ đô và không có 
dấu hiệu gì về việc một ngày nào đó Nga sẽ tìm cách trả thù. Nhật hoàng, 
Minh Trị không có vai trò gì trong cuộc tấn công trên, tuy vậy một lần nữa 
nó lại làm cho tên tuổi ông trở nên lừng lẫy. Sau cuộc tấn công đó, Nhật 
Bản giành lại từ Nga quyền thuê bất động sản theo hợp đồng vẫn đang, 
còn hiệu lực trên Bán đảo Liêu Đông đối với tuyến đường sát dài 7oo dặm 
chạy qua phía nam Mãn Châu và bán đảo nam Karafuto (Đảo Shakhalin) 
tại Biển Okhotsk. Sự kiện này đã được ngợi ca như là thành tích lịch sử 
của Nhật hoàng Minh Trị. 


Hirohito ra đời vào buổi bình minh của một kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên của sự đối đầu giữa các đế quốc tại châu Á và Thái Bình Dương, 
và dưới triều đại của ông, nền chính trị Nhật Bản đã đi đến kết cục bi 
thảm trong chiến tranh và thất bại. Chúng ta có thể có một cái nhìn mới 
về nền chính trị Nhật Bản thông qua tìm hiểu về cuộc đời của Hirohito, 
người luôn đi ngược lại với lợi ích các thần dân của mình, phớt lờ mạng 
sống của họ, không bao giờ hoàn toàn chắc chắn về việc họ có thật sự 
ủng hộ mình hay không, người sống sót qua cuộc chiến tranh và tiếp tục 
trị vì ngôi báu; đồng thời nhìn vào cách ông tiếp tục nắm giữ ngai vàng 
để duy trì truyền thống tốt đẹp của Hoàng gia cho đến tận nửa sau của 
thế kỷ XX. 


Hirohito và dân tộc Nhật Bản đã tạo dựng nên một nền chính trị dựa 
trên tình cảm và ý thức hệ, cùng với những ký ức chung về chiến tranh. 
Nhìn vào cuộc đời ông, chúng ta có thể thấy được tại sao ông và thần dân 
của ông lại có thể sát cánh bên nhau bằng mối quan hệ cộng sinh sâu sắc 
đến như vậy, trong đó ông chính là người tạo dựng và cũng chính là người 
khai thác mối quan hệ đó. Trước, trong và ngay sau khi phải đối mặt với 
những tổn thương về chiến tranh và thất bại, ông đã thể hiện trước nhân 
dân như một người cao quý «theo truyền thống», nhìn nhận họ theo cách 
chỉ đề cao những mặt tốt đẹp chứ không bao giờ đề cập đến các thiếu sót 
của họ. Người dân Nhật Bản làm chỏ dựa cho ông trước nỗi sợ hãi, lo sợ, 
họ cung kính tôn sùng ông như đối với một vị thánh sống và hình mảu 
của một người cha lý tưởng. Họ hỗ trợ ông trong việc xây dựng quyền 
lực và chịu trách nhiệm về việc thực thi quyền lực của ông vì theo truyên 
thuyết về dòng dõi thần thánh của mình, ông không thể tự làm được điêu 
đó. Trước đây, người dân Nhật Bản không bao giờ bàn cãi hoài nghỉ về 
hình mẫu và nguyên tác tổ chức đời sống dân tộc của mình có điều gì chưa 
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được hoàn hảo. (Tuy nhiên, trong từng thời kỳ, vẫn có những nhóm nhỏ 
người Nhật thường xuyên làm điều đó). 


Sau khi Hirohito lên ngôi vào năm 1926, đời sống chính trị ở Nhật 
Bản bát đầu nóng lên trước những vấn đề liên quan đến chính sách đối 
nội và đối ngoại. Những người đứng đầu khối chính trị và khối quân sự 
nảy sinh tranh cãi xung quanh ý nghĩa của chính thể quốc gia hay còn gọi 
là quốc thể. Với việc lấy Hoàng gia là trung tâm, quốc thể nghĩa là nguyên 
tác tốt nhất của nhà nước và xã hội Nhật Bản. Khi sự bất mãn với xã hội 
trở nên sâu sắc, nhiều người tin rằng cuộc cải cách có thể thành công nếu 
sử dụng quyền lực của Thiên hoàng. Trong bối cảnh đó, một chủ nghĩa 
dân tộc mới và mạnh mẽ với tên gọi «Đế quốc cách» hay kodo đã ra đời 
và được truyền bá rộng rãi trên khắp đất nước Nhật Bản. «Đế quốc cách» 
là một học thuyết chính trị có động cơ thúc đẩy rõ ràng, phát sinh từ tư 
tưởng coi Thiên hoàng như hiện thân cho quá khứ và hiện tại của đất 
nước Nhật Bản, một kiểu hình mẫu đạo đức ưu tú mà mọi người cần noi 
theo. Thuật ngữ này được dùng để chỉ một loại hình đấu tranh tư tưởng 
nhưng mặt khác còn có nghĩa là một kế hoạch hành động. Học thuyết này 
được tạo ra nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của các học thuyết có nguồn gốc 
bên ngoài đối với Nhật Bản như chế độ dân chủ phương Tây, chủ nghĩa 
tự do, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng sản. Nằm ngoài mọi ảnh 
hưởng để Nhật văn là chính mình, dân tộc Nhật Bản sẽ có thể duy trì lòng 
tự tôn dân tộc và có thể tiến hành một cuộc chiến tranh tư tưởng «thần 
thánh» chống lại các học thuyết chính trị phương Tây. Mặc dù từ kodo 
đã xuất hiện từ cuộc khủng hoảng giữa thế kỷ XIX, nó bắt đầu được sử 
dụng lại vào cuối những năm 1920 và việc thuật ngữ này được chính thức 
sử dụng trong đời sống ngoại giao của Nhật Bản những năm đầu 193o đã 
giúp Nhật Bản sửa chữa được quá khứ, đồng thời lựa chọn chính xác hơn 
đường hướng phát triển tương lai. 


«Đế quốc cách» được sử dụng như một phương pháp nhảm loại bỏ 
ảnh hưởng nô dịch hóa về tỉnh thần và kinh tế của phương Tây đối với 
người dân Nhật Bản. Nó tạo ra lối thoát về mặt ý nghĩ và tình cảm trên 
mọi lĩnh vực của cuộc sống chứ không chỉ trong lĩnh vực quân sự. Nó 
được áp dụng với mục đích làm cho người dân Nhật trở nên vô tình trước 
những nỏi đau mà họ gây ra cho những người khác do tính hiếu chiến 
vô đạo và tự cao tự đại của họ. Giống như cách mà Mỹ, đối tác của Nhật 
Bản - gọi một cách hoa mỹ là «Thuyết Bành trướng do Định Mệnh» - từng 
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áp dụng trong một số thời kỳ khi phát động chủ nghĩa dân tộc ở Mỹ. Rất 
nhanh chóng, tỉnh thần hòa giải quốc tế đã không còn là sự thận trọng 
và lựa chọn đường hướng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản nữa. 
Trong phương pháp này người ta thấy xuất hiện cụm từ Thần đạo được 
dùng với mục đích thúc đẩy quá trình thanh lọc những ảnh hưởng về văn 
hóa chính trị của Anh - Mỹ đối với châu Á. Bao trùm trong «Đế quốc 
cách» còn là niềm tin về một thời đại Hoàng kim, điều này nhận được sự 
chia sẻ của tất cả tín đồ Phật giáo Nhật Bản, nhưng vấp phải sự phản đối 
kịch liệt của các tín đồ theo đạo Nhật Liên Tông rằng Nhật Bản là một 
nước có nền quân chủ lập hiến độc đáo, có một sức mạnh phi thường để 
truyền dạy đạo đức và thống nhất toàn bộ thế giới. Theo nguyên lý thần 
thánh của «Đế quốc cách», «tám phương của thế giới» đều dưới quyền 
cai trị của Thiên hoàng, và «trái tim nhân ái của Thiên hoàng» trở thành 
nơi hội tụ, và được gắn kết với quyết tâm sử dụng sức mạnh để chống lại 
những ai bác bỏ lòng nhân từ như một người cha của Nhật hoàng. Trong 
bối cảnh mà một dân tộc tự cho mình là dân tộc cao quý lấy Nhật hoàng 
làm trung tâm, các viên chức thì cho rằng không có một giáo lý nào cao 
quý hơn giáo lý của đất nước họ, Hirohito và những trọng thần của ông đã 
tham gia trực tiếp và mang tính quyết định vào việc đưa ra chính sách với 
vai trò một lực lượng độc lập. Đóng vai trò tích cực phía sau hậu trường, 
Hirohito đã dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo ba vị thủ tướng đầu tiên 
trong thời kỳ ông trị vì ngai vàng, đẩy nhanh sự sụp đổ nội các của các 
đảng phái chính trị và ủng hộ việc chống lại quá trình làm vững mạnh cö 
máy hòa bình của Hội Quốc Liên. Khi lực lượng quân đội công khai xúi 
giục chống lại sự can thiệp của ông, ông và các trọng thần đã rút lui và 
nhắm mắt làm ngơ trước hành động xâm lược của quân đội. 


Ngay khi mới lên ngôi, Hirohito đã tỏ ra là một vị Thiên hoàng hết 
sức năng động, nhưng ngược lại, ông cũng là người đề xướng một nên 
quân chủ thụ động với hình ảnh mang tính phòng vệ. Trong khi phân 
còn lại của thế giới cho rằng cá nhân ông không có bất kỳ vị trí đáng kể 
nào trong quá trình đưa ra quyết định và khăng khăng coi ông như một 
kẻ bù nhìn bất lực thiếu tài năng, trí tuệ mà một người nắm quyền lực 
cần phải có, trên thực tế, ông là người thông minh và sắc sảo hơn nhiều 
so với người ta tưởng, không những thế ông còn là một người đây nghị 
lực. Trong trường hợp của Hirohito, có nhiều điều mà chúng ta phải học 
tập từ ông, đó là không nói những điều mà ông không nói và làm như ông 
đã làm. Trong suốt 22 năm đầu trị vì ngai vàng, ông đã có một tâm ảnh 
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hưởng rất lớn và hiếm khi thấy ông bất lực khi đã lựa chọn thực hiện một 
hành động nào đó. Nếu Hirohito không dùng quyền quyết định của mình 
để chỉ phối chính sách của Chính phủ hoặc để thay đổi một số tiến trình 
hành động đã được lên kế hoạch sẵn, thì quyết định của ông đã không có 
tầm quan trọng đến như vậy. 


Từ cuối năm 1937 trở đi, Hirohito đần trở thành người chỉ huy 
chiến tranh thực thụ, chỉ phối việc lập kế hoạch, lập chiến lược và tiến 
hành các hoạt động của Nhật Bản tại Trung Quốc cũng như tham gia bổ 
nhiệm và thăng chức cho các tướng lĩnh và sĩ quan Hải quân cao cấp. 
Từ cuối năm 194o, khi bộ máy ra quyết định được thay thế bằng một 
cơ cấu hiệu quả hơn, ông đã có những đóng góp quan trọng trong mỗi 
giai đoạn xét lại chính sách mà đỉnh điểm là việc châm ngòi cuộc chiến 
chống lại Mỹ và Anh vào tháng 12 năm 1941. Đồng thời, ông và những 
trọng thần của mình cũng đóng vai trò như những người dự đoán tâm 
trạng và làm thay đổi sự thất vọng của những người đứng đầu bộ máy 
cầm quyền Nhật Bản. Nắm vị trí quan trọng hàng đầu trong quá trình ra 
quyết định và phải đối phó với những diễn biến mới về tình hình quốc 
tế, ông tỉnh táo thay đổi những tiền lệ mà ông nội của mình, Nhật hoàng 
Minh Trị đã đề ra, đồng thời thay đổi phương hướng trong chính sách 
đối ngoại. Chậm rãi nhưng chắc chắn, ông đã bất kịp cơn sốt mở rộng 
lãnh thổ và chiến tranh. 


Sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới II, cuộc đời của Hirohito bước 
sang một trang mới. Những ưu tiên trước mắt ông khi đó được chuyển 
sang việc bảo vệ ngai vàng và tránh khỏi bị kết tội là tội phạm chiến tranh. 
Trong giai đoạn này, ông tỏ ra là người lão luyện trong nhượng bộ các 
vấn đề chính trị với người Mỹ, điều mà ông đã từng làm với các tướng 
lĩnh và sĩ quan cao cấp Hải quân của mình. Những thay đổi do người Mỹ 
áp đặt đã phá huỷ mối quan hệ ba bên vững chắc giữa nền quân chủ tôn 
tại tương đối độc lập, Chính phủ (đứng đầu là nội các) và nhân dân Nhật 
Bản. Bị tước mất quyền lực tối cao, Hirohito bị buộc phải trở thành «biểu 
tượng» của sự thống nhất dân tộc. Tuy nhiên, mặc dù đóng vai trò như 
một «ông vua bù nhìn» theo hiến pháp mới, ông vẫn tiếp tục hành động 
như một người tự chủ trước xu thế dân chủ, và âm thầm vận động nhằm 
đưa Nhật Bản quay trở lại vị trí cân bằng về hệ thống quyền lực chống lại 
Liên bang Xô Viết, dưới sự lãnh đạo hăng hái của Mỹ. 


XXVỈ NHẬT HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIẾN ĐẠI 


Vào thời điểm chấm dứt quá trình chiếm đóng của Mỹ tại Nhật Bản 
năm 19s2, chế độ quân chủ Nhật Bản quay trở về trạng thái như thời 
tiền cận đại, gần như không có quyền lực, có hình thức tổ chức kín đáo, 
bị tước bỏ tất cả vai trò liên quan đến quân đội và ban hành luật pháp và 
một lần nữa bị gạt ra bên lề đời sống xã hội. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng 
thành, vai trò chính trị thực tế của Hirohito xảy ra đồng thời với việc ông 
nhận thức được về vai trò bù nhìn của mình. Tuy nhiên, việc quay trở lại 
nắm quyền của những người đứng đầu bảo thủ, những người trước đây 
từng bị thanh trừng, đã đem đến cho Hirohito hy vọng khôi phục lại phần 
nào quyền lực đã mất trong quá trình xây dựng lại phạm vi hoạt động 
cho cuộc đấu tranh chính trị không thành công kéo dài gần một thập kỷ. 
Sau đó, bản thân chế độ quân chủ đã trải qua thời kỳ suy tàn hơn, nhưng 
không phải vì những vấn đề về đạo đức và chính trị có nguyên nhân từ 
việc Hirohito tiếp tục nắm giữ ngai vàng hay là việc người dân Nhật Bản 
không nghỉ ngờ sự ủng hộ của họ đối với ông. 

Lịch sử nền quân chủ Chiêu Hòa và hệ tư tưởng biện minh cho nó 
đến tận năm 1945 gắn liền với lịch sử của chủ nghĩa quân phiệt và chủ 
nghĩa phát xít Nhật; sau đó nó lại gắn liền với nỗ lực của những người cầm 
quyền nhằm thay đổi những cải cách đã được thực hiện trong thời gian 
Nhật bị chiếm đóng, cản trở chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản và khôi 
phục lại thuộc tính của một cường quốc. Nửa đầu cuộc đời của Hirohito, 
cũng giống như ông nội mình - Nhật hoàng Minh Trị, đã phản ánh xu 
hướng quyền lực quân sự trong mọi chính thể, nhằm mở rộng vị thế khi 
các thể chế dân chủ không tồn tại hoặc hoạt động không đúng chức năng, 
tiếng nói của dân thường bị gạt ra khỏi các vấn đề chính trị quốc gia, và sự 
kiềm chế về mặt thể chế chống lại sự phát triển của chủ nghĩa quân phiệt 
chỉ là quyền lực giám sát của một vị thủ tướng dễ dãi hoặc chiều theo ý 
của người khác. Những bài học rút ra từ phần còn lại của cuộc đời ông, khi 
ông bị lấy đi quyền lực của thần thánh và bị tước mất các quyền lực về mặt 
hiến pháp không được rõ nét bằng. Hirohito và những cận thần của mình 
đã tham gia quá trình dàn dựng các phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh tại 
Tokyo, và sau đó là việc trở thành Đồng minh quân sự với Mỹ. Cách thức 
mà ông và chế độ quân chủ Nhật Bản đã tiến hành trong và sau khi Nhật 
Bản bị chiếm đóng cũng hé lộ cho chúng ta quyền lực của ngai vàng đã 
giúp chế ngự tỉnh thần giải phóng của người dân Nhật Bản và làm giảm ý 
thức về quyền lực của họ như thế nào. 
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Cuốn sách này, do đó đã thách thức quan điểm mang tính chính thống 
đã được hình thành từ rất lâu trước khi xảy ra cuộc Chiến tranh châu Á- 
Thái Bình Dương và sau này đã được những người lãnh đạo quân Đồng, 
minh ủng hộ, rằng Hirohito chỉ là bù nhìn trong khuôn khổ của chế độ đế 
quốc chuyên quyền độc đoán và là con rối trong tay quân đội. Cuốn sách 
này cũng thách thức quan niệm cho rảng quân đội là lực lượng chịu trách 
nhiệm chính về cuộc chiến tranh xâm lược mà Nhật Bản đã tiến hành 
trong suốt những năm 1930 và đầu những năm 194o, đồng thời chỉ ra 
vai trò không được chú ý của các quan chức Hải quân cao cấp trong việc 
vận động chống lại việc tỉnh giảm quân đội trong những năm 192o, đánh 
bom những thành phố không có phòng vệ của Trung Quốc trong những 
năm 1930, và xúc tiến chiến tranh tại khu vực Thái Bình Dương vào đầu 
những năm 19o4o. Cuốn sách cũng đưa ra lý lẽ để chứng minh thêm rằng, 
khởi đầu từ giữa những năm 1920, nội các của các đảng phái và bản thân 
Hirohito đã tuyên bố cam kết tuân thủ một «hiệp ước hòa bình» quốc tế 
mới (đã được ghi trong Thỏa ước Hội Quốc Liên và Hiệp ước Kellogg — 
Briand năm 18o2) kết tội chiến tranh xâm lược, nhưng ngược lại, họ lại 
theo đuổi chính sách chống lại Trung Quốc, vi phạm tinh thần của Nhật 
Bản tự nguyện tiếp nhận các nghĩa vụ đã thỏa thuận được đề cập trong 
hiệp ước đó. 

Thậm chí, vào tháng 8 năm 1945, sau khi nước Nhật đâu hàng quân 
Đồng minh, những người đứng đầu chính quyền Nhật Bản vẫn tiếp tục 
thờ ơ với các nghĩa vụ đã được quy định trong luật pháp quốc tế về các 
quốc gia có chủ quyền. Lo lắng trước một số hành động mà nhà nước 
đế quốc đã thực hiện trong thời gian chiến sự, và nhận thấy sự cần thiết 
phải bảo vệ Thiên hoàng, các quan chức nội các đã ra lệnh tiêu hủy nhiều 
tài liệu có thể được sử dụng làm bảng chứng cho quá trình xét xử tội 
phạm chiến tranh và truy cứu những hành động trong quá khứ đưới triều 
đại Chiêu Hoà. Những nỏ lực sau đó của các chính trị gia bảo thủ và các 
trí thức nhằm biến các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh tại Tokyo 
thành những phiên tòa xét xử theo kiểu luật giang hồ, mặc dù điều này 
xuất phát một phần từ chính những hạn chế của các phiên tòa xét xử, 
nhưng nó cũng đã được nhen nhóm từ thái độ nêu trên của Nhật Bàn đối 
với luật pháp quốc tế từ trước khi xảy ra chiến tranh. 


Trong hơn 2o năm, Hirohito đã được tôi luyện trong một hệ thống 
phức tạp với sự kiềm chế lần nhau giữa quyền lực thật sự và thẩm quyền 
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độc lập của Chính phủ và bộ máy quan liêu. Thông thạo về chiến tranh và 
các tình huống ngoại giao, am hiểu các vấn đề chính trị và quân sự, ông đã 
tham gia soạn thảo chính sách quốc gia và ban hành các sắc lệnh của triều 
đình để chỉ đạo tướng lĩnh quân đội và các quan chức Hải quân cao cấp. 
Ông đã đóng một vai trò tích cực trong việc hoạch định chiến lược chiến 
tranh của Nhật Bản và dẫn dắt việc điều hành các hoạt động của quân đội 
tại Trung Quốc. Năm 194, sự kết hợp giữa một bên là Hirohito cùng các 
trọng thần và một bên là những người đề xướng chiến tranh chống lại Anh 
và Mỹ thuộc lực lượng quân đội - Hải quân theo đường lối cứng rắn đã gây 
ra Chiến tranh châu Á - Thái Bình Dương. 


Sau hai năm sa lầy vào cuộc chiến đó, Nhật Bản đánh mất thế chủ 
động và bị buộc phải vào thế phòng vệ, Hirohito và cơ quan đầu não 
Hoàng gia vẫn cứ ngỡ rằng họ có thể kéo dài thời gian để ngăn cản các 
cuộc tấn công của Mỹ và khôi phục khả năng chiến đấu để có thể tiếp tục 
cuộc chiến và chiến thẳng trong một trận đánh mang tính quyết định 
tại một nơi nào đó trên Thái Bình Dương. Trong những năm tháng cuối 
cùng của cuộc chiến, Hirohito tiếp tục có ảnh hưởng trực tiếp, đôi khi 
kiểm soát các hoạt động của quân đội và thể hiện rõ sự hiện diện mang 
tính thần thoại của mình vào các trận đánh ở Thái Bình Dương. Chỉ khi 
cuộc chiến đã đi đến hồi kết, tức là trong nửa đầu năm 1945, ông mới do 
dự khi đưa ra quyết định tiến hành cuộc chiến đấu mang tính quyết định 
trên đất nước mình. Đó là lúc ông miễn cưỡng cắt đứt quan hệ với những 
người đề xướng chủ trương chiến đấu nhằm mục đích tránh cho Nhật 
Bản không phải đầu hàng sớm. 


Mối quan hệ giữa Hirohito và các tướng lĩnh quân đội trong thời gian 
đó trở nên căng thẳng. Ông thường xuyên trách cứ họ, cản trở các hành 
động đơn phương của họ và kiểm soát việc thực hiện các quyết định về 
đường lối hành động của quân đội. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đua mở 
rộng thuộc địa, ông đã luôn sát cánh bên các tướng lĩnh quân đội và sĩ 
quan Hải quân cao cấp của mình, tha thứ cho các hành động không phục 
tùng của họ miễn là kết quả của các hành động đó là sự thành công về 
mặt quân sự. Cách lãnh đạo của ông, với tư cách là người chỉ huy tối cao, 
và ảnh hưởng mà ông đã áp dụng trong các hoạt động quân sự tiếp tục là 
một trong những điều ít được nghiên cứu nhất trong số rất nhiều yếu tố 
góp phần vào sự thất bại cuối cùng của Nhật Bản, và do đó là điều quan 
trọng nhất cần phải được xem xét lại. 
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Hirohito không chỉ là một lãnh tụ chính trị và quân sự, ông còn là 
người có thẩm quyền cao nhất về mặt tỉnh thần của đất nước Nhật Bản. 
Ông là người đứng đầu nền quân chủ mang màu sắc tôn giáo mà vào 
những thời điểm khủng hoảng đã cho phép nhà nước Nhật Bản tự coi 
mình là nhà nước chính trị thần quyền. Trong căn nhà gỗ được xây dựng 
Ở góc tây nam của Hoàng cung, ông thường xuyên thực hiện các nghỉ lễ 
phức tạp hàm ý một cách rõ ràng về sự trung thành của ông đối với dòng 
dõi thần bí của mình, và tính chất bất khả xâm phạm của nhà nước và 
dân tộc Nhật Bản. Sự kết hợp trong cùng một con người giữa vai trò lãnh 
đạo về mặt tôn giáo, chính trị và quân sự đã làm cho việc nghiên cứu về vị 
Thiên hoàng này trở nên hết sức phức tạp. Điều đó càng trở nên phức tạp 
hơn do từ khi còn rất trẻ ông đã phải sống giữa một nhóm các cận thần 
luôn có sự thay đổi, những người này gây ảnh hưởng của họ lên những 
người khác thông qua ông bởi vì họ tác động lên ông khi mà họ luôn theo 
sát ông từng bước. Cơ cấu của đội ngũ các cận thần luôn có sự biến đổi và 
các quan niệm của họ cần phải được tính đến trong nỗ lực để có thể hiểu 
được Hirohito. Tương tự, có khả năng tại những thời điểm quyết định 
then chốt, sự cạnh tranh của ông với những người em trai của mình ở một 
số góc độ nào đó cũng có thể có một số ảnh hưởng nhất định đến cung 
cách cư xử của Hirohito. 


Vấn đề quan tâm chủ đạo của cuốn sách này là việc Hirohito khôi. 
công khai thừa nhận trách nhiệm về đạo đức, chính trị và pháp lý của mình 
đối với cuộc chiến tranh kéo dài được tiến hành dưới danh nghĩa và sự chỉ 
đạo tích cực của ông với vai trò là người đứng đầu nhà nước và người chỉ 
huy quân sự tối cao. Hirohito đã không thoái vị khi thảm họa xảy ra vì ông 
tin rằng mình là Thiên hoàng nhờ vào quyền của thần thánh, và không thể 
thiếu được của đất nước Nhật Bản. Ông thiếu hản ý thức về trách nhiệm cá 
nhân đối với những gì mà Nhật Bản đã làm ở nước ngoài và chưa từng một 
Tần thừa nhận tội lỗi về cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài hơn 13 năm trả 
giá bởi không biết bao nhiêu sinh mạng. Cảm thấy mình vẫn còn mắc nợ 
với tổ tiên, ông quyết định xây dựng lại Đế chế mà chính ông đã đóng góp 
rất nhiều vào sự sụp đổ của nó. Chính sách của Mỹ và Chiến tranh Lạnh 
đã giúp ông tiếp tục nắm giữ ngai vàng thêm 42 năm nữa, tiếp tục là biểu 
tượng của quốc gia và dân tộc nhưng ngược lại cũng là đối tượng khơi lại 
sự thất bại về chính trị của đất nước. Rốt cuộc Hirohito đã trở thành một 
biểu tượng quan trọng hàng đầu của người dân Nhật Bản nhằm quên đi 
quá khứ chiến tranh đã qua. Chừng nào họ không truy cứu về vai trò chủ 
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đạo của ông trong cuộc chiến, họ sẽ không phải tự chất vấn chính mình, do 
đó vấn đề về trách nhiệm của Hirohito đối với cuộc chiến tranh vượt quá 
khuôn khổ về những năm tháng chiến tranh và sự thất bại. Nó phải được 
đề cập đến trong một bối cảnh khi nhận thức của người dân Nhật Bản về 
cuộc chiến tranh thất bại đó, cũng như những đánh giá về việc cuộc chiến 
tranh đã xảy ra như thế nào và về bản chất thật sự của nó có sự thay đổi. 


Trong suốt một nửa thế kỷ qua, các nhà sử học, các nhà báo và nhà 
văn Nhật Bản đã cố gắng «nghiên cứu kỹ lưỡng» và đặt ra nhiều ý nghĩa 
khác nhau về dĩ vãng chiến tranh và hậu chiến tranh của Nhật Bàn. Một 
phần vì mong muốn có một nguồn tư liệu thỏa đáng, những cuộc điều tra 
mang tính quyết định về vai trò của Hirohito trong cuộc chiến tranh mới 
chỉ được bắt đầu vào những năm 197o nhưng đã được tiến hành liên tục 
kể từ thời điểm đó. Bị kích động bởi những nhà nghiên cứu tận tâm, và 
phản ứng trước những người biện giải cho tôn giáo thuộc đủ loại, những 
người phủ nhận những hành động tàn bạo và những người làm ra vẻ u mê 
có chủ tâm về sự thật, nhiều người dân Nhật Bản đã liên tục đánh giá lại 
quan điểm của họ về Hirohito, chiến tranh, các phiên tòa xét xử tại Tokyo 
và các sự kiện quan trọng khác về thời gian bị chiếm đóng. Trong nhiều 
trường hợp chúng ta nên hạn chế họ, nhưng trong nhiều trường hợp khác 
chúng ta nên nhìn nhận họ một cách khách quan hơn, phê bình và học 
hỏi từ họ. 


Vị Thiên hoàng xuất hiện trong tác phẩm này là một con người như 
những người bình thường khác, ông là người nhạy cảm, có những khát 
khao, nỗ lực, bản năng và lỗi lầm như mọi người, nhưng ông lại có sự 
từng trải đã được tôi luyện trong một thời gian dài mà không ai trên 
thế giới có được ngoại trừ chính bản thân ông. Trong phần lớn cuộc đời 
mình, ông luôn là trung tâm hoặc gần như là trung tâm của quyền lực, 
tác nhân đóng vai trò quan trọng trong những mối quan tâm của ông 
và những người cầm quyền tối cao. Kiến thức mà ông có được cả trên 
vũ đài chính trị công khai lẫn những mưu đồ che giấu của Chính phủ 
không ai có thể sánh bảng. Khi ông coi sự sống còn của Hoàng gia ngang 
bằng với sự tồn tại của quốc gia, ông vừa là người đáng kính trọng vừa là 
người ích kỷ đồng thời cũng là người sai lầm. Gách nghĩ về ông như một 
con người, mà chính sự tồn tại của con người đó là minh chứng sâu sắc 
nhất cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan của nước Nhật thời cận đại là 
cách nghĩ tương đối chính xác. Không phải là một người quỷ quyệt cũng 
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không phải là một kẻ độc tài, ông thật sự là một người tham gia với vai 
trò lãnh đạo, và là nhân tố then chốt dẫn dát chúng ta tới hiểu biết về các 
sự kiện chính trị và quân sự quan trọng của đất nước Nhật Bản trong thế 
kỷ XX. Tôi tin rằng ông cũng là một con người bình thường với những 
căng thẳng và rắc rối, người thậm chí lừa dối chính mình còn nhiều hơn 
những người khác trong sự vật lộn để duy trì thứ bậc và tôn tỉ trật tự với 
cái giá là những tư tưởng dân chủ đã được tôn vinh trong hiến pháp của 
Nhật Bản sau chiến tranh. 


PHẦẨN1 


QUÁ TRÌNH Học TẬP 
CỦA HOÀNG TỬ HIROHITO 
10O1-1021 


HoÀNG TỬ, HOÀNG GIA VÀ NHỮNG DI SẢN 
CỦA THIÊN HOÀNG MINH TRỊ 


gười cháu trai đầu tiên của Nhật hoàng Minh Trị chào đời ngày 2o 

tháng 4 năm 1901 tại Cung điện Aoyama, thủ đô Tokyo. Khoảnh 
khác đó là phút giây tràn ngập niềm vui sướng của cả đất nước Nhật Bản. 
Gần như toàn bộ đất nước đã ăn mừng chào đón sự kiện này, đặc biệt là 
triều đình Nhật Bản. Nhật hoàng đương triều đã làm lẽ kính cáo với tổ 
tiên về sự kiện thiêng liêng đó và rằng đứa trẻ dường như rất khỏe mạnh 
và hoạt bát. Người thừa kế ngai vàng đã ra đời, triều đại có lịch sử lâu đời 
của Nhật Bản sẽ có thể tiếp tục mà không bị «gián đoạn» trong ít nhất 
là một vài thế hệ nữa. Các học giả đã đưa ra đủ các loại tên và tên hiệu để 
đặt cho thái tử. Đứa trẻ, họ tuyên bố, sẽ có tên hiệu là «Hoàng tử Michi» 
có nghĩa là một người luôn trau đồi đạo đức, và tên gọi là «Hirohito» 
được rút gọn từ một câu cách ngôn tiếng Hán hàm ý khi một xã hội thịnh 
vượng, thì nhân dân chính là của cải của xã hội đó.' 


Hoàng thái tử Yoshihito, người sẽ kế vị ngai vàng, còn trẻ nhưng 
mắc chứng bệnh đau yếu kinh niên, khi đó mới chỉ 21 tuổi. Công Nương 
Sadako đang ở thời kỳ xuân sắc mới chỉ có 16. Sau đó, công nương còn 
sinh hạ cho Hoàng thái tử thêm ba hoàng tử bé nữa: Yasuhito vào năm 
1902, Nobuhito năm 19os và Takahito (hoàng tử Mikasa) năm 1915. 
Nhật hoàng Minh Trị - ông nội của các hoàng tử bé, ở tuổi 48 đã trị vì 
Ngai vàng của Đất nước Mặt trời mọc được 34 năm, và sẽ tiếp tục trị vì 
thêm 11 năm nữa. 


Theo tục lệ, những đứa trẻ của Hoàng gia Nhật Bản được nuôi dưỡng 
tách rời cha mẹ, dưới sự chăm sóc của một người giám hộ phù hợp. 
Yoshihito đã được tách khỏi cha mẹ để nuôi dưỡng theo cách thức truyền 
thống từ khi còn rất nhỏ. Ngay sau khi chào đời năm 1879, Yoshihito đã mắc 
chứng bệnh viêm màng não. Nhật hoàng Minh Trị khăng khăng cho rằng 
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Yoshihito cân phải được chữa trị bằng thuốc bäc theo kiểu truyên thống 
thay vì phương pháp điều trị phương Tây. Thái tử có phản ứng chậm và 
sau đó phải vật lộn với bệnh tật trong suốt thời thơ ấu đây khó khăn, đau 
đớn và thường xuyên nằm liệt giường. Trong nhiều năm, Yoshihito có lúc 
dường như khá hơn, có lúc lại yếu hơn bình thường, nhưng ngoài những 
thời gian đó ra thì Yoshihito luôn phải chịu đau đớn khổ sở và không bao 
giờ khỏe mạnh. Yoshihito phải bỏ học giữa chừng sau khi nõ lực bảng mọi 
cách để tốt nghiệp bậc tiểu học của Học Tập Viện (Gakunshuin) và hoàn 
thành một năm trung học cơ sở." 

Liệu có phải nguồn gốc căn bệnh của Hoàng thái tử một phần xuất 
phát từ gen di truyền? Ngoài Hoàng thái tử Yoshihito, Nhật hoàng Minh 
Trị có 1s người con nữa với năm người vợ khác nhau, và 11 trong số 15 
người con đó đã mất. Yoshihito là con trai thứ ba và cũng là con trai duy 
nhất của Nhật hoàng Minh Trị còn sống, và mẹ của Yoshihito lại không 
phải là Hoàng hậu mà chỉ là một trong số rất nhiều nàng hầu của Nhật 
hoàng Minh Trị. Triều đình Nhật Bản nghỉ ngờ rằng việc kết hôn giữa 
những người cớ họ hàng gần gũi trong hàng trăm năm qua chắc chản đã 
dẫn đến việc gen di truyền bị lỗi theo một cách nào đó và được thể hiện 
ngay trên chính thế hệ người nối dõi của Hoàng gia là Yoshihito. 

Lễ dĩ nhiên, Nhật hoàng Minh Trị và các cận thần của ông đặc biệt 
quan tâm đến việc lựa chọn vị công nương để kết hôn và sinh con cho 
Yoshihito. Lựa chọn hàng đầu của họ là Công nương Kujo Sakado, một 
tiểu thư trẻ đẹp con gái của một trong những gia đình được xếp vào loại 
danh giá nhất triều đình Nhật Bản. Dòng họ Kujo là một chỉ của dòng 
họ Fujiwara cổ, một dòng dõi có nguồn gốc từ cuối thế kỷ XII, ông tổ 
của dòng họ này khi đó từng giữ chức quan nhiếp chính cho Nhật hoàng 
đương triều. Sadako đã được bộ phận phụ trách nữ sinh của Học Tập Viện 
đánh giá rất cao. Thông minh, xinh xắn, ăn nói lưu loát, cô đặc biệt được 
ca ngợi là người có tính cách dễ chịu và phong thái đường hoàng tự nhiên. 
Xét trên mọi khía cạnh thì cô hoàn toàn trái ngược với Yoshihito.5 


Cặp uyên ương mà người ta chỉ thấy đi cùng nhau trong một vài 
sự kiện đặc biệt đã thành hôn vào đâu năm 1ooo. Năm tháng trôi qua, 
Sadako càng ngày càng trở nên tự tin và chín chắn, và sự khôn ngoan khi 
đã lựa chọn cô làm vị hôn thê cho con trai mình của Nhật hoàng Minh Trị 
ngày càng được mọi người tán tụng. 
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Nhật hoàng Minh Trị, sau khi bàn bạc với Yoshihito và Sadako, đã 
quyết định rằng cháu nội Hirohito của ông sẽ giao phó cho một quân 
nhân nuôi dạy theo phương pháp hiện đại đã được phê chuẩn. Điều này 
nghe có vẻ khôn ngoan bởi vì khi một sĩ quan quân đội hoặc Hải quân 
đã có gia đình đảm nhiệm vai trò thay thế cho cha mẹ Hoàng tử nhỏ, thì 
ông ta không chỉ mang đến cho đứa trẻ một bầu không khí gia đình ấm 
cúng mà còn có ảnh hưởng đến đứa trẻ về mặt quân sự. Người đầu tiên 
được ông lựa chọn, tướng Oyama Iwao, đã từ chối đảm nhận trọng trách 
này. Sau đó, họ hướng sự chú ý tới vị Bá Tước đã lớn tuổi Kawamura 
Sumiyoshi, một phó đô đốc đã nghỉ hưu và là cựu Bộ trưởng Hải quân tại 
lãnh địa Satsuma trước đây của Nhật Bản (một vùng thái ấp thời phong 
kiến tương đương với một quốc gia bán chủ quyền), và đề nghị ông này: 
nuôi dạy đứa trẻ như chính cháu ruột của mình. Kawamura, một người 
theo học đạo Khổng, có thể là người được tin tưởng nhiều hơn hởi vì ông 
có quan hệ họ hàng xa với mẹ của Yoshihito.° Vào ngày 7 tháng 7, khi 
mới được 17 ngày tuổi, Hirohito đã được đưa ra khỏi cung điện đến gia 
đình Kawamura. Tại thời điểm đó, Kawamura quyết định nuôi dạy đứa 
trẻ trở thành một người có đức tính vị tha, kiên trì khi đối mặt với những 
khó khăn, tôn trọng quan điểm của người khác, và không sợ hãi.” Trừ 
điều cuối cùng, tất cả những điều còn lại chính là những đặc điểm tính 
cách nổi bật của Hirohito trong suốt cuộc đời ông. 

Khi Hirohito được 14 tháng tuổi, người em trai kế sau - Yasuhito 
(Hoàng tử Chichibu) đã được dưa đến ở cùng Hirohito trong lâu đài 
của gia đình Kawamura tại khu Azabu, một khu vực dân cư thưa thớt và 
nhiều đồi núi. Hai đứa trẻ tiếp tục sống với gia đình Kawamura thêm ba 
năm rưỡi nữa. Trong thời gian đó, ba bác sĩ, một vài vú nuôi và một đội 
ngũ đông đảo những người hầu đã cẩn thận uốn nản từng hành động 
nhỏ của hai Hoàng tử, từ cách ăn thức ïn kiểu Tây đến cách mặc quần áo 
kiểu Pháp được đặt may riêng cho họ. Tháng 11 năm 19o4, Kawamura 
qua đời ở tuổi 6o. Đó cũng là giai đoạn cuộc Chiến tranh Nga - Nhật lên 
đến đình điểm. Hirohito, lúc đó được ba tuổi, và Chichibu lên hai tuổi 
đã quay trở về sống với cha mẹ mình. Lúc đầu, họ sống tại lâu đài tráng, 
lệ ở Numazu, quận Shizuoka, sau đó chuyển về Cung điện Koson mới 
được xây dựng trong một khu đất rộng lớn (2oo heeta) có hàng rào bao 
quanh của Cung điện Aoyama dành riêng cho Hoàng thái tử. Năm 1905, 
Nobuhito (Hoàng tử Takamatsu) ra đời. cuối năm đó cũng đến sống 
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cùng các anh trai tại Cung điện Koson. Việc chăm sóc các Hoàng tử lúc 
đầu được giao cho viên thị thần chịu trách nhiệm chính mới được chỉ 
định tên là Kido Takamasa; sau đó các Hoàng tử được một viên thị thần 
phụ trách riêng. 


Trong giai đoạn đầu đời của Hirohito, một trong những vú nuôi chịu 
trách nhiệm chăm sóc chính cho ông là Adachi Taka, 22 tuổi, tốt nghiệp 
Trường sư phạm Tokyo người sau này là vợ Auzuki Kantaro, vị thủ tướng, 
cuối cùng của Hirohito trong thời chiến. Có thể coi Taka như là người mẹ 
thứ hai của Hirohito vậy. Sau này khi hồi tưởng lại thời gian đó, Taka đã 
so sánh sự tương phản giữa tính cách bình tĩnh, thận trọng và các động 
tác cử chỉ của Hirohito khi còn bé với tính cách mạnh mẽ, tò mò và thất 
thường của cậu em trai Chichibu.° Quả thực, những người em trai của 
Hirohito có những xúc cảm rất khác biệt so với Hirohito, cả khi nhỏ cho 
đến lúc trưởng thành. Nhưng cậu bé Hirohito quyết đoán hơn Taka tưởng 
nhiều. Hirohito - Thiên hoàng Chiêu Hòa sau này, là hiện thân của chủ 
nghĩa quân chủ đầy nghị lực, và là người vững vàng hơn nhiều hơn so với 
những gì mà vú nuôi Taka từng tiên đoán. 

Trong suốt 1o năm đầu đời của Hirohito, Thái tử Yoshihito chỉ ở cách 
chỗ của Hirohito vài phút đi bộ, trong cùng khu vực có tường bao quanh 
của Cung điện Koson và hầu như gặp gỡ lũ trẻ hàng ngày. Trong những 
năm tháng sau này, Chichibu thường rất thoải mái nói về cha mình, 
nhưng rất hiếm khi thấy Chichibu nói về Nhật hoàng Minh Trị. Trong 
cuốn hồi ký của Chichibu được công bố, ông đã viết: việc Nhật hoàng 
Minh Trị từ chối âu yếm gần gũi bọn trẻ đã dập tắt mọi cảm giác sùng 
bái của Chichibu đối với ông nội. «Tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu 
thương ấm áp, hết mực mà một người ông bình thường dành cho các cháu 
của mình», Chichibu viết, «Vì thế tôi không bao giờ có bất kỳ cảm giác 
kính yêu nào đối với ông nội... Tôi cũng hiếm khi nghe thấy giọng nói của 
ông ấy»°. Trong phần lớn cuốn hồi ký của mình, Hirohito cũng dành để kể 
lại những ký ức và những tình cảm của mình đối với cha, nhưng Hirohito 
cũng luôn dành những lời lẽ ngưỡng mộ khi nói về ông nội mình.!° Có thể 
từ khi còn nhỏ, Hirohito đã cảm thấy Nhật hoàng Minh Trị đặt sự kỳ vọng 
vào cậu trong khi cha cậu thì lại không như vậy. 


Nhật hoàng Minh Trị, theo nhận xét của vú nuôi Taka, cực kỳ xa 
cách đối với các cháu nội và hiếm khi gặp cháu trừ vào ngày sinh nhật 
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của chúng." Những cuộc gặp gỡ đó thường chỉ kéo dài trong khoảng 
2 đến 3 phút và giống như một cuộc yết kiến Thiên hoàng hơn là buổi 
gặp mặt tình cảm giữa ông và các cháu. Nhật hoàng Minh Trị, vẫn mặc 
nguyên sắc phục quân đội đứng yên tại bàn làm việc của mình và gật đầu 
trong khi những cậu bé cúi chào và đi ra ngay sau đó. Hành động ít ỏi 
thể hiện sự yêu mến của ông đối với bọn trẻ chính là việc gửi đồ chơi cho 
chúng. Do đó, người ta có cảm giác mối liên hệ Hirohito với Nhật hoàng 
Minh Trị giống mối liên hệ với «Minh Trị, Thiên hoàng vĩ đại» hơn là đối 
với một người ông thực thụ, người mà sau tất cả, Hirohito chưa bao giờ 
thật sự hiểu. Được nuôi dưỡng trong một môi trường với những mối xúc 
cảm khác thường như vậy, tình cảm của Hirohito được thể hiện không 
rõ nét lắm trong mối quan hệ giữa cậu và cha đẻ của mình, và ở mức độ 
ít hơn nữa là đối với ông nội Minh Trị. 

Hirohito là một đứa trẻ biết vâng lời. Trong những năm tháng học 
mẫu giáo, cậu được các vú nuôi và những người thân nuông chiều và 
quan tâm quá mức. Cũng giống như những đứa trẻ khác thuộc tầng lớp 
cao quý, Hirohito và các em trai của mình lớn lên với trò chơi đóng kịch 
về cuộc Chiến tranh Nga - Nhật.» Với tư cách là Thiên hoàng tương lai, 
Hirohito - «Michinomiya» bé nhỏ, phải được tôn trọng kể cả khi đóng 
kịch và không bao giờ phải chịu sự đối xử giận dữ hay khó chịu. Thậm chí, 
ngay cả trong những trò chơi đánh trận giả, Hirohito luôn phải là tổng 
tư lệnh của phe thắng. Teong hồi ký Hoàng tử Chichibu kể lại, một hôm 
Hoàng tử Chichibu tranh giành đồ chơi với Hirohito, và trong lúc giận dữ 
cậu đã dùng một nòng pháo đồ chơi để đánh anh trai mình. Một người 
hầu gái đã ngay lập tức túm lấy Chichibu và lôi cậu xuống nhà nguyện, 
tại đây bà bắt cậu phải tạ lỗi trước bức hình nữ thần mặt trời Amaterasu 
Omikami, và bố mẹ cậu - Hoàng thái tử và Công nương. Sau khi khuyên 
răn vị Hoàng tử nhỏ tuổi, bà hầu gái yêu cầu cậu thề trước các thần thánh 
sẽ không bao giờ đánh anh trai mình nữa. Tuy nhiên, Chichibu đã nhanh 
chóng quên ngay lời dặn đó và thường xuyên đánh anh trai." 


Trong thời gian từ 4 đến 8 tuổi, Hirohito và các em trai thường xuyên 
được đưa đến thăm các địa điểm ở trung tâm thành phố, nơi lưu giữ 
những bí mật về lịch sử cận đại của đất nước. Thỉnh thoảng, những người 
chỉ huy quân sự trong cuộc Chiến tranh Nga - Nhật và những chính trị gia 
hàng đầu của triều đình Minh Trị cũng đến thăm họ tại Cung điện Koson. 
Để Hirohito và các em trai có hiểu biết đây đủ về chủ nghĩa quân phiệt và 
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chiến tranh, bọn trẻ được đưa đi xem các cuộc diễu binh và bảo tàng - nơi 
trưng bày các loại vũ khí thu được trong cuộc Chiến tranh Nga - Nhật. Ba 
Hoàng tử cũng được đưa đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka. Vào tháng 
8 năm 19o6, Hirohito và Chichibu đã có một chuyến du ngoạn đặc biệt tới 
thăm tàu chiến Katori.' 


Năm 1907, khi đó Hirohito 6 tuổi, Marquis Ito Hirobumi về Tokyo 
để báo cáo với Thiên hoàng tình hình chính trị tại Hàn Quốc. Chiến 
thắng trong Chiến tranh Nga - Nhật, Nhật Bản đã giành được cơ hội 
thiết lập quyền bảo hộ Hàn Quốc. Ito từng phục vụ quân đội Nhật Bản 
tại Hàn Quốc từ tháng 12 năm 1905, ông này đảm trách vai trò công 
sứ toàn quyền đầu tiên của Nhật Bản tại Hàn Quốc. Tháng 12 năm đó, 
Nhật hoàng Minh Trị đã ban tặng cho Ito tước vị «công tước», là tước vị 
cha truyền con nối cao nhất. Đúng vào thời điểm đó, vú nuôi Taka đưa 
Hirohito và các em trai trong trang phục quần áo lính thủy đến cung 
điện thăm ông nội. Bất ngờ họ chạm trán Ito, Yamagata Aritomo và các 
chính trị gia hàng đầu nắm giữ các lãnh địa từ thời phong kiến trước đây 
là Satsuma và Choshu cũng đến thăm Nhật hoàng Minh Trị. Các nguyên 
lão (genro) hay các «chính khách cấp cao» theo cách gọi ngày nay, đến tạ 
ơn Thiên hoàng vì đã gửi quà cho họ. Khi Hirohito thấy họ trong phòng 
đợi, cậu nhìn chảm chằm vào những huân chương trên người Ito, điều 
này khiến Ito chú ý. Ông đến gần và hỏi «Cậu có phải là Hoàng thái 
tử tương lai không vậy?». Không hề sợ hãi, Hirohito xác nhận mình là 
Hoàng thái tử tương lai và hỏi lại «Còn ông là ai?». Ito giải thích cho cậu 
mình là ai và tại sao lại có mặt ở đó. Trước sự thích thú hết sức của tất cả 
nguuên lão lớn tuổi, Hirohito hỏi Ito rất chỉ tiết về các huân chương của 
ông như thể cậu già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình và vẫn thường 
xuyên đặt ra các câu hỏi tương tự. 


1 


Vào năm 1901, dân số Tokyo đạt mức gần 1,5 triệu người. Mặc dù không 
hiện đại hơn nhiều lắm so với những thành phố khác trên đất nước 
Nhật Bản, nhưng Tokyo là một thành phố tràn đầy sinh lực. Một minh 
chứng cho điều này là Nhật hoàng Minh Trị sống không quá xa chỗ ở của 
Hirohito, trong một cung điện mới xây vẫn còn ngổn ngang bao gồm ba 
khu, mỗi khu gồm 12 tòa nhà bảng gỗ được nối với nhau bằng một hành 
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lang duy nhất, nơi ông không cho phép mắc điện.” Hoàng cung rộng 240 
mẫu của Thiên hoàng Minh Trị, với những bức tường đá được xây hào bao 
quanh, là một khu vực nhà cửa thưa thớt với rất nhiều cây xanh, nằm biệt 
lập và tĩnh mịch giữa ồn ào phố xá. Một bên của Hoàng cung là các khu 
Marunouchi và Kasumigaseki của Tokyo, nơi tập trung các cơ quan tài 
chính, thương mại và cơ quan nhà nước quan trọng. Xen giữa những khu 
thương mại chính trong tương lai này, bao gồm tòa nhà Nghị viện mới 
xây và trụ sở chính của công ty Mitsubishi, là công viên được xây dựng 
theo kiểu phương Tây đầu tiên của Nhật Bản - công viên Hibiya. Về phía 
đông khu đất của Hoàng cung rộng lớn là cửa Vịnh Tokyo, dọc theo hai 
bên Vịnh là các nhà máy công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng xây dựng 
tập trung. 


Hirohito đã được giáo dục với niềm xác tín rằng toàn bộ lịch sử Nhật 
Bản cận đại xoay quanh ông nội và một nhóm nhỏ các nhân vật tỉnh 
hoa phụ tá cho ông. Hầu như chỉ được biết đến khi thừa kế ngai vàng tại 
Kyoto ở tuổi 15, nhưng vào thời điểm đứa cháu nội đầu tiên ra đời, Thiên 
hoàng Minh Trị đã được tôn sùng trên kháp đất nước Nhật Bản. Trong 
khoảng thời gian từ khi Minh Trị lên ngôi đến khi Hirohito ra đời, không 
chỉ có được những bước tiến đáng kể và giành được quyền lực chính trị, 
kinh tế và quân sự, mà chính trong lòng dân chúng Nhật Bản cũng hình 
thành nên một bản sắc dân tộc mới với tư cách là «những thần dân trung 
thành» của Thiên hoàng, hay shinmin. Hệ tư tưởng về chủ thể có đạo 
đức hàm ý về một loại tư cách đạo đức đặc biệt: tuyệt đối trung thành và 
phục tùng Thiên hoàng, coi Thiên hoàng như «cha mẹ» trong một đại gia 
đình mà «con cái» gồm toàn bộ dân chúng. Đại gia đình của chủ thể đó 
đòi hỏi phải cần cù và đấu tranh không biết mệt mỏi cho các giá trị tốt 
đẹp, tôn trọng những truyền thuyết về nguồn gốc nước Nhật, tán thành 
nghỉ lễ Thần đạo, đặt trách nhiệm phục vụ đất nước cũng như bổn phận 
đối với Thiên hoàng lên trên lợi ích và lạc thú cá nhân. Hirohito đã được 
nuôi dạy cùng một học thuyết về quyền lực của Thiên hoàng đó, nhưng từ 
vị thế khác, vị thế của người có quyền sở hữu sự trung thành và phụng sự 
của nhân dân. 


Khi Hirohito ra đời, Nhật hoàng Minh Trị đã giành được sự sùng bái 
bền chặt sâu sắc trong lòng nhân dân Nhật Bản. Các quy định pháp luật 
ngăn ngừa việc phát ngôn và viết bài chỉ trích Nhật hoàng được ban hành 
vào các năm 189a, 1899 và 10oo. Các luật về hạn chế xuất bản và báo chí 
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liên quan đến vấn đề này cũng được ban hành ngay sau đó.'Ẻ Phương tiện 
thông tin đại chúng khi đưa tin về Thiên hoàng và Hoàng gia đều phải 
tuân theo những khuôn mẫu trang trọng, sử dụng các từ ngữ đặc biệt thể 
hiện sự tôn kính. Cảnh sát cũng có các quy định chặt chẽ về việc chụp ảnh 
Thiên hoàng. 


Trong rất nhiều di sản tinh thần đậm màu sắc thần thoại của thời 
đại Minh Trị, hệ thống văn bản hiến pháp và hệ tư tưởng thống trị mà 
Nhật hoàng Minh Trị đã để lại cho Hirohito vô cùng quan trọng. Dựa trên 
hiến pháp, Hirohito đã được thừa kế các truyền thống chính trị chuyên 
quyền độc đoán kết hợp với sự thận trọng trong hành xử. Sau này, khi 
Hirohito bát đâu được đào tạo để tiếp quản ngai vàng, ông đã rút ra một 
điều rằng Thiên hoàng không thể đưa ra luật lệ hay sắc lệnh trừ khi chính 
Thiên hoàng cho phép mình làm như vậy. Triều đình và nội các phối 
hợp với nhau một cách chính thức thông qua Thiên hoàng, Thiên hoàng 
phải là người thống nhất cả hai thế giới này. Nhưng sự phân chia quyền 
lực giữa triều đình và Chính phủ có thể dễ dẫn tới các vấn đề về giao tế. 
Khi Hirohito trưởng thành hơn, ông sẽ phải kinh qua sự phân hóa này, và 
sẽ thường xuyên gặp phải khó khăn do nhầm lẫn giữa những thứ bậc cao 
nhất đã được thể chế hóa theo hiến pháp.?° 


Mặc dù hiến pháp quy định Thiên hoàng phải chia sẻ việc thực thi 
quyền lực lập pháp với Nghị viện Hoàng gia, Nhật hoàng Minh Trị và các 
cận thần của ông lại cho rằng Nghị viện chỉ là bộ phận phản ánh «ý muốn 
của Thiên hoàng», chứ không phải là một nghị viện theo đúng nghĩa của 
nó. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Nghị viện, 
Thiên hoàng có quyền phủ quyết bảng cách từ chối không phê chuẩn 
quyết định của Nghị viện. Thứ bậc theo hiến pháp, được đưa vào luật lệ 
với cách thức «ban tặng» rất trang trọng, đã có sự thay đổi trong thời gian 
trước khi Hirohito ra đời. Năm 1ooo, Ito đã lập nên một đảng phái chính 
trị mới, đảng Rikken Seiyukai, hay còn gọi là đảng «Những người ủng hộ 
Chính thể Lập hiến» để triển khai sự hö trợ của Nghị viện đối với Chính 
phủ quân chủ và thực thi hiến pháp. 

Đảng Seiyukai - chủ yếu đại điện cho số đông các địa chủ và các nhà 
tư bản công nghiệp - đã trở thành đảng phái chính trị chiếm ưu thế tại 
Nghị viện?'. Các nguuên lão thuyết phục Nhật hoàng Minh Trị công nhận 
đảng phái chính trị mới này, kể cả chấp nhận việc các thành viên của 
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đảng Seiyukai tham gia nội các. Một lần nữa, Ito lại là người đóng vai 
trò chính trong việc thuyết phục Nhật hoàng Minh Trị. Tuy nhiên, Nhật 
hoàng Minh Trị chỉ đồng ý với điều kiện Ito phải hứa rằng đảng phái mới 
này của Ito phải để Thiên hoàng có toàn quyền quyết định việc bổ nhiệm 
và miễn nhiệm thủ tướng và các Bộ trưởng khác của Chính phủ.?? Bằng 
việc nhượng bộ ý kiến độc đoán của Thiên hoàng, Ito đã phủ nhận nguyên 
tác chính của nghị viện đó là nội các phải do người đứng đầu đảng phái 
chiếm đa số ghế trong hạ viện của Nghị viện lập ra. 

Nhìn chung, Nhật hoàng Minh Trị thật sự là một vị Thiên hoàng 
độc đoán, và hiến pháp đã không thể thay đổi quan điểm của ông về vấn 
đề này bằng bất cứ cách nào. Ông nghiêng về phía quân đội trong các 
tranh chấp diễn ra bên trong nội các. Và các nguyên lão tiếp tục khuyên 
ông hạn chế việc thực thi quyền lực mang tính chuyên quyền và điều hành 
đất nước trong khuôn khổ một hệ thống với sự đồng thuận của các đảng 
phái. Khi Nhật hoàng Minh Trị có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm thủ 
tướng và các quan chức cấp cao theo cách mà ông không thể có trước khi 
hiến pháp ra đời, Ito và các nguụên lão khác tiếp tục có đặc quyền đề cử 
thủ tướng Chính phủ. 


Người đứng đầu trong số các trọng thần của Thiên hoàng cũng đã 
khéo léo truyền đạt cho Hirohito, thông qua hình tượng Thiên hoàng 
Minh Trị, một hệ tư tưởng thống trị trên cơ sở sự kết hợp các kiến thức 
về tôn giáo và ý thức dân tộc đã được hình thành từ thời cổ xưa. «[Tất 
cả] các tôn giáo đều không đủ sức mạnh và không tạo nên nền tảng của 
đất nước», Ito quả quyết. Ngai vàng, do đó, phải đóng vai trò như một 
biểu tượng, và người nắm giữ ngai vàng phải là người nắm quyền lực của 
Chính phủ. Trong bài Bình luận uề Hiến pháp năm 188o của mình, Ito đã 
cung cấp cho vị Thiên hoàng tương lai của đất nước theo thể chế chính trị 
thần quyền một bài hùng biện mang tính kinh điển. 


«Ngai vàng thiêng liêng» được tạo dựng vào thời điểm khi trời và đất tách 
rời nhau (Kojiki). Thiên hoàng là con của Thượng đế, thiêng liêng và siêu 
phàm. Thiên hoàng có khả năng vượt trội so với các thần dân của mình. 
Thiên hoàng phải được tôn kính và bất khả xâm phạm. Thiên hoàng phải 
dành sự tôn trọng đúng mực đối với luật pháp, nhưng ngược lại luật pháp 
lại không có quyền buộc Thiên hoàng phải chịu trách nhiệm về luật pháp... 
Thiên hoàng không phải là đối tượng được phép bình phẩm hay là một đề 
tài đưa ra bàn cãi.?+ 
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Tuy nhiên, hệ tư tưởng về uy quyền của Thiên hoàng trong đó tính 
chất thần thoại mang màu sắc tôn giáo đóng vai trò chủ đạo thực chất 
không bắt nguồn từ thời cổ xưa. «Nhà nước Thần đạo», được cho là phi 
tôn giáo (đối lập với «môn phái Thần đạo»), được hình thành dưới triều 
đại Minh Trị xuất phát từ chính niềm tin rằng Nhật Bản là một vương 
quốc thiêng liêng, được Thượng đế bảo trợ và dưới sự cai trị của một 
Thiên hoàng là hậu duệ của nữ thần mặt trời. Đại Thánh Đường của đên 
Ise Jingu, đền thờ chính của Thần đạo nơi thờ nữ thần mặt trời, là hệ quả 
tất yếu của việc các nhân tố chính của Thần đạo được truyên bá rộng rãi 
trên kháp đất nước Nhật Bản. Đền Ise trở thành biểu tượng chính của 
Thần đạo cũng như trung tâm thờ cúng của quốc gia và là đền thờ quan 
trọng nhất trong số dày đặc những đền thờ được xây dựng ở các làng mạc 
và thành phố trên khắp đất nước Nhật Bản. 


Năm 18oo, Nhật hoàng Minh Trị ban hành sác lệnh về Giáo dục mà 
không cần bất kỳ Bộ trưởng nào tiếp ký. Sắc lệnh Giáo dục được bắt đâu 
bằng câu «Kiến thức của bạn, mối quan tâm của chúng tôi», sử dụng một 
thuật ngữ mới shiumin bằng cách ghép các từ lại với nhau để biểu thị cho 
«sự trung thành - quan chức - trực tiếp - phụ thuộc - vào - Thiên hoàng 
và nhân dân - những người - phục tùng - tuân theo - thứ bậc của mình».”5 
Tiếp đó, văn bản tiếp tục với những chuẩn mực đạo đức của đạo Khổng 
trong các mối quan hệ của con người, đứng đầu là lòng trung thành đối 
với tổ quốc, và ghi thêm rắng «trong trường hợp khẩn cấp, dũng cảm xả 
thân vì đất nước để bảo vệ và duy trì sự thịnh vượng cho Ngai vàng Thiêng 
liêng của Chúng ta để Ngai vàng tồn tại cùng trời đất». Dòng cuối cùng 
của văn bản quả quyết rằng tất cả các giáo lý đều xuất phát từ chính các 
Thiên hoàng».2® 


Vào đầu thời kỳ Phục hưng, đạo Khổng và đạo Phật được coi là sự 
xâm lấn của các giáo lý nước ngoài đối với bản sắc dân tộc Nhật Bản, và 
đo đó cần phải được xóa bỏ. Tuy nhiên, sắc lệnh về Giáo dục vào cuối 
thời Minh Trị là một phần trong tiến trình thay đổi hoàn toàn quan 
niệm kể trên, sử dụng ngôn ngữ đạo Khổng truyền thống, chứ không 
phải Thần đạo, để chống lại tư tường tiến bộ, dân chủ và tạo nên khái 
niệm mới «thần dân trung thành». Văn bản trên đã tạo nên các thế hệ 
người dân Nhật Bản với vai trò như những đầy tớ trung thành của nhà 
nước đứng đầu là Thiên hoàng trong đó bản chất của việc cai trị đất 
nước chính là thực thi chế độ gia trường, theo phong cách gia trưởng 
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của những quan chức nhà nước, những người được cho là hiểu được 
thấu đáo nhất điều gì có lợi cho nhân dân Nhật Bản. Ngoài ra, sắc lệnh 
về Giáo dục còn làm cho tất cả người dân Nhật Bản quen với khái niệm 
rằng đạo đức và văn hóa có quan hệ chặt chẽ với nhà nước và chưa bao 
giờ mối quan hệ đó lại tốt hơn thế. 


Các vấn đề về giáo dục và quân sự, hai lĩnh vực của đời sống quốc 
gia ảnh hưởng đến tất cả người dân Nhật Bản, đã được đặt dưới sự kiểm 
soát trực tiếp của Thiên hoàng ngoài hiến pháp, biến Thiên hoàng thành 
một nhà mô phạm thiêng liêng có quyền buộc người dân từ bỏ tín ngưỡng 
của họ cũng như tổng tư lệnh tối cao có quyền ra lệnh cho các lực lượng 
vũ trang.? Nếu không có được sự ủng hộ và hậu thuẫn của Thiên hoàng, 
không nội các hoặc thủ tướng Chính phủ nào có thể tồn tại được lâu. 


Việc củng cố nền quân chủ thông qua việc ban hành hiến pháp và 
sắc lệnh về Giáo dục của Nhật hoàng Minh Trị đã làm thay đổi hoàn toàn 
môi trường giáo dục tại Nhật Bản.?® Trong suốt thời thơ ấu của Hirohito, 
các thể chế và hệ tư tưởng của nhà nước Minh Trị đã có những bước tiến 
đáng kể. Nhà nước Thần đạo và khái niệm về «sự thống nhất của nghỉ 
thức và cai trị» được thực hiện thông qua Thiên hoàng đã giành được vị 
thế mới thể hiện qua việc thành lập Cục nghỉ lễ và Tôn giáo trực thuộc Bộ 
Nội Vụ, năm 1ooo.?9 Chẳng mấy chốc, các thành viên của mỗi gia đình, 
đà là theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa (chiếm khoảng 1% dân số lúc bấy 
giờ) đều phải tuân theo nghỉ lẻ thờ cúng tại một đền thờ địa phương và 
họ sẽ được các vị thần che chở. Khi các đền thờ địa phương nâng tầm vị 
thế của mình lên cấp nhà nước bằng cách lựa chọn các tên gọi bắt nguồn 
từ những thần thoại cổ xưa hoặc những truyền thuyết lịch sử, tất cả các 
vị thần được thờ tại các đền này đều có mối liên quan về phả hệ với Nữ 
Thần mặt trời, tức tổ tiên của Hoàng gia, thần Amaterasu Omikami. Thái 
độ tôn kính đối với Nhật hoàng Minh Trị ngày một sâu sắc hơn, và nhiều 
người dân bắt đầu diễn giải rằng sở dĩ họ tồn tại trên thế giới này vì nhờ 
có Thiên hoàng.3° 

Năm 19oo8, khi Hirohito lên bảy, Chính phủ Nhật Bản khẳng định lại 
chính sách đối ngoại của mình về việc mở rộng lãnh thổ thuộc địa tại lục 
địa châu Á trong phạm vi những vùng đất chiếm được đang tiếp tục được 
phân chia với các cường quốc châu Âu và Mỹ. Cũng trong năm đó, Bộ giáo 
dục Nhật Bản bắt đầu cho viết lại sách giáo khoa mô tả Nhật Bản như một 
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«nhà nước đòng dõi» có hệ thống, hòa hợp dân tộc, có đạo đức và theo 
chế độ gia trưởng, trong đó tất cả người dân Nhật Bản đều có mối liên 
hệ huyết thống với Thiên hoàng. Việc sửa đổi sách giáo khoa là cần thiết 
vì xã hội đã có những thay đổi nhanh chóng và «sắc lệnh về Giáo dục» 
được Thiên hoàng Minh Trị viết bảng thứ ngôn ngữ cổ cần phải được diễn 
giải thống nhất. Ngay tức khác, Sắc lệnh về Giáo dục đã có được ý nghĩa 
mà nó đã không thể có được vào những năm 1oo8. Trẻ em tiếp tục được 
giảng dạy những câu chuyện thần thoại về nguồn gốc của mình, những 
câu chuyện giải thích rằng chúng là thần dân của Thiên hoàng và phải 
tuân lệnh Thiên hoàng như vâng lời bố mẹ. Tuy nhiên, lần đầu tiên khái 
niệm về nhà nước độc lập với Thiên hoàng đã được trình bày như một 
thực thể tối cao có quyền ưu tiên trên tất cả giá trị khác. Mối quan hệ của 
Hoàng gia đối với dân tộc bát đâu được mô tả như mối quan hệ giữa phả 
hệ tổ tiên - «trưởng họ» và các gia đình thuộc các «chi» và trực hệ. Khi 
công việc sửa đổi sách giáo khoa hoàn thành vào năm 1911, các giả thuyết 
về sự chuyên chế của chế độ quân chủ được đưa vào chương trình giáo 
dục rộng rãi, và quyền lực của nhà nước, theo lý thuyết, bát nguồn từ tâm 
ảnh hưởng lớn lao của gia đình đứng đầu đó.?' 


Tất nhiên, trên thực tế không phải mọi người dân Nhật Bản đều 
đứng về phía Chính phủ hoặc đồng cảm sâu sắc với Hoàng gia như sách 
giáo khoa đã viết. Đáng kể là trong các năm từ 1o1o đến 1911, Nhật Bản 
đã chứng kiến sự kiện đảo chính quân sự. Trong cuộc đảo chính đó một 
nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa xã hội cực đoan và những người 
theo chủ nghĩa vô Chính phủ đã bị buộc tội khi quân và hành hình vì 
có âm mưu ám sát Nhật hoàng Minh Trị. Trong số đó có một linh mục 
trẻ thuộc giáo phái thiền Soto tên là Uchiyama Gudo, người từng viết và 
truyền bá rộng rãi loạt bài lên án mạnh mẽ toàn bộ hệ thống chính trị, 
đứng đầu là Thiên hoàng: 


Thiên hoàng đương triều, không phải là con trai của các vị thần như giáo 
viên tiểu học và những người khác đã làm cho mọi người lầm tưởng. Tố 
tiên của Thiên hoàng đương triều xuất thân từ một xó xinh của vùng 
Kyushu, từng giết hại và cướp đoạt của người khác, tiêu điệt đồng đảng... 
Khi người ta nói rằng [triều đại Hoàng gia] đã tồn tại 2.3oo năm, điều đó 
nghe có vẻ như thể [Thiên hoàng hiện tại] là thần thánh, nhưng qua năm 
tháng, Thiên hoàng đã bị các đối thủ ngoại quốc làm cho đau khổ và giật 
dây như con rối trong tay các chư hầu của họ... Mặc dù điều này được rất 
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nhiều người biết đến, giáo sư tại các trường đại học và các sinh viên của họ, 
những con người yếu đuối, đã từ chối tuyên bố hay bình luận bất cứ điều gì 
về vấn đề này. Thay vào đó, họ cố lừa dối những người khác và chính bản 
thân mình, mặc dù biết rằng toàn bộ những điều đó chỉ là mạo dựng. 22 


Hị 


Nếu Hirohito liên hệ toàn bộ lịch sử cận đại của Nhật Bản với ông nội 
mình và những cận thần trung thành vây quanh ông, Hirohito chắc hẳn 
đã hiểu được Đế chế mà ông nội Minh Trị đã truyền lại cho mình có ý 
nghĩa lớn đến thế nào. Hai cuộc chiến tranh lớn được tiến hành dưới 
danh nghĩa của Nhật hoàng Minh Trị: cuộc chiến tranh với nhà Thanh, 
Trung Quốc vào những năm 1894-1895 và cuộc chiến tranh với Nga dưới 
chế độ Sa Hoàng vào những năm 19o4-1oos đã làm thay đổi các điều kiện 
đời sống quốc gia Nhật Bản và biến đổi môi trường quốc tế trong khu vực 
lân cận. 

Cuộc chiến tranh với Trung Quốc đã làm bền chặt hơn mối hòa hợp 
dân tộc và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi nền quân chủ Nhật Bản sang 
một cơ cấu kiểm soát khủng hoảng phục vụ cho mục đích cai trị độc tài 
và chuyên quyền. Đồng thời, nó cũng đẩy nhanh quá trình khơi thông bế 
tắc, gia tăng quyền lực cho các đảng phái chính trị trong Nghị viện, thông 
qua đó phổ biến phương pháp tự do hóa nhà nước độc tài. Do nền kinh tế 
Nhật Bản đạt được bước phát triển đáng kể, những người đứng đầu quân 
đội, quan chức, Nghị viện và các công ty lớn... là người thu lợi lớn, điều 
này khiến nền chính trị trong nước trở nên ngày một khó kiểm soát. 


Mười năm sau, cuộc chiến tranh Nga - Nhật nổ ra, theo sau là một 
thời kỳ sôi động khác trong hoạt động của các đảng phái chính trị cũng 
như việc lực lượng quân sự tăng đáng kể để đàm bảo kiểm soát quyền lợi 
từ các thuộc địa của Nhật Bản tại lục địa châu Á. Vào thời điểm đó, quân 
đội thuộc Bộ Tổng tham mưu và Hải quân được đặt dưới quyền kiểm soát 
trực tiếp của Thiên hoàng, bắt đầu né tránh sự kiểm soát của nội các. Để 
chống lại mối nguy hiểm này, Ito đã cho sửa đổi các Quy tác Chính phủ, 
khôi phục một số quyền lợi đã mất của thủ tướng từ năm 188o.* Tuy 
nhiên, tính độc lập của quân đội đã không bị kiểm soát, và nội các chưa 
bao giờ thật sự trở thành cơ quan tham mưu cao nhất của Thiên hoàng. 
Tháng Ba năm 1907, Bộ trưởng Hài quân kêu gọi Thiên hoàng bãi bỏ việc 
làm đó của Ito và Minh Trị đã chuẩn tấu. 
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Sáu tháng sau, các Bộ trưởng Quốc phòng và Hải quân đã ban hành 
sắc lệnh Quân sự Chung số 1, đồng thuận rằng «Các quy định liên quan 
đến mệnh lệnh của Quốc phòng và Hải quân đã được Thiên hoàng trực 
tiếp phê chuẩn sẽ tự động có hiệu lực như các quy định quân sự (gunrei)». 
Do đó, trong khi thủ tướng có rất ít thực quyền để có thể thống nhất nội 
các, thì quân đội, với sự hậu thuản của Minh Trị đã đưa ra lý lẽ rằng 
«quyền chỉ huy tối cao» của Thiên hoàng là quyền độc lập và không chịu 
sự kiểm soát của Chính phủ. 


Trong suốt thời học sinh của Hirohito, kéo dài từ sau khi kết thúc 
cuộc Chiến tranh Nga - Nhật vào năm 1oo7 đến ngay trước thềm Chiến 
tranh Thế giới I, quân đội đã tự cho mình những quyền hạn mà quân đội 
không thể có được một cách hợp pháp. Nhật hoàng Minh Trị đã phê chuẩn 
việc bảo vệ «các quyền và lợi ích mà Nhật Bản có được tại Mãn Châu và 
Hàn Quốc với cái giá phải trả là hàng chục nghìn sinh mạng và rất nhiều 
tiền bạc trong cuộc chiến tranh diễn ra vào những năm 1004-1905»? như 
một nguyên tắc chỉ đạo mới đối với chính sách quốc phòng của Nhật Bàn. 
Những nỗ lực mới này cũng đã được thực hiện nhằm thổi vào các lực lượng 
vũ trang hệ tư tưởng về Thiên hoàng và uõ sĩ đạo (bushido). Sách huấn 
luyện và các quy trình đào tạo bộ binh đã được sửa đổi nhằm nhấn mạnh 
tầm quan trọng của tinh thần trong chiến tranh, tư tưởng sẵn sàng chiến 
đấu, theo đó mỗi người là một khẩu súng và luôn sát cánh bên nhau trong 
chiến đấu. Thật bất ngờ là vị trí và quyền lực của các sĩ quan hầu cận của 
Thiên hoàng qua đó cũng được củng cố.3 


Năm 1907, cuộc chiến kéo dài của Nhật Bản với Triều Tiên bước 
sang một giai đoạn mới. Tháng o năm đó, Kojong - Hoàng đế Triều Tiên 
- cử ba công sứ đại điện mình tham dự hội nghị hòa bình được tổ chức 
tại Hague với mục đích biện hộ rằng Triều Tiên bị đặt dưới tình thế bị 
bảo hộ của Nhật Bản mà không được sự phê chuẩn chính thức của ông. 
Các cường quốc đã từ chối công nhận tư cách công sứ do Kojong cử đến, 
viện cớ vì đang chịu sự bảo hộ của Nhật Bản, nên Triều Tiên không có 
quyền gì trong chính sách đối ngoại. Sau sự kiện rắc rối đó, Nhật hoàng 
Minh Trị đã cử Thái Tử Yoshihito đến Triều Tiên để cải thiện mối quan 
hệ với Hoàng gia Triều Tiên. Ngay sau khi Yoshihito trở về Nhật Bàn vào 
cuối tháng 1o, Minh Trị đã phê chuẩn chính sách của Ito buộc Hoàng đế 
Kojong thoái vị và đưa người kế tự của ông, «Hoàng thái tử» Yi Un nhỏ 
tuổi tới Tokyo. Về mặt hình thức, đây là một việc làm tốt đẹp đối với 
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Hoàng thái tử Yi Un nhỏ tuổi vì được lĩnh hội nền giáo dục tốt của Nhật. 
Nhưng mục đích chính yếu của việc cầm giữ con tin này là để ngăn chặn 
bất cứ hành động chống đối nào của Hoàng gia Triêu Tiên. Ngày 15 tháng 
12 năm 1907, Hoàng tử Yi Un, lúc đó 1o tuổi, nắm tay Ito bước vào Cung 
điện Koson và được giới thiệu với Hirohito, Chichibu và Takamatsu. Hai 
năm sau đó, mặc dù những đầu sỏ chính trị Nhật Bản đã đưa ra một 
quyết định mang tính định mệnh, thay đổi tình thế của Triều Tiên từ một 
nước bị bảo hộ trở thành một nước thuộc địa của Nhật Bản, nhưng Nhật 
hoàng Minh Trị, với tư cách là người giám hộ cho Yi Un, đã dành cho cậu 
sự quan tâm đặc biệt. Ông chăm sóc và tặng cho cậu nhiều quà hơn các 
cháu ruột của mình. Ito phải đảm bảo sẽ đưa Hoàng tử Triều Tiên đến 
cung điện Koson bất cứ khi nào Nhật hoàng đến thăm Hirohito và các 
em trai của cậu. 


Lần cuối cùng Hirohito gặp Yi Un cùng với sự hiện diện của Ito là 
vào ngày 14 tháng 9 năm 1909, ngay sau khi Ito thôi không giữ chức công 
sứ Triều Tiên và đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội đồng cơ mật. Sáu tuần 
sau đó, vào ngày 26 tháng 1o, một người theo chủ nghĩa dân tộc Triều 
Tiên đã ám sát Ito tại Cáp Nhĩ Tân, Mãn Châu, khi ông đang trên đường 
tiến hành cuộc đàm phán về mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản. Về phần 
con tin Yi Un, Tokyo đã trở thành chỗ ở mới của cậu. Cho đến tận khi mẹ 
cậu qua đời, năm 1911, cậu mới được phép trở về Triều Tiên.38 


Trong suốt thời thơ ấu của Hirohito và những năm tháng sau đó, 
Nhật hoàng Minh Trị được xưng tụng như là chuẩn mực của mọi giá trị 
đạo đức. Mặc dù Nhật hoàng Minh Trị được biết đến là một vị vua hiếu 
chiến, «Tây hóa», là nền tảng và cốt lõi của mọi giá trị đạo đức, nhưng 
con người thật sự của ông khác xa so với những điều người ta đồn thổi. 
Cá nhân ông là người theo khuynh hướng «chống phương Tây» và mưu 
mô, xảo quyệt. Tính cách cũng không lấy gì làm đễ chịu. Ông khá mập, 
có lẽ là hệ quả từ việc ông dành quá nhiều thời gian để thỏa mãn nhu cầu 
ăn uống khác thường của mình. Các chứng bệnh làm ông phải khổ sở và 
tàn phá sức khoẻ của ông có thể bắt nguồn từ việc ông đã ăn và đặc biệt 
là uống quá nhiều.3 

Thời điểm những người đứng đầu Nhật Bản tô vẽ, thổi phồng giá trị 
đạo đức của Nhật hoàng Minh Trị, cho viết lại sách giáo khoa để nâng 
cao sự sùng bái của nhân dân đối với Thiên hoàng, thì Hirohito cũng bắt 
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đâu quãng thời gian đi học của mình tại Học tập viện. Hirohito bát đầu 
vào học tại Học tập viện vào mùa xuân năm 19o8 khi cậu lên 7 tuổi. Học 
tập viện, thành lập đã 3o năm, tọa lạc tại Yotsuya, Owari-cho, gần cổng 
chính của cung điện Akasaka cũ (khoảng 2o phút đi bộ từ cung điện 
Koson), dưới sự bảo trợ của Cơ quan phụ trách về Hoàng gia, với mục 
đích dạy dỗ những đứa trẻ thuộc Hoàng thất (kozoku) và con cái tầng 
lớp quý tộc triều đình. Sau khi Đạo luật Quý tộc ra đời vào năm 1888, 
con cái của những quý tộc trẻ mới được phong tước (kazoku) cũng có thể 
theo học, và Học tập viện vì thế đã được mở rộng. Nhật hoàng Minh Trị 
đã bổ nhiệm tướng Nogi, một người anh hùng trong cuộc Chiến tranh 
Nga - Nhật, làm hiệu trưởng thứ mười của trường và giao cho ông đào 
tạo người cháu trai trưởng của mình. 


Tướng Nogi thích sử dụng phương pháp giáo dục theo phong cách 
quân sự nghiêm khác và là người trung thành với đạo Khổng, uõ sĩ đạo 
và giáo huấn của Zen. Ông từ chối nuông chiều vị Hoàng tử nhỏ. Theo 
chỉ đạo của ông, đám học trò bát buộc phải đi bộ đến trường vào mỗi 
buổi sáng. Đi theo hộ tống có một người phụ trách việc chăm sóc y tế và 
hai nhân viên của Cơ quan Phụ trách Hoàng gia. Khi khách qua đường 
nhìn vào, họ thấy đám trẻ đi nối liền với nhau thành một hàng dài, 
dẫn đầu luôn là Hirohito, tiếp sau là Chichibu, rồi đến Takamatsu. Vào 
những ngày mưa, bọn trẻ được phép đi xe ngựa; Hirohito đi một mình 
trong khi hai cậu em đi cùng một xe ở phía sau - trừ trường hợp một 
trong hai cậu bị ốm.*° 


Do Hirohito không phải là một đứa trẻ khoẻ mạnh, theo yêu câu của 
Nogi, các giáo viên dành nhiều thời gian để giáo dục thể chất và rèn luyện 
sức khoẻ cho cậu cũng như đối với việc học cách ứng xử và học lý thuyết. 
Đồng thời, họ cũng tìm cách rèn cho cậu những đức tính và thói quen tốt 
mà Nogi cho là thích hợp đối với một vị vua tương lai, đó là tiết kiệm, thận 
trọng, kiên nhãn, mạnh mẽ, và khả năng tự kiểm soát tốt bản thân trong 
những điều kiện khó khăn. Theo quan điểm của Nogi, một vị vua lý tưởng 
cần có sự tận tụy với nhiệm vụ của mình và tình yêu đối với quân đội. 
Dưới sự dạy dỗ của Nogi, Hirohito sớm nhận thức về thể trạng yếu ớt của 
mình và sự cần thiết phải vượt qua điều đó bằng việc chăm chỉ luyện tập. 
Kinh nghiệm có được từ khi còn là một đứa trẻ đã cho Hirohito thấy rằng 
với sự giáo dục đúng đán, một người có thể khác phục được mọi khiếm 
khuyết của mình. 
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Nogi biết rằng quân đội của nước Nhật cận đại đã trở thành quân 
đội của Thiên hoàng và rằng họ phải chịu sự chỉ huy trực tiếp của Thiên 
hoàng.*'Vì đến một ngày nào đó, cậu Hoàng tử nhỏ sẽ phải phụ trách các 
vấn đề về quân đội Hoàng gia, thực thi đặc quyền chỉ huy tối cao theo 
cách thức mà ông nội cậu chưa từng được đào tạo, các giáo viên tại Học 
tập viện đã được yêu cầu «chú ý hướng dẫn Hirohito kỹ lưỡng về các vấn 
đề quân sự».* Năm 1910, Nhật hoàng Minh Trị ban hành Quy chế Hoàng 
gia số 17, quy định rằng các thành viên nam của Hoàng gia bắt buộc phải 
đi lính nghĩa vụ và huấn luyện quân sự.* Tuy nhiên, đối với Hoàng tử trẻ 
Hirohito, các vấn đề quân sự mà cậu được đào tạo trong giai đoạn này chỉ 
là cưỡi ngựa, một kỹ năng mà cậu bát đầu được học từ năm lớp 4 hoặc lớp 
5, chơi các trò chơi chiến tranh (mô phỏng các trận đánh trong cuộc chiến 
tranh trước đây) với các em trai và các bạn cùng lớp.* 


Nogi chắc hản không thể quên bài học thất bại trong việc đào tạo 
cha của Hirohito khi cố gắng đưa vào giáo án hình mẫu về đức tính dũng 
cảm. Hoàng thái tử Yoshihito từng có rất nhiều gia sư và người giám sát 
phụ trách việc học hành (bao gồm Ito Hirobumi và tướng Oyama Iwao) 
đến nỗi khó có thể nói ai mới là người chịu trách nhiệm chính phụ trách 
việc học tập của ông.* Tuy nhiên, Nogi, với lợi thế từ hệ thống truyền 
bá tư tưởng đã được thiết lập và với tính cách mạnh mẽ, đã làm cho các 
học trò phải khuất phục. Khi Nogi yêu cầu bọn trẻ chào ông vào mỗi 
buổi sáng bảng câu «Chào Ngài», Hirohito và các em của cậu đều răm 
rắp làm theo.*9 


Trong suốt những năm tại Học tập viện, Hirohito đã trải qua kỳ học 
mùa đông và kỳ nghỉ giữa kỳ ở Numazu, quận Shizuoka và những kỳ nghỉ 
hè tại Ikaho, quận Gumma, và tại Hayama, quận Kanagawa. Ông thường 
xuyên gặp gỡ các em trai của mình nhưng không nhiều bằng các bạn cùng 
lớp được ông lựa chọn kết thân đặc biệt - gồm 13 học sinh nam, sau này 
giảm xuống còn 9. Ông đã được những quý tộc của triều đình - «những 
người chuyên phục vụ nghỉ lẻ» trong Bộ Hoàng gia - dạy các nghỉ lễ Thần 
đạo. Hirohito sẽ là một linh mục cấp cao của Thần đạo nhà nước - một 
ông vua chính trị và sùng đạo.*” Việc thực hiện những nghi lẻ Thần đạo 
cũng sớm làm cho ông nhớ đến thờ phụng ông bà, tổ tiên, một việc mà 
trước đó ông không nghĩ đến. Trong khi ông và các em trai sống tại Cung 
điện Koson, hàng sáng vào lúc mặt trời mọc, sau khi tảm rửa bằng xà 
phòng và lấy khăn lau khô người, họ được dạy cầu nguyện trong một 
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phòng nhỏ được trải hai cái chiếu bảng cách quỳ về phía Đền thờ lớn Ise 
và Hoàng cung.** Khi Hirohito trường thành hơn, những chuyến viếng 
thăm đền thờ và các lăng mộ Thiên hoàng đã làm cho ông ý thức hơn 
được tâm quan trọng của tổ tiên.** Tín đồ tôn giáo in sâu vào tư tưởng là 
một trong những thành quả lớn của việc giáo dục trong những năm đầu 
đời của ông. 


Yếu tố chính tạo nên tín đồ tôn giáo này là ý thức cao về nghĩa vụ 
đạo đức của Hirohito đối với tổ tiên thuộc dòng dõi Thiên hoàng, những 
người đã mang lại sự sống, quyền lực, vận mệnh gia đình của ông, và trên 
hết là bất kể những gì mà ông và đất nước đang có. Là người đứng đầu 
tương lai của Hoàng gia, là tộc trưởng nên tín ngưỡng của tổ tiên đã ăn 
sâu vào Hirohito. Ông có nghĩa vụ học cách thực hiện những nghỉ lễ uy 
nghiêm đối với tổ tiên.*° Sự quan tâm đến tín ngưỡng và nghĩa vụ cốt yếu 
của ông với công chúng được tóm lại trong từ koso koso («những người 
khai sinh ra triều đại của chúng ta và những người khai sinh ra tổ tiên 
của chúng ta»). Koso có nghĩa là tổ tiên trong thần thoại, khởi đầu là nữ 
thần mặt trời, Amaterasu Omikami, và kế tiếp là Thiên hoàng Jimmu. 
Koso có nghĩa là «tổ tiên Thiên hoàng của chúng ta», hoặc dòng họ Thiên 
hoàng trong lịch sử kế vị ngai vàng.5' Vì vậy, Koso koso đã kết hợp trực 
tiếp Hirohito với thần thoại đã được hư cấu và tín ngưỡng của Hoàng 
gia. Koso koso là xuất phát điểm trong quan điểm đạo đức của Hirohito 
và là cơ sở đánh giá về nhà nước của ông sau này. Koso koso, gánh nặng 
thường ngày của ông với công chúng, xác định sự nghiệp mà ông đã cống 
hiến cả đời: gìn giữ ngai vàng khi ông là người chiếm giữ ngai vàng đó. 

Cụm từ hoa mỹ «những người khai sinh ra triều đại của chúng ta và 
những người khai sinh ra tổ tiên của chúng ta» và «tổ tiên của chúng ta 
tồn tại liên tục qua một dòng họ kế vị trong nhiều thời đại» [bansei ikkei 
no koso] có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Nó cho thấy nguồn gốc của các triều đại 
lịch sử chính trị trước đó của Hoàng thất như Shoku Nihongi [Biên niên 
sử của Nhật Bản] ở đầu thế kỷ thứ VIII. Cụm từ đó cũng xuất hiện trong 
nhiều sác lệnhcủa Nhật hoàng Minh Trị, như sắc lệnh năm 188o, lời mở 
đầu của hiến pháp trong Hiến pháp của Đại Nhật Bản Đế quốc, Hoàng 
thất Điển phạm năm 188o và sắc lệnh về Giáo dục năm 18oo. Nhiều sắc 
lệnhcủa Hirohito cũng chứa thuật ngữ koso koso, như sắc lệnh trong đó 
ông đặt vận mệnh gia đình vào việc tuyên chiến với Anh và Mỹ. Trên hết, 
koso koso thể hiện ý thức của chính ông với vai trò là người cai trị, người 
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kế thừa quyền lực tôn giáo của tổ tiên, và là người có nghĩa vụ đạo đức với 
tổ tiên hơn là với thần dân, những người xét cho cùng không phải là người 
nắm quyền lực của ông mà là đối tượng dưới quyền lực của ông. Nhận 
thức được trách nhiệm đối với tổ tiên ngoài trách nhiệm với «thân dân» 
là một đặc điểm quan trọng trong tính cách của Hirohito. 

Năm 1912, khi Hirohito 11 tuổi, ông trở thành Hoàng thái tử và được 
phong cấp thiếu úy quân đội và thiếu úy Hải quân. Cùng năm đó, triều 
đại lâu đời do người ông nội nổi tiếng của ông đứng đầu cuối cùng cũng 
chấm dứt, và hoàn cảnh sống của ông cũng thay đổi. Kể từ khi Nhật hoàng 
Minh Trị đến tuổi nhận thức được về chính trị, trong những năm 1880, 
ông là người tập trung quyền lực vào các cơ quan nhà nước, bảo vệ đầu sỏ 
chính trị để họ không chỉ trích lẫn nhau, và dàn hòa các vụ tranh chấp giữa 
các đầu sỏ chính trị đã cao tuổi lúc đó và trở thành nguyên lão. Những 
thành tựu đỉnh cao của ông là sự ca ngợi và thần thánh hóa một Đế chế 
thực tế do các đầu sỏ chính trị bị căm ghét tạo ra. Bằng cách làm như vậy, 
Nhật hoàng Minh Trị trở thành biểu tượng sống của chủ nghĩa dân tộc và 
Đế chế Nhật Bản, cũng như biểu tượng chính thống trong sự cai trị của 
chính ông. Ông qua đời ở tuổi 61, ngày 4o tháng 7 năm 1012, đánh dấu sự 
mất đi của hai biểu tượng trên và ngay sau đó, người ta nghỉ ngờ cách làm 
việc của một ông vua.5+ 


Cha của Hirohito, Hoàng thái tử Yoshihito, đã không thể kế tục di 
sản của Nhật hoàng Minh Trị khi ông lên ngôi Thiên hoàng ở tuổi 33. 
Sức khỏe yếu, lười nhác và không có khả năng đưa ra các quyết định về 
chính trị, Hoàng thái tử Yoshihito hoàn toàn không hiểu biết các vấn đề 
quân sự, dù khi đó ông là tổng tư lệnh. Gần một tháng sau khi Yoshihito 
lên ngôi Thiên hoàng, mở ra thời kỳ cận đại (1012-1926), báo chí đã viết 
về việc bổ nhiệm thêm bác sỹ cho triều đình. Tháng 12 năm 1912, tướng 
Yamamoto Gonbei đã nói với nguyên lão Matsukata Masayoshi rằng khi 
đề cử người kế vị thủ tướng, Thiên hoàng Yoshihito «không có [những 
phẩm chất] giống như Thiên hoàng trước. Theo quan điểm của tôi, trung 
thành không phải là tuân theo mệnh lệnh của Nhật hoàng Đại Chính nếu 
chúng ta thấy mệnh lệnh đó bất lợi cho nhà nước». 


Do vậy, việc cha của Hirohito lên ngôi năm 1912 đã trở thành một 
bước ngoặt quan trọng trong quản lý nhà nước dù không có bất kỳ thay 
đổi nào về thể chế. Các nguyên lão, đặc biệt là Yamagata, bắt đâu kiểm 
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soát triều đình chặt chẽ hơn, hạn chế ý muốn của vị Thiên hoàng mới đây 
sức mạnh nhưng luôn thay đổi. Các sắc lệnh đã được thực thi thành luật, 
và những đầu sỏ chính trị đã dựa vào các sắc lệnhđó để kìm hãm Nghị 
viện và các Bộ trưởng của nhà nước hay tỏ thái độ chống đối, bỏng trở 
thành một đối tượng tranh cãi gay gắt và làm mất đi một số quyền của 
họ55. Một cách giải thích mới về hiến pháp đã xuất hiện: «thuyết cơ quan» 
của Giáo sư Minobe, trong đó nhà nước được coi là tối cao và thậm chí 
chế độ quân chủ chỉ là một trong vài «cơ quan» phụ thuộc vào nhà nước. 
Một phong trào mới nổi dậy trong các nhà chính trị thuộc Nghị viện để 
«bảo vệ hiến pháp» khỏi sự cầm quyền độc đoán của «lãnh chúa vùng 
Satsuma-Choshu» đã thống trị Nhật Bản dưới sự bảo hộ của Nhật hoàng, 
Minh Trị. Bởi vì quyền bầu cử đã tăng gấp đôi sau Chiến tranh Nga-Nhật, 
nhiều nhà chính trị cũng bắt đầu đề nghị thông qua luật bỏ phiếu phổ 
thông dành cho nam giới.” 


Các nhà sử học đánh dấu thời kỳ hậu Chiến tranh Nga-Nhật là sự mở 
đầu phong trào «dân chủ Đại Chính» của Nhật Bản, với đỉnh cao là sự 
thay đổi chính trị năm 1912. Bằng cách sử dụng thuật ngữ Anh-Mỹ này, 
các nhà sử học muốn nói đến một loạt các đợt vận động bầu cử công khai 
được tiến hành chủ yếu bởi các nhà chính trị, nhà báo và các trí thức để 
yêu cầu quyền bỏ phiếu phổ thông dành cho nam giới, Chính phủ nội các 
được tổ chức bởi người đứng đầu đảng chính trị, những hoạt động chính 
trị được tiến hành bởi các đảng trong Nghị viện ngoài các nhóm chính trị 
dựa vào chế độ phong kiến cũ hoạt động tách rời với Nghị viện. Sau Chiến 
tranh Thế giới I, «dân chủ Đại Chính» cũng bắt đầu truyền bá vào Nhật 
Bản các sản phẩm chính trị, văn hóa, cách sống của Mỹ và các hệ tư tường 
như chủ nghĩa cá nhân°*. Đặc biệt, thế hệ sau đã không thừa nhận rằng, 
nhà nước Minh Trị là nhà nước có năng lực và là tác nhân xác định và thúc 
đẩy lối sống có đạo đức. 


II 


Cái chết của ông nội là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Hirohito và các 
em trai của ông. Đối với Hirohito, nó đánh dấu sự mở đầu một giai đoạn 
mới trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Để chuẩn bị cho Hirohito đảm 
nhận vị trí tổng tư lệnh tối cao, một viên thị thân mới và một sĩ quan quân 
đội đã được chỉ định phục vụ ông và cả hai được giám sát bởi một quan 
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chức cấp cao của Bộ Hoàng gia5. Vị quan chức cao cấp này là cựu Bộ trưởng 
Giáo dục và là chủ tịch lâu năm của Đại học Hoàng gia Tokyo, Hamao 
Arata, được biết đến như là người quản lý công việc Hoàng gia cho Hoàng 
thái tử và phụ trách giám sát việc học hành của Hirohito, chỉ dẫn Hirohito 
các công việc đặc biệt phức tạp của triều đình và nghỉ thức xã giao xã hội. 

Ngoài sự gặp gỡ hàng ngày giữa anh em Hirohito bị hạn chế, cách 
giáo dục của họ cũng riêng biệt và thầy dạy là người kiểm tra họ cuối 
cùng. Ngày 1o tháng 9 năm 1912, ba ngày trước đám tang của Nhật hoàng 
Minh Trị, tướng Nogi, 64 tuổi, đến dinh thự của Hirohito, đã đổi tên là 
Cung điện của Hoàng thái tử. Sau khi thông báo cho Hirohito rằng ông sẽ 
«không ở đây khi trường học bát đầu khai giảng», Nogi đề nghị Hirohito 
nên thận trọng và học hành chăm chỉ. Khi đó, ông đưa cho Hoàng tử hai 
cuốn sách về lịch sử mà ông yêu thích, một cuốn của nhà nghiên cứu về 
Khổng Tử đồng thời là nhà chiến lược quân sự thế kỷ XVII, Yamaga Soko, 
cuốn kia là của Miyake Kanran, người sáng lập và là đại diện chính của 
trường Mito dạy tư tưởng chủ nghĩa dân tộc ở thời kỳ đầu. 


Mở đầu thời kỳ Nhật hoàng Đại Chính, vào đúng ngày tang lễ của 
Nhật hoàng Minh Trị, tướng Nogi và vợ đóng cửa phòng khách trên tầng 
hai đê chuẩn bị kết liễu cuộc đời. Ông cởi bỏ triều phục và mặc bộ đồ màu 
trắng; vợ ông mặc trang phục tang màu đen. Hai vợ chồng quỳ trước đi 
ảnh của Nhật hoàng Minh Trị và hai người con trai đã chết trong cuộc 
Chiến tranh Nga-Nhật của họ. Khi chuông tang lễ rung lên, họ tự sát đúng 
theo nghỉ lễ. Bà Nogi hành động trước; ông đâm thêm một nhát dao sâu 
vào cổ bà và sau đó dùng thanh kiếm tự mổ bụng mình. Người anh hùng 
của cuộc Chiến tranh Nga-Nhật này để lại mười bức thư riêng và một bài 
thơ về cái chết đơn độc. (Văn phong của các bài thơ về cái chết là một cách 
viết khác với tác phẩm cổ xưa của Nhật Bản đã được khơi lại trong thế kỷ 
XIX). Trong một bức thư, ông tạ lỏi về hành động của mình với bốn thành 
viên trong gia đình, kể cả vợ ông và thừa nhận đã có âm mưu tự sát kể từ 
khi mất quyền chỉ huy trong cuộc chiến tranh năm 1877; ông cũng đề cập 
đến tuổi tác và nỏi đau mất các con trai. Trong một thư khác viết cho một 
bác sỹ quân đội, ông đề nghị hiến xác cho y học.°' Nogi cũng để lại những 
bức thư cho Đại uý Ogasawara Naganari và tướng Tanaka Giichi.° 


Bài thơ về cái chết của Nogi, dự dịnh được xuất bàn công khai, nói về 
một đất nước mà ông theo hầu nhà vua đến lúc chết - một tục lệ được gọi 
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là junshi mà thậm chí Mạc phủ Tokugawa cho là man rợ và phải bị cấm 
«như thời cổ năm 1663». Những nhà trí thức đảng Bảo thủ là Nitobe 
Inazo và Miyake Setsurei, thường chỉ trích công khai sự suy yếu về đạo 
đức truyền thống của Nhật Bản, đã giải thích việc tự sát của Nogi là hành 
động tiêu biểu cho lòng trung thành của võ sĩ samurai, chứa đựng nhiều 
bài học tích cực cho đất nước và lực lượng vũ trang. Nantenbo, một thầy 
giáo theo Phật giáo (Zen) của Nogi đã thích thú hành động uy nghiêm 
của cậu học trò đến nỗi đã gửi tới đám tang một bức điện chúc mừng 
gồm ba từ «Muôn năm, muôn năm, muôn năm». Tuy nhiên, tờ Asahi 
shinbun, đã đăng bài xã luận chỉ trích những người kêu gọi thiết lập một 
hệ thống giáo lý mới bằng cách gợi lại tư tưởng võ sĩ đạo (bushido) và 
khẳng định rằng hành động tai hại của Nogi có thể chẳng để lại điều gì 
cho đất nước". Kiryu Yuyu, tác giả của tờ báo Shinano Mainichi shinbun 
đã đi xa hơn, không chỉ chỉ trích công khai cái chết của Nogi là «thiếu suy 
nghĩ» và «vô nghĩa» mà còn cảnh báo rằng «hiểu rằng cái chết là lòng 
trung thành» là một tư tưởng dân tộc sai lầm mà có thể chỉ «làm khích 
lệ những tội ác lớn trong những mối quan hệ quốc tế». 


Khi được viên thị thần phụ trách giám sát việc giáo dục thông báo về 
cái chết của «thầy giáo» Nogi, Hirohito là một trong ba anh em trai có 
cảm xúc: Rơi nước mắt và không nói nên lời.“ Chác chắn ông còn quá trẻ 
để hiểu thực chất hành động của vị tướng chứ chưa nói đến giáo lý cổ hủ 
của ông về tư tưởng võ sĩ đạo (bushido) có thể tác động nguy hại đối với 
đất nước. Nhưng về cuối đời, Hirohito đã tâm sự với một phóng viên Mỹ, 
Nogi đã có ảnh hưởng sâu sắc với ông, và có những lời dạy thấm nhuần 
về tính tiết kiệm, nhãn nại và những đức tính mà Hirohito luôn tôn trọng. 
Thầy Nogi dũng cảm là người đưa ra các mệnh lệnh cho Hirohito, ông 
luôn thực hiện điều mình đã nói và sẵn sàng hy sinh tính mạng cho chủ. 
Hirohito không chỉ đồng cảm với Nogi mà còn tìm thấy ở thầy Nogi niềm 
tin rằng ở một mức độ nào đó, quyết tâm mạnh mẽ có thể bù đắp cho thể 
trạng yếu kém. Trong các thần tượng của Hirohito, Nogi được so sánh với 
một vị anh hùng của ông, Nhật hoàng Minh Trị. 


Hirohito vản còn phải học thêm hai năm nữa ở trường tiểu học. Khi 
đó, ông được giảng dạy trực tiếp bởi hai nhân vật mới: Tổng tư lệnh Hải 
quân Togo Heihachiro và Đại uý Hải quân Viscount Ogasawara Naganari, 
con trai cả của vị lãnh chúa cuối cùng của lãnh địa Karatsu nhỏ bé, và là 
nhà văn viết nhiều truyện về chiến tranh và tiểu thuyết hóa lịch sử quân 
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đội. Sau này, cả hai nhân vật trên đều chống đối mạnh mẽ chính sách 
quốc phòng đầu tiên của Hirohito. 


IV 


Từ năm 13 tuổi đến năm 19 tuổi - trong một thập kỷ khi hầu hết sinh viên 
Nhật Bản vẫn không được dạy quân sự ở trường, và «trường trung học» 
bình thường kéo dài chỉ năm năm - Hirohito và năm người bạn cùng lớp 
được Đại uý Ogasawara tuyển chọn từ Học tập viện và được giáo dục về 
hai mặt (quân sự và khoa học xã hội) tại Togu-Ogakumonjo.5* 


Trường Ogakumonjo là một tòa nhà bằng gỗ sơn màu trắng, thiết kế 
theo kiểu châu Âu, và đặc biệt được xây dựng để dành riêng cho Hirohito, 
nằm trong khuôn viên của Cung điện Takanawa.”° Nogi và Ogasawara là 
người đã lập bản thiết kế mặt bằng của trường; Nhật hoàng Minh Trị đã 
phê duyệt thiết kế đó trước khi mất. Tổng tư lệnh Hải quân Togo phụ trách 
trường Ogakumonjo với tư cách là chủ tịch, trong khi Ogasawara tuyển 
chọn và giám sát toàn bộ đội ngũ giáo viên giảng dạy của trường. Nguyên 
nhân cơ bản đằng sau sự lựa chọn đội ngũ giảng viên của Ogasawara, các 
nguyên lão và triều đình thật đơn giản: Tất cả họ đều cho rằng cách giáo 
dục tốt nhất một vị vua tương lai là chọn những sĩ quan quân đội nổi bật 
nhất của đất nước và các học giả hàng đầu của trường Đại học Hoàng 
gia Tokyo. Bởi vì Ogasawara đã chọn (với chỉ một trường hợp ngoại lệ) 
những vị trí cao nhất về học vấn, nên những thầy dạy của ông không phải 
là những tín đồ tôn sùng Thiên hoàng cuồng tín, và đây có thể là lý do tại 
sao Hirohito thường không thoải mái với những người có quan điểm như 
vậy trong kỷ nguyên của sự độc tài và chiến tranh sau này. 


Điểm mạnh của Ogakumonjo là nền tảng quân sự. Ngoài việc huấn 
luyện cưỡi ngựa và rèn luyện quân sự bởi các sĩ quan quân đội cấp dưới, 
Hirohito và các bạn cùng lớp còn nghiên cứu cách giải thích một tấm bản 
đồ và cách lập bản đồ, lịch sử quân đội, các nguyên tác lãnh đạo, chiến 
thuật, chiến lược quân sự và đánh cờ. 


Những giáo viên quân sự chính quy của Hirohito và các bạn gồm 
chủ tịch Học tập viện, tướng Osako Naoharu, một chuyên gia về Chiến 
tranh Nga-Nhật; hai thiếu tướng Hải quân; và bốn trung tướng đang 
tại ngũ, phần lớn trong số đó đều là tùy viên Hải quân ở nước ngoài 
và đã dạy tại Học viện Hải quân. Đầu năm 1919, nhà lý luận và là Đại 
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uý Hải quân Sato Tetsutaro đã giảng giải cho Hirohito lý thuyết của sĩ 
quan Hải quân cao cấp Mỹ Alfred Thayer Mahan về sức mạnh của biển, 
trong đó nhấn mạnh rảng việc các chiến hạm lớn kiểm soát các luồng 
giao thông trên biển là giải pháp cho chính sách ngoại giao thành công 
của những người theo chủ nghĩa bành trướng. Mahan đã thừa nhận Hài 
quân Nhật Bản là mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Mỹ tại Thái Bình 
Dương trong tương lai, cho dù người ta vẫn không biết liệu điểm này có 
được Sato nêu bật trong các bài giảng cho Hirohito hay không.”' Sato 
cũng giảng giải về lịch sử quân đội Nhật Bản và phương Tây (bao gồm 
Hải chiến biển của Nhật Bản, trong đó hạm đội phối hợp dưới sự chỉ huy 
của Tổng tư lệnh Hải quân Togo phá hủy các tàu chiến hạm đội Baltic 
của Nga). 


Một sĩ quan Hải quân khác giảng dạy tại trường Ogakumonjo là 
chú ruột của Hirohito, Hoàng tử Fushimi Hiroyasu, một chuyên gia về 
lý thuyết quân sự Đức. Hoàng tử Fushimi Hiroyasu đã dành phần cuối 
thời niên thiếu đây ấn tượng để nghiên cứu về Hoàng gia Đức, và đã tốt 
nghiệp trường Hải quân Kiel năm 18os. Đối với Đại uý Ogasawara, người 
đang giám sát trường Ogakumonjo, Hoàng tử Fushimi là cầu nối hữu ích 
đến Hoàng thất, và do đó là một người bạn cần được giúp đỡ bất kể khi 
nào Hoàng tử yêu cầu vì sự nghiệp Hải quân của con trai ông. Đối với 
Hirohito, Fushimi chỉ là người chú họ giám sát giai đoạn đầu khóa huấn 
luyện Hải quân của ông bát đầu từ tháng 7 năm 1916 và là một gương 
mặt quen thuộc từ thời thơ ấu.” Những điều Fushimi dạy và những điều 
Hirohito đã học được từ ông, nếu có, đều không được biết đến. 


Những người giảng dạy quân sự cho Hirohito là hai vị tướng đã chỉ 
huy quân đội tại Trung Quốc trong suốt Chiến tranh Thế giới I là tướng 
Ủgaki Kazushige và Nara Takeij. Ngoại trừ Nara (người đã ra khỏi Lữ 
đoàn Pháo binh thuộc Bộ quốc phòng) thì trước kia họ đều là quản lý của 
Học viện Chiến tranh. Tướng Ugaki tốt nghiệp khóa đầu tiên của Học 
viện Quân sự đã được cải cách (theo kiểu Đức) năm 18oo, và Học viện 
Chiến tranh năm 19oo. Năm 1917, ông tham gia hoạch định kế hoạch 
thám hiểm Seberi để ngăn chặn sự lan rộng của cuộc cách mạng Nga 
và thành lập một nước trung lập ở phía đông Siberi. Tháng 4 năm 1oo, 
Ugaki bát đầu giảng dạy tại trường Ogakumonjo khi ông 51 tuổi và bát 
đầu tham gia các hoạt động chính trị của đảng dưới sự bảo trợ của tướng 
Tanaka Giichi.”3 
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Người có ảnh hưởng quan trọng nhất đến Hirohito trong các vấn đề 
quân sự là tướng Nara, một sĩ quan nổi tiếng về tài ngoại giao. Ngày 18 
tháng 7 năm 192o, tướng Nara, 52 tuổi, được chỉ định chỉ dẫn và cố vấn 
cho Hirohito các vấn đề quân sự và là chỉ huy sĩ quan quân sự của Hirohito 
cho đến năm 1933. Nara đã chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Nga-Nhật, 
phục vụ tại Đức, chỉ huy đơn vị đồn trú của Nhật tại Thiên Tân, và làm 
việc tại Bộ Quốc phòng. Ông cũng đã tham dự các hội nghị của Hội Quốc 
Liên và năm 1o2o ông đã chủ trì Ủy ban điều tra cuộc tàn sát hơn 6oo 
nghìn người dân Nhật và các cán bộ quân đội tại Nikolaevsk, trên sông 
Amur bởi những người ủng hộ Nga. 


Nara chỉ tham gia giảng dạy quân sự tại trường Ogakumonjo vào 
học kỳ cuối cùng của Hoàng tử, bát đầu từ tháng o năm 192o. Theo yêu 
cầu của nguyên lão Yamagata Aritomo, ông đã soạn thảo một cương lĩnh 
bảy điểm nhằm giáo dục Hoàng tử sau này, trong đó nhấn mạnh rằng 
Hirohito nên chú trọng đến các công việc quân sự và quan tâm đặc biệt 
đến chỉ huy quân đội và Hải quân. «Để đạt được mục tiêu này», Nara viết 
«Hirohito nên tập chỉ huy các đội Thị vệ Hoàng gia». Nguyên lão Field 
Marshal Yamagata đã trích dẫn tình hình lúc Nhật hoàng Minh Trị còn 
trẻ để nhấn mạnh điểm này. Những mục tiêu giáo dục khác của Nara là 
dạy cưỡi ngựa, nuôi dưỡng niềm đam mê vũ khí và truyền kinh nghiệm 
sử dụng vũ khí cho Thiên hoàng. Đầu tháng 1o năm 192o, Nara đã đào 
một cái hầm bên trong khuôn viên của Hoàng thái tử để Hirohito tập bản 
súng máy. «Tôi hướng dẫn Trung úy Kato và đã thực hiện được phần lớn 
kế hoạch này», Nara viết sau Chiến tranh Thế giới II. «Tuy nhiên, quan 
điểm của triều đình là giết các sinh vật sẽ làm tổn hại đến ý thức đạo đức 
của Thiên hoàng. Rõ ràng những viên thị thần không thích cách tập bản 
súng ngắm [của Hoàng tử]».”t 


Chương trình giảng dạy của trường Ogakumonjo được soạn thảo 
theo chương trình giảng dạy của Học viện Chiến tranh và Học viện Hải 
quân, nơi những thầy giáo quân sự dạy các bài học chủ yếu được rút ra 
từ cuộc Chiến tranh Nga-Nhật. Bài học cho toàn bộ các sĩ quan, và đặc 
biệt là cho tổng tư lệnh tương lai là lợi thế của chiến thuật so với chiến 
lược. Vì vậy, các quyết định về quân sự đưa ra để chiến đấu và chiến 
thắng trong cuộc chiến được chú trọng. Việc nghiên cứu chiến tranh là 
«một yếu tố để lãnh đạo đất nước» - được coi nhẹ hơn việc đưa ra các 
quyết định liên quan đến việc xuất trận, huy động và phân bố lực lượng 
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để đạt được mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến.” Những thầy giáo Hải 
quân của Hirohito đã nhấn mạnh khái niệm rằng trong chiến tranh, 
mục đích của một cuộc giao chiến Hải quân là lôi kéo một hạm đội lớn 
và mạnh vào một trận đánh đơn mang tính quyết định như Hải Chiến 
Biển của Nhật Bản, một trận hải chiến được coi là kiểu đọ sức Hải quân 
hoàn hảo. Các thầy giáo quân sự dạy Hirohito rằng bộ binh là đơn vị chủ 
chốt trong quân đội. Đánh giáp lá cà chứ không phải hỏa lực mới quyết 
định việc thẳng hay bại trong cuộc chiến. Pháo binh và ky binh (sau này 
là xe tăng và máy bay) được triển khai và sử dụng chủ yếu để yểm trợ 
những cuộc tấn công bằng lưỡi lê của bộ binh.”9 


Công việc hàng ngày của trường được Đại úy Ogasawara và Tổng tư 
lệnh Hải quân Togo đưa vào khuôn phép chặt chẽ. Công việc này hiếm 
khi thay đổi, cứ lặp lại từ thứ Hai đến thứ Sáu và nửa ngày thứ Bảy. Năm 
cậu bé con nhà quý tộc và là bạn cùng lớp của Hirohito được người hầu 
đánh thức lúc 6 giờ sáng và cùng nhau ăn sáng. Khi Hoàng thái tử, ở trên 
tầng hai, bên trên chỗ của họ đã xong bữa sáng, ông đi bộ đến một phòng 
học lớn được trải thảm theo kiểu phương Tây, (gọi là «phòng chuẩn bị 
cho giờ học») và rung chuông báo hiệu cho các cậu bé nhà quý tộc lên 
gác và chào Hoàng thái tử. Họ xếp hàng lần lượt vào phòng học trong đó 
mỗi người được chỉ định một chiếc bàn và một giá sách, họ xếp thành 
hàng và cúi đâu chào Hoàng tử (người duy nhất của nước Nhật mang 
biểu tượng hình bông cúc trên mũ). Rồi họ ngồi xuống và đọc trong chốc 
lát để chuẩn bị cho buổi học kéo dài đến khoảng 7 giờ 45 phút. Đến giờ 
đó họ tự xin phép Hirohito rồi quay trở về chỗ ngồi của mình để đi giày 
và thu gọn dụng cụ học tập. Sau đó, họ tập hợp cùng các giáo viên tại cửa 
phòng học của trường Ogakumonjo đợi Hoàng tử đến, giống như họ đã 
làm khi Hirohito tham dự Học tập viện. 


Thông thường, buổi sáng có bốn tiếng giảng dạy trên lớp và sau đó 
là giờ nghỉ ăn trưa. Ở phía sau lớp học, các ghế ngồi được đặt ở một bên 
để dành cho các vị khách đến thăm tại các thời điểm khác nhau. Các vị 
khách thường là Đại úy Ogasawara, Tổng tư lệnh Hải quân Togo, các sĩ 
quan hầu cận quân sự khác nhau, các thành viên của Hoàng gia và các 
viên chức Bộ Hoàng gia.” Thật dẻ hình dung sự căng thẳng của Hirohito 
khi quan sát ông thực hiện công việc ở trong và ngoài lớp học. Buôi chiêu 
Hoàng tử đáp lễ chào hỏi các bạn cùng lớp xong rồi đi ăn một mình hoặc 
cùng với một sĩ quan hầu cận. Trong khi Hoàng tử thường ăn theo kiêu 
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Tây là uống một cốc sữa thì các cậu bé kia đến phòng ăn dành riêng cho 
họ và ăn theo kiểu Nhật. Thỉnh thoảng chỉ có thứ Bảy, một hoặc hai 
thành viên trong lớp được phép ăn trưa cùng Hoàng tử. 


Buổi chiều sẽ có một tiếng giảng dạy chính chức, sau đó là tập thể 
dục và dạy quân sự. Sau đó, các cậu bé tham gia các hoạt động như 
cưỡi ngựa, chơi tennis, chơi đấu kiếm Nhật hoặc tập bán súng trúng 
mục tiêu. Mặc dù Hirohito rất lóng ngóng và chắc chắn là không nổi 
trội trong bất kỳ môn thể thao nào (kể cả môn võ cổ truyền của Nhật 
là sumo, kiếm đạo (kendo), bơi lội mà ông từng học thời mẫu giáo; và 
đánh golf mà ông tiếp tục chơi sau này), ông kiên trì và rất quyết tâm 
tập luyện các môn điền kinh nhưng vẫn không giỏi. Nagazumi Torahiko, 
bạn học cùng ông suốt 13 năm từ tiểu học đến trung học, nhớ là ông hết 
sức nghiêm túc và chăm chỉ. Khi giờ học buổi chiều kết thúc, các cậu bé 
lại xếp hàng và cúi chào Hirohito, người mà họ gọi là Hoàng tử (denka) 
ngay cả khi đang chơi, trong khi Hirohito gọi họ bảng tên. Sau giờ học 
là một chút thời gian dành cho Hoàng tử chơi tự do trong vườn Hoàng 
gia. Buổi tối, các sĩ quan quân đội đến thăm, xem xét việc học tập của 
Hoàng tử và dạy Hoàng tử cách đọc bản đồ và chơi các trò chơi về chiến 
lược chiến tranh với Hoàng tử. Khi Hirohito trưởng thành hơn, sĩ quan 
Hải quân dạy ông cách đọc kế hoạch quân sự bí mật và đặt câu hỏi về 
các kế hoạch đó. Đúng 9 giờ 3o tối, ngày học tập kết thúc và các cậu bé 
được đi ngủ. 


Trong học kỳ thứ ba của năm học - trong những tháng mùa đông 
từ tháng Một đến tháng Ba - cả giáo viên và học sinh đều chuyển đến 
cung điện ở Numaøu, nơi có khí hậu ấm hơn. Lớp học được tổ chức 
tại những khu vực không được trang trọng lắm xung quanh cung điện. 
Trong các tháng hè, từ tháng Sáu đến tháng Chín, khi các bạn cùng lớp 
về thăm gia đình, Hirohito chỉ dành chút ít thời gian ở cùng với bố mẹ. 
Ông dành phần lớn mùa hè để thực hiện một kế hoạch bận rộn là thăm 
các doanh trại quân đội, căn cứ Hải quân và các xưởng chế tạo vũ khí 
và đạn dược lớn của đất nước.”* Ông cũng đi thăm các học viện quân 
sự và thường xuyên đến thăm trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội và 
Hải quân, học hỏi kinh nghiệm điều khiển tàu và thủy thủ trong những 
chuyến du ngoạn biển bằng tàu chiến và tàu tuần dương, kiểm tra các 
cuộc thử nghiệm pháo binh và giám sát các cuộc diễn tập của sư đoàn và 
trung đoàn.” 
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Các thầy giáo của Hirohito đã cố gắng chuẩn bị cho ông để có thể 
đảm nhận những vai trò khác nhau của một Thiên hoàng giống như Nhật 
hoàng Minh Trị, dạy ông những kiến thức về lịch sử đất nước có kết hợp 
các yếu tố của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mang 
tính thần thoại về dòng dõi thần thánh của ông. Mặc dù là Hoàng thái tử, 
nhưng ông sống trong một phạm vi đạo đức đòi hỏi không có trách nhiệm 
cá nhân đối với việc thực thi quyền lực và thẩm quyền, ông được truyền 
bá trong những câu chuyện thần thoại tương tự và các trường quân sự và 
trường tiểu học của đất nước. «Hoàng gia» (kozoku), đứng ở vị trí đầu 
tiên trong các hệ thống cấp bậc quốc gia về triều đại cha truyền con nối, 
và các tước vị quý tộc (kazoku), trực tiếp dưới họ, tất cả có thể đều không, 
đồng ý rằng Hoàng thái tử Hirohito là dòng đõi của chúa, nhưng ông hiểu 
thực tiễn của giáo lý đó. Cuối cùng, thực tiễn của giáo lý đó đã trở thành 
một phần nhận biết trong công việc của ông. 

Hirohito được sinh ra để làm nhà lãnh đạo của một Hoàng gia được 
quân sự hóa cao cấp (kozoku), mà các thành viên nam giới và nữ giới 
trưởng thành có cùng vai trò về giới trong cuộc sống của người Nhật Bản. 
Kozoku là một nhóm tự trị và đồng nhất gồm chín cấp bậc trong Hoàng 
tộc, kể cả anh em họ chiếm rất nhiều trong số đó. Các cấp bậc cao hơn bao. 
gồm Hoàng hậu đương triều, con trai cả của Thiên hoàng hoặc Hoàng thái 
tử, Hoàng hậu được quyền thừa kế, Hoàng tử và công chúa của dòng họ 
và các con của Hoàng tử và công chúa. Các em trai của Hirohito, gọi là jiki 
miua, tạo thành một cấp bậc riêng trong Hoàng tộc. Bất kể tuổi tác cao 
hơn, họ hoàn toàn được đối xử khác với những Hoàng thất khác. Thiên 
hoàng, luôn là người đứng đầu Hoàng thất, koshifsu, theo cách nói cụ thể 
thì không phải là một «thành viên» của Hoàng gia nhưng trên hết đó là 
một thủ lĩnh, giám sát chặt chẽ và thống nhất các thành viên trong Hoàng 
gia. Con trai thứ hai và thứ ba của Hoàng tộc, tùy theo tuổi trưởng thành, 
sẽ tự động trở thành người kế vị (kazoku) và hầu hết được phong chức 
«bá tước».8° Thừa hưởng quyền sở hữu đất đai, cổ phần, trái phiếu, dinh 
thự, người hầu, lương cao của Bộ Hoàng gia, một số người kế vị đã du lịch 
nước ngoài và sống tự do hơn những người dân thường Nhật Bản. Một số 
người kế vị cũng có khuynh hướng bộc lộ quan điểm «tự do» mặc dù quan 
điểm đó chắc chản không hợp với mẹ, các em trai Chichibu và Takamatsu 
của Hirohito hoặc chú của ông, Field Marshal Kanïn Kotohito và Tổng tư 
lệnh Hải quân Fushimi, người sau này được Bộ chỉ huy Quân sự và Hải 
quân trung ương dùng làm đòn bẩy để gây ảnh hưởng đến ngai vàng. 
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Những Hoàng tử trưởng thành của dòng họ có thể được Thiên hoàng 
chọn bổ nhiệm trực tiếp vào Thượng nghị viện, một bộ phận cao hơn 
thuộc Nghị viện có thẩm quyền ngang bằng Hạ nghị viện. Một số người 
trong số họ cũng đã tham gia - cùng quan ấn trưởng của thượng nghị viện, 
chủ tịch hội đồng cơ mật, thủ tướng, Bộ trưởng tư pháp và chủ tịch Tòa 
Phá án (tòa phúc thẩm cao nhất) - vào Hội đồng Hoàng gia, được thành 
lập theo Hoàng Thất Điển Phạm."' Hội đồng Hoàng gia hiếm khi được 
triệu tập và chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến Hoàng thất. Vì theo 
pháp luật, Hoàng thất không được chính thức giúp Thiên hoàng với vai 
trò là các cố vấn chính trị, ảnh hưởng thiết thực của Hoàng thất là nám giữ 
các vị trí chỉ huy chiến lược trong lực lượng vũ trang và tiếp cận thường 
xuyên với Thiên hoàng. 


Một tầng lớp địa chủ phong lưu đã tham gia các hoạt động của nhà 
nước như các sĩ quan quân sự, kozoku có thể được so sánh với tâng lớp 
quý tộc Phổ và tư sản hơn là quân đội chuyên nghiệp mặc dù tầng lớp đó 
không có tư tưởng hẹp hòi và lòng mộ đạo. Sau khi đã được quân sự hóa 
trong quá trình thúc đẩy nhà nước phong kiến, tuy nhiên, các thành viên 
nam giới trong Hoàng gia, bất kể có thích hoặc hợp với cuộc sống quân 
đội hay không, đều được học quân sự, bắt đầu tại Học tập viện. Sau khi 
trở thành sĩ quan chuyên nghiệp, họ sẽ gia nhập lực lượng vũ trang ở cấp 
chỉ huy cao nhất và được tạo cơ hội để tiếp tục nghiên cứu quân sự ở nước 
ngoài. Tâm quan trọng của họ là nhóm phục vụ, tuyên truyền trong lực 
lượng vũ trang và là người dưới quyền trực tiếp của Thiên hoàng, và họ 
không được đánh giá cao.3? 


Hirohito đã dành bốn năm đầu tiên của tuổi thanh niên tham gia 
khóa huấn luyện quân sự trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới 
lần thứ Nhất, và ba năm cuối tham gia cuộc thám hiểm Siberi. Trong 
giai đoạn đầu tiên, từ năm 1914 cho đến đầu năm 1918, cuộc chiến tranh 
châu Âu đã làm cho quân lính giảm sự phấn khích về chiến thắng vinh 
quang của cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Mặc dà Nhật Bản liên minh với 
Anh và Mỹ chống lại Đức - một kiểu quân đội chuyên nghiệp của Nhật - 
quân đội Nhật Bản không hiểu được vai trò quan trọng của các loại vũ khí 
trong các cuộc chiến tranh. Các sĩ quan của 17 sư đoàn được chia từ quân 
đội thường trực thời đó thích truyền thống võ sĩ đạo (bushido) đã được 
lý tưởng hóa như mô tả trong cuốn sách cổ «dưới bóng lá» (hagakure), 
trong đó ca ngợi cái chết và lòng trung thành đến lúc chết là những giá trị 
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cao nhất. Quá trình huấn luyện khát khe và các hình phạt thường xuyên, 
chú trọng đến tỉnh thần quân đội và tăng cường chủ nghĩa địa phương 
(bảng cách tập hợp những người xuất thân từ cùng một địa phương trong 
cùng trung đoàn để họ chiến đấu cho vinh quang của địa phương họ) là 
những đặc điểm chính của quân đội. 


Tu luyện võ sĩ đạo và «tinh thần của Nhật Bản»(Yarmato damashii, 
nghĩa là lòng tự tôn dân tộc và khả năng bất bại được chú ý truyền thụ." 
Cả hai yếu tố được «kết hợp chặt chẽ» trong chính sách quốc gia của Nhật 
Bản, hay quốc thể, đều tập trung vào Thiên hoàng và được nêu rõ trong, 
sắc lệnh đối với Hải quân và Quân đội năm 1882. Những hình phạt hà 
khác và sự ức hiếp của những thế lực bên trên ở mọi tầng lớp đã dẫn đến 
sự xói mòn đạo đức quân đội và bạo lực ngày càng được giới chức sắc sử 
dụng công khai để duy trì kỷ luật và quản lý quân đội. 


Trong ba năm cuối cùng của Hirohito ở trường Ogakumonjo, từ năm 
1018 đến đầu năm 192, việc duy trì kỷ luật quân đội trở thành một nhiệm 
vụ cấp bách. Đồng thời những giá trị của quân nhân đã thay đổi do thời 
thế thay đổi. Chiến tranh Thế giới I xảy ra sau cuộc cách mạng Bolshevik 
ở nước ngoài và cuộc «bạo động gạo» ở trong nước tạo nên tình thế buộc 
quân đội một lần nữa phải thẩm tra lại tỉnh thần của mình. Vào mùa hè 
năm 1918, những cuộc bạo động xảy ra khắp Nhật Bản buộc phải huy động 
hơn ø7 nghìn quân để đàn áp. Những cuộc biểu tình này còn tiếp diễn 
trong ba năm nữa do những rác rối liên quan đến tranh chấp giữa tầng lớp 
lao động với tá điền và chiến dịch bầu cử dành cho nam giới. Những cuộc 
biểu tình bạo lực nhất trong lịch sử Nhật Bản đều xảy ra ở thời kỳ này: tại 
Kho chứa vũ khí và đạn dược Tokyo (năm 1919 và năm 1921), tại mỏ sắt 
Kamaishi (năm 1919), mỏ đồng Ashio (tháng 4 năm 1921), Thép Yawata 
(năm 1920), và Xưởng đóng tàu Kawasaki Mitsubishi ở Kobe mùa hè năm 
1021. Những cuộc đình công ở Kobe, với sự tham gia của hơn 3s nghìn 
công nhân, cũng phải huy động quân đội đến kiểm soát. Hơn 3oo công 
nhân đã bị thương và khoảng 25o công nhân bị bát trước khi tình trạng 
hỗn loạn ở Kobe chấm dứt. Do đó quân đội đã trở lại nhiệm vụ ban đâu 
của mình là duy trì an ninh trật tự trong nước, và vị thế của quân đội trong 
xã hội Nhật Bàn đã bị hạ thấp. Lần thứ hai kể từ khi thành lập - lần đâu là 
vào những năm 187o và 1880 - quân đội trở thành mục tiêu chỉ trích công 
khai, nhưng bị chỉ trích nặng nề nhất là khi quân đội được sử dụng để đàn 
áp những cuộc biểu tình của nông dân và đình công của người lao động.*3 
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Do quân đội là một hệ thống thu nhỏ của xã hội cũng như là ông chủ 
lớn của những công nhân trong những xưởng chế tạo vũ khí và đóng tàu 
khắp cả nước, những thay đổi diễn ra trong cuộc sống của người dân Nhật 
Bản trong suốt sáu năm từ khi bùng nổ Chiến tranh Thế giới I năm 1914 
đến khi kết thúc cuộc chiến năm 192o cũng đã mở ra một giai đoạn mới 
trong quan hệ với chế độ quân chủ của quân đội. Lĩnh vực công nghiệp 
phát triển nhanh hơn và lĩnh vực nông nghiệp đạt năng suất. Những phép 
tác Hoàng gia cũng tạo được ảnh hưởng. Giới chính trị đều biết cách hành 
xử thô bạo của Tổng tư lệnh Nhật hoàng Đại Chính, sự thất tín hoàn toàn 
của ông và sự lôi kéo ông một cách trắng trợn của các nguyên lão. Sau 
năm 1918, Nhật hoàng Đại Chính không thể tham gia những cuộc diễn 
tập có quy mô lớn của quân đội và Hải quân, tham dự được lễ trao bằng 
tốt nghiệp của các trường quân sự hoặc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ mang 
tính nghỉ thức hàng năm nào của ông, kể cả việc triệu tập Nghị viện. Hình 
ảnh của ông bị lu mờ trước công chúng khi xu hướng hệ tư tưởng gần như 
thay đổi và quân đội đang tìm cách xóa bỏ sự tách biệt về xã hội. Những 
điễn biến này đã làm cho việc thuyết phục lính nghĩa vụ tuân theo mệnh 
lệnh trở nên khó khăn hơn cho dù những mệnh lệnh đó đều được ban trực 
tiếp từ Thiên hoàng. 

Quân đội đã tuân thủ thể thức hiện tại, sửa đổi hệ thống giáo dục 
và bước đầu tỏ thái độ khoan dung đối với nhiều khía cạnh của phong 
trào dân chủ Đại Chính hơn là tự đối trọng một cách giáo điều theo xu 
hướng mới về mặt tư tưởng. Một số sĩ quan quân đội bắt đầu nghiên cứu 
nguyên nhân xã hội dẫn đến mâu thuẫn giữa công nghiệp và nông thôn. 
Trong một thời gian ngắn, họ bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu quốc thể, theo 
truyền thuyết sáng lập, có phải là nguồn sức mạnh tỉnh thần thích hợp 
cho đặc tính thể chế hay không. Các bài báo nhanh chóng xuất hiện trên 
các tờ báo chính thức của quân đội, tờ Kaikosha Kỹi, hoàn toàn đánh giá 
thấp tầm quan trọng của Hoàng thất như là biểu tượng của sự thống nhất 
giữa quân đội và xã hội.° 


V 


Khi Hirohito tốt nghiệp trường Ogakumonjo năm 192, thời điểm bắt 
đầu cuộc khủng hoàng của chính quyền đầu sỏ chính trị năm 1912 do 
thời kỳ quá độ từ Nhật hoàng Minh Trị sang Nhật hoàng Đại Chính, đã 
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phát triển ở mức độ nghiêm trọng hơn: khủng hoảng chính trị của chế 
độ quân chủ ngày càng lớn. Trong khi đó, phong trào chống thực dân 
ở Triều Tiên và Trung Quốc đã buộc Đế chế phải rời khỏi đất nước, các 
phong trào của tầng lớp lao động và tá điền xuất hiện và bát đầu lan 
rộng chứng tỏ sự bất mãn của quần chúng đối với tình hình trong nước 
ngày càng tăng. Trong hoàn cảnh mới của thời hậu Chiến tranh Thế giới 
lần thứ Nhất, với những người dân Nhật Bản, những người cương quyết 
khẳng định quan điểm riêng của mình đối với quốc thể và nghỉ ngờ về 
trật tự xã hội bất bình đảng do tầng lớp quan lại, quân đội, chủ nghĩa tư 
bản thống trị, thì hình ảnh về một nhà nước - gia đình hòa hợp của cựu 
Nhật hoàng Minh Trị khó có thể được duy trì. 


Các thầy giáo tại trường trung học của Hirohito không giảng về bất kỳ 
sự thay đổi nào trong những thay đổi trên. Những lời kêu gọi cài cách xã 
hội; sự yếu kém trong nhận thức của quân đội Hoàng gia từ sau năm 1918; 
nhiều nhóm đột nhiên nhận thức được tư tưởng tư lợi thực tế hơn - đều 
không được đề cập trong chương trình giảng dạy trung học của Hirohito. 
Mâu thuẫn giữa những điều Hirohito được dạy ở nhà và ở trường về gia 
đình ông, về thế giới, về chính bản thân ông với những điều đang xảy ra 
bên ngoài lớp học ngày càng nhiều. 


Để hiểu rõ tại sao các nhà giáo dục của Hirohito cảm nhận được vai 
trò tổng tư lệnh tương lai của ông, thì hai đặc điểm nổi bật khác của quân 
đội Hoàng gia cần được xem xét. Từ lúc hình thành hai đặc điểm trên, ý 
tưởng lực lượng vũ trang hiện đại của Nhật Bản sẽ dưới sự chỉ huy của 
Thiên hoàng đã tồn tại. Nguyên tác về quyền chỉ huy tối cao của Thiên 
hoàng đã được duy trì trong toàn bộ các cuộc chiến tranh thời kỳ Phục 
hưng; và một thời gian dài trước khi hiến pháp Minh Trị chỉ định rõ Thiên 
hoàng chỉ huy lực lượng vũ trang, quan niệm chỉ Thiên hoàng mới đủ uy 
thế chỉ huy lực lượng vũ trang đã tồn tại trong quan niệm cổ xưa đến nỗi 
Thiên hoàng được coi như nhân vật trung gian để thần linh thực hiện 
nguyện vọng của mình.» 


Hơn nữa, quyền chỉ huy tối cao lực lượng vũ trang của Thiên hoàng 
được coi là quyền độc lập, có trước hiến pháp và trên cả quyền tối cao 
của Thiên hoàng trong những vấn đề liên quan đến công việc của nhà 
nước. Đây là điểm khác biệt với các điều khoản trong Hiến pháp Mỹ 
năm 1787, trong đó chỉ định rõ rằng tổng thống có thẩm quyền như 
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tổng tư lệnh, nhưng chỉ Quốc Hội có «quyền» tuyên chiến và đề ra «các 
nguyên tắc» của quân đội và Hải quân. Thiên hoàng có quyền lực quân 
sự độc đoán, và theo hiến pháp khi thực thi quyền lực đó thì không cần 
phải thông báo hoặc xin ý kiến trước của Bộ trưởng. 


Mặc dù lực lượng vũ trang Hoàng gia tại thời điểm thành lập (trong 
những năm 1870 và 188o) có phong cách của quân đội hiện đại dựa theo 
mô hình của châu Âu nhưng lực lượng đó lại lạc hậu về tinh thần và vật 
chất. Phần lớn tân binh đều xuất thân từ nông dân, những người vẫn 
chưa được giải phóng khỏi mối quan hệ xã hội phong kiến trong nông 
nghiệp, sản sàng chống lại lệnh của sĩ quan cấp trên, và bày tỏ sự phản 
nộ sâu sắc đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bát buộc đến nỏi cuối 
cùng những người con trai lớn nhất sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Giải 
pháp mà những người sáng lập lực lượng vũ trang độc đoán đặt ra là áp 
dụng các hình phạt và kỷ luật cực kỳ hà khác để kiểm soát tình hình, và 
tạo được uy tín của Thiên hoàng trong mối quan hệ cơ bản giữa cấp trên 
và cấp dưới. Cấp dưới được dạy «coi mệnh lệnh cấp trên của họ là mệnh 
lệnh được đưa ra trực tiếp từ Thiên hoàng». Điều này có nghĩa mệnh lệnh 
đưa ra là không hề sai và phải tuân thủ tuyệt đối, vô điều kiện. 

Ngoài việc đưa ra các mệnh lệnh và kỷ luật quân đội quá dài, chính 
quyền Minh Trị đã giao cho lực lượng Hoàng gia hai nhiệm vụ không rõ 
ràng. Quân đội và Hải quân chống lại sự bành trướng của các cường quốc 
châu Âu; mặt khác, quân đội phải tham gia thực thi pháp luật với vai trò 
là một công cụ của chính quyền trung ương. Động cơ ban đầu đẳng sau sự 
sắp đặt trên của chính quyền Minh Trị chắc chắn là để làm tan rã những 
người bảo vệ chủ nghĩa phong kiến, do đó thúc đẩy hiện đại hóa Nhật 
Bản. Nhưng liệu quân đội tồn tại chủ yếu là để bảo vệ nhân dân khỏi sự 
xâm lược của nước ngoài hay để bảo vệ chính quyền thực hiện mục đích 
của mình thì chưa bao giờ được làm rõ trong suốt thời Minh Trị.°5 


Thật tiếc là các thầy dạy của Hirohito không giải thích cho ông về 
việc thực thi quyền độc lập tối cao trong tương lai của ông một ngày nào 
đó sẽ làm lu mờ vai trò «quốc vương lập hiến» như thế nào. Các thầy giáo 
của ông cũng không truyền đạt cho ông về phạm vi ảnh hưởng của quyền 
chỉ huy tối cao đã mở rộng như thế nào trong suốt thời gian qua, và tạo 
nên sự rạn nứt giữa bộ tư lệnh tối cao và chính quyền, sự chia rẽ giữa 
Quân đội và Hải quân Đế quốc Nhật Bản với các bộ tương ứng. Tóm lại, 
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sự giáo dục của ông ở giai đoạn này chỉ cho phép ông thấy được những 
công việc bên ngoài của hệ thống, chứ không phải chức năng thực chất 
của nó. Trong thập kỷ thứ ba của cuộc đời, ông mới biết được môn động 
lực học và bệnh lý học của cơ cấu chính trị chỉ thông qua những kinh 
nghiệm - khi chế độ chuyên quyền bất chính của chế độ quân chủ ngẩng 
cao đầu một cách đáng sợ. 


CHÂN DUNG MỘT THIÊN HOÀNG 


hững thầy giáo của Hirohito quan tâm và chú ý nhiều đến khía 

cạnh giáo dục quân sự cho ông là muốn dạy ông rằng Hoàng gia có 
mối quan hệ sâu sắc với quân sự hơn bất kỳ thể chế quốc gia nào.' Hơn 
nữa, việc đào tạo Hirohito theo chế độ quân chủ không có gì khác ngoài 
mục đích xã hội hóa chiến tranh, đồng thời chuẩn bị cho ông tham gia 
vào việc cai trị và các công việc liên quan đến việc giáo dục cũng như 
các vấn đề quốc tế. «Việc giáo dục Thiên hoàng» (†eioguku) được tiến 
hành trong một lớp học chính thức do các nhà giáo và chuyên gia từ Đại 
học Hoàng gia Tokyo và Học tập viện giảng dạy. Lý do đằng sau là hiến 
pháp thời Minh Trị đã trao cho Thiên hoàng nhiều quyền dân sự với 
tầm quan trọng như quyền quân sự, và Thiên hoàng phải được dạy cách 
thực thi các quyền đó. Nếu hiến pháp Minh Trị tạo ra một «chế độ dân 
chủ hiến pháp» hơn là một thứ gì đó gần gũi với chế độ chuyên quyền, 
thì không cần chú trọng đến giáo dục Thiên hoàng, và Thiên hoàng có 
thể vẫn được giáo dục không tốt như bất kỳ vua hoặc Hoàng hậu nào 
của nước Anh. 


Nhiệm vụ «giáo dục Thiên hoàng» theo và không theo tôn giáo là 
hệ tư tưởng chính thức được dạy ở các trường để chống lại tư tưởng dân 
chủ. Tư tưởng chính trị thần quyền kết hợp nghỉ thức tôn giáo và chính 
quyền tôn giáo (saisei itchi), đã tuyên truyền tầm quan trọng của tôn giáo 
đến các hoạt động của nhà nước trong suốt thời kỳ Phục hưng, yêu cầu 
Thiên hoàng phải được đào tạo để thực hiện các nghỉ lễ. Từ thời kỳ Phục 
hưng, quan điểm cốt lõi trong việc giáo dục Thiên hoàng là Nhật hoàng 
phải là «một nhà lãnh đạo chính trị có uy tín, luôn đi đầu và thúc đẩy quá 
trình văn minh khai hóa».* Nếu Thiên hoàng tiếp tục theo xu hướng hiện 
đại hóa và phương Tây hóa, thì Thiên hoàng phải được học nhiều môn 
học thực tiên cũng như cách tư duy về chính trị, xã hội, và kinh tế. Sự 
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kiện nổi bật nhất theo quan điểm trên là năm Hirohito 17 tuổi, ông được 
nuôi dưỡng trong một môi trường hoàn toàn biệt lập với cuộc sống bình 
thường của người dân Nhật và thậm chí, ông không được phép tự do tiếp 
xúc với báo chí.3 

Ngày 4 tháng 5 năm 1914, ông bát đầu sự nghiệp học hành và đến 
cuối tháng 2 năm 1921, ông tốt nghiệp khi còn hai tháng nữa là tròn 21 
tuổi, và một vài tuần trước khi trường học đóng cửa vĩnh viễn. Hirohito 
được dạy tất cả môn học được coi là có ích đối với việc giáo dục một vị 
Thiên hoàng tương lai tại thời điểm đó:* toán học, vật lý học, kinh tế học 
và luật học, tiếng Pháp (tại thời điểm đó tiếng Pháp còn là ngôn ngữ ngoại 
giao), tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, nghệ thuật viết chữ đẹp, dân tộc học 
và lịch sử học. Chính vì vậy, môn lịch sử đã trở thành một trong những bộ 
môn được Hirohito yêu thích. 


Với việc chú trọng đến vấn đề vệ sinh, thể chất và kiểm soát quyền 
lực trực tiếp, các nhà giáo dục quân sự của Hirohito đã thể hiện sự chuyển 
hướng cấp tiến từ thuyết Tokugawa trong nền giáo dục quân chủ Nhật 
Bản. Trước thời kỳ Phục hưng Minh Trị, nhà vua - với danh tiếng của 
Thiên hoàng Minh Trị - được học các bộ môn không liên quan đến các 
vấn đề chính trị hoặc quân sự dưới thời kỳ thống trị của chính quyền 
Tokugawa. Họ nghiên cứu các vấn đề về triết học Khổng Tử, rèn luyện 
Thần đạo, và tránh xa chính trị. Họ chỉ chú tâm đến nghỉ lễ và cầu nguyện, 
văn thơ và nghệ thuật. 


Nhận thức rõ ràng hệ thống các thể chế nhà nước phức tạp tồn tại từ 
thời Minh Trị, nên các thầy giáo của Hirohito, binh lính và thường dân 
không quan tâm đến truyền thống Tokugawa mà chỉ chú trọng đến nhu 
cầu của vua trong việc giáo dục và quản lý công việc nhà nước. Vì vậy, họ 
đã hành động dựa trên giả thuyết cho rằng dù có kế vị ngôi vua thì quốc 
vương vẫn phải quan tâm đến các nghỉ lễ và, hiểu theo nghĩa chính xác thì 
quốc vương phải tuân theo các quy tắc. Đối với Thiên hoàng, người giữ vị 
trí quyền lực cao nhất, phải hành động với tư cách là trung tâm hợp nhất và 
chính thống, là yếu tố quyết định để giữ nguyên các thể chế khác của nhà 
nước: nội các, các bộ riêng rẽ, các Nghị viện, hội đồng, quân sự và các bên. 

Những người giáo dục Hirohito trở thành một đức vua phù hợp với 
các hoạt động trong hệ thống luật pháp này phần lớn theo chủ nghĩa chiết 
trung từ Đại học Hoàng gia Tokyo và Học tập viện. Họ là sự kết hợp giữa 
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một nước Nhật cũ không thay đổi và một nước Nhật mới, thay đổi ở mọi 
mặt khi Nhật rụt rè theo con đường hiện đại hóa. Là những người dạy học 
tôn thờ Nhật hoàng Minh Trị, họ đã xây dựng được tính chính thống mà 
một quốc vương lý tưởng phải có và hành động. Họ luôn cố gắng tránh ép 
buộc Hirohito chọn giữa ảo tưởng xung đột và các chuẩn mực trong hình 
mẫu đạo đức của Khổng Tử hay một người trị vì yêu chuộng hòa bình và 
võ sĩ đạo của các chiến binh lý tưởng của Nhật Bản. Cả hai chuẩn mực đều 
thu hút Hirohito, và ông đã cố gắng hành động theo những cách thức phù 
hợp với cả hai. 


Tóm lại, Hirohito là sản phẩm của một nền giáo dục kết hợp, do đó 
trên gương mặt nghiêm nghị của ông thường hiện lên sự căng thẳng. Sáng 
kiến về truyền thống ở cuối thời Minh Trị, được dựa trên nền tảng hệ tư 
tưởng thời kỳ Phục hưng, đã tạo cho ông sự nhất quán và định hướng cơ 
bản. Trái với truyền thống đó là kiến thức khoa học hiện đại. Sự xung đột 
giữa hai thế giới quan này được thể hiện trong mọi việc Hirohito đã làm. 


1 


Khi còn nhỏ tuổi, Hirohito rất gần gũi với thiên nhiên. Trong thời gian 
học tại Học tập viện, dưới sự hướng dẫn của một viên thị thần ham mê 
sưu tập sò biển và côn trùng, Hirohito đã quan tâm đến thế giới tự nhiên. 
Năm 1913, khi 12 tuổi, ông đã viết một cuốn sách về các loại côn trùng, 
bướm và ve sầu để minh họa cho mối quan hệ cộng sinh giữa cây cối và 
côn trùng.5 Đó là bước khởi đầu cho sự phát triển khả năng đánh giá vật 
thể một cách nghiêm túc và dựa trên lý lẽ. 


Từ năm 1914 đến 191o, khi Hirohito đang học trung học, Giáo sư 
Hattori Hirotaro là giáo viên môn lịch sử tự nhiên và vật lý của ông. 
Hattori đã hoạt động trong lĩnh vực khoa học hơn 3o năm, ông đã nuôi 
dưỡng sự đam mê côn trùng thời thơ ấu của Hirohito và giúp ông phát 
huy sự say mê mãnh liệt, bền bi đối với sinh học biển.° Dưới sự hướng 
dẫn của Hattori, Hirohito đã đọc thuyết tiến hóa của Darwin, được dịch 
bởi nhà văn nổi tiếng Oka Asajiro, người đã có cuốn sách Shinkaron 
koua (Các bài giảng về tiến hóa) xuất bản năm 10o4. Ông có thể cũng đã 
đọc bản dịch tiếng Nhật cuốn Ngưồn gốc các loài của Darwin. Khoảng 
năm 1927 ông bị ảnh hưởng một phần tư tưởng Darwin để rồi bị ảnh 
hưởng tư tưởng của Abraham Lineoln và Napoleon Bonaparte. 
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Tháng 9 năm 1925, trong năm thứ tư là nhiếp chính vương, Hirohito 
đã lập một phòng thí nghiệm sinh học nhỏ, được trang bị đầy đủ thiết bị 
tại cung điện Akasaka. Ba năm sau, vào năm thứ hai trị vì của mình, ông 
cho xây dựng Học viện Nghiên cứu Sinh uật học Hoàng gia trong vườn 
Fukiage, bao gồm một nhà kính và hai phòng thí nghiệm lớn với các phòng 
đựng mẫu vật thí nghiệm và thư viện. Hattori đã cộng tác với phòng thí 
nghiệm này và giảng giải cho Thiên hoàng về khoa học cơ bản mỗi tuần 
một lần trong bốn năm tiếp theo. Cho tới năm 1944, Hattori và các cộng 
sự khác đã cùng Hirohito đến các phòng nghiên cứu biển riêng của ông 
tại Hayama ba đến bốn lần mỏi năm. Ở đó, họ sử dụng hai con thuyền và 
một chiếc tàu đánh cá lớn đã được tu sửa để đánh bắt các sinh vật biển. 
Nhiều năm sau, Hattori đã biên tập cuốn Sagamiuuan sango erarui Zuƒu 
(Sách ảnh các mẫu sinh vật biển tại Vịnh Sagami) trong khi Sanada Hiroo 
và Kato Shiro đảm nhiệm phần vẽ tranh mình họa, Baba Kikutaro viết lời 
bình. Cơ quan Phụ trách Hoàng gia là cơ quan nắm giữ bản quyền của 
cuốn sách”, được cho là công trình nghiên cứu của Hirohito. Tuy nhiên, 
không thấy tên của ông xuất hiện trong bất cứ phần nào của cuốn sách, 
điều này đặt ra một câu hỏi: Thật sự Thiên hoàng đã có những đóng góp 
gì trong nghiên cứu này?° 


Bản thân Hirohito luôn rất khiêm tốn khi bày tỏ niềm đam mê của 
mình đối với lĩnh vực sinh vật học. Khi Sagamiuuan sango được xuất bản, 
Hattori đã đánh giá về sở thích khoa học từ thời học sinh của Thiên hoàng, 
trong một buổi thảo luận được phát trên Sande Mainichi ngày 2 tháng 1o 
năm 1949. Khi được hỏi liệu các nghiên cứu của Thiên hoàng có được xem 
là các nghiên cứu khoa học nghiêm túc hay chỉ là sản phẩm của một nhà 
nghiên cứu nghiệp dư, Hattori đã trả lời: 


Gần đây, Giáo sư Sato Tadao [Trường Đại học Nagoya] đã có bài viết trên 
báo Nagoya rằng nghiên cứu của Thiên hoàng được xếp vào loại công trình 
nghiên cứu của một nhà nghiên cứu nghiệp dư. Quả thực, theo quan điểm 
của tôi, điều này tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của từng người. 
Thiên hoàng chưa bao giờ cho xuất bản bất kỳ ấn phẩm nào mang tên mình 
và việc làm cuối cùng của ông là cung cấp số liệu cho rất nhiều chuyên gia 
khác nhau. Do đó, có quan điểm cho rằng suy cho cùng ông có thế chỉ là 
một người thu thập số liệu. Nhưng tôi không cho là như vậy. Ông không chỉ 
mang đến cho các chuyên gia những tư liệu mà ông đã thu thập. Hơn thế, 
ông là người đầu tiên tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng các tư liệu đó, và xét ở 
điểm này thì ông không nghiệp dư một chút nào.° 
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Đánh giá của Hattori rất có ý nghĩa. Bộ sưu tập mẫu vật và kết quả 
nghiên cứu về nguyên tác phân loại sinh vật biển không còn nghỉ ngờ gì 
nữa phù hợp với phương pháp nghiên cứu của Hirohito. Và chắc chắn 
trong hầu hết những năm tháng làm việc của mình, khi vây quanh ông 
là vô vàn rối ren, là những vấn đề mà theo đó tất cả giải pháp đưa ra đều 
rất khó khăn và không chắc chắn, khoa học đã trở thành một người bạn 
chung thủy và giúp ông xua tan những căng thẳng trong cuộc sống. Theo 
quan điểm của Hattori, Thiên hoàng đã trở thành một nhà tự nhiên học 
và là người đỡ đầu cho ngành sinh vật biển, ông đã theo đuổi việc sưu tầm 
các động thực vật biển như sên biển, sao biển, thủy tức và sứa như là một 
sở thích của mình. 


Là một nhà khoa học tương lai đồng thời là một sinh viên giỏi trong 
ngành nghiên cứu tiến hóa sinh học của động vật biển trong mấy nghìn 
năm, Hirohito chác chản đã nhận thức được về những bước tiến của 
Hoàng gia Nhật Bản qua các thời kỳ khác nhau mà theo xác định chính 
thức đã trải qua 26 thế kỷ. Mặc dù có nghỉ ngờ rằng nhận thức về sự khác 
biệt đó đã khiến ông phủ nhận hoàn toàn niềm tin đã in sâu qua nhiều 
đời của tổ tiên ông vào thần thánh, Hirohito luôn luôn dành sự quan tâm 
đặc biệt đến những nguyên lý đã từng in đậm trong ông suốt thời trai trẻ. 
Và khi đã trưởng thành, ông đã học cách sử dụng hữu hiệu nhất nguyên 
lý của những ảo ảnh mang màu sắc ý thức hệ trong việc tăng cường sự 
phục tùng các quy tắc ứng xử chính thống. Đối với ông, mối quan hệ giữa 
khoa học hiện đại và tầm quan trọng của quốc thể, hay nền chính trị quốc 
gia mà ông đã lĩnh hội được từ các giáo viên khác không có gì mâu thuản 
hay có những trái ngược cố hữu. 


Tuy nhiên, có một điểm mang tính khái quát hơn đó là khoa học đã 
tạo nên những điểm đối lập nhau về khoa học, lý trí của Hirohito: ông ý 
thức được bản thân mình là một nhà tư tưởng tự do, sẵn sàng tham gia 
tranh luận và xin được chỉ bảo tùy thuộc vào lý do và bảng chứng mà 
phía bên kia đưa ra. Nhưng còn có một khía cạnh khác trong con người 
của Hirohito gắn liền với ý thức đạo đức và vị thế của ông. Chính khía 
cạnh này đã giúp ông điều chỉnh giữa sở thích khoa học và hiện thực cuộc 
sống, trước những mệnh lệnh và quy tác bắt buộc mà một Thiên hoàng 
cao quý phải tuân thủ. Về điểm này, những ý kiến mà ông đã tiếp thu từ 
Sugiura Shigetake, Shiratori Kurakichi và Shimizu Toru đã có những ảnh 


Á2 — NHậT HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIẾN ĐẠI 


hưởng đáng kể đối với ông vì chính những ý kiến đó đã tạo nền tảng cho 
suy nghĩ mang đậm lý trí và mục tiêu của ông bén rễ. 


H 


Sugiura Shigetake, là giáo viên giảng dạy Đạo Khổng, theo chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan và đã được hưởng nền giáo dục phương Tây khi theo 
học tại Anh. Sau đó Sugiura Shigetake trở về quê hương và trở thành 
một sáng lập viên của Hiệp hội Giáo dục Chính Trị, và là cộng tác viên 
cho tạp chí nổi tiếng Miboryin (người Nhật Bản), «những người có mục 
đích rõ ràng là giữ gìn bản sắc dân tộc»'°. Cùng với bạn của mình là 
Toyama Mitsuru, Sigiura tham gia vào hoạt động của những trí thức bảo. 
thủ chống lại phong trào Văn minh khai hóa đã có ảnh hưởng lớn ở Nhật 
Bản trong một thập kỷ rưỡi đầu sau thời Phục hưng Minh Trị. Sau này, 
ông là cán bộ của Bộ Giáo dục, chuyên trách việc giảng dạy đạo đức. Năm 
18o2 Sugiura trở thành nhà sáng lập và là hiệu trưởng (cho đến khi ông 
mất năm 1924) của Trường Trung học cơ sở Nhật Bản. Vào thời điểm 
Ogasawara đề nghị ông giảng dạy môn dân tộc học cho Hirohito (và sau 
nay là cho Nagako), nhiều học sinh cũ của ông đã nám giữ những vị trí 
quan trọng trong đời sống chính trị và kinh tế Nhật Bản. 


Sugiura, nhà lý luận theo chủ nghĩa quân phiệt nổi tiếng nhất, đã 
giảng giải cho Hirohito về những nguyên tắc hành động của ông khi ông 
5o tuổi. Đối với Sugiura, các nguyên tắc này được thể hiện trong ba thần 
khí của Hoàng gia, bao gồm thanh kiếm, chuỗi hạt và chiếc gương đồng. 
Theo truyền thuyết, chúng được nữ thần mặt trời Amaterasu Omikami, 
ban tặng cho con trai Ninigi-no-mikoto của mình, để sử dụng trong việc 
lập lại hòa bình cho nhân dân Nhật Bản. Ba thần khí đó có ý nghĩa thân 
thánh lớn biểu thị ba đức tính mà mọi quốc vương phải có: dũng cảm, 
thông minh và nhân đức. 


Hirohito không công khai phản đối bài học này, nhưng ông quan 
niệm về ba thần khí trên theo cách riêng của mình, đó chính là biểu tượng 
chủ yếu cho uy tín, đạo đức và chính trị. Do vậy, ba thần khí đó phải được 
canh giữ liên tục và thình thoảng được trưng bày để đảm bảo sự an toàn 
của ngai vàng. Hơn nữa, Hirohito không tìm thấy ngưồn gốc cơ bản về 
quyền lực tối cao của ông trong dòng dõi chính thống. Là một hậu duệ của 
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triều đình phía nam thế kỷ XIV, nên đường lối phả hệ của ông đã không 
được các học giả thế kỷ XIX của «Trường học Quốc gia» hoặc chính quyền 
Minh Trị coi là đường lối kế thừa chính thống." 


Các quy tắc cơ bản khác mà Hirohito được dạy là sự kính trọng được 
nêu trong tuyên cáo lời thề Ngũ cá Điều ngại Thệ văn (1868) và sắc lệnh 
về Giáo dục (18oo).'2 Các tài liệu này làm tăng thêm quyền lực của Nhật 
hoàng Minh Trị, và Sugiura tin rằng những tư tưởng trong tài liệu đó 
(toàn bộ các nhân vật trong tài liệu đó được cho là sống mãi) phải là 
chuẩn mực cho Hirohito trong tương lai. 


Phương pháp tiếp cận của Sugiura với Ngũ cá Điều ngại Thệ văn tập 
trung vào sự việc thông thường trong văn kiện, không chú trọng đến các 
biến cố chính trị. Hirohito lại có cách tiếp cận Ngũ cá Điều ngại Thệ văn 
vượt trội hơn hản Sugiura và ông biết đặt văn kiện vào thời đại của nó 
từ những hiểu biết riêng của ông về lịch sử Nhật Bản thế kỷ XIX. Trong 
lễ «tuyên thệ» (ngày 6 tháng 4 năm 1868), Nhật hoàng Minh Trị đã thề 
trước nữ thần mặt trời, tổ tông thần thánh của Hoàng gia, và Ngũ cá Điều 
ngại Thệ văn, chỉ dẫn việc cải cách ở đầu triều đại của ông, là sự nhượng 
bộ thích hợp với giới địa chủ phong kiến và quý tộc quấy nhiễu triều đình 
Kyoto. Những người sau này có thể đã phản đối quyền lực của các nhà 
lãnh đạo nổi dậy samurai (thời kỳ Phục hưng). Việc tổ chức lẽ tuyên thệ 
đã đánh dấu bước đầu việc thiết lập quyền độc lập trong «di chúc của 
Thiên hoàng». Sau này Hirohito khảng định rằng Ngũ cá Điều ngại Thệ 
văn là một văn kiện phi lịch sử và tồn tại mãi với thời gian - một «Đại 
Hiến chương Magna Carta» của chủ nghĩa tự do Nhật Bản - ngoài ra ông 
đành hai thập kỷ đầu tiên sau khi lên ngôi để cố gắng thực hiện «di chúc 
của Thiên hoàng». 


Sắc lệnh về Giáo dục (bao gồm những hiểu biết đặc biệt mà Sugiura 
đã thể hiện trong những ngôn từ chính) cũng gây ấn tượng sâu sắc với 
Hirohito. Bài giảng đầu tiên của Sugiura về sắc lệnh giáo dục tập trung 
vào thuật ngữ koso koso, xuất hiện nhiều lần trong tài liệu này, để xác 
định rõ thuật ngữ đó sẽ được giải nghĩa như thế nào. «Koso koso», ông 
tuyên bố, «ám chỉ tổ tiên của Thiên hoàng và đất nước Nhật Bản. Khi tổ 
tiên sáng lập ra đất nước này, thì đất nước tồn tại vĩnh cửu cùng với đất 
trời». Sugiura tiếp tục quan sát xem các Thiên hoàng kế nhiệm qua các 
triều đại tìm cách thực thi «những công việc còn chưa được hoàn thành 
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của tổ tiên Thiên hoàng» như thế nào. Bởi vì Sugiura tin vào ưu điểm về 
mặt đạo đức của ngai vàng Nhật Bản, các bài giảng tiếp theo của ông về 
sắc lệnh giáo dục không tránh khỏi việc đề cao nền quân chủ Nhật Bản 
theo hướng không có lợi cho các nước khác. 


Do vậy, Sugiura đã dạy rằng ở nước ngoài, mối quan hệ giữa người cai 
trị và bị cai trị được xác định bảng quyền lực và giới hạn phục tùng, trái lại 
ở Nhật, Thiên hoàng cai trị nhân dân không bằng quyền lực. Sự nhân từ 
của Thiên hoàng đã ăn sâu vào đầu óc nhân dân đến nỏi mối quan hệ giữa 
người có quyền tối cao và người dân trở nên bền vững. Do vậy, nhân dân 
vui vẻ phục tùng Thiên hoàng. Người ta vẫn hoài nghỉ khả năng Hirohito 
đã từng chấp thuận khái niệm về sự cai trị «không quyền lực» của Sugiura. 
Nhưng tư tưởng: Thiên hoàng là hiện thân của lòng nhân từ vô cùng hấp 
dẫn Hirohito, và ông càng chọn hành động với tư cách người đứng đầu 
quân đội, thì phương cách này càng trở nên hấp dẫn cho ông. Sugiura 
không chỉ làm nhiễm ý thức đạo đức trong nền quân chủ tương lai, mà ông, 
còn làm tăng sự bất hòa và thất vọng. 


Tóm tắt lại mười hại bài giảng mở đầu của Sugiura cho Hirohito và 
các học sinh trong năm đầu, và những điểm nổi bật trong các bài giảng 
sau của ông được Nezu Masashi, người viết sử thời kỳ đâu của Hirohito, 
nêu rõ: 


Những bài giảng là về Lễ phục Hoàng gia, cờ hình mặt trời mọc, đất nước, 
quân đội, ngôi Vua, lúa gạo, thanh kiếm, đồng hồ, nước, núi Phú Sỹ, võ 
Sumo và những chiếc gương. Chỉ trong năm thứ hai của khóa học dân tộc 
học, Sugiura đã thật sự làm cho họ hiểu được về những vấn đề trừu tượng 
như lòng nhân từ, sự ngay thẳng, sửa chữa những việc làm sai, lòng trung 
thành, sự công bằng và chính trực, cũng như các chủ đề cụ thể như việc 
lên ngôi Thiên hoàng, nhân vật Uesugi Kenshin (Thượng Sam Khiêm Tín) 
[một chiến binh samurai cuối thế kỷ XVI] - một võ sĩ lang thang 47 tuổi của 
vùng Ako [câu chuyện kinh điển về mối hận thù truyền kiếp của giai cấp 
phong kiến], và Togukawa Mitsukuni [một nhân vật tiêu biểu về lòng trung 
thành tuyệt đối với Thiên hoàng và chủ nghĩa dân tộc Thần đạo]. Trong 
năm thứ ba, ông đã giảng giải về George Washington, Columbus, thuyết 
dân số của Malthus, Peter Đại đế và J. J. Rousseau, và trong năm thứ tư 
ông đã chọn Kaiser Wilhelm II và Muhammad. Tất cả chỉ có 3o nhân vật 
nước ngoài tiêu biểu. Phần lớn các chủ đề của ông nói về sự truyền đạt kiến 
thức Khổng Tử và lịch sử các Thiên hoàng của Nhật Bản. Sugiura đã thuyết 
trình 4 lần về sảe lệnh Boshin [năm 19o8], s lần về sắc lệnh đối với Quân 
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dân [năm 1882] và 11 lần sắc lệnh về Giáo dục [năm 18oo]. Nhưng ông chỉ 
thuyết trình một lần về hiến pháp Minh Trị - biểu hiện việc ông đánh giá 
khá thấp hiến pháp đó.” 


Trong các bài thuyết trình, Sugiura có xu hướng hạ thấp các kiến thức 
khoa học mà Hirohito đang khám phá bảng cách tán dương chủ nghĩa 
dân tộc và chủ nghĩa bành trướng của Nhật Bản. Ông nói về loài hoa cúc 
— biểu tượng cho ấn tín Hoàng gia - và kết luận rằng «Chúng ta gọi các 
cường quốc châu Âu là các nước văn minh tiến bộ... [Tuy nhiên] chỉ khi 
chúng ta có thể nói rằng hoa cúc là loài hoa nổi bật nhất thì Nhật Bản lại 
không hề nổi trội cả về sức mạnh dân tộc lẫn nền văn minh». Ông cũng cố 
gắng truyền đạt ý thức cạnh tranh giữa các chủng tộc: «Các quốc gia châu 
Âu và Mỹ có cùng chủng tộc, chủng tộc người A-ri-an'... Đế chế Nhật Bản 
của chúng ta phải biết đương đầu với các tộc người A-ri-an bảng chính 
sức mạnh của chúng ta trong tương lai».'8 Hirohito chưa bao giờ có cảm 
tình riêng với Sugiura như với Hattori. Nhưng ông cũng chưa bao giờ tách 
khỏi quan điểm của thuyết Tân Tiến Hóa về trật tự quốc tế của Sugiura. 
Hirohito cũng không từ bỏ khái niệm của Sugiura, rằng chất lượng đạo 
đức và tinh thần vượt trội quyết định cơ bản kết quả của cuộc xung đột. 


Trong số các nhà lãnh đạo nước ngoài mà cách sống của họ, theo 
Sugiura cảm nhận, thể hiện những bài học tích cực cho Hirohito, thì 
Nhật hoàng Minh Trị thường hay được so sánh với hai người. Trong suốt 
năm năm đầu sau khi Nhật hoàng Minh Trị qua đời, các nhà báo và viên 
chức thường tôn vinh các thành tựu của Nhật hoàng Minh Trị ngang 
với Nga Hoàng thế kỷ XVII là Peter Đại đế và Hoàng đế Wilhelm II của 
Đức. Trong các bài thuyết trình của ông về Peter năm 1917, Sugiura 
đã giải thích rằng Nga Hoàng Peter ra nước ngoài khi mới 2s tuổi để 
nghiên cứu công nghệ và trở về nước đặt nền móng cho Đế chế Nga hiện 
đại. Nhưng những người kế vị ông lại không vun đắp nền tảng ông đã 
xây dựng, vì vậy đã góp phần vào sự nổi dậy ở Nga.?° Khi thuyết trình về 
Hoàng đế Wilhelm II của Đức, Sugiura đã coi vị Hoàng đế khiếm khuyết 
và phân biệt chủng tộc này là một người vĩ đại, người không thiếu những 
cận thần có năng lực, và cũng tán dương số phận may mắn của Nhật 
hoàng vì được vây quanh bởi nhiều cận thần xuất sắc.?! 


Mặt khác, ông đã mô tà nhà tư tưởng Pháp thế kỷ XVIII Jean-Jacques 
Rousseau là một nhân vật vất vưởng, bê tha, người không có công việc ổn 
định và không đáng ca ngợi. Các học thuyết của Rousseau «đã dẫn đến việc 
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nguyền rủa nhà nước và chính quyền». Ông kết luận, Nhật Bản có thể tránh 
«thuyết độc hại còn tồn lại của tư tưởng tự do châu Âu» với điều kiện là các 
nhà lãnh đạo Nhật Bản «chứng tỏ sự nhân từ đối với nhân dân, nhân dân 
bày tỏ lòng trung thành với những người cai trị họ, và mọi người biết vị trí 
của mình khi phân công nhiệm vụ».?2 


Hirohito chưa bao giờ từ bỏ sự ca ngợi lòng nhân từ và trung thành 
đối với cấp trên, và địa vị thích hợp của mình. Tuy nhiên, thái độ của ông, 
đối với các tư tưởng nước ngoài mới thực tế hơn tư tưởng của Sugiura. 
Đối với ông, bất kỳ hệ thống tư tưởng của Tây Âu đều chấp nhận được nếu 
hệ thống tư tưởng đó được sử dụng để thúc đẩy thành tựu độc lập và sức 
mạnh quốc gia. Giá trị tuyệt đối duy nhất là nhà nước, cho dù trong thời 
điểm phản kháng hay thời điểm của hành vi nhận thức tự do, mà ông học 
từ đâu những năm 2o tuổi để kế vị ngai vàng. 


«Yêu thích học hỏi», «hệ thống miếu hiệu» «sự phản kháng», 
«phương sách», «lòng trung thành», và «thông minh» là những chủ đề 
khác trong chương trình giảng dạy của Sugiura. Trong những bài học đạo 
đức, ông chủ yếu tán dương những Thiên hoàng trước đây được mô tả 
trong lịch sử triều đại Nhật Bản thế kỷ VIII như Cổ Sự ký (Kojik) và 
Nhật Bản thư kỷ (Mihon Shoki) được viết bằng tiếng Trung Quốc. Trong 
một bài giảng của Sugiura có tiêu đề «Hoa Anh Đào bừng nở» Hirohito 
được định hướng rằng người dân Nhật Bản giống như hoa anh đào 
rơi rụng: «Khi đất nước lâm nguy, nhân dân xông lên không quản hy sinh 
tính mạng». Và trong «Nhà Khoa học» Hirohito học được: 


«Trong các thời kỳ chiến tranh, nhà khoa học đã chuẩn bị đây đủ pháo 
binh, máy bay và tàu chiến, cùng với phương tiện hiện đại khác. Nếu các 
phương tiện trên được sử dụng cùng với tỉnh thần trung thành, dũng cảm 
và công bằng thì điều đầu tiên, chúng ta có thể nói rằng việc chuẩn bị cho 
cuộc chiến đã hoàn tất. Với sự chuẩn bị như vậy, chúng ta có thể tự hào 
tuyên bố rằng chúng ta không có kẻ thù trên thế giới. Đây là ý nghĩa của 
Điều 5 trong Ngũ cá Điều ngại Thệ văn.4+ 


Năm 1919, khi vấn đề phân biệt chủng tộc trở thành chủ đề chính tại 
Hội nghị hòa bình Paris và Bộ Ngoại giao Nhật Bản lên án sự phân biệt 
chủng tộc đối với người dân Nhật Bản ở các nước, Sugiura đã nhấn mạnh 
thái độ thù địch đang tồn tại giữa «Chủng tộc da trắng» (người da trằng) 
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và «người Mông Cổ» (người da vàng), là hai chủng tộc nói chung không 
thể phân biệt được nếu không xét đến quốc tịch. Đối với ông, đây chỉ là 
hai (trong số «bảy») nhóm chủng tộc thông thường «tạo nên những nhà 
nước hùng mạnh và có nền văn minh tiên tiến». Lịch sử về sự tiến bộ của 
châu Âu tại châu Á từ thời Vasco da Gama ở cuối thế kỳ XV cho đến tận 
Chiến tranh Thế giới I được thể hiện như sau: 


Chủng tộc da trắng cố gắng chế ngự chủng tộc đa vàng. Nước Xiêm là một 
nước độc lập trên danh nghĩa nhưng rõ ràng không có quyền lực thật sự. 
Mặc dù Trung Quốc là một nước lớn, trải qua nhiều năm tranh chấp nội bộ, 
người Trung Quốc không có sức mạnh để thống nhất thành một nhà nước, 
và do vậy hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh với lực lượng da trắng. 
Tại Viên Đông, riêng Đế chế Nhật Bản có thể ngăn chặn sự xâm lược của 
phương Tây vào phương Đông. 

Ngoài ra, người Mỹ cũng đã... chấp thuận chủ nghĩa đế quốc và đang đần 
mở rộng quyền lực của mình vào Thái Bình Dương. Người Mỹ đã chiếm 
được Hawaii, Phillippines và đang cố gắng mở rộng quyền thương mại của 
họ ở Trung Quốc và Mãn Châu. 


Xét trên phương diện như vậy, lịch sử thế giới là lịch sử của sự ganh đua 
và bất đồng giữa chủng tộc da trắng và da vàng... Người da trắng lên án 
hiếm họa của người da vàng còn chúng ta thì tức giận về hiểm họa của 
người da trắng.?% 


Trái ngược với từ ngữ về xung đột sắc tộc là những từ ngữ về hòa 
hợp sắc tộc. Sugiura tiếp tục trong các bài giảng của ông về «Chủng 
tộc», rằng «những ý tưởng của nhân loại có thể thực hiện được», nếu các 
chủng tộc khác nhau trên thế giới hợp tác với nhau và thúc đẩy nền văn 
minh. Nhưng thật đáng tiếc: 


Người châu Âu và người châu Mỹ... có xu hướng coi thường chủng tộc 
da vàng với những định kiến. Tôi nghĩ thật khó có thể xóa bỏ định kiến 
về chủng tộc. Hãy nhìn vào đất nước của chúng ta, sự bình đảng của con 
người là nguyên tắc của chúng ta kể từ khi khôi phục các quy tắc Hoàng gia. 
Nhưng thậm chí đến ngày nay vẫn có khuynh hướng coi thường giai cấp 
hạ tiện là eta và hinin [mặc dù các nhóm có cấp bậc theo cha truyền con 
nối? ] của các thời đại trước đó... Bất kể liệu chúng ta có thể đạt được vị thế 
của chúng ta để xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc, thì điều quan trọng nhất 
là phải cương quyết duy trì các nguyên tác riêng của chúng ta. Nếu chúng 
ta áp dụng sự rộng lượng và công bằng vào thực tiễn, thì người châu Âu và 
châu Mỹ không thể giúp đỡ chúng ta nhưng họ lại thán phục chúng ta. Nếu 
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chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta sẽ không phải lo lâng việc xóa 
bỏ định kiến về chủng tộc.?8 


Những bài học đạo đức như vậy tình cờ làm cho Hirohito đặt ra các 
câu hỏi về bổn phận của ông khi là một vị vua nhân từ. 

Các bài giảng của Sugiura nâng cao tư tưởng của Hoàng thất dựa trên 
đạo Khổng và chủ nghĩa bá quyền Nhật Bản. Những nhà tư tưởng nước 
ngoài bị tố cáo đã nói về chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa 
xã hội; và khuyến khích quan điểm xã hội truyền thống theo học thuyết 
Darwin về các mối quan hệ quốc tế trong cuộc xung đột giữa chủng tộc da 
trắng, đứng đâu là người châu Âu và châu Mỹ, và chủng tộc da vàng, đứng 
đầu là Nhật Bản”. Về cơ bản, Sugiura dạy rằng uy tín của Thiên hoàng có 
được là do sự dạy dỗ của tổ tiên, trở lại thời kỳ ông tổ thần thánh của dòng 
họ Thiên hoàng. Quan điểm này liên quan đến chủ nghĩa bành trướng 
Nhật Bản, cũng như sự phân biệt các đại từ chỉ ngôi chúng tôi - họ trong 
«các mối quan hệ chủng tộc» và quan điểm về nước Nhật Bản - và tỉnh 
thần Nhật Bản - cao siêu hơn ở các nước phương Tây và những gì tồn tại ở 
phương Tây. Có người cho rằng Thiên hoàng đặt gánh nặng lên vai người 
dân là lẽ đương nhiên bởi vì người dân sống không có cách nào khác là 
phải hy sinh vì Thiên hoàng. 


Hộ\ 


Một người khác có ảnh hưởng đến cuộc sống của Hirohito khi còn trẻ 
là Shiratori Kurakichi, người đã giúp ông hiểu được lịch sử của Nhật 
Bản và phương Tây. Shiratori từng học tại Đức. Năm 19oo ông có một 
bài viết trong tạp chí Touo jiho (Tạp chí Phương Đông) vạch trần luận 
thuyết Khổng Tử của những nhà hiền triết Trung Quốc là Yao, Shun và 
Yu, qua đó nêu bật tính phi lý của văn hóa truyền thống Trung Quốc.?° 
Thái độ của ông đối với Trung Quốc có thể được hiểu là sự kết hợp giữa 
cách tư duy «Thoát Á luận» nóng vội (cùng với nhà giáo dục nổi danh 
thời Minh Trị là Fukuzawa Yukiehi) và thái độ coi khinh người khác 
xuất phát từ thế hệ của ông sau Chiến tranh Trung-Nhật. Một sử gia 
tự do, thực chứng về truyền thống của nước Đức thế kỷ XIX là Leopold 
von Ranke, và một chuyên gia nổi tiếng về lịch sử châu Á và phương 
Tây là Shiratori, so tuổi, một quan chức của triều đình và phụ trách 
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các công việc chung của trường đồng thời giảng dạy lịch sử tại trường 
Ogakumonjo.3' 


Để dạy Hoàng thái tử và năm người bạn cùng lớp của ông, Shiratori 
đã viết «lịch sử đất nước» gồm năm tập, đặt tiêu đề đơn giản là Quốc sử 
(Kokushi. Chương đầu của tập một cuốn Quốc sử, «Giới thiệu chung», 
đề cập đến nguồn gốc chủng tộc của người Nhật Bản và mở đầu bằng cách 
nêu lên những quan điểm cơ bản của ông về hệ tư tưởng quốc gia: 


Hoàng thất đã hợp nhất đất đai và con người tạo ra đế chế. Hoàng thất 
không chỉ cai trị với tư cách là người đứng đầu nhà nước, mà Hoàng thất 
còn hòa hợp với người dân và trở thành người đứng đầu tôn giáo của họ. 
Do cảm giác thân thuộc gắn bó giữa vua và thần dân, Hoàng thất có thể tạo 
ra nền tảng cực kỳ vững chắc cho nhà nước. Tuy nhiên, chỉ khi Hoàng thất 
là dòng đõi của những Thiên hoàng kế vị truyền đời và lâu bền trong các 
thời đại; thì người dân, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cha đến con, cũng 
kế tục cho đến tận ngày nay. Và chưa từng có sự thay đối nào về chủng tộc. 
Do vậy, chúng ta, những thế hệ sau của người dân, những người đã giúp 
người sáng lập ở thời kỳ tạo ra nhà nước, thực hiện nguyện vọng của tổ tiên 
và trở thành những người dân trung thành mãi mãi. Những Thiên hoàng, 
kế vị đều yêu quý người dân trung thành với tổ tiên mình và luôn tin tưởng 
vào sự hợp tác của người dân trong việc thực hiện những kế hoạch lớn. Đây 
quả thực là điều cốt lõi của cuốn Quốc sử... Thật không sai... khi nói rằng 
chúng ta là một chủng tộc đồng nhất từ thời xa xưa.32 


Bài phát biểu rất rõ ràng của Shiratori về hệ tư tưởng quốc gia được 
mở đầu bảng tính chất đặc biệt của «chủng tộc» Nhật Bản và kết thúc 
với chủ đề về sự đồng nhất của chủng tộc đó. Đoạn giữa của bài phát 
biểu phân tích sâu về ngưồn gốc thần thoại và thần thánh. Bài phát 
biểu nhấn mạnh dòng dõi kế vị Thiên hoàng liên tục từ «nữ sáng lập» là 
thần thánh, ám chỉ rằng Nhật Bản đang dưới sự kiểm soát liên tục của 
con vua cháu chúa. Tính duy nhất của tổ chức nhà nước là mối liên hệ khó 
tả giữa Hoàng thất và người dân. Người dân Nhật Bản đã, đang và sẽ tiếp 
tục «trung thành mãi mãi», luôn phục vụ các vị Thiên hoàng kế vị «trong 
việc thực hiện các kế hoạch lớn của họ». 


Shiratori đã gieo vào tâm trí của Hirohito những tư tưởng rất đồng 
nhất với tư tường «chính sách quốc gia» được dạy tại hệ thống trường, 
công kể từ thời Nhật hoàng Minh Trị, vào đầu những năm 188o. Và 
chính ông đã chỉ ra rằng giảng dạy lịch sử cần được mở đầu bằng cách 
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nêu lên ý nghĩa của sự sáng lập thần thoại.” Bằng cách nêu bật khái 
niệm về nguồn gốc thần thánh của dòng dõi Thiên hoàng, và liên kết 
khái niệm đó với tính thần thoại về sự tự tôn dân tộc và đồng nhất chủng 
tộc của Nhật Bản, Shiratori phản đối bất kỳ cuộc tranh luận nào dù là 
khách quan về lịch sử Nhật Bản. Hai yếu tố quan trọng trong hệ tư tưởng 
của Thiên hoàng trước chiến tranh này đã góp phần hình thành nền 
tảng tri thức quan trọng của Hirohito. 


Quốc sử không phân biệt rõ thần thoại và lịch sử. Quốc sử kể lại 
những câu chuyện thần thoại về bản tính thần thánh của Thiên hoàng 
trên tỉnh thần của sắc lệnh về Giáo dục - một văn kiện đặt Thiên hoàng là 
trung tâm của đời sống tỉnh thần dân tộc và chỉ dẫn người dân Nhật Bản 
tôn sùng như một vị thần. Trong « Thiên hoàng Jinmu» Shiratori tiếp tục 
«câu chuyện» về sự sáng lập nhà nước như đã kể trong Nhật Bản thư kú 
(Nihon shoki). Mặc dù Nhật Bản thư kú đã mô tả một «Jimmu» được 
lý tưởng hóa và hư cấu (người nối dõi trực tiếp của nữ thần Amaterasu 
Omikami) ngoài sự kiện lịch sử, nhưng Shiratori không chỉ ra được sự 
khác nhau ở bất kỳ phần nào trong cuốn sách. 


[Thiên hoàng Jimmu]... đã tham gia chiến đấu ở nhiều nơi, mặc dù nhiều 
chiến binh và các anh em trai Thiên hoàng đã hy sinh, nhưng chưa bao giờ 
bại trận. Mỗi lần Thiên hoàng gặp khó khăn, ông lại lấy được đũng cảm, trở 
nên mạnh mẽ hơn... và cùng chịu khổ với các chiến binh. Với sự che chở 
thần thánh của tổ tiên Thiên hoàng và sự trợ giúp của những người dân 
trung thành, cuối cùng ông đã đạt được mục đích cao cả của mình. Ngay 
sau đó, ông cho xây dựng một cung điện trên vùng đất Kashiwara ở phía 
đông nam của núi Unebi, nơi ông cất giữ thần khí quốc gia và đăng quang, 
Thiên hoàng. 


Shiratori tiếp tục quan sát xem liệu Jimmu có thể đạt được mục tiêu 
cao cả của ông vì «tình yêu nhân dân và tình cảm đối với Hoàng thất, 
sự trung thành và dũng cảm của nhân dân, sự bền trí khi gặp khó khăn 
cùng với sự hợp tác và trợ giúp giữa Thiên hoàng và nhân dân». Sau khi 
lên ngôi Thiên hoàng, Jimmu ban thưởng cho những người có công bảng 
cách bổ nhiệm họ vào vị trí cai quản các địa phương, «và ông cũng đối xử 
như vậy với nhân dân với tình thương bao la». 


Shiratori viết «lịch sử dân tộc» của mình để hòa hợp với «hệ thống 
Thiên hoàng» hiện đại, mà trong đó ông là một nô bộc trung thành. 
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Ông không áp dụng các kỹ năng viết chủ yếu về nguồn gốc thần kỳ của 
Nhật Bản hoặc cũng không quả quyết rảng các câu chuyện cổ liên quan 
đến các sự kiện chưa bao giờ xảy ra nên đã hư cấu thành thần thoại 
ngoài thực tế. Cuốn sách của ông giúp hình thành sự sáng tạo về tôn 
giáo của Thiên hoàng ở từng đoạn, giống như các bài giảng về đạo đức 
của Sugiura. Chúng ta không thể biết Shiratori đã truyền đạt điều gì cho 
Hirohito trong các cuộc thảo luận nhưng chắc chắn ông đã không giải 
thích được rõ ràng hơn về khái niệm thần thánh cho đến tận sau này.*° 


Từng chương trong toàn bộ năm tập của Quốc sử, từ Thiên hoàng 
Jimmu trở đi, (như nhà sử học Tokoro Isao ghi lại) đều được đặt theo tên 
của một vị Thiên hoàng. Khi viết thể loại truyện kể, Shiratori đã mô tả 
chiếc gương và thanh kiếm thần được cất giữ một cách trân trọng tại đền 
Ise và Atsuta, Hoàng thất bắt những người cai quản địa phương phải nộp 
lại các đồ vật thần thánh của họ - chiếc gương, chuỗi hạt và thanh kiếm 
từng là biểu tượng cho quyền lực của họ; và «những thần khí» này trờ 
thành biểu tượng luật pháp của Hoàng gia.” 


Khi ông xem xét «những đức tính thần thánh» của những Thiên 
hoàng đứng đầu trong lịch sử Nhật Bản, Shiratori (giống như Sugiura) đã 
tin tưởng khi giảng dạy rằng Thiên hoàng thường là người thúc đẩy công 
cuộc hiện đại hóa đất nước. Tư tưởng của Thiên hoàng với vai trò là người 
khởi xướng đầu thời kỳ Minh Trị và là một khái niệm cơ bản khác của 
hệ tư tưởng Thiên hoàng hiện đại. Tư tưởng này có ý nghĩa là sự khuyến 
khích tích cực của quốc vương về vật chất và văn hóa tỉnh thần của dân 
tộc, không đơn giản chỉ là khái niệm, thông thường đối với tất cà các vị 
vua, những kẻ càng có quyền cao chức trọng thì càng gánh trách nhiệm 
nặng nề, hoặc mối lo ngại của vua đối với dân. Đây chính là mặt «hiện đại 
hóa» trong lãnh đạo của Thiên hoàng mà Shiratori muốn nhấn mạnh. 


Nghiên cứu lịch sử của Shiratori đã đưa ra để Hirohito tham khảo 
nhiều tấm gương của những Thiên hoàng tham gia hoạt động chính trị, 
những người đã liên kết quyền lực và quyền hạn của chính họ. Mặc dù 
các bài giảng của ông đưa ra nhiều tấm gương của những Thiên hoàng 
thời thượng cổ và trung cổ, những người tiêu biểu cho lòng tốt và lòng, 
nhân từ, Shiratori kết luận rằng một số Thiên hoàng thời trung cổ không 
thể sửa chữa được những sai lầm chính trị tồn tại lâu đời do thói quen 
của họ và như vậy «sự chịu đựng của con người ngày càng tăng ».3 Thậm 
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chí khi quan nhiếp chính của những Thiên hoàng nhỏ tuổi hay đã trưởng 
thành và những Thiên hoàng thoái vị đưa ra sáng kiến, thì bế tác về kinh 
tế và chính trị vẫn chưa được giải quyết cho đến khi Nhật Bản bước 
vào thời kỳ Kamakura (1193-1336), khi Mạc Phủ (bukuƒu) (chính quyền 
quân sự) kiểm soát đất nước. Sau khi tường thuật thời đại của những 
chiến binh, Shiratori bát đầu viết về vai trò quan trọng của Hoàng thất 
trong chính quyền sau khi giao công việc chính trị và quân sự cho các 
quan nhiếp chính trong một thời gian dài. 


Ông cũng đúc kết quan điểm mang tính tích cực về triều đại phía bác 
đã bị bỏ mặc kể từ thời Minh Trị Phục hưng, và Hirohito là người kế vị 
triều đại đó. Chỉ trước đó vài năm, năm 1911, cuộc tranh cãi lịch sử về việc 
nghỉ ngờ sự chính danh của Thiên hoàng trong suốt thời kỳ triều đình 
phía nam và phía bắc (1336-1392) đã được giải quyết khi Chính phủ của 
thủ tướng Katsura Taro «quyết định ủng hộ tính chính thống của [triều 
đình] phía nam và lệnh từ nay về sau những cuốn sách [lịch sử của tiểu 
học] phải đề cập đến những năm từ 1336 đến 1392 là «Thời kỳ của triều 
đình Yoshino [nghĩa là phía nam]». Do vậy, tại thời điểm nền giáo dục 
chung của Nhật Bản nhận thức rõ sự phân ly triều đại lớn trong lịch sử đất 
nước, sợ có thể ảnh hưởng lớn đến lòng tin về quyền lực tối cao của Thiên 
hoàng, Shiratorri đã thừa nhận việc phân ly trên và đồng cảm với dòng họ 
của Thiên hoàng phía nam.4° 


Cuối cùng Shiratori đã xem lại những cuộc chiến tranh ở thời đại 
Minh Trị, giải thích với Hirohito và các bạn cùng lớp về sự kiện Đế chế 
hiện đại đã tháng lợi trong quá trình tìm kiếm không ngừng «hoà bình 
ở phương Đông», vì lợi ích của các quốc gia khác, và hành động đối với 
các nước láng giềng một cách nhân từ và công bằng. Shiratori thừa nhận 
việc Trung Quốc chống lại sự thực dân hóa của Đài Loan sau cuộc chiến 
tranh năm 1894-1895, nhưng ông lại không bình luận về sự bất công liên 
quan đến việc mất chủ quyền của Triều Tiên, khẳng định điều xảy ra là 
lợi ích không chỉ đối với người Triều Tiên mà còn với «phương Đông» 
nói chung. 


Trong tất cả các nước trên thế giới, chỉ Đế chế của chúng ta mới có thế đảm 
bảo hòa bình ở phương Đông. Vì Triều Tiên là căn nguyên tại sao Đế chế 
của chúng ta phải chiến đấu trước đó với Trung Quốc và sau này với Nga, 
Đế chế đã cố gắng giải quyết tận gốc vấn đề này. Ngay khi cuộc chiến tranh 
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năm 19o4-1oos [chống lại Nga] bát đầu, chúng ta đã buộc Triều Tiên hứa 
phải nghe theo lời khuyên của chúng ta và ký kết một loại hiệp ước. Đến 
năm 19os, Đế chế của chúng ta đã ký một hiệp ước mới trong đó Đế chế 
kiếm soát vấn đề ngoại giao của Triều Tiên [ngụ ý, tước quyền ngoại giao] 
lập một Tổng trú sứ ở Seoul, nhiệm vụ của Tống trú sứ là quản lý các công, 
việc đối nội đối ngoại của Triều Tiên. 


Sau khi tước quyền ngoại giao của Triều Tiên để «bảo vệ Triều Tiên» 
không bị «các nước khác mạnh hơn» đe dọa, Nhật Bản đã gặp phải sự cản 
trở từ tòa án Triều Tiên là hành động «đã quay lưng lại với hiệp định này 
năm 19o7». Việc này dẫn đến một hiệp định mới, qua đó Tổng trú sứ có 
quyền «giám sát hoạt động chính trị trong nước của Triều Tiên» và «Triều 
Tiên trở thành nước được chúng ta bảo hộ». 


Tuy nhiên, hệ thống này đã chứng tỏ không đủ mạnh để nâng cao những 
thế chế của Triều Tiên và thúc đấy hòa bình và sự thịnh vượng của dân tộc 
đó. Vì vậy, năm 191o, chúng ta đã ký một hiệp định khác với Triều Tiên sáp 
nhập vĩnh viễn nước đó. Như vậy, gốc rễ của vấn đề làm cho Đế chế lo ngại 
trong nhiều năm qua ở phương Đông đã được giải quyết triệt để.*' 


Thái độ của Shiratori trong mối quan hệ Nhật Bản - Triều Tiên 
phản ánh tính tự mãn và đạo đức giả của Nhật Bản đối với quốc gia 
này tại thời điểm sáp nhập. Ông cũng hàm ý rằng chính kế hoạch 
của Thiên hoàng về việc sáp nhập Triều Tiên là hợp lý nhằm thiết lập hòa 
bình trong khu vực và mang lại tiến bộ cho nhân dân Triều Tiên. 

Cuối thời Minh Trị, Shiratori đã kết luận bằng cách mô tả cực kỳ chỉ 
tiết ông nội của Hoàng Thái tử Hirohito, Nhật hoàng Minh Trị. Từ thời 
thơ ấu, Nhật hoàng Minh Trị là đứa trẻ lanh lợi, dũng cảm nhưng lại dịu 
dàng, có tính kỷ luật tự giác, tiết kiệm, nhân từ, khôn ngoan, và luôn rộng 
lượng với người dân. Minh Trị hiểu dược những lời trách móc của những 
người tùy tùng của ông và chú ý lắng nghe những người đã thông tin cho 
ông. Hơn nữa, « Nhật hoàng rất yêu thích thể thơ tuaka (hoà ca) và thường 
ngâm thơ. Nhờ say mê sáng tác thi ca, ông có được một trái tim nhân hậu 
[omigokoro]».*° 


Shiratori đã đạt được mục đích chính là nêu cho Hirohito những tấm 
gương về đức tính nhân từ của Thiên hoàng, giải thích được tiến trình lịch 
sử Nhật Bản, và khơi dậy sự quan tâm của Hirohito đối với lịch sử nói 
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chung.*'Trong những năm sau này, Hirohito đã hiểu biết rõ hơn về thời 
đại Minh Trị khi đọc Meii tenno-ki [Ký sự của Nhật hoàng Minh Trị], do 
những viên chức trong Bộ Nội vụ biên tập và hoàn tất năm 1933 nhưng 
được lưu giữ trong Bộ Nội vụ cho đến lễ kỷ niệm 1oo năm Thời kỳ Phục 
hưng của Thiên hoàng Minh Trị, năm 1968, tập đầu tiên mới được xuất 
bản. Thậm chí ngày nay các học giả cũng không được phép nghiên cứu các 
tư liệu quan trọng được viết dựa trên tài liệu đó*'. 


Giáo sư Mizukuri Genpachi cũng giới thiệu cho Hirohito về lịch sử 
phương Tây và cuốn Seioshi kouua (các bài giảng về lịch sử phương Tây) 
của ông trở thành một trong những cuốn sách được Hirohito ưa thích*5, 
Hirohito say sưa đọc toàn bộ các tác phẩm lớn của Mizukuri: Napoleon 
Jidaishi (Lịch sử triều đại Napoleon), Furansu daikakumei shi (Lịch sử 
Đại cách mạng Pháp) (1919, 192o) gồm hai tập, và Sekai taisenshi (Lịch 
sử đại chiến thế giới) (1919) xuất hiện ngay sau cuộc cách mạng Bôn-sê- 
vích và sự sụp đổ của chế độ quân chủ ở kháp các nước châu Âu. Những 
cuốn sách này mô tả cuộc cách mạng và chiến tranh là sự đe dọa lớn 
nhất đối với chế độ quân chủ, và nhấn mạnh tầm quan trọng của tầng 
lớp trung lưu là lực lượng bảo vệ mạnh mẽ chống lại cách mạng. 


về sự sụp đổ của triều đại Romanov của Nga và triều đại Hohenzollern 
của vương quốc Phổ. Các tác phẩm này đã làm cho Hirohito quan tâm 
hơn nữa đến lịch sử và chính trị châu Âu, và nhiều tác phẩm đã giúp ông 
có được kiến thức rộng hơn về ngôn từ và tìm kiếm các yếu tố liên quan 
tổng thể trong những trường hợp đặc biệt. Mặt khác, các tác phẩm của 
Shiratori đã để lại cho Hirohito một kho chuyện kể lịch sử phong phú khi 
gợi đến thời kỳ thực hiện các quyết định sáng suốt. Nhưng các tác phẩm 
cũng hạn chế về mặt tri thức tới mức đã tạo nên sự ám ảnh của người 
Nhật về nguồn gốc chủng tộc, và làm cho Hirohito nghĩ các Thiên hoàng 
là người gây dựng nên sức mạnh dân tộc, uy tín và đế chế. 


IV 


Shimizu Toru, một giáo sư luật của trường Đại học Hoàng gia Tokyo, 
không nổi tiếng là học giả xuất sắc trong giới tri thức trong trường như 
Sugiura và Shiratori. Việc chọn Shimizu là thầy giáo dạy luật hiến pháp 
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cho Hirohito có thể phản ánh quan điểm đơn giản của Ogasawara và các 
nguyên lão - những học giả hàng đầu về hiến pháp thời đó - Hozumi 
Yatsuka, Uesugi Shinkichi, và Minobe Tatsukichi là thầy giảng dạy cho 
Hoàng thái tử cũng là vấn đề gây tranh cãi. Shimizu không thuộc trường 
phái nào, ông giải thích rõ ràng học thuyết về hiến pháp trong một tập 
sách lớn, xuất bản năm 19o4. Năm 1915, Shimizu trở thành một viên chức 
của Bộ Nội vụ và đảm nhận nhiệm vụ của mình tại trường Ogakumonjo. 
Khi đó, và sau này tại triều đình, ông đã dạy cho Hirohito về hai đặc điểm 
nổi trội của hiến pháp Minh Trị trong đó xác định rõ giới hạn của chính 
quyền lập hiến*5. Đặc điểm thứ nhất, «thuyết Thiên hoàng cai trị trực 
tiếp» của Hozumi Yatsuka và Uesugi Shinkichi, khảng định sự chuyên 
chế: Thiên hoàng có trách nhiệm cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan nhà 
nước và trực tiếp thực thi quyền bổ nhiệm, sa thải các quan chức của 
mình. Đây là quan điểm được nhiều sĩ quan quân đội và Hải quân như 
Tổng tư lệnh Hải quân Togo và Thủy sư đô đốc Ogasawara ủng hộ (ngoại 
trừ tướng Ugaki). Một cách giải thích khác là «thuyết cơ quan Thiên 
hoàng» tự do của Minobe, người đã tìm cách kiểm soát quyền lực độc 
đoán của Thiên hoàng bằng việc biến nội các thành cơ quan tư vấn cao 
nhất của riêng hoàng đế và hạn chế, kìm hãm quyền lực của các cơ quan 
ngoài hiến pháp cố vấn cho hoàng đế. 


Shimizu, một nhà tư tưởng vừa theo quan điểm chiết trung và quan 
điểm phản kháng đã né tránh cả hai quan điểm này, mặc dù các tác phẩm 
của ông nói chung gần gũi hơn với các tác phẩm của Hozumi so với các 
tác phẩm của Minobe. Shimizu coi vấn đề chính trong giải thích hiến 
pháp là vị trí có chủ quyền tối cao [fochiken], mà ông đã đặt cả Thiên 
hoàng và nhà nước vào vị trí đó. Đối với ông, nhà nước đại diện cho «sự 
kết hợp bền vững của đất đai, con người và chủ quyền lãnh thổ», trong 
khi về mặt ý nghĩa pháp luật, đó «là một con người và vấn đề chủ quyền 
lãnh thổ». Ông tiếp tục: «Tại đất nước của chúng ta, chủ quyền lãnh 
thổ tập trung thống nhất vào một thế lực là nhà nước và Thiên hoàng. Vê 
điểm này, nhà nước và Thiên hoàng là một, không tách biệt thành hai mà 
là một thế lực thống nhất. Nói cách khác, Thiên hoàng là đối tượng của 
chủ quyền lãnh thổ».*8 


Trong cuộc tranh luận này, Shimizu hoàn toàn không thể làm rõ mối 
quan hệ giữa chế độ quân chủ và nhà nước. Học giả về hiến pháp Uesugi, 
học trò của Hozumi tại khoa luật của trường Đại học Hoàng gia Tokyo cho 
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rằng, Thiên hoàng là nhà nước và bất kỳ việc gì Thiên hoàng làm cũng như 
bất kỳ việc phân xử của nào Thiên hoàng cũng đều công bảng. Shimizu coi 
nhà nước là một đối tượng đạo đức độc lập [/inkaku] và cho rằng Thiên 
hoàng luôn xác định hành động vì lợi ích của mình. Nhưng Thiên hoàng, 
và nhà nước không bao giờ mâu thuãn do Thiên hoàng luôn suy nghĩ và 
hành động vì lợi ích của nhà nước. Đối với Shimizu, vấn đề về quyền ưu 
tiên không bao giờ nảy sinh. Về điểm này, Shimizu ủng hộ thuyết của 
Sugiura rằng về mặt lịch sử, Thiên hoàng luôn hành động vì lợi ích của 
nhà nước. : 


Bằng cách trích dẫn tính ưu việt của thể chế quốc gia trong hiến pháp, 
việc mà Minobe cho rằng không cần thiết, Shimizu đưa ra những đánh giá 
chuẩn mực về các nhà tư tưởng bảo thủ thời kỳ tiền chiến và đầu thời kỳ 
hậu chiến, những người muốn bảo vệ thể chế quốc gia không bị hủy hoại 
vì những bất hòa trong dân chúng. Những nhà tư tưởng này lý luận rằng 
vào thời kỳ khủng hoảng, việc thăng chức cho những quan chức có niềm 
tin vững chắc vào hệ tư tưởng của Thiên hoàng quan trọng hơn nhiều so 
với việc phát triển thể chế chính trị. Các quan chức trung thành, thấm 
nhuần tư tưởng đó sẽ luôn bảo vệ thể chế quốc gia không bị lật đổ từ bên 
trong với điều kiện là họ được quyền kiểm soát và có tính cách mạnh mẽ. 

Shimizu chưa bao giờ đề cập đến vấn đề của Nghị viện và quyền lực 
của Nghị viện, hoặc vấn đề của các cơ quan ngoài hiến pháp như Hội 
đồng Cơ mật hoặc nguyên lão. Về bản chất, ông căm ghét nguyên tắc của 
chế độ đại nghị và phản đối sự hạn chế quyền lực của bất kỳ cơ quan luật 
pháp nào thuộc nhà nước trợ giúp Thiên hoàng. Shimizu đã truyền cho 
Hirohito quan điểm đối với Thiên hoàng, toàn bộ các cơ quan của nhà 
nước đều ngang cấp và có cùng phạm vi quyền hạn. Tùy từng trường hợp, 
Thiên hoàng quyết định những vấn đề được các cận thần quan tâm và ông, 
đồng ý với họ. Nhưng không phải lúc nào ông cũng lắng nghe ý kiến của 
họ, cho dù ý kiến đó được tất cả tán thành hay phản đối. 


Điều có ý nghĩa đặc biệt là Shimizu không nêu rõ vấn đề miễn trừ 
trách nhiệm chính trị của Thiên hoàng trong những hành động của ông. 
Mặc dù hiến pháp Minh Trị không nêu rõ khái niệm này, nhưng nói chung 
các nhà bình luận đều nhất trí là, từ khi xây dựng hiến pháp, thuật ngữ 
«bất khả xâm phạm» trong Điều 3 («Thiên hoàng phải được tôn kính và 
bất khả xâm phạm») đồng nghĩa với cách giải thích nói trên*°, 
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Do vậy, dù Thiên hoàng có hành động trái với luật pháp của đất nước 
và phạm tội thì ông cũng không bị phạt. Ông cũng không phải chịu trách 
nhiệm về những hành động của chính quyền nếu chính quyền hành động 
trái pháp luật, cho dù ông là người đứng đầu nhà nước. Điều duy nhất 
đảm bảo Thiên hoàng không được vi phạm hiến pháp là Điều 55 trong đó 
quy định các Bộ trưởng của nhà nước chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn 
mà họ đưa ra cho hoàng đế. 


Nhưng đây thật sự không phải là một bảo đảm cho việc miễn trừ 
trách nhiệm của Thiên hoàng, bởi vì các Bộ trường nội các không được 
đưa ra ý kiến tư vấn về các quyết định liên quan đến những vấn đề chỉ huy 
tối cao, Thiên hoàng không phải chấp thuận ý kiến tư vấn của Bộ trưởng, 
và không có thủ tục hoặc thể chế nào nêu rõ vấn đề trách nhiệm của Thiên 
hoàng theo hiến pháp?°. Shimizu muốn biểu lộ tư tưởng của Thiên hoàng 
trong thuật ngữ «bất khả xâm phạm», người có quyền lực chính trị và 
đạo đức cao hơn và trên cả nền quân chủ thể chế. Cũng trên phương diện 
đó, Shimizu ủng hộ đường lối của Hozumi Uesugi dù không thật sự tán 
thành nó. 


Shimizu ví von nhà nước như cơ thể một con người và Thiên hoàng là 
bộ não, ông nêu bật rằng «chức năng của não là lực lượng trung tâm của 
tổ chức»°'. Hirohito thích phép ẩn dụ - tư tưởng là bộ não của nhà nước - 
và ông đã gợi lại tư tưởng đó đầu những năm 193o khi Minobe bị tấn công 
và buộc phải từ chức. Đó là điều phổ biến trong tư tưởng hiến pháp của 
Đức cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là tư tường của George Jellinek (1851-1911), 
một luật gia có ảnh hưởng mạnh mẽ với các nhà tư tưởng hiến pháp Nhật 
Bản. Chính Minobe đã sử dụng tư tưởng đó năm 1912 khi ông nói rằng 
Thiên hoàng giống như cái đầu của cơ thể con người, trừ khi Thiên hoàng 
không nghĩ đến bản thân mà nghĩ về đất nước. Rốt cục, chính sự phỏng 
đoán và mơ hồ trong tư tưởng của Shimizu lại lôi cuốn Hirohito, người 
có cùng tư tưởng mặc dù tuyên bố sau này của ông trái với tư tưởng đó. 


Cuối cùng, khi sự kiện về Nhật hoàng Minh Trị vẫn là một phần sống 
động trong tiểu sử các vị thánh trong đời sống tỉnh thần của người dân 
Nhật, Shimizu đã ủng hộ Sugiura và Shiratori thần tượng hóa Nhật hoàng 
Minh Trị trong hình ảnh một quốc vương. Shimizu đã đóng góp vào câu 
chuyện thần thoại của Thiên hoàng Minh Trị bảng cách nhấn mạnh rằng 
các Thiên hoàng không thể hành động tùy tiện nhưng phải thể hiện trước 


5Ñ Nhật HOÀNG HiROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIỆN ĐẠI 


«công luận» cách chỉ đạo các công việc nhà nước của các Thiên hoàng 
đúng như Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện Ngũ cá Điều ngại Thệ văn. 
Cả ba thầy giáo đã kể những câu chuyện mang màu sắc thần kỳ rằng 
những phẩm chất cao quý đã làm cho Thiên hoàng đạt được sự nghiệp 
lớn trong việc đưa Nhật Bản thành một cường quốc, trong khi không đề 
cập gì đến Thiên hoàng Đại Chính. Cả ba đều muốn Hirohito phục dựng 
lại hình ảnh đã mất của Nhật hoàng Minh Trị mà họ đã xây dựng và thần 
thánh hóa bảng những cách khác nhau. Và do vậy họ nhấn mạnh quan 
điểm rằng Nhật Bản cần một Minh Trị mới, và Hirohito sẽ là người đảm 
nhận vai trò của ông nội và có tri thức ngang bằng với ông nội. 

Chịu ảnh hưởng giữa hai luồng tư tưởng, một của Sugiura, Shiratori 
và một của Shimizu hoàn toàn đối lập, Hirohito cố gắng phấn đấu bằng 
ông nội - thần tượng của mình, người không giống chút nào về tính cách 
và sở thích. Hirohito cũng bát đầu tin vào tính chất thiêng liêng của quyền 
lực được trao, như đã nêu rõ trong hiến pháp Minh Trị. Nhưng «thuyết 
cơ quan» tự do mà Minobe lập ra và được nội các sử dụng trong những 
năm 192o đối với ông chỉ thuần túy học thuật, tốt để dạy trong trường học 
chứ không phải là học thuyết mà ông dựa vào đó để hành động. Ông cũng 
không hành động theo cách giải thích thần học chính thể chuyên chế. 
Trên thực tế, Hirohito không bao giờ là người hâm mộ bất kỳ học thuyết 
nào của chế độ dân chủ hiến pháp; hiến pháp không phải là chuẩn mực 
để ông đưa ra các quyết định quan trọng, vì giống với ông nội mình, ông 
tin mình là người đứng đầu luật pháp quốc gia. Những hạn chế thực chất 
trong cách cư xử của ông thừa hưởng từ tính cách của Nhật hoàng Minh 
Trị không ảnh hưởng đến hiến pháp và thậm chí vẫn được ông thể hiện 
khi hoàn cảnh ép buộc. 


V 


Quá trình giáo dục Hirohito không bao giờ kết thúc. Mục tiêu cơ bản của 
quá trình giáo dục là làm cho ông hiểu và đánh giá bản chất những quan 
điểm và quyết định được đưa ra trong những tài liệu về đường lối chính 
sách mà chính quyền và tư lệnh tối cao đã trình ông, mặc dù dường như 
ông đứng ngoài quá trình đấu tranh và sự bất hòa về chính trị được thể 
hiện trong các tài liệu đó. Một mục tiêu khác của quá trình giáo dục là 
phục vụ đất nước Nhật Bản - một vùng đất bất bại và thần thánh - bảng 


CHÂN DUNG MỘT THIÊNHOÀNG — 59 


cách tạo ra hệ thống kiểm tra, cân bằng và đấu tranh với những bè phái 
quan liêu để đạt được sự thống nhất và đồng thuận. Hirohito sẽ thực 
hiện nhiệm vụ này không chỉ qua những kỹ năng thẩm vấn biện chứng 
và luận chứng lý thuyết, vì các nhà lãnh đạo Nhật Bản dường như không 
đánh giá cao kết quả tranh luận để làm rõ các vấn đề và giải quyết tranh 
chấp. Đúng hơn, Hirohito sẽ thực hiện nhiệm vụ đó bằng cách áp dụng 
những hiểu biết cụ thể về những công việc quân sự và dân sự cùng với 
quyền lực tối cao của mình để đạt được sự đồng thuận. Nếu ông thực 
hiện đúng vai trò của mình, thì toàn bộ các nhóm thuộc hệ thống cầm 
quyền sẽ thấm nhuần những quyết định và ý muốn của ông, điều đó tạo 
nên sự thống nhất trong toàn bộ hệ thống. Với sức khỏe hạn chế của 
Hirohito - tầm vóc gầy gò, giọng nói yếu ớt, và trí thông minh ở mức 
trung bình - vốn tri thức từ giáo dục là điểm tựa để liên kết ông với thực 
tế, giúp ông chống lại sự cường điệu hóa. Ông cũng là người không nắm 
bắt vấn đề qua trực giác nhưng ông sẽ tìm hiểu các vấn đề đó một cách 
nhanh chóng khi cần. 
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hi Hoàng thái tử Hirohito sắp kỷ niệm sinh nhật tuổi 18 vào mùa xuân 
ăm 191o, thể chế quân chủ bát đầu suy yếu đần và bị vùi dập trên 
mọi phương điện. Quyền lực của Nghị viện và Thủ tướng tăng lên, nhiều 
đảng phái chính trị trở nên mạnh hơn. Ở nước ngoài, chế độ quân chủ cũ 
tồn tại qua nhiều thế kỷ đã sụp đổ chỉ qua một đêm: chế độ Romanov ở 
Nga, Hohenzollerns ở Đức, Hapsburgs ở Đế quốc Áo - Hung và Ottomans 
ở Anatolia, Balkans và Trung Đông. Thể chế quân chủ cha truyền con nối 
dường như chưa bao giờ bất ổn, và bị môi trường quốc tế căm ghét đến 
như vậy. Lúc đó, phái đoàn của Nhật Bản tại Hội nghị hòa bình Paris đã 
nhận ra xu hướng quyền lực đối với hòa bình và dân chủ quốc tế đang lan 
rộng khắp châu Âu và thế giới sau chiến tranh. 


Hoàng đế Đức, người thường được so sánh với Nhật hoàng Minh Trị, 
đã thoái vị vào đầu tháng 11 năm 1918. Sau đó không lâu, ông sống lưu 
vong ở Hà Lan. Khi Hội nghị hòa bình Versailles chính thức triệu tập vào 
ngày 18 tháng 1 năm 1919, các nước Đồng minh ngay lập tức thành lập 
một Ủy ban trách nhiệm để xem xét việc kết tội cựu Hoàng đế Wilhelm 
trước tòa án quốc tế đặc biệt về vi phạm «đạo đức quốc tế» và tính thiêng 
liêng của những hiệp ước. Khi hội nghị tiến hành vào năm 191o, báo chí 
Nhật Bản đưa tin về việc các nước Đồng minh bác bỏ đề nghị của Nhật 
Bản về sự bình đảng chủng tộc, và tranh chấp về việc Nhật Bản chiếm tình 
Shantung (nay là tỉnh Shandong - Sơn Đông) trong thời chiến. Để tránh 
đe dọa đến tính bất khả xâm phạm của quốc vương, báo chí Nhật hầu 
như đưa tin rất ít về việc tòa án quốc tế đưa một cựu hoàng đế ra xét xử 
như tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, tại hậu trường cuộc họp, Bộ Ngoại 
giao cũng như trưởng phái đoàn Nhật Bản, Mikano Nobuaki và Chinda 
Sutemi đã lo ngại việc xét xử người đứng đầu một nhà nước sẽ ảnh hưởng 
đến lòng tin của người Nhật trong nước đối với quốc thể thiêng liêng.! 
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Đây là bối cảnh hoàn toàn bất lợi đối với lễ kỷ niệm sinh nhật sắp tới 
của Hirohito và ba năm cuối cùng (1018-1921) trong sự nghiệp giáo dục 
của ông tại trường Ogakumonjo: bên ngoài thì mất lòng tin vào những 
phép tác của chủ nghĩa quân chủ; trong nước công chúng ngày càng 
không chú ý đến ngai vàng, những chỉ trích công khai về hệ thống chính 
trị và xã hội ngày càng tăng, những yêu cầu cải cách nhà nước ngày càng 
cấp thiết, và hình ảnh một quốc vương có khả năng cai trị trực tiếp lu mờ 
dần. Những phần tử ưu tú cầm quyền có những lý do hợp lý để lo ngại về 
sự ổn định của ngai vàng và tương lai của một Hoàng thái tử còn trẻ trong 
những năm tháng này. 


Một nguyên nhân đáng lo ngại nữa là tính cách của Hirohito, trong 
phần lý lịch vấn đề này thường được bỏ qua, không xem xét đến bối cảnh 
cuộc sống mọi mặt của cá nhân ông. Tính cách trầm lặng của Hirohito, 
giọng nói của ông và ý tưởng mà ông truyền đạt thiếu «tinh thần thượng 
võ» là những đặc điểm tính cách nổi trội trong suốt thời gian trị vì của 
ông với vai trò là một Thiên hoàng. Và tính nhạy cảm cũng là một đặc 
điểm khác nữa trong tính cách của ông thời gian đó. Một trong những ví 
dụ đầu tiên là bài luận ở trường Hirohito viết năm 192o, khi ông 1o tuổi, 
trong đó rõ ràng bát chước quan điểm của những người lớn tuổi hơn ở 
quanh ông. Chuyến công du Tây Âu của ông từ tháng Ba đến tháng Chín 
năm 1921 chứng tỏ sự chín chắn, và sau khi trở về từ chuyến công du đó, 
ông đã kiên quyết khẳng định chính mình trong các công việc chính trị và 
chuẩn bị thực hiện các công việc chính trị đó. 


I 


Sáng sớm ngày 7 tháng 5 năm 191o, một tuần sau khi bước sang tuổi 
18, Hirohito rời Cung điện Akasaka trong một chiếc xe ngựa cùng đội 
ky binh thuộc Trung đoàn Vệ binh Hoàng gia đi theo hộ tống. Khi đoàn 
người tiến vào Hoàng cung qua Nhị Trọng Kiều (cây cầu đá hai nhịp), 
đám đông những người hâm mộ đứng chờ hò reo chào đón. Thay đồ lẻ 
phục xong, Hirohito làm lẻ rửa tội và thực hiện các nghỉ lễ Thần đạo tại 
điện thờ chính của Hoàng cung như một hành động đánh dấu sự trưởng, 
thành. Khi buổi lẻ kết thúc, nhiều loạt súng chào mừng được bán lên và 
hoạt động kỷ niệm được tổ chức tại thủ đô và nhiều thành phố trên kháp 
đất nước.? 
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Vào thời điểm đó, Hirohito đã hoàn thành phần lớn chương, trình 
trung học và đang được đào tạo để trở thành vị Thiên hoàng kế tiếp 
của Nhật Bản. Lễ trưởng thành là dịp để Sugiura, Shiratori và các giáo 
viên tại học viện Ogakumonjo khác cho đăng tải những thông điệp chúc 
mừng trên báo chí ca tụng đạo đức của Hirohito. Ogasawara, hiệu trưởng 
trường trung học nhấn mạnh: 


Trước hết, Hoàng thái tử là một người thông minh và học hành rất chăm 
chỉ. Do đó, Người đã nắm vững tất cả các môn học. Khi các giáo viên đưa 
ra các câu hỏi về rất nhiều vấn đề khác nhau, Hoàng thái tử luôn có được 
những câu trả lời xuất sắc. Tất cả các giáo viên trường chúng tôi đều rất 
cảm kích trước thành tích học tập của Hoàng thái tử. Hơn thế nữa, đôi 
khi, trong những bài kiểm tra miệng, chúng tôi còn hết sức ấn tượng trước 
những ý tưởng tuyệt vời được Hoàng thái tử trình bày bảng một giọng điệu 
rõ ràng và rắn rỏi. Ở trường trung học, Hoàng thái tử được giảng dạy các 
môn khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự và giáo dục thể chất, Hoàng thái 
tử không những đã lĩnh hội được những kiến thức về quân sự mà còn có 
được tỉnh thần thượng võ và thể lực cũng được nâng lên. 


Đánh giá của Ogasawara về sự thông minh, siêng năng của Hirohito 
và việc ông nắm vững các môn học của mình cũng phù hợp với những 
điều mà hầu hết những người có quan hệ mật thiết đã viết về ông. Những 
từ như «hơn thế nữa» hay «cũng» nói lên điều đó. Nếu như Ogasawara 
dường như đã cố hết sức để thể hiện rằng Hoàng thái tửlà người có kỹ năng 
trả lời vấn đáp tốt và có một «tinh thần thượng võ vững vàng», bài viết 
của Ogasawara có thể còn xuất phát từ (như nhà sử học Tanaka Hiromi 
đã nhấn mạnh) mối quan ngại của ông về việc học viện Ogakumonjo bị 
chỉ trích. Cuối tháng Ba năm 1919, ngay trước khi diễn ra lễ trưởng thành 
của Hirohito, tờ Fiï shinbun đã đưa tin rằng phong cách giao thiệp thận 
trọng và khép kín của nền giáo dục tại Ogakumonjo đã làm cho Hoàng 
thái tử hầu như không bao giờ phát biểu trước công chúng và thiếu tỉnh 
thần thượng võ. Tử tước Miura Goro, một người bạn thân của nguyên 
lão Yamagata và Thủ tướng Hara Kei, cũng kêu gọi cải cách phương pháp 
giáo dục phức tạp trong trường trung học.* Ogasawara, giống như những 
giáo viên khác của Hirohito, đều biết rằng Hoàng thái tử có tính cách 
nhút nhát, không hăng hái và thiếu kỹ năng diễn thuyết. Trên thực thế, 
sau khi đánh giá về tiến bộ của Hoàng thái tử của Ogasawara được đăng 
tải trên báo, Nara Takeji, sĩ quan phụ tá quân sự tương lai của Hirohito 
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đã viết trong nhật ký của mình về sự im lặng của Hoàng thái tử tại buổi 
tiệc được tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 1o1o, một phần trong lễ trưởng 
thành của Hirohito: 


Hoàng thái tử chỉ chào khách rồi ngồi im trong suốt buổi tiệc mà không, 
hề nói một lời nào. Thậm chí khi có ai đó nói với Hoàng thái tử, ông cũng 
hiếm khi đáp lại. Trong thời gian tạm ngừng buổi lễ, Tử tước Miura Goro 
đã cả gan kịch liệt công kích người quản lý của Hoàng thái tử. Ông này nói 
«Đó là kết quả của việc ông đã bảo vệ Hoàng thái tử một cách quá mức 
đến nỗi Người không biết một tí gì về thế giới bên ngoài». Có thể điều đó 
đã dẫn đến cuộc tranh luận giữa nguyên lão Yamagata, Saionji và những 
người khác xung quanh vấn đề cần phải thay đổi cách giáo dục và dạy đỗ 
Hoàng thái tử.5 


Nara sau đó đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa ông và Đại Nguyên soái 
Yamagata. Yamagata từng được phép yết kiến Hoàng thái tử và nhớ lại: 
khi ông hỏi Hirohito, ông không nhận được bất kỳ câu trả lời nào của 
Hoàng thái tử. Hoàng thái tử cũng không hỏi ông bất cứ điều gì. 

[Hoàng thái tử] giống như một tượng đá vậy. Điều này thật là đáng tiếc và 

chắc chắn có nguyên nhân từ phương pháp giáo dục bảo vệ quá mức mà 

Hamao đã áp dụng đối với Hirohito. Từ nay trở đi, chúng ta phải khuyến 

khích [Hoàng thái tử] năng động hơn và để cho đầu óc thoải mái hơn. Đó là 

lý do tại sao tôi cảm thấy rằng Hoàng thái tử cần phải đi nước ngoài... Thật 

không may là Hamao lại chần chừ chưa đưa ra quyết định về vấn đề này. 


Nara cũng có thể đã biết rằng chàng thanh niên mới lớn Hirohito 
không những không thể hiện được bất kỳ «cá tính nào» trước công chúng 
mà còn hành động vụng về, hơn nữa, Hirohito còn có giọng nói the thé, 
điều mà không ai trong số các em trai của Hirohito gặp phải. Vậy đầu là 
nguyên nhân vẻ trầm lặng đó của Hirohito? Liệu đó có phải do Hirohito 
thiếu kinh nghiệm và thiếu tự tin hay một phần của điều đó là do những 
người khác đã làm cho cậu trở nên như vậy, kết quả của việc rèn luyện 
có ý thức trong quá trình đào tạo trở thành Thiên hoàng? Và điều gì đã 
làm cho Hirohito có giọng nói nghe lạ lùng đến như thế? Cả điều này nữa 
cũng là một kiểu uốn nắn tỉnh vi hay do các hoóc-môn trưởng thành của 
Hirohito phát triển chậm? 


Giống như các em trai nhưng ở mức độ nhiều hơn, Hirohito là một 
người có những xúc cảm mạnh mẽ mà cậu đã rèn luyện khả năng kiềm 
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chế để không bao giờ biểu lộ ra bên ngoài. Hirohito cũng là một người cô 
đơn. Từ thuở mới bước chân vào trường trung học, Hirohito đã rèn thói 
quen nói chuyện một mình khi gặp vấn đề căng thảng.” Hình mẫu về ông 
nội, người hiếm khi nói chuyện với cậu và là khuôn mẫu mà Hirohito mơ 
ước trở thành có thể đã góp phần làm tăng thêm tính ít nói của cậu. Ngoài 
ra, Giáo sư Shiratori đã đưa ra cho Hirohito rất nhiều ví dụ về các bậc tổ 
tiên trong Hoàng tộc, những người xứng đáng với hình ảnh của một vị vua 
theo đạo Khổng (và đạo Phật), những người nói ít nhưng làm nhiều và sự 
im lặng của họ được xem là mẫu mực. Hirohito có thể đã nghĩ về tính ít 
nói như là một sách lược, một cách để bảo vệ mình trước những ánh nhìn 
chäm chảm đầy khó chịu của các giáo viên. 


Hơn thế nữa, việc hạn chế diễn đạt bằng lời nói cũng là để phù hợp 
với truyền thống văn hóa và thẩm mĩ của Nhật Bản. Không giống như ông 
nội của mình, một người chuyên quyền tuyệt đối, Hirohito mong muốn 
trở thành một vị vua (theo nghĩa hẹp là được bảo vệ) theo hiến pháp thời 
Minh Trị. Hirohito phải thực hiện nhiều nhiệm vụ theo hiến pháp và khi 
thực hiện các nghĩa vụ này, phải có vẻ mặt tôn nghiêm phù hợp - giống 
như mang một chiếc mặt nạ - chứ không thể thể hiện cảm xúc cá nhân. 
Chiếc mặt nạ xa cách đó là một phần trong việc tạo ra một vỏ bọc tâm lý, 
nó cũng giống như lễ phục vậy. Hirohito cũng mang chiếc mặt nạ đó khi 
thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo và nghỉ lễ của mình. Một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhất Hirohito phải thực hiện là trở thành hiện thân 
của tư tưởng và đạo đức Nhật Bản. 


Nghịch lý là chiếc mặt nạ của sựim lặng kia đã thu hút được Hirohito 
và ông coi đó như một việc đáng khen ngợi. Tuy nhiên, khi Hirohito thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị và quân sự của mình, chiếc mặt nạ im lặng 
đó đôi khi lại gây rác rối. Những người báo cáo trực tiếp với Hirohito 
không chỉ phải cố hiểu được lời nói của Hirohito, thường ít hơn mức cần 
thiết, mà còn phải học cách hiểu những sắc thái tình cảm trên khuôn mặt 
Hirohito, khi có vẻ «bị kích động» thì sắc mặt sẽ như thế nào. Biết rằng 
Hirohito sẽ nói rất ít kể cả khi vấn đề được đề cập cực kỳ quan trọng đối 
với chính bản thân hoàng đế, những người thường xuyên diện kiến đã 
học cách quan sát những biểu hiện nhỏ nhặt thoáng qua trên nét mặt để 
đoán biết những diễn tiến nhỏ nhất trong suy nghĩ và hành động tiếp 
theo của ông.® Trong một xã hội mà việc tạo ra một chân dung che giấu 
dưới lớp mặt nạ im lặng đã trở thành giá trị truyền thống và là hình mẫu 
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trong việc diễn đạt ý nghĩ, mặt nạ im lặng của Hirohito đã tạo ra một 
tiếng vang đầy ý nghĩa. 


Điều tương tự cũng xảy ra với giọng nói của Hirohito. Giọng nói đó 
khiến nhiều người dân Nhật Bản «thấy» được ý thức về bản sắc dân tộc 
mình. Trước khi Hirohito bắt đầu thời kỳ nhiếp chính vào tháng 11 năm 
1921, rất Ít người trong số những quan chức đứng đầu coi sắc thái giọng 
nói của Hirohito là một vấn đề cần phải quan tâm. Chỉ những người giám 
hộ của Hirohito là quan tâm nhiều đến điều đó. Hirohito có nhiều kinh 
nghiệm hơn trong việc điều hành Chính phủ và khi Nhật Bản ngày càng 
dấn sâu hơn vào chiến tranh, người dân Nhật Bản mới bắt đầu tô vẽ trong, 
trí tưởng tượng rằng giọng nói đó giống như giọng nói của thần thánh. 
Cuộc tranh luận xung quanh vấn đề giọng nói của Hirohito một lần nữa 
được bàn đến vào thời điểm Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh tháng 8 
năm 1945 và sau này khi Hirohito có chuyến công du toàn quốc, thời gian 
Nhật Bản bị Đồng minh chiếm đóng.° 


Ngoài vấn đề về khả năng ăn nói của Hoàng thái tử trẻ tuổi và những 
cảm nghĩ khác nhau của người dân Nhật về giọng nói của Hirohito, những 
người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới I còn phải 
đau đầu không biết phải giải quyết ra sao với người cha ốm yếu mắc chứng, 
bệnh thiểu năng trí tuệ của Hirohito và những thay đổi về mặt xã hội đang 
làm cho quyền lực của Nhật hoàng giảm sút vào thời điểm phong trào dân 
chủ đang đang sôi sục ở Nhật Bản. Trước tình hình đó, vấn đề về diện 
mạo của Hoàng thái tử trở nên vô cùng quan trọng. Tất nhiên, các nguyên 
lão và những người kế vị của họ bắt đầu lo lắng về sự im lặng của Thiên 
hoàng Yoshihito, về cậu con trai trông có vẻ ẻo lả - người không thể thể 
hiện bất kỳ cá tính nào thông qua cách ăn nói - như công chúng đã từng 
quen với cách xử sự ấn tượng của Nhật hoàng Minh Trị. Hirohito, - mắt 
nói cứ như còn lâu mới đến tuổi trưởng thành, - thật không có gì ngạc 
nhiên khi cuối cùng báo chí cũng lên tiếng về mối quan ngại của những 
lãnh tụ chính trị tối cao đối với «tinh thần thượng võ vững vàng».!°, Tuy 
nhiên Hirohito là người thông minh và có một ý chí mạnh mẽ. Hirohito 
đã rèn luyện cho mình một lối sống thanh đạm và đặt ra tiêu chuẩn cao 
về thành tựu quân sự với tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu theo phương pháp 
hiện đại và chuyên nghiệp. Nói một cách khác, sự thực trong tính cách của 
Hirohito về nhiều mặt trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài khiêm tốn. 
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Hirohito cũng bỏ lại sau lưng thời thơ ấu khi rèn cho mình khả 
năng tự kiềm chế bản thân cùng với một nền giáo dục quân sự đã giúp 
cho cậu quen với những lề thói cứng nhắc. Ông nội Hirohito đã đích 
thân chỉ huy quân đội và Hải quân trong những cuộc tập trận chống 
ngoại xâm đặc biệt và hoàn toàn không giống như cha Hirohito, ông rất 
sốt sắng tham dự lễ tốt nghiệp của các trường quân sự và Hải quân." 
Tuy nhiên Nhật hoàng Minh Trị lại không được đào tạo về quân sự và 
bầu như không biết gì về chiến lược và sách lược quân sự. Quá trình 
tiếp nhận những kiến thức quân sự của Nhật hoàng Minh Trị chỉ là cho 
ông tham gia các hoạt động ngoài trời và cải thiện lối sống không có 
lợi cho sức khỏe của mình. Được trở thành một người giống như Nhật 
hoàng Minh Trị, người mà Hirohito coi như hình mẫu lý tường là một 
trong những mong muốn hàng đầu của Hirohito. Mặc dù vậy, điều này 
không ngăn cản Hirohito tự do thay đổi những ví dụ về Nhật hoàng 
Minh Trị tùy theo hoàn cảnh. Không giống như ông nội mình, Hirohito 
thường xuyên có các sĩ quan phụ tá hướng dẫn cách hành xử theo phong 
cách quân sự và đặc biệt sau khi trở thành Nhật hoàng vào tháng 12 
năm 1926, Hirohito luôn luôn mặc quân phục trừ những dịp lễ hội tôn 
giáo (khi Hirohito phải mặc trang phục truyền thống của thầy tế tối cao 
Thần đạo). Thói quen hàng ngày đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến biểu hiện 
bên ngoài của Hirohito.'2 


Một điều cũng không kém phần quan trọng là Hirohito chấp nhận và 
cảm thấy không có gì phải nghỉ ngờ về trật tự quyền lực đã được thiết lập 
sẵn từ trước khi Hirohito ra đời. Từ khi còn rất nhỏ, Hirohito đã ý thức 
rằng mình là người có quyền quyết định và số phận đã định cậu phải ra 
quyết định đối với các vấn đề liên quan đến quyền lực chính trị và chỉ huy 
quân sự. Tuy nhiên, khi Hirohito đến tuổi trưởng thành và tiếp quản các 
nhiệm vụ của Thiên hoàng, Hirohito bát đầu say mê tìm tòi hệ thống kiến 
thức về lịch sử, chính trị và đặc biệt là tự nhiên. Những kiến thức và khát 
vọng đó không cản trở việc Hirohito dành phần lớn thời gian của mình 
cho những vấn đề quân sự. 


Chàng thanh niên trẻ trên đường trở thành ông vua «tuyệt đối» và 
chỉ huy quân sự tối cao của Nhật Bản có dành thời gian cho sở thích 
khoa học của mình, nhưng phần lớn thời gian và hầu hết các mối quan 
hệ cá nhân tốt đẹp của ông là với các sĩ quan quân đội, những người 
không phải là các nhà khoa học. Trong hai năm học cuối cùng tại trường 
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Ogakumonjo, Hirohito tỏ ra thân thiện với tướng Ugaki, một người 
rất tự tin. Sau này, khi điều hành đất nước cùng với các Bộ trưởng, 
Hirohito đã trang bị thêm cho mình chiếc mặt nạ của một tổng tư lệnh 
tối cao (đại nguuên súu) và bắt đầu thể hiện bản thân nhiều hơn. Những 
lời nói của Hirohito, được thốt ra theo một phong thái mạnh mẽ, có 
ảnh hưởng chính trị to lớn. Hirohito thường hoàn toàn tin tưởng vào 
những quan chức đã được ông bổ nhiệm giữ những vị trí cao. Tuy nhiên 
Hirohito cũng mến mộ những nhà quân sự tài ba và chống chính trị 
như hiệu trưởng trường trung học của mình, Đại tá (sau này là Đô đốc 
về hưu) Ogasawara, chuyên gia quan hệ công chúng đầu tiên thuộc lực 
lượng Hải quân Hoàng gia và hiệu trưởng, Thượng tướng Hải quân nổi 
tiếng Togo.19 


Do đó làm thế nào để một người có thể hiểu được sự tồn tại song 
song và từng đặc điểm cụ thể trong những tính cách rất khác nhau, chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn của Hirohito bộc lộ qua các giai đoạn khác nhau 
trong cuộc đời ông? Hirohito đã điều khiển cảm xúc của mình như thế 
nào để có thể đảm đương quá nhiều vai trò khác nhau đến như vậy, và cái 
giá mà Hirohito phải trả là gì? Chắc chăn đặc điểm nổi bật cũng là đặc 
điểm không bao giờ phai nhạt của Hirohito chính là một Thiên hoàng có 
quyền lực tuyệt đối. Quá trình học tập của Hirohito là câu chuyện kể về 
quá trình Hirohito trưởng thành trong suy nghĩ rằng mình là người đưa 
ra mệnh lệnh, một người tham gia cùng với những người khác trong việc 
hoạch định chính sách và người lãnh đạo của một quốc gia mang lại sự 
hiện đại cho châu Á . 

Chác hản, Hirohito đã có được những quan điểm về đời sống chính trị 
làm cho các giáo viên của cậu hài lòng. Chúng ta có thể thấy quan điểm 
đối với những vấn đề nhân sinh của Hirohito tại thời điểm này thông qua 
lời kể của Sugiura với Makino Nobuaki - Bộ trường Bộ Hoàng gia Nhật 
Bản, người sau này đã ghi lại trong nhật ký của ông. Trong bài tiểu luận 
(dài 2 trang) có tiêu đề «Ấn tượng của tôi sau khi đọc Sắc ngữ về thiết lập 
hòa bình» được viết vào tháng 1 năm 192o sau khi hiệp định hòa bình 
giữa quân Đồng minh và Đức có hiệu lực, cậu học trò 1o tuổi Hirohito đã 
đưa ra nhận định của mình về cái ngày cậu «gánh vác trách nhiệm lớn 
lao là dẫn dắt các vấn đề chính trị» và trong bài tiểu luận đó Hirohito đã 
trích lời của «cha tôi, Nhật hoàng đương triều». Bài tiểu luận này cho 
thấy mối quan tâm của chàng trai trẻ về «tư tưởng của những người theo 
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chủ nghĩa cực đoan», người ủng hộ tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân 
đội, nhưng mặt khác cũng mong muốn có được nền «hòa bình vĩnh viễn». 
Bài tiểu luận của Hirohito bát đâu bằng: 


Lĩnh vực tư tường là một cái gì đó hết sức không rõ ràng; tư tưởng cực đoan 
dường như sắp lan tràn kháp thế giới; và vấn đề lao động hiện đang là 
vấn đề bị phản đối kịch liệt. Chứng kiến hậu quả bỉ thảm của chiến tranh, 
những người dân trên thế giới mong ước hòa bình và sự hòa giải giữa các 
quốc gia. Chính vì điều này, chúng ta đã được chứng kiến sự ra đời của Hội 
Quốc Liên và trước đó là việc triệu tập một hội nghị quốc tế về lao động... 
Nhân dịp đó, như đã được đề cập trong bản Sắc ngữ Hoàng gia, nhân dân 
Nhật Bản phải nỗ lực hết sức và phải luôn áp dụng những phương pháp 
linh hoạt. 


«Tư tưởng của những người theo chủ nghĩa cực đoan» trong hoàn 
cảnh này có thể được hiểu như là biện pháp ẩn dụ dùng để chỉ những tư 
tưởng dân chủ, tư tưởng chống chủ nghĩa quân phiệt, tư tưởng chủ nghĩa 
xã hội và tư tưởng cách mạng cộng sản đã lan rộng trên kháp đất nước 
Nhật Bản và cả thế giới sau Chiến tranh Thế giới I. Từng tuyên bố mối 
quan tấm về hiện tượng này và dẫn chiếu đến «vấn đề lao động» như một 
vấn đề đáng quan ngại, Hirohito tiếp tục bài tiểu luận bám sát những từ 
ngữ được sử dụng trong bản Sắc ngữ: 


Liên quan đến Hội Quốc Liên nói riêng, bản Sác ngữ có nêu: «Chúng tôi 
[chin, nghĩa là Nhật hoàng Yoshihito] thật sự hài lòng và đồng thời cũng 
cảm thấy gánh nặng ghê gớm của đất nước đè nặng trên vai». Tôi cũng xin 
chúc mừng sự kiện đất nước chúng ta sắp trở thành một thành viên của 
Hội Quốc Liên. Tôi sẽ tuân thủ cam kết của Hội và khuếch trương tỉnh 
thần mà Hội đã đề xướng. 


Không nên nhầm lẫn sự hăng hái chấp nhận Hội Quốc Liên của 
Hirohito là việc tán thành quan điểm của Anh - Mỹ hay các nguyên tác 
«quan hệ ngoại giao mới» được sử dụng làm nền tảng cho quan điểm đó. 
Đúng hơn, sự khẳng định của Hirohito về tỉnh thần của Hội Quốc Liên 
chỉ đơn thuần phản ánh chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa lạc quan của 
tuổi trẻ. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chủ nghĩa lý tưởng trong quan điểm 
của Hirohito hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa hoài nghỉ của Chính phủ 
Hara với mong muốn trì hoãn việc công nhận Hội Quốc Liên và họ đã chì 
thị cho phái đoàn của Nhật Bản tại Versailles im lặng trước những vấn 
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đề của châu Âu và tập trung vào việc bảo vệ «các quyền và lợi ích» của 
Nhật Bản tại Trung Quốc. 

Tiếp tục với những phân tích, trong dòng tiếp theo của bài tiểu luận 
Hirohito viết: «Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này để mang 
lại hòa bình vĩnh viễn trên thế giới. Tôi phải làm gì đây để thực thi nhiệm 
vụ đó?» Câu trà lời của Hirohito với tư cách là một nước đế quốc thực 
dân hùng mạnh, Nhật Bản phải phối hợp hành động với những nước 
khác trên cơ sở «các nguyên tắc chung» trong khi ở trong nước phải 
tránh xa hoa lãng phí. Tiếp đó, Hirohito liên hệ «các hoạt động chuẩn bị 
quân sự» và sự phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp với «các hoạt động, 
đàm phán ngoại giao mang lại lợi nhuận» và việc Nhật Bản «[đang] bắt 
kịp với các cường quốc», Hirohito ám chỉ giả thuyết về hành động trong 
tương lai: «Nếu không có sự chuẩn bị tốt về quân sự, khó có thể thành 
công trong các cuộc đàm phán ngoại giao với kết quả có lợi». Ngoài ra, 
Nhật Bản không thể trở thành một quốc gia thịnh vượng trừ khi chúng 
ta phát triển tốt công nghiệp và giao thông vận tải và nâng cao hiệu suất 
làm việc của công nhân. Nếu chúng ta không làm được như vậy, chúng ta 
sẽ không thể bát kịp được các cường quốc». 


Hirohito kết thúc bài tiểu luận bằng cách nhấn mạnh tư tưởng về 
sự thống nhất toàn dân tộc vì mục đích hoàn thành «vận mệnh của đất 
nước» khi phải đối mặt với sự cạnh tranh của nước ngoài. 


«Tư tưởng không rõ ràng», «suy nghĩ cực đoan», «sự phung phí», 
«sự xa hoa», «sự chuẩn bị tốt về quân sự», «Hoà bình vĩnh viễn», cùng 
với xu thế thời đại, và đạt được sự thống nhất tuyệt đối như một điều 
kiện tiên quyết để thay đổi vận mệnh của đất nước - những cụm từ nêu 
trên là các thuật ngữ và khái niệm được những người cầm quyền bảo 
thủ đứng đầu của Nhật Bản và những người chì huy quân sự sử dụng 
khi mô tả về tình hình của Nhật Bản vào cuối Chiến tranh Thế giới I; cả 
Hoàng thái tử Hirohito trẻ tuổi cũng vậy. Nói một cách khái quát hơn, 
những thuật ngữ này liên quan tới hệ tư tưởng bảo thủ đã được khuếch 
trương nhảm ngăn chặn tình trạng căng thẳng về mặt xã hội đang ngày 
một gia tăng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, những căng thẳng mà nguyên 
nhân bát nguồn từ khoảng cách ngày càng lớn về vật chất và quyền lực 
giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội đòi hỏi cần phải có một cuộc 
«đại phảu thuật». 
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Hội 


Trong Chiến tranh Thế giới I, hai thủ tướng của Nhật Bản là Okuma 
Shigenobu (1914-1016) và Terauchi Masatake (1o16-1o8), đã cố gắng 
điều hành Chính phủ trong thời gian Nhật hoàng Đại Chính trị vì. Hara 
Kei (1oi8-1o21), thủ tướng Nhật Bản sau khi kết thúc Chiến tranh Thế 
giới I, thậm chí còn không tránh né khi phát biểu một cách thẳng thắn 
rằng Yoshihito thật sự còn hơn là một kẻ bù nhìn - ông chỉ là một Nhật 
hoàng trên danh nghĩa không hơn." Hara và các nguuên lão lớn tuổi đã 
hết sức lúng túng trước những xu hướng đang diễn ra: khủng hoảng lương 
thực bùng nổ trên phạm vi toàn quốc vào năm 1918, tình trạng sức khỏe 
của Nhật hoàng trở nên xấu đi, và tái điễn các vụ phạm tội khi quân liên 
quan đến việc chỉ trích Hoàng gia. 

Các vụ phạm tội khi quân thời kỳ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế 
giới I là một phần trong những thách thức ngày càng tăng của kỷ nguyên 
Đại Chính trước vấn đề xói mòn lòng tôn kính của thần dân đối với ngai 
vàng.' Tuy nhiên, sau khi Hirohito lên ngôi vào tháng 11 năm 1921, người 
dân Nhật Bản bị bắt giữ và bị kết tội khi quân đơn giản chỉ vì nói những câu 
như: «một cậu bé con mà cần đến bao nhiêu người»; hoặc «Thật là quá 
lắm. Nhật hoàng chỉ là một đứa trẻ vênh váo. Bất cứ khi nào Nhật hoàng 
có dịp đi ngang qua là tất cả phương tiện giao thông phải dừng lại trước đó 
vài giờ liền. Một số kẻ thậm chí còn ngu ngốc đến mức chờ đợi hàng chục 
tiếng đồng hồ để xem đám diễu hành đi qua».!8 


Sự tôn kính đối với ngai vàng đần bị hủy hoại không chỉ xuất phát từ 
sự nhận thức ngày càng tăng của công chúng về tình trạng đau ốm kéo 
đài của Nhật hoàng mà còn vì những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã 
hội và phong trào dân chủ dưới thời Đại Chính với lý lẽ hết sức thuyết 
phục về quan điểm quyền bầu cử mở rộng hơn.'* Cho đến lúc đó, Chính 
phủ của thủ tướng Hara và các nguyên lão chỉ cho phép sửa đổi luật ở 
mức độ phải chăng để làm lợi cho tầng lớp lãnh chúa ở nông thôn. Thay 
vì thực hiện việc hợp thức hóa quyền lực chính trị mang tính cơ bản để 
phản ánh những thay đổi về mặt xã hội, họ bác bỏ các yêu cầu về việc phải 
có luật bầu cử chung dành cho nam giới, tìm cách để những nhà quý tộc 
theo hình thức thế tập có quyền ưu tiên và Hội đồng Cơ mật không bị ảnh 
hưởng, tìm cách bảo vệ ngai vàng, đối phó với phong trào dân chủ thời 
Đại Chính. 
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Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hara chính là việc 
công chúng chỉ trích về đời sống xa hoa quá mức của Hoàng gia. «Nếu 
ông có thể làm cho người dân nghĩ rảng sự thịnh vượng của Hoàng gia 
là sự thịnh vượng của đất nước», Hara nói với Bộ trường Bộ Hoàng gia 
Hatano Takanao, «thì bất kể thu nhập của Hoàng gia như thế nào, sẽ 
không còn ai phàn nàn về điều đó».?° Hara hiểu rằng trong một đất nước 
mà sự chia rẽ ngày càng tăng do những mâu thuản giữa các tầng lớp 
trong xã hội, ngai vàng đang đứng trước nguy cơ trở thành đề tài tranh 
cãi. Hơn một triệu người từ những làng nông nghiệp và làng chài, nhưng 
hầu hết là từ các thị trấn và thành phố trải đều trên kháp 37 quận của 
Nhật Bản cộng thêm Hokkaido, Tokyo, Osaka và Kyoto đã tham gia vào 
những cuộc biểu tình quy mô lớn được mệnh danh «cuộc bạo động lương 
thực». Mặc dù những người tham gia bạo động thể hiện sự giận dữ trước 
tình trạng giá cả hàng hóa tăng cao, nhưng nguyên nhân cơ bản dân đến 
cuộc bạo động lại bắt nguồn từ tầng lớp địa chủ khi những người này yêu 
cầu người nông dân thuê đất phải trả một lượng lớn hoa lợi cho phần đất 
thuê. Hara không thể phủ nhận «thu nhập khổng lồ» của Hoàng gia, vì 
Hoàng gia chính là chủ sở hữu đất đai lớn nhất tại Nhật Bản, và Hara đã 
cho áp dụng những biện pháp thận trọng để đảm bảo rằng từ đó trở về 
sau Hoàng gia sẽ không dính líu vào những hoạt động kinh tế có thể dẫn 
đến việc phải chịu nhiều thử thách gay go. 


Nguuên lão Yamagata cũng đồng tình với quan điểm của Hara. 
Tháng 1o năm 1919, ông cảnh báo Hatano ngay lập tức phải bán một 
phần trong số cổ phiếu mà Nhật hoàng đang nắm giữ, bán những khu 
đầm lầy và những cánh đồng thuộc điền trang của Hoàng gia. Tại thời 
điểm đó, Hoàng gia có thu nhập hàng năm ở mức 6-8 triệu yên, con số 
này mới chỉ tính riêng thu nhập từ khai thác những cánh rừng.?' Hoàng 
gia có quyền sở hữu đối với các cung điện, lâu đài, trường học, các khu 
lăng tầm, viện bào tàng tại Kyoto, Nara và Tokyo, và có được thu nhập 
từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp cùng với 
nguồn ngân sách Chính phủ hàng năm trị giá 3 triệu yên. Hoàng gia còn 
thu được lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu của các ngân hàng và doanh 
nghiệp tại các nước thuộc địa như Ngân hàng Hàn Quốc và (bát đầu vào 
năm 1925) Công ty Đường sảt Nam Mãn Châu. Sự giàu có của Hoàng 
gia, cùng với thu nhập từ những khu mỏ trong nước và các nguồn lợi 
khác đã khiến cho Cục Hoàng Gia phải đảm nhiệm thêm vai trò là bên 
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bảo lãnh và nhận tín thác của một số doanh nghiệp tư bản lớn nhất Nhật 
Bản - «một tổ chức sáng lập tín dụng và nhận tín thác phục vụ cho sự 
phát triển của chế độ tư bản ở Nhật Bản».?? Do sự giàu có này của Hoàng 
gia, xếp ngang hàng với các zaibatsu lớn nhất Nhật Bản (các định chế 
tài chính khổng ]ồ hoặc các nhóm tài phiệt trong đó các công ty của Nhật 
Bản là các công ty thành viên của các định chế tài chính hoặc nhóm tài 
phiệt đó trong thời gian trước và trong chiến tranh), Nhật hoàng đương, 
triều không còn có được mối liên hệ gắn kết với nhân dân như dưới thời 
Nhật hoàng Minh Trị. Nếu như Hatano không hiểu được điều này, thì 
Hara và Yamagata là những người hiểu rất rõ. Họ biết đã đến lúc phải 
sử dụng tiềm lực tài chính của Hoàng gia để mua chuộc sự tín nhiệm của 
nhân dân. 


Đối lập với bối cảnh đó, sáu tháng cuối năm 192o, trước khi Hirohito 
tốt nghiệp trường Ogakumonjo, một sự kiện diễn ra tại triều đình đã cho 
thấy nền quân chủ trong kỷ nguyên dân chủ Đại Chính có thể để dàng 
rơi vào tình trạng xung đột chính trị. Sự kiện này bắt đầu bằng một cuộc 
tranh luận giữa những người thuộc tầng lớp cao của giai cấp thống trị 
xung quanh mối nghỉ ngờ về căn bệnh mù màu của gia đình vị hôn thê 
của Hirohito. Những thắc mắc quanh vấn đề giáo dục của Hoàng thái tử 
Hirohito nảy sinh gần như cùng thời điểm diễn ra lễ đính hôn của ông 
vào tháng 6 năm 1919, cũng trở thành chủ đề trong cuộc tranh luận này. 
Nền giáo dục của Hirohito, lễ đính hôn, chuyến công du châu Âu, những 
vấn đề luôn gắn liền với nhau kể từ khi bát đầu cuộc tranh luận nhanh 
chóng thổi bùng lên mâu thuẫn xung quanh việc cuối cùng ai sẽ là người 
nắm quyền kiểm soát quyền lực kinh tế và chính trị gắn liền với thể chế 
Hoàng gia. 


Vào năm 1917, một năm sau khi Hirohito chính thức trở thành Hoàng 
thái từ, Đại tá Hải quân Ogasawara đã trình lên mẹ của mình, Hoàng hậu 
Sadako (sau này là Hoàng hậu Trinh Minh), danh sách tên của ba công 
nương mà ông cảm thấy có thể phù hợp làm bạn đời của Hoàng thái từ. 
Hoàng hậu Sakado đã chọn Công Nương Nagako, con gái của Hoàng thân 
Kuni Kuniyoshi làm vợ tương lai của Hirohito. Lẻ đính hôn của Hoàng 
thái tử là một sự kiện trọng đại của quốc gia, đòi hỏi rất nhiều công việc 
chuẩn bị từ trước đó. Do Hirohito đã từng gặp Công nương Nagako và 
cũng có cảm tình với cô, Công nương Nagako có được tất cả các phẩm chất 
cần thiết để trở thành một Hoàng hậu, nên Hatano gửi một bức thư cho 
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Hoàng thân Kuni thông báo về việc con gái ông được lựa chọn làm vị hôn 
thê của Hoàng thái tử. Ngay sau đó, gia đình Kuni đã thuê Suguira, viên 
quan phụ trách lễ nghỉ Hoàng gia, người từng là thầy dạy của Hirohito, 
hàng tuần đến hướng dẫn cho cô về các nghỉ lễ và phép tắc cần thiết. 


Lễ đính hôn của Hoàng thái tử dự kiến được tổ chức cuối năm 1920. 
Nhưng vào tháng 6 năm 192o, Đại Nguyên soái Yamagata, người có thẩm 
quyền cao nhất trong số các nguuên lão tại nhiệm, viện cớ gia đình bên 
mẹ của Nagako có tiền sử về bệnh mù màu, để nỗ lực hủy bỏ lễ đính 
hôn. Ngày 18 tháng 6, Yamagata buộc Hatano phải từ chức, lý do công 
khai được đưa ra là ông này đã không điều tra kỹ về dòng dõi của vị hôn 
thê của Hoàng thái tử. Nhưng mục tiêu chính là để xúc tiến thực hiện 
chuyến công du nước ngoài của Hirohito và đưa đám tay chân thuộc phái 
Choshu của ông ta lên nắm quyền, đứng đầu là tướng Nakamura Yujiro 
với chức danh vụ trưởng mới của Bộ Hoàng gia. Ủng hộ Yamagata có 
Thủ tướng Hara. Thủ tướng Hara cũng lo ngại rằng tình trạng ốm yếu 
kinh niên và chứng bệnh suy nhược thần kinh của Nhật hoàng Đại Chính 
có thể bát nguồn từ việc lỗi gen di truyền trong Hoàng tộc. Tuy nhiên ông 
này cũng hy vọng sẽ củng cố được tầm ảnh hưởng của mình trong những 
vấn đề của triều đình bảng cách thiết lập mối quan hệ tốt với Yamagata. 
Vì tương lai mạnh mẽ của Hoàng tộc chứ không phải vì lợi ích duy trì sự 
thuần khiết dòng máu Hoàng gia, Yamagata đã viết thư cho Hoàng thân 
Kuni yêu cầu ông «rút lui vì lợi ích của Hoàng gia». 


Thay vì phục tùng, Hoàng thân Kuni đứt khoát không lùi bước và bí 
mật trả đũa với sự đồng tình của Hoàng hậu Sadako và Sugiura. Người 
ta nghỉ ngờ không rõ Hirohito, người cũng tham gia vào việc lựa chọn 
Nagako, có biết được tất cả những việc xảy ra sau đó hay không. Sugiura 
cố gắng vận động các quan chức trong Bộ Hoàng gia bằng cách thuyết 
phục họ rằng việc phá vỡ hôn ước có thể tạo ra một tiền lệ xấu cho Hoàng 
tộc và cũng để lại cho Hoàng thái tử một vết thương lòng trong suốt quãng 
đời còn lại. Khi lý luận về «đạo đức» không thành, Sugiura quay sang 
vận động những gia đình thuộc tầng lớp quý tộc và những quý tộc có 
tước vị thuộc dòng họ Shimazu của gia đình Kuni với hy vọng rằng khi 
những người này tham gia chống lại Yamagata, họ có thể dùng ảnh hưởng 
của mình để tác động đến các quan chức cấp cao xuất thân từ một nhóm 
người hầu cận lớn tuổi của vùng thái ấp Satsuma. 
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Nö lực của Sugiura nhằm lôi kéo mạng lưới các gia đình trong cùng 
phả hệ liên kết phe cánh Satsuma đã không mang lại kết quả. Yamagata 
và Hara tiếp tục lo lắng cho tương lai của Hoàng gia và mối quan ngại 
nghe có vẻ hợp lý đó của họ không dễ gì bị xem thường. Lúc bấy giờ 
Makio Nobuaki, người con trai thứ của Okubo Toshimichi - một lãnh tụ 
vĩ đại thời kỳ khôi phục chế độ Quân chủ vừa trở về từ Hội thảo hòa bình 
tổ chức tại Paris và được xem là lãnh tụ của phe Satsuma. Môn đệ của 
Sugiura là Shirani Takeshi, một quan chức cấp cao và là người đứng đầu 
ngành thép Nhật Bản, đã mời Makino đến để thảo luận về vấn đề này. 
Shirani Takeshi sau đó đã thông báo lại cho Suguira rằng Makino «đang 
rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định». Tổng Tư lệnh Hải quân 
Yamamoto thuộc phái Satsuma cũng không mặn mà trước những lời nài 
nỉ của Sugiura. 


Hết hi vọng có thể thuyết phục được những nguuên lão có quyền lực 
cao nhất, Sugiura quyết định gia tăng cuộc đối đầu với Yamagata bảng 
cách thông báo cho một học trò cũ khác của mình là Kojima Kazuo, lúc 
bấy giờ đang là thành viên của Hạ viện và là lãnh tụ Đảng Kukuminto về 
việc Yamagata cố gắng phá vỡ hôn ước của Hoàng thái tử. Kojima ngay 
sau đó đã thông báo cho chủ tịch Đảng Kokuminto là Inukai Tsuyoshi 
và không lâu sau Otake Kanichi, người của Đảng Kenseikai, cũng được 
biết về rắc rối này. Nếu Đảng Kokuminto và Kenseikai, hai đảng phái lớn 
nhất trong số những đảng phái đối lập với đảng Seiyukai của Hara quyết 
tâm phá vỡ bầu không khí yên lặng xung quanh vấn đề liên quan đến 
cuộc sống của các thành viên Hoàng gia, thì họ có thể sẽ sử dụng vấn đề 
nhạy cảm này để chống lại Hara tại thời điểm khi vấn đề về quyền bầu 
cử đã được đưa ra ngay trước thềm kỳ họp lần thứ 44 của Nghị viện được 
triệu tập vào ngày 27 tháng 12 năm 192o. Ngoài ra, phương tiện thông 
tin đại chúng cũng đưa tin về việc Sugiura chính thức rút lui khỏi vị trí 
của ông trong đảng Ogakumonjo vì lý do sức khoẻ chỉ vài tháng trước 
khi Hoàng thái tử dự lễ tốt nghiệp. Khi Sugiura, đơn độc hơn, không còn 
nắm thực quyền và đang trong tình trạng tuyệt vọng, với nỗ lực nhằm 
thay đổi tình thế càng thông báo cho nhiều người bao nhiêu, thì vấn đề 
này càng mang đậm màu sắc chính trị bấy nhiêu. 


Cuối cùng, Sugiura chia sẻ với một người bạn cũ là Toyama Mitsuru, 
lãnh tụ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của «cánh hữu cũ» rảng 
Yamagata ghét Hoàng thân Kuni và đang âm mưu gia tăng quyền lực của 
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mình tại triều đình. Năm 1881, Toyama, cùng với Hiraoka Kotaro đã 
thành lập Hội Biển Đen (Genyosha) - một nhóm bao gồm các Đồng minh 
trong Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học với mục đích đưa 
Nhật Bản trở thành trung tâm của liên minh châu Á chống lại chủ nghĩa 
đế quốc châu Âu - để gây sức ép với Chính phủ.? Những người bạn của 
Toyama tại Hội dòng sông tình yêu (Kokuruukai, được thành lập vào 
năm 1901), và các thành viên của Hội Masterless Samurai của Uchida 
Ryohei (Roninkai) ngay lập tức gây khó khăn cho Yamagata. Có một vài 
Tần trong tháng 1 năm 1921, hai người theo phái Liên Á của «cánh hữu 
mới» là nhà Đông phương học Okawa Shumei và «chuyên gia» về Trung 
Quốc và cũng là nhà tư tưởng phái Nhật Liên tông Kita Ikki đã được 
nghe về nỗ lực của Yamagata nhằm huỷ bỏ hôn lễ của Hoàng thái tử. 
Okawa, một người theo chủ nghĩa dân tộc, cùng với Giáo sư Mitsukawa 
Kametaro của Trường Đại học Takushoku, trước đó không lâu đã thành 
lập nhóm chống lại chủ nghĩa Mác, Yuzonsha (nghĩa đen là «cây thông 
và cây hoa hướng dương») mà Kita đã tham gia sau này. Nhiều tin đồn 
về âm mưu ám sát Yamagata được truyền đi trong hàng ngũ của những 
người trong nhóm. 


Đầu tháng 2 năm 1921, khi phiên họp của Nghị viện khóa 44 vẫn 
còn đang diễn ra và vấn đề quốc thể có nguy cơ trở thành một thứ vũ khí 
trong tay của các đảng đối lập, Thủ tướng Hara đã rút lại sự ủng hộ đối 
với Yamagata. Lo sợ đánh mất quyền kiểm soát tình hình và bị gán cho 
tội «phản bội tổ quốc», Yamagata, một trong những nhân vật quyền lực 
nhất trong giới chính trị Nhật Bản lúc bấy giờ đã nhượng bộ trước sức 
ép của cánh hữu gồm những đảng phái không thuộc lực lượng vũ trang. 
Bộ trưởng Hoàng gia Kakamura, cũng như quan chức triều đình cấp cao 
Hirata Tosuke - một người ủng hộ khác của Yamagata đã phải chịu phục 
tùng Sugiura. Trước những tổn thất này và cùng chung mối quan ngại 
sâu sắc của Hara trước việc hứa hôn của Hoàng thái tử ngày càng trở nên 
mang tính chính trị (chưa tính đến các hành động của Roninkai và mối 
đe doạ chính mạng sống của mình), Yamagata đã từ bỏ nỏ lực của mình. 


Vào tối ngày 1o tháng 2 năm 1921, các báo tại Tokyo đã đăng thông 
cáo của Bộ Hoàng gia và Bộ Nội vụ công bố lẻ đính hôn của Hoàng thái 
tử sẽ được tiến hành như dự kiến. Nakamura và phó vụ trưởng Ishihara 
Kenzo đã từ chức.?° Ngày 12 tháng 2, tờ Yomiuri shinbun đăng tài bài xã 
luận phê phán kịch liệt Yamagata vì đã tạo nên «một sự kiện nghiêm trọng 
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trong triều đình». Mười ngày sau, Yamagata đệ đơn từ chức nguyên lão 
và chức chủ tịch Hội đồng Cơ mật, trả lại nhiều huân chương cũng như 
từ bỏ các tước vị của mình. Yamagata đã ghỉ lại trong nhật ký rằng «Bộ 
Nội vụ và Cục cảnh vệ trung ương ngày nay dường như không thể kiểm 
soát được [sức mạnh của cánh hữu] ... Tôi ước là có thể có được khoảng 
so người ủng hộ tích cực để quét sạch tất cả bọn chúng». Hara và triều 
đình từ chối chấp thuận việc từ chức của Yamagata, tuy nhiên Yamagata 
rõ ràng đã mất hết quyền lực. Matsukata và Saionji, những nguyên lão 
đã sát cánh bên Yamagata khi phản đối cuộc hôn nhân của Hoàng thái 
tử cũng bị giảm sút quyền lực đôi chút. Để làm dịu tình hình, các nguyên 
lão đề xuất đưa Makino giữ vai trò quản lý các công việc của triều đình. 


Vào ngày 15 tháng 2 năm 1921, nội các của Hara đã yêu cầu Bộ Hoàng 
gia tuyên bố Hoàng thái tử sẽ khởi hành chuyến công du phương Tây. 
Đảng cánh tả (do Sugiura và Toyama làm đại diện) chiến thắng trong vấn 
đề hôn nhân của Hirohito nhưng lại thất bại trong vấn đề liên quan đến 
chuyến công du phương Tây được đưa ra khi cuộc tranh cãi về vấn đề hôn 
nhân của Hoàng thái tử bắt đầu căng thẳng. Hara, các Hoàng thân và tất 
cả các nguuên lão đều ủng hộ chuyến công du này của Hoàng thái tử và 
coi chuyến công du, một phần nào đó, như một cách để đối phó với tỉnh 
thần hăng hái đòi cải cách dân chủ sau chiến tranh; còn những người theo 
chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì phản đối điều đó và coi đó như là «một 
hành động hấp tấp ủng hộ cho tư tưởng ngoại lai». 


«Sự kiện quan trọng tại triều đình» cho thấy các vấn đề liên quan 
đến Hoàng thất có thể đẻ dàng gây ra sự bất đồng về chính trị - vốn đã 
gay gắt. Tình tiết có vẻ rất nhỏ này trong lịch sử của Hoàng gia đã làm lộ 
điện người đầu tiên ủng hộ chính sách khủng bố của phe cánh hữu trong 
thập kỷ 1oao. Về vấn đề hôn nhân của Hirohito, các lực lượng ủng hộ phe 
cánh hữu đã thành công trong việc làm nản chí những nguyên lão và chủ 
tịch chính đảng mạnh nhất của Nhật Bản, điều này tạo nên một thực tế 
là các nhà lãnh đạo chính thống của triều đại Minh Trị đã bị lên án phản 
bội đất nước. 


Ở một mức độ khác, tình tiết này cho thấy sự cạnh tranh ngầm giữa 
một bên là chế độ dân chủ của Nhật hoàng Đại Chính với một bên là 
Hoàng thất và các nhóm thuộc phe cánh hữu. Điều này cũng cho thấy 
toàn bộ đội ngũ chính khách dưới chính quyền thời hậu Nhật hoàng Đại 
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Chính. Đó là các lực lượng đối lập của đảng Seiyukai và của Nghị viện, 
nhóm đầu sỏ chính trị và giới chính trị trẻ tuổi, quân đội Satsuma và 
Choshu (hay còn gọi là các đạo quân chỉnh phạt), và các phe phái ủng hộ 
và phản đối Yamagata. Những người bênh vực khác gồm người châu Âu 
và châu Á, ủng hộ xu hướng tiếp tục Âu hóa và sửa đổi quy định về nối 
ngôi; và những người ủng hộ tư tưởng truyền thống về quốc thể dựa trên 
những câu chuyện hoang đường được cho là có thật. Tất cả những điều 
này đã khiến cho họ từ vai trò nguụên lão phải lùi lại hậu trường và các 
liên minh chính trị mới bát đầu hình thành. 

Điều đáng chú ý nữa là dân chúng Nhật Bản không hay biết gì về 
cuộc tranh cãi quanh việc kết hôn của Hoàng thái tử, trong khi đó, những 
người lãnh đạo thuộc phe cánh hữu - những người mà đối với họ, việc sử 
dụng các phương pháp trấn áp là bản năng thứ hai — đã đẻ dàng theo kịp 
các diễn biến tại đó và phát huy ảnh hưởng ngầm tại buổi thiết triều cũng 
như cả ở các đàng phái chính trị bảo thủ.?° Ví dụ, Toyama là cái tên rất 
quen thuộc với nhiều quan chức triều đình từ trước và rất lâu sau khi xảy 
ra tình tiết đó. Kita (người sau này đóng một vai trò nhỏ trong cuộc nổi 
dậy ngày 26 tháng 2) đã sử dụng tình tiết này để củng cố các mối quan hệ 
với các thành viên của Hoàng thất như Hoàng tử Chichibu, người mà Kita 
đã trình bản kế hoạch nổi tiếng của ông mang tựa đề «Kế hoạch tái cơ 
cấu Nhật Bản». Chương mở đầu của bản kế hoạch này có tựa đề « Thiên 
hoàng của Dân tộc» đã kêu gọi quân đội đứng lên nắm quyền trong một 
cuộc đảo chính và tái cơ cấu nhà nước. Vị Thiên hoàng này sẽ là người lên 
ngôi một cách chính thống và phải gần gũi hơn với dân chúng trong suốt 
thời gian trị vì đất nước. Năm 1922, Kita bắt đầu gây ảnh hưởng chính 
trị lên Togo và Ogasaware Naganari ngay khi họ mới bắt đầu sự nghiệp 
mới với vai trò là người vận động hành lang cho một lực lượng Hải quân 
hùng hậu.° (Ogasawara, người chuyển theo Phật giáo Nhật Liên :ông vào 
khoảng thời gian nổ ra cuộc chiến tranh giữa Nga và Nhật Bàn, là một 
người bạn đặc biệt thân thiết của nhà thuyết giáo Nhật Liên tông có tên 
Tanaka Chigaku). 


Sau khi đóng cửa trường học Ogakumonjo, Togo và Ogasawara — 
hai người đã từng là hiệu trưởng và thành viên của ban giám hiệu nhà 
trường -- đã thắt chặt raối quan hệ hợp tác với nhau. Togo, khi đó bảy 
zaươi lăm tuểi, chỉ có thể duy trì các hoạt động chung thông qua người 
phát ngôr của mình, Ogasawara. Vào thòi äiểm năm 1921, Ogasawara 
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đang nằm trong danh sách quân dự bị, cách hiệu quả nhất để Ogasawara 
duy trì mối quan hệ với những người có quyền lực là thân cận với Togo, 
một tổng tư lệnh Hải quân nằm trong danh sách chính thức và đã tham 
gia Hội nghị các Thống đốc và Tổng tư lệnh Hải quân, tại đây Togo đã 
chia sẻ các bí mật hàng đầu về Hải quân. Togo và Ogasawara — hai người 
có mối quan hệ chặt chẽ về quyền của người theo chủ nghĩa dân tộc cực 
đoan rất được tôn sùng — đã sớm trở thành những người ủng hộ mạnh 
mẽ cho quá trình xây dựng một đội tàu ngầm và lực lượng không quân, 
Hải quân. Sau khi ký Hiệp ước [Hạn chế] Hải quân giữa năm cường, 
quốc tại Washington vào tháng 2 năm 1922, họ cùng với các Đô đốc 
Kato Kanji và Suetsugu Nobumasa là nòng cốt của một nhóm gây sức 
ép Hải quân thù địch với lệnh mới của quốc tế và phản đối việc tiếp tục 
cắt giảm vũ khí. 

Makino Nobuaki cũng lên nắm quyền trong các hoạt động chính trị 
của Nhật Bản trong suốt năm 1921. Makino đã tham gia vào nội các do 
Saionji đứng đầu và với tư cách là nhà lãnh đạo không chính thức của 
phái đoàn Nhật Bản gồm năm thành viên tham dự Hội nghị hòa bình 
Paris, tổ chức vào năm 191g. Ông trở về Nhật Bản với tâm trạng lo lắng 
về sự sụp đổ của chế độ quân chủ tư sản tại châu Âu cũng như việc tìm 
cách ngăn chặn xu hướng dân chủ đã bát đầu lan ra thế giới. Sau khi Bộ 
trưởng Bộ Hoàng gia Nakamura nhận trách nhiệm về cuộc tranh cãi liên 
quan đến vấn đề kết hôn của Hoàng thái tử và từ nhiệm, với sự ủng hộ 
của Matsukata, Saionji đã tiến cử Makino làm Bộ trưởng Bộ Hoàng gia 
mới. Ngày 1o tháng 2 năm 1921, Makino nhậm chức cùng với phó vụ 
trưởng Sekiya Teizaburo, một quan chức thuộc Bộ Nội vụ có kiến thức 
uyên bác về các vấn đề thuộc địa và cảnh sát. 


Các mối quan hệ thân thiết ban đầu của Makino với những sĩ phu 
lãnh đạo tương lai của «chủ nghĩa phát xít» kiểu Nhật Bản thời đó như 
Kita Ikki và Okawa Masahiro và các mối quan hệ lâu dài của ông với 
người thuộc phe cánh hữu ôn hòa Yasuoka Masahiro đã cho thấy ông là 
một nhân vật quá độ. Tháng Ba năm 1925, Makino trở thành chường 
ấn - trợ lý chính trị quan trọng nhất của Hirohito - chức vụ này ông 
đã nắm giữ cho đến khi từ nhiệm vào năm 1935, ở tuổi 75.+Trong phần 
lớn thời gian đó, ông liên lạc với Hirohito chủ yếu thông qua thư ký của 
mình, nhưng thực tế ông chỉ được tiếp kiến Hirohiro khoảng một hoặc 
hai lần mỗi tháng.3 Mặc dù các quan chức của Anh và Mỹ đã xem Makino 
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là người lãnh đạo bè phái thân Anh - Mỹ trong triều đình và một trong 
«những người có quan điểm ôn hoà» và «những người theo chủ nghĩa tự 
do» nổi bật nhất, nhưng toàn bộ sự nghiệp của ông đã cho thấy lời nhận 
xét đễ chịu đó là sai lầm. 


Chinda Sutemi, một người theo đạo Cơ đốc được giáo dục tại Mỹ, 
cũng gia nhập giới quan chức tòa án tối cao vào cuối năm 102o. Ông đã 
từng làm đại sứ tại Áo, Đức, Mỹ và Anh trước khi cùng phái đoàn của 
Makino tham dự Hội nghị hòa bình Versailles. Việc ông được bổ nhiệm 
làm quan thị thần của Hoàng thái tử và Hoàng hậu Sakado là một phần 
trong quá trình cải tổ bộ máy Bộ Hoàng gia, chính sự cải tổ này đã quy tụ 
những nhà ngoại giao và nhà quân sự kỳ cựu có kiến thức chuyên sâu về 
các nước phương Tây. 


Tháng 2 và tháng 3 năm 1921 đã đánh dấu một bước ngoặt trong 
cuộc đời Hirohito. Trong giai đoạn này, Hirohito chịu ảnh hưởng lớn từ 
các mối quan hệ cộng đồng được hình thành sớm nhất trong ông — một 
xã hội đặt triều đình ở vị trí trung tâm và mối quan hệ với các nhân vật 
ở Học Tập Viện — kết thúc là sự giải thể chính thức trường Ogakumonjo 
vào ngày 1 tháng 3 năm 1921. Lúc này, ông đã có sự chuẩn bị cơ bản 
về tỉnh thần và thể chất để tiếp nhận trọng trách. Một nhóm mới bao 
gồm các quan chức tại cung điện mới được bổ nhiệm vào các chức vụ cao 
hơn dự định xây dựng một triều đình độc lập và không chịu sự kiểm soát 
của Chính phủ. Trong quá trình đó, họ muốn tổ chức lại cuộc sống của 
Hirohito và xây dựng chế độ dân chủ giống như một lực lượng chính trị 
độc lập giữa Chính phủ và quốc gia. Hai ngày sau, Hirohito khởi hành 
chuyến công du châu Âu để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, bước vào 
giai đoạn của một người trưởng thành để nhảm gạt bỏ nhận thức bấy lâu 
của dân chúng về sự suy tàn của Hoàng gia. 


IV 


Hoàng thái tử Hirohito tốt nghiệp trường Ogakumonjo hai tháng trước 
ngày sinh nhật lần thứ 2o của minh, đúng vào thời điểm cuộc xung đột 
chính trị trong nước bên ngoài cung điện bước vào giai đoạn cao trào. 
Tại thời điểm đó, Chính phủ tìm cách ngăn chặn mối đe dọa đối với nền 
quân chủ do chịu ảnh hưởng từ các tư tường mới thâm nhập vào Nhật Bản 
kể từ khi Chiến tranh Thế giới I chấm dứt - tư tưởng dân chủ nghị viện, 
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chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa Mác, và chủ nghĩa cộng sản. Đối với Thủ 
tướng Hara, cách tốt nhất trong hoàn cảnh đó là thu xếp cho Thái tử thực 
hiện chuyến đi «tìm hiểu» Tây Âu, xem đó là cơ hội để người tiếp tục được 
hưởng nền giáo dục chính thức từ những người đủ trưởng thành như bậc 
cha chú của Thái tử truyện đạt. 


Lý do thực hiện chuyến ra nước ngoài của Thái tử được cho là để bày 
tỏ sự kính trọng của Thái tử đối với công tước vùng Connaught (anh trai 
của vua George V), người đã đến thăm triều đình Nhật Bản hồi tháng 6 
năm 1918, thời kỳ nội các Terauchi sắp giải tán. Nhưng đối với Hara và các 
nguyên lão — những người ủng hộ chính cho chuyến đi - thì lý do thật sự 
là nỗi quan ngại về chính trị và việc cần thiết khôi phục quyền hành đang 
giảm sút của chế độ quân chủ. Lo sợ cho sự an toàn của Hirohito, Hoàng 
gia lên tiếng phản đối ý tưởng thực hiện chuyến đi này. Các thành viên 
của Nghị viện như Otake Kanichi thuộc Đảng Kokuminto và Oshikawa 
Masayoshi thuộc Đảng Kenseikai, cùng những người đứng đầu phe cánh 
hữu như Uchida Ryohei và Toyama Mitsuru đồng lòng phản đối. Những 
người yêu nước thuộc phe cánh hữu đã phản đối kịch liệt từ nhiều tuần 
trước khi Hirohito bắt đầu chuyến đi. Lý do mà họ đưa ra là trong khi 
Thiên hoàng đang bệnh, việc thái tử đi châu Âu có thể bị xem như hành vi 
bất hiếu và gây ảnh hưởng xấu đến quốc thể. 

Nhóm cầm quyền bao gồm Saionji, Matsukata, Yamagata, và Hara 
cho rằng việc Hoàng thái tử thực hiện một «chuyến đi phương Tây» trước 
khi tổ chức hôn lẻ là một vấn đề có «tầm quan trọng sâu sắc đối với quốc 
gia». Họ trình tấu thư lên Nhật hoàng Yoshihito vì ông bị bệnh và không 
thể diễn thuyết trước công chúng. Họ muốn Hirohito gặp gỡ giao tiếp 
hơn, làm quen đần với việc tham gia vào các vấn đề chính sự và học cách 
điều hành triều chính. Năm 192o, tin đồn về quyền lực trực tiếp của 
Thiên hoàng ngày càng trở nên rõ ràng, do vậy, họ lo lắng hơn bao giờ 
hết việc đưa Hoàng thái tử là người kế vị ngôi Thiên hoàng. Người phản 
đối chính là mẹ của Hirohito, Hoàng hậu Sadako, bà không muốn con 
trai cả của mình ra nước ngoài vì những mối nguy hiểm về sức khoẻ rình 
rập trong chuyến đi. Nhưng Hara và các nguyên lão cũng lo lắng về điều 
mà họ biết rõ là Hoàng thái từ còn chưa được giáo dục đầy đủ. Cuối năm 
192o, họ rốt cuộc đã thuyết phục được Hoàng hậu cho phép thực hiện 
chuyến đi vì đó là «một vấn đề chính trị cần thiết». Chuyến đi đến cung 
điện Versailles phải được thực hiện vì theo như giải thích của nguyên lão 
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Matsukata trong một bức thư gửi Hoàng hậu: «Có thể sẽ không có thời 
điểm nào như thời điểm này để tìm hiểu nguyên nhân của các phong trào 
quần chúng và sự bất ổn chính trị đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. 
Đây là một cơ hội lớn để Hoàng thái tử quan sát một cách trực tiếp sự 
thăng trầm quyền lực của nhiều quốc gia».?% 


Khi Hoàng hậu Sadako không còn phản đối, Chính phủ và các quan 
chức triều đình tiếp tục tranh luận một cách thằng thản về các lý do sâu xa 
ẩn sau chuyến đi này. Việc Hirohito sẽ sớm ở vào vị trí nhiếp chính ngày 
càng trở nên rõ ràng. Hirohito cần phải xem xét các điều kiện tại nước 
ngoài để có thể đối phó với những tư tưởng mới của người Nhật. 

Các thể chế quân chủ lớn ở lục địa châu Âu đã sụp đổ và cuộc chiến 
tranh đã thổi bùng lên phong trào hòa bình, dân chủ, giải trừ quân bị và 
độc lập trên toàn thế giới. Sống trong một thế giới chống quân chủ, là 
quan nhiếp chính, Hirohito sẽ phải đối phó với các yêu cầu cải tổ xã hội 
đang đần tập trung các lực lượng ủng hộ tại Nhật Bản. Ông cũng sẽ phải 
đối phó với xu hướng mới tại Nhật Bản luôn phản đối chủ nghĩa dân tộc, 
chủ nghĩa quân phiệt và nhà nước. Trên hết, Hirohito đại diện cho «thế 
hệ thứ ba» của triều đại Minh Trị, vì vậy, ông phải là người thành công 
nếu Hoàng gia muốn tiếp tục tồn tại và thịnh vượng.*' Do những áp lực 
bên trong và bên ngoài này, cùng với nỗi lo sợ về tương lai của Hoàng gia 
và tình trạng ngày càng bị cô lập của Hoàng thất, Hirohito cần phải thực 
hiện chuyến đi đến phương Tây. 


Mặc dù thoạt đầu chỉ là trên một phạm vi nhỏ, nhưng chuyến đi đã 
trở thành một chuyến công du chính thức. Tại Nhật Bản, chuyến đi đánh 
dấu bước khởi đầu của một chiến dịch thiết lập mối quan hệ với công 
chúng, tập trung mọi sự chú ý vào Hoàng thái từ, gạt bỏ suy nghĩ bấy lâu 
của dân chúng về sự suy tàn của Hoàng thất và sự bất lực hoàn toàn về 
chính trị và sức khoẻ của Nhật hoàng Đại Chính. Chiến dịch hoàn toàn 
chuyển sang việc xây dựng hình ảnh của Hirohito như là một quan nhiếp 
chính sáng suốt và vĩ đại của «chúng tôi», người đại điện cho «Hoàng thất 
của Nhật Bản». Makino và những quan chức đứng đầu Bộ Hoàng gia đã 
nỗ lực chưa từng thấy để dạy cho Hirohito cách cư xử tại nước ngoài và 
vận động phóng viên báo chí tháp tùng chuyến đi này. 


Năm tháng trước ngày khởi hành chuyến đi châu Âu, ngày 28 tháng 
10 năm 192o, Hara đã nói với Bộ trường Bộ Hoàng gia, ngài Nakamura: 
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Về các thói quen của Hoàng thái tử, chẳng hạn như thói quen thường xuyên 
đu đưa cơ thế khi đứng, tôi muốn tất cả những người có mặt bên cạnh 
Hoàng thái tử uốn nắn cho Hoàng thái tử. Tôi cũng nhận thấy Hoàng thái 
tử không quen với cách bày biện bàn ăn theo lối phương Tây. Tôi muốn có 
ai đó chỉ dẫn thật cẩn thận cho Hoàng thái tử về điều này. Vấn đề này đặc 
biệt quan trọng...*? 


Nói tóm lại, để đảm bảo cho sự thành công của chuyến đi, chuyến 
đi đã được chuẩn bị chu đáo đến từng chỉ tiết nhỏ nhất. Do bệnh tình 
hiểm nghèo của Nhật hoàng Đại Chính, chuyến đi sẽ không được kéo 
đài. Hoàng thái tử chỉ có thời gian đến thăm năm nước châu Âu, bao 
gồm Anh, Pháp, Bi, Hà Lan, Ý cùng với tòa thánh Vatican. Chính quyền 
của Harding có lời mời Hoàng thái tử viếng thăm, nhưng chính quyền 
Hara đã quyết định bỏ qua Mỹ trong hành trình của Hoàng thái tử, chủ 
yếu theo kiến nghị của đại sứ Nhật Bản tại Washington, ngài Shidehara 
Kijuro. Trong một bức điện báo gửi Bộ Ngoại giao, ngài Shidehara bày tỏ 
nỗi lo ngại rằng Hoàng thái tử sẽ không thể hóa giải được «sự khác biệt 
trong cách thức giao tế của Nhật Bản và Mỹ», «cách cư xử không mấy 
lịch thiệp của thường dân Mỹ», đặc biệt là các phóng viên, nhà báo.*+ 
Shidehara cũng lo lắng về tình trạng bất ổn trong mối quan hệ giữa Nhật 
Bản - Mỹ trước thời gian diễn ra hội nghị về cắt giảm vũ khí. Nếu có bất 
kỳ sự cố nào xảy ra trong chuyến công du thì điều đó sẽ có ảnh hưởng rất 
xấu đến dư luận ở cả hai nước.15 Vì vậy, Hirohito bị ngăn cản thực hiện 
chuyến viếng thăm Mỹ. 


Ngày 3 tháng 3 năm 1921, Hoàng thái tử Hirohito và đoàn tùy tùng 
gồm 24 thành viên do Thái tử Kanïn, Bá tước Chida Sutemi và Trung 
tướng Nara Takeji dẫn đâu, được Thủ tướng Hara tháp tùng đến nhà ga 
Tokyo để đáp tàu hỏa tới cảng Yokohama. Tại đó, đoàn được đưa bảng 
thuyền nhỏ đến cập mạn chiếc tàu chiến mới được sửa chữa Kafori. Sau 
khi chào tạm biệt, Hara quay trở lại và hòa cùng hơn so nghìn người đứng 
trên bờ tung hô, tàu chiến Kafori rời cảng, với sự hộ tống của một nhóm 
tàu tuần tiễu*ý, 

Thực hiện chuyến đi châu Âu và lần đầu tiên trải nghiệm thế giới bên 
ngoài Nhật Bản, Hirohito rất phấn chấn. Trong suốt 6 tháng tiếp theo của 
chuyến đi, Hirohito phải theo một lịch học tập và sinh hoạt hàng ngày 
nghiêm ngặt. Hirohito đã gây được ấn tượng rất mạnh tại Pháp và đặc 
biệt là Anh, một đất nước mà ngay từ đâu đã được ông lên kế hoạch đến 
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thăm chính. Chuyến đi phương Tây là nỏ lực lớn đầu tiên mà nhóm người 
cầm quyền Nhật Bản dưới triều Nhật hoàng Đại Chính thực hiện để tô vẽ 
cho hình ảnh của Hirohito, và những người bảo vệ Hirohito thường viện 
dẫn đó là một thế lực ủng hộ cho cam kết của ông về «chế độ quân chủ 
lập hiến». 

Chuyến ra nước ngoài của Hirohito trên tàu chiến Katori đã đưa ông 
đi xuyên qua các vùng lãnh thổ châu Á và châu Âu thuộc Đế chế Anh, bắt 
đầu từ Hồng Kông. Do lo sợ nguy cơ ám sát, Hirohito chỉ lên bờ trong 
một thời gian rất ngắn. Được Toàn quyền Anh và toàn bộ lực lượng cảnh 
sát Anh quốc trên hòn đảo tháp tùng, đoàn tùy tùng đã dành khoảng 4o 
phút đi dạo khắp thành phố, sau đó họ dùng bữa trưa trên một tàu chiến 
của nước Anh”. Sau đó, Hirohito đã đến quốc đảo Singaporere, được biết 
đến như một trung tâm thương mại năng động của vùng Đông Nam Á 
thuộc địa. Trong ba ngày dừng chân tại Singapore (từ 18 đến 21 tháng 
3), Hirohito đã dự các buổi tiệc chiêu đãi dành cho khách mời danh dự, 
đi thăm một đồn điền cao su, một bảo tàng do người Nhật quản lý, và dạo 
quanh quốc đảo*$. 


Ngày 22 tháng 3, tàu chiến Katori khởi hành đến Ceylon (nay là Sri 
Lanka), hòn đảo lớn thứ hai tại Ấn Độ Dương và là một thuộc địa của 
Anh, nơi chuyên cung sấp cao su, chè cho các nền kinh tế công nghiệp 
hóa của phương Tây. Tàu chiến cập bến thủ đô Colombo sáu ngày sau 
đó. Chẳng có người Nhật hay người Hàn Quốc nào sống trên hòn đảo 
biệt lập này, nên thoạt tiên, phái đoàn của Hoàng gia không cảm thấy có 
bất kỳ mối nguy hiểm nào. Sau năm ngày ở Columbo, ngày 1 tháng 4, tàu 
chiến Katori đã rời đến vùng nước nóng của biển Đỏ trên đường đến kênh 
đào Suez, nổi tiếng là «đường giao thông huyết mạch» của Đế quốc Anh. 
Đoàn đến kênh đào Suez vào ngày 15 tháng 4 và một ngày sau đó, bắt đâu 
cuộc hành trình dài 1oo dặm xuyên qua kênh đào, hai bên bờ là sa mạc 
cát khô cần trải dài. 

Sau khi cập cảng Said, một cảng dẫn vào kênh đào Suez, ngày 17 
tháng 4, họ đến Cairo, thủ đô của Ai Cập cổ đại, đó là năm cuối cùng còn 
chịu ách đô hộ của Anh. Ngày tiếp theo tại Cairo, Tử tước Allenby - cao 
ủy của Anh, đại điện cho nước chủ nhà đã thu xếp cho Hirohito đi thăm 
các kim tự tháp, tượng nhân sư và có chuyến viếng thăm Phó vương Fuad, 
người không lâu sau đó trở thành vị vua đầu tiên của quốc gia độc lập Ai 
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Cập. Rời Cairo ngày 2o tháng 4, phái đoàn của Hoàng gia giong buồm 
đến biển Địa Trung Hải, hướng về phía thuộc địa của Anh tại MalÌta, một 
tiền đồn quân sự bảo vệ tuyến đường dản đến kênh đào Suez. Trên đảo 
quốc Malta, nơi tàu chiến Katori thả neo ngày 2s tháng 4, đoàn được 
các cư dân Anh quốc chào đón và dẫn đến thăm khu mộ của những lính 
thủy Nhật Bản bị giết trong Chiến tranh Thế giới I. Ngày 3o tháng 4, tại 
Gibraltar thuộc Anh - nơi dừng chân ba ngày trước khi bắt đầu chặng 
đường cuối cùng của chuyến đi biển dài ngày - đoàn được tiếp đón long 
trọng theo nghỉ lễ ngoại giao. 


Vào ngày 7 tháng 5, tàu chiến Kafori đến thành phố Portsmouth, Anh 
quốc. Ngày hôm đó Hirohito bước sang tuổi 2o, các thủy thủ đứng trang 
nghiêm trên hàng dãy tàu chiến treo quốc kỳ Anh chào đón Hirohito. 
Hành trình tiếp theo của Hirohito là trạm dừng chân 24 ngày tại Anh, 26 
ngày tại Pháp, 5 ngày tại Bi, s ngày tại Hà Lan và 8 ngày tại Ý. Ngoại trừ 
tại Ý, nơi ông có chuyến viếng thăm ngắn ngủi trong trạm dừng chân tại 
cung điện Hoàng gia và người dân sở tại không mấy quan tâm đến sự kiện 
này, còn tại những nơi đã đi qua, ông đều được đón tiếp theo nghỉ thức: 
ba đêm tại cung điện Hoàng gia dành cho khách mời danh dự, sau đó nghỉ 
tại các khách sạn hoặc dinh thự dành cho chính khách. 


Tại Anh, các quan chức quân sự cấp cao và các nhà ngoại giao nước 
này đã thành lập một ban đón tiếp do Hoàng tử xứ Wales đứng đầu. Các 
thành viên của ủy ban đặc biệt này và các Hoàng thân khác luôn luôn 
tháp tùng Hirohito trong các cuộc viếng thăm và các nghỉ lễ chính thức. 
Trong chuyến viếng thăm Anh lân này, Hirohito đã dừng chân ba ngày 
tại Cung điện Buckingham, diễn thuyết tại trường đại học Guildhall, 
Luân Đôn và thăm nhà Thị trưởng Luân Đôn. Ông cũng đến thăm rất 
nhiều căn cứ quân sự của Anh, thăm hai Viện quốc hội Anh, Bảo tàng 
nước Anh, nhà của thủ tướng Anh tại Chequers, các thị trấn Windsor và 
Oxford. Trong lịch trình, ông cũng đến thăm các trường đại học Oxford, 
Cambridge và Edinburgh, dừng chân 3 ngày tại tòa lâu đài của công tước 
Atholl tại Scotland, và một chuyến đi ngắn thăm thành phố Manchester 
và vùng công nghiệp tại miền trung nước Anh. 


Chặng đường đến Pháp trong chuyến viếng thăm của ông (bát đâu từ 


ngày 31 tháng s và được chia làm hai giai đoạn gồm 1o ngày và 16 ngày) đã 
đem lại cho ông cảm giác tự do hơn so với thời gian dừng chân tại quốc gia 
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theo chế độ quân chủ Anh. Trong ngày đầu tiên tại Paris, ông đã đến thăm 
các cửa hàng và Tháp Eiffel, tại đây ông đã lệnh cho Đại úy Yamamoto 
mua các món đồ lưu niệm mô hình Tháp Eiffel để làm quà tặng cho vị 
hôn thê và các hoàng tử em trai.* Sau đó, ông đi thăm bảo tàng Louvre 
và tòa nhà quốc hội Pháp, trường đại học Sorbonne, điện Invalides. Ông 
cũng dành nhiều thời gian để dạo thăm các chiến trường, các trường đào 
tạo quân sự, và quan sát các cuộc thao diễn quân sự của Pháp cùng với sự 
có mặt của các Thống chế Forch và Joffre, và Thống tướng Petain. Trong 
chuyến viếng thăm Bi (từ ngày 1o đến ngày 15 tháng 6). trên danh nghĩa 
là khách mời của Vua Albert I, ông đã đến thăm nhiều đài tưởng niệm anh 
hùng và các chiến trường. Tại Hà Lan (từ ngày 15 đến 2o tháng 6), ông 
thăm thủ đô Amsterdam, trường đại học Hague, và thành phố Rotterdam, 
tham dự nhiều nghỉ lễ chính thức và các buổi tiệc mời, bao gồm buổi tiệc 
mời của Hoàng hậu Wilhelmina, người mà sau đó đã viết cho cha của bà 
một bức thư kể về chuyến viếng thăm của Hirohito. Trên đường từ Hague 
đến Paris, ngày 2o tháng 6, chiếc tàu hỏa chở ông dừng lại tại miền đông 
của Bi và ông đã có thể đến thăm thành phố Liege cùng một chiến trường 
khác trong Chiến tranh Thế giới I. Hành trình tiếp theo ở Pháp là thăm 
các thành phố tại miền đông và đông nam Pháp, và ngày 8 tháng 7, ông 
tiếp tục lên tàu chiến Kafori cập cảng tại Toulon để đến nước Ý. 


Hirohito đã đến Ý - một đất nước có nhiều giới quý tộc nhưng là một 
chế độ quân chủ không an toàn - ngày 1o tháng 7 năm 1921, khoảng 15 
tháng trước khi Mussolini và phát xít lên nắm quyền. Ông đã dành 8 ngày 
đến thăm các thành phố Naples, Rome, và Pompeii, cùng với sự hướng dẫn 
thường xuyên của Vua Victor Emmanuel III, người mà không lâu sau đó 
trở nên rất ngưỡng mộ Mussolini. Ngày 15 và 16 tháng 7, khi dừng chân tại 
cung điện của Vietor Emmanuel, Hirohito đã tháo các quân công bội tỉnh 
và huân, huy chương của mình và đã hai lân đến thăm tòa thánh Vatican. 
Tại đây Hirohito đã có buổi chào xã giao Giáo Hoàng Benedict XV, người 
đã cố gắng nhưng bất thành trong nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc Chiến 
tranh Thế giới I và sau đó bảo vệ Hoàng để của nước này trước nguy cơ bị 
xét xử là tội phạm chiến tranh. Chặng đường tiếp theo trong trạm dừng 
chân tại Ý, Hirohito đã tham dự các nghỉ lễ thông thường của nước này, đến 
thăm các đài tưởng niệm anh hùng yêu nước, và theo dõi một giải thi đấu 
thể thao được tổ chức dưới sự bảo trợ của quân đội Ý. Chính trong thời gian 
này, ông đã bị ảnh hưởng phong trào phát xít do Mussolini khởi xướng. 
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Trong hành trình trở về Nhật Bản, bắt đầu vào ngày 18 tháng 7, 
Hirohito đành chút ít thời gian thưởng ngoạn cảnh đẹp khi tàu chiến Katori 
trên đường trở lại kênh đào Suez và Ấn Độ Dương để đến Singaporere. Khi 
tàu bỏ neo để tiếp than tại vịnh Cam Ranh ở khu vực Đông Dương thuộc 
địa của Pháp, ông lên bờ và đi đạo và sau đó đi ô tô dọc theo con đường 
mới được xây dựng, đó là quốc lộ chạy song song với tuyến đường sắt nối 
Hà Nội và Sài Gòn. Ngày 2ø tháng 8, tàu chiến Kœfori rời vịnh Cam Ranh 
hướng về Tateyama, quận Chiba, và đến nơi vào ngày 2 tháng o9. Ngày hôm 
sau, tàu chiến Katori cập cảng Yokohama, đích thân Thủ tướng Hara đã 
xuống một chiếc thuyền để chào đón Hoàng thái tử trên tàu Katori, trong 
khi nội các của ông và các thành viên của Hoàng gia đứng đón trên bờ.5° Dù 
Hirohito còn phải tấu trình về chuyến đi cho Nhật hoàng và cẩn báo trước 
hương linh tổ tiên, nhưng ông đã hoàn tất một cách tháng lợi chiến dịch 
đầu tiên của Chính phủ trong việc xây dựng hình ảnh trước công chúng 
nhằm gạt bỏ suy nghĩ bấy lâu của họ về sự suy tàn của Hoàng gia Nhật Bản. 


Báo chí Nhật Bản đăng tải về chuyến đi phương Tây này có tầm ảnh 
hưởng rất lớn và gây được sự chú ý của người dân. Khi Hirohito bát đầu 
rời Nhật Bản, tờ nhật báo Tokuo Asahi đã viết: «Lá cờ quốc gia hình mặt 
trời mọc mà Hoàng thái tử mang theo phấp phới bay hướng về phương 
Tây, đánh dấu ngày 3 tháng 3 vinh quang trong lịch sử của Nhật Bản».5' 
Tờ nhật báo Asahi và các tờ nhật báo lớn khác đã đưa tin một các)" giật 
gân về chuyến đi châu Âu đây thẳng lợi của «Hoàng thái tử Nhật Bản», 
trong khi đó, Bộ Nội vụ nới lỏng việc hạn chế in các bức ảnh của Hoàng 
gia. Ngày 4 tháng 6, các tờ báo này cho đăng hình ảnh Hoàng thái tử oai 
nghiêm trong bộ quân phục đang mỉm cười. Ngày 24 tháng 6, các tờ báo. 
này đăng hình Hirohito trong chiếc áo choàng cao cổ, tay cầm một chiếc 
ba toong. Trước đây, báo chí chỉ được phép chụp hình ông giữa một đoàn 
hộ tống trên đường thực hiện một chuyến thăm chính thức. Tuy nhiên, 
khi còn ở châu Âu, ông đã chụp hình trong khi dạo trên phố với trang 
phục lịch lãm đời thường. Khi Hirohito đến thăm công tước Atholl tại 
Scotland, nơi ông có ấn tượng sâu sắc về sự tiếp đón thân mật, nồng hậu 
của gia đình công tước, báo chí Nhật Bản đã được phép thông báo về 
tuyên bố chính thức của ông: «Gia đình công tước sống rất đạm bạc và 
thương yêu dân chúng sâu sắc. Nếu chúng ta có đời sống chính trị như vậy 
thì không cần phải lo lắng về sự nổi dậy của những kẻ cực đoan».5 Báo chí 
cũng cho công bố nhận xét của ông, ngày 9 tháng 7, về chuyến dạo thăm 
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chiến trường tại thị trấn Verdun, rằng những ai còn ca ngợi chiến tranh 
thì cần phải «chứng kiến 'cảnh tượng" này».53 


Một thời gian rất lâu sau khi Hirohito quay trở về Nhật Bản, báo chí 
tiếp tục đăng tải hình ảnh của ông mặc quân phục và hình ảnh đó xuất 
hiện thường xuyên hơn so với trang phục lịch lãm đời thường, và đăng tải 
những lời bình luận của các phóng viên, nhà báo Nhật Bản, những người đã 
tháp tùng ông đến châu Âu. Năm 1922, Nagura Bunichi, tác giả của tờ báo 
Asahi tiết lộ về việc Hirohito rất kiệm lời trong chuyến đi đó, ông không 
bao giờ hút thuốc và chỉ uống loại nước có ga (không giống như phụ thân 
của ông, thường xuyên uống rượu). Không mô tả sâu về tính cách trầm tĩnh 
của Hirohito, nhưng Nagura thể hiện sự tức giận của mình trước việc người 
Anh đã không thể vượt qua những khuôn mẫu và định kiến lỗi thời: 


Điều thú vị là ở chỗ một tờ báo như tờ The Times lại đưa tin và cho đăng, 
tải một bài báo chào mừng Hoàng thái tử. Tất nhiên, Đại sứ quán Nhật Bản 
đã rót tiền để quảng bá [chuyến đi đó], và vì vậy, tờ báo The Times đã cho 
đăng tải một vấn đề rất đặc biệt của Nhật Bản trong ngày cuối cùng. Nói 
chung, các bài báo đó còn bộc lộ một số lỗi ví như thậm chí cho đến nay họ 
vẫn nghĩ rằng tất cả người Nhật đều đội mũ lông chim và mặc kimono... Tệ 
nhất là một bài báo được đăng trong tờ The Herald, cơ quan ngôn luận của 
Đảng Lao Động, đã đăng lại từ tờ Church Times. Tôi cho rằng vì đó là Đảng 
Lao Động nên họ phải tỏ thái độ căm ghét chế độ quân phiệt Nhật. Bài báo. 
đó viết rằng, Thiên hoàng Nhật Bản đau yếu và Hoàng thái tử, quá bận rộn 
với chính sự, nên không thể ra nước ngoài. Vì thế, vị Hoàng thái tử thực 
hiện chuyến viếng thăm đó chỉ là một người đóng thế, và để che giấu sự 
thật, những người có thẩm quyền đã tịch thu tất cả các bức ảnh của Hoàng 
thái tử được trưng bày tại các cửa hàng trong thành phố. Họ đã đi quá xa 
khi nói những việc như thế, chúng tôi không còn cười được nữa... Ngày 12 
tháng 5, [ông ấy] đến thăm Hạ viện của nước Anh... nhưng phải ngồi trong 
phòng dành cho các hạ nghị sĩ. Tại thời điểm đó, bà Lady Astor đã bày tỏ sự 
quan tâm về việc cải tổ Hạ viện... Đến thăm Thượng nghị viện, Hirohito đã 
được chứng kiến cách thức mà Thượng nghị viện thông qua một đạo luật 
của Hạ viện. Tại đây, Hirohito đã được ngồi cạnh chủ tịch Thượng nghị 
viện. Chẳng có ai nói lời chúc mừng Hirohito, và cũng chẳng có ai đứng lên 
chào hỏi ông. Tôi băn khoăn không biết Hạ viện và Nghị viện Nhật Bản sẽ 
làm gì khi Hoàng thái tử của nước Anh đến Nhật Bản.55 


Mitearai Tatsuo, một phóng viên của tờ báo Hochi, người ghỉ chép 
về chuyến công du cho biết chuyến công du phản ánh rất rõ chế độ 
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quân chủ của Nhật hoàng Đại Chính. Người này đã bát đầu soi xét về 
mối quan hệ thân thiết giữa Thiên hoàng Nhật Bản và một dân tộc có 
mối quan hệ thực tế rất gượng gạo và cứng nhác được phát triển kể 
từ sau khi Nhật hoàng Minh Trị băng hà. Ông cho rằng: «Hoàng gia 
chắc hản cũng cảm nhận được như vậy. Nhìn từ lối sống của Hoàng 
tử Higashikumi, người đang theo học tại Paris, và Hoàng tử Kita 
Shirakawa, người đang theo học tại Hy Lạp, cách nghĩ của Bộ Hoàng 
gia rõ ràng là quá cứng nhãc».55 


Đối với Mitearai, chuyến công du này đã đánh dấu một bước ngoặt 
đối với Hoàng gia. 


Thành tích lớn nhất mà Hoàng gia đạt được là đã tháo bỏ tấm màn che 
chắn giữa Hoàng thái tử và người dân Anh và đã gạt bỏ lối suy nghĩ cứng, 
nhắc của những quan chức Bộ Hoàng gia. Bất cứ nơi nào mà Hoàng thái 
tử đi đến, Người đều nhận được sự kích lệ thay đổi, đặc biệt là những 
lời chúc mừng của cả những người có địa vị cao cũng như thấp hơn tại 
nước Anh, và hơn tất cả, tôi cho rằng Hoàng thái tử đã được chứng kiến 
mối quan hệ xã hội phức tạp của Hoàng thái tử nước Anh [công tước 
tương lai của vùng Windsor] và công tước York [người sau này là Vua 
George VI].5” 


Chuyến công du phương Tây của Hirohito đã giúp quảng bá hình 
ảnh mới về một vị Hoàng thái tử trẻ tuổi, đây nhiệt huyết của thời dụ:, rất 
quan tâm đến cách quản lý thuộc địa kiểu Anh, và sẵn sàng đón nhận sự 
thay đổi. Đối với những người chứng kiến những gì đang diễn ra tại Nhật 
Bản như việc kêu gọi cải cách, thì thông điệp đó trở nên rất rõ ràng: Một vị 
Thiên hoàng tương lai đây nhiệt huyết đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo châu 
Âu và chìm ngập trong những công việc đại sự. Một ngày nào đó, vị Thiên 
hoàng tương lai này sẽ thực hiện tâm nguyện đưa đất nước ngày càng tiến 
bộ. Chuyến công du này càng cho thấy rõ sự cần thiết phải tiến hành cải 
tổ chính trị đối với nên dân chủ. 

Thủ tướng Hara bày tỏ sự vui mừng trước những bài viết ca ngợi 
của báo giới đành cho Hirohito tại châu Âu. Ông ghi trong cuốn nhật 
ký của mình ngày 6 tháng 7 năm 192i rằng: «Chuyến công du này thật 
sự là thành công lớn. Không diều gì có ích hơn thế đối với quốc gia và 
Hoàng thất».53 Khi Hirohito trở về Nhật Bản, Hara đã rất nóng lòng muốn 
nghe đoàn tùy tùng báo cáo mọi việc về sự tiến bộ của Hoàng thái tử.*° 
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Thầy giáo người Pháp dạy dỗ cho Hirohito, đại uý Hải quân Yamamoto 
Shinjiro, lập tức báo cáo cho Hara về tất cả những tiến bộ mà Hoàng thái 
tử đã đạt được trong chuyến công du châu Âu: 


Như Ngài đã biết, Hoàng thái tử còn rất lạ lâm về nhiều quốc gia và về mối 
quan hệ xã hội với mọi người. Bởi vậy, chúng tôi hướng dẫn Hoàng thái 
tử những quy cách về việc sắp xếp bàn cũng như mọi cử chỉ và hành động 
của Hoàng thái tử. Về các nguyên tắc chung, Hoàng tử Kan in đã ba lần đề 
cập các nguyên tắc này với Hoàng thái tử, trong khi đó người hầu chính đã 
thông báo về các vấn đề khác cho Hoàng thái tử. Những người theo hầu 
trẻ tuổi rất thích các ngài Saionji [Hachiro] và Sawada [Renzo] và đã nói 
chuyện với họ một cách rất thoải mái.5° 


Khi Hara biết được rằng Hoàng thái tử đã mời bai Hoàng thân khác 
đến cung điện và đã bảo họ mặc thường phục thay vì mặc triều phục, 
Hara đã bày tỏ sự vui mừng: 


Có nhiều kẻ ganh ghét nói rằng tại nước Anh, mối quan hệ giữa Hoàng 
gia và người dân là thế này thế khác. Nhưng tôi nghĩ rằng mối quan hệ 
này chẳng phải là vấn đề lý trí mà hoàn toàn xuất phát từ tình cảm. Mặc 
dù mối quan hệ giữa Hoàng thất của chúng ta và người dân không thể 
đem ra so sánh như ở Anh, nhưng thật là sai lầm khi đặt hy vọng vào sự 
thân mật giữa Hoàng thất và người dân mà chỉ dựa trên lý trí. Chác chân 
chúng ta phải dựa vào tình cảm. Từ quan điểm này, mỗi chúng ta phải 
hoan nghênh sự thành công của chuyến công du phương Tây mới đây đã 
tạo ra mối hòa hợp giữa những người có địa vị cao và những kẻ có địa vị 
hèn kém.®' 


Nhưng luồng ý kiến tại Nhật Bản lại không hoàn toàn ủng hộ chuyển 
công du này. Các bài báo và một đoạn phim thời sự cho đăng tài hình ảnh 
Hoàng thái tử đang đáp lại lời chào mừng của đám đông đã làm nhen lại 
sự chống đối của những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.° Hơn 
ý kiến của Hara, các nhóm cầm quyền không cảm thấy hài 
lòng với những gì mà Hirohito đã làm tại châu Âu, hoặc họ có những thái 
độ mới mà Hara cảm nhận được. Chinda đã không thể hiện sự hăng hái 
trong việc đưa Hoàng thái tử ra nước ngoài, nhưng vì sự thúc giục của 
Hara, ông phải tháp tùng Hoàng thái tử đến châu Âu. Ngày 6 tháng ọ 
năm 1921, bốn ngày sau khi Hirohito trở về Nhật Bản, Chinda đã mô tả 
cho Makino về cách cư xử của Hoàng thái tử trong chuyến công du châu 
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Âu: «Dường như Hoàng thái tử còn có những khiếm khuyết trong tính 
cách, đó là sự thiếu bình tĩnh và tính hiếu kỳ».°3 


«Sự thiếu bình tĩnh» và «hay lo lắng» là những khuyết điểm mà 
nhiều người nhận xét về vị hoàng tử trẻ tuổi trong giai đoạn này. Hoàng 
hậu Sadako cũng đã nhận xét như vậy. Trong một buổi tiếp kiến Hoàng 
hậu ngày 22 tháng o năm 1922, bà đã đưa ra lời nhận xét với Makino 
rằng con trai của bà không thể tham dự «lễ hội ẩm thực hàng năm» 
(kannamesai) vì «Hoàng thái tử không thể ngồi theo nghỉ thức quỳ đầu 
gối». Điều tệ hơn là Hoàng thái tử đã không còn học các lễ nghỉ tôn giáo 
và trong thời gian gần đây, Hoàng thái tử đã «rất say mê tập luyện thể 
chất. Ta muốn Hoàng thái tử phải bình tĩnh và luyện tập trí óc hơn là 
dành quá nhiều thời gian vào việc luyện tập [thể dục]. Việc Hoàng thái 
tử dành quá nhiều thời gian luyện tập thể dục có thể gây hại hơn là giúp 
giảm bớt lo lắng, đây là điểm yếu của Hoàng thái tử».%+ 


Nhưng lý do mà Chinda nói rằng Hoàng thái tử có «tính hiếu kỳ» 
thì không rõ ràng. Căn cứ vào kết quả học tập của Hoàng thái tử, nhiều 
người biết ông đều có nhận xét rằng Hoàng thái tử là người có trí nhớ tốt 
và căn cứ vào những lời nhận xét về việc Hoàng thái tử rất say mê nghiên 
cứu sinh học thì đường như người ta thấy điều ngược lại. Việc Chida 
nhận xét Hoàng thái tử là người không sáng dạ lắm chỉ cho thấy sự phức 
tạp vốn có trong mối quan hệ thầy trò giữa một nhà ngoại giao 6s tuổi rất 
tận tâm dạy dỗ và một Hoàng thái tử 2o tuổi rất sung sướng được hường 
sự tự do ban đầu của cuộc sống.* Hoặc đó chỉ có thể là ý kiến chân thật 
của một vị quan chức cấp cao. 


Tuy nhiên, điều này cho thấy những người thân cận nhất với 
Hirohito, một Hoàng thái tử trẻ tuổi, vẫn chưa thực sự yên tâm về khả 
năng gánh vác những trọng trách to lớn sẽ được đặt lên vai. Họ thừa 
nhận rằng sự thông minh của Hoàng thái tử chỉ ở mức bình thường ngoại 
trừ trí nhớ đặc biệt tốt, mặc dù vậy họ cũng chưa bao giờ khen ngợi về 
trí tưởng tượng phong phú hoặc những ý tưởng độc đáo của Hoàng thái 
tử. Họ chủ yếu quan tâm đến sức khỏe, và vì Hoàng thái tử thể hiện sự 
bất ổn về bản thân («lo lắng») và vụng về trong cách cư xử nên họ thấy lo 
lắng cho một vị Thiên hoàng tương lai, nhưng vẫn tin rằng những khuyết 
điểm đó, theo thời gian và với sự trợ giúp của đoàn tùy tùng, có thể sửa 
chữa được®9, 


Đối piỆN với Cuộc sốNG HIỆNTHỰc — 9] 


V 


Tại nước Anh, nhiệm vụ chính của Hoàng thái tử là phải học hỏi Vua 
George V, một vị vua tài giỏi đã vượt qua thời kỳ cải tổ chính trị mà nước 
Anh và các nước khác trên thế giới tiến hành kể từ sau Chiến tranh Thế 
giới I, kéo theo đó là sự sụp đổ của các chế độ quân chủ kháp châu Âu.” 
«Kể từ khi bắt đầu trị vì đất nước [năm 191o]... George đã phải tìm cách 
đặt lợi ích của nền quân chủ ngang bảng với nhu cầu và ước muốn của 
những người dân bình thường, nhiều lần đến thăm các trung tâm công 
nghiệp, tham dự các trận bóng đá, đến tận những quận nghèo ở Luân 
Đôn để tìm hiểu, và đến tận nhà thăm hỏi công nhân và những người thợ 
mỏ» .5# Sau đó, ông tham gia cuộc thăm dò xu hướng ủng hộ chủ nghĩa 
hòa bình tại nước Anh và tìm cách nâng cao tỉnh thần và nhuệ khí của 
các lực lượng vũ trang người Anh. Theo người viết tiểu sử chính thức của 
vua George, ông Harold Nicolson, George đã nhiều lần đến thăm Hạm 
đội Grand và nhiều căn cứ Hải quân của Anh, duyệt đội ngũ các binh 
chủng tại Pháp, đến thăm äoo bệnh viện, trao hàng chục nghìn huân, 
huy chương, và nhiều lần đến thăm các khu công nghiệp. George đặc biệt 
thích đến thăm các khu vực bị chiến tranh tàn phá «và nói chuyện với 
những bệnh binh tại các phòng bệnh. Các vị vua tiền triều chưa từng có 
mối quan hệ cá nhân gần gũi nào với nhiều đối tượng như vậy». 


Ngoài những nỗ lực cho cuộc chiến tranh của Anh, George V cũng đã 
chú trọng hơn nữa lợi ích quốc gia và củng cố nền dân chủ của Anh thông 
qua các cuộc bàn thảo với các Hoàng gia khác. Ông đã từ chối việc tìm 
một nơi an toàn tại nước Anh để giấu người anh em họ bị kết tội, Czar 
Nicholar H, trong suốt cuộc cách mạng Bolshevik; nhưng vào năm 1919, 
khi chiến tranh qua đi, ông đã cản trở nỗ lực của Lloyd George trong 
việc đưa người anh em họ Hoàng đế Wilhelm II ra xét xử tội phạm chiến 
tranh tại Luân Đôn.” Khi có được một cơ hội tiếp đón Hoàng thất Nhật 
Bản, George đã quyết định thông qua cuộc viếng thăm của Hirohito để 
tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Anh và Nhật Bản.”? 


Khi cuộc viếng thăm đó điễn ra, Vua George V sắp bước sang tuổi 56. 
Ngày ọ tháng 5, ông trực tiếp đến nhà ga Victoria để chào đón vị Hoàng 
thái tử 2o tuổi. Ông tiếp đãi vị Hoàng thái tử với nghỉ lễ long trọng như là 
một vị vua của một cường quốc. Ngày 2o tháng 5, thời điểm mà Hirohito 
sắp kết thúc chuyến thăm tại Anh, Vua George cùng Hoàng hậu Mary và 
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các quan chức cao cấp nhất đến nhà ga Victoria để chào từ biệt Hoàng thái 
tử. Theo kế hoạch tiếp đón, Vua George cùng Hirohito đi trên một chiếc 
xe mui trần đến Cung điện Buckingham, trong khi dọc hai bên đường đi, 
các đoàn người đứng reo hò, cổ vũ. Điều này đã để lại ấn tượng tốt và để 
lại trong lòng Hoàng thái tử bảng chứng về sự thân thiện của người Anh. 
Quả thật, tất cả những trải nghiệm của Hirohito tại nước Anh, bao gồm 
việc được trao các bằng cấp và huân huy chương đã tôn thêm lòng tự hào 
dân tộc của Hoàng thái tử. 

Toàn cảnh chuyến thăm nước Anh của Hirohito cũng gây ấn tượng 
đối với vị thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Nhật Bản tại Luân Đôn, Yoshida 
Shigeru. Trong bức thư Yoshida Shigeru gửi cho bố vợ là Makino, ông viết: 


Chuyến viếng thăm của Hoàng thái tử đã được nhiệt liệt chào đón tại quốc 
gia này. Chảng cần phải nói, chảng thể mong muốn một cuộc tiếp đón 
nào thân mật hơn cuộc tiếp đón của Hoàng gia [Anh]. Con rất vui mừng 
khi thấy Hoàng thái tử được cả những người có địa vị cao cũng như thấp 
ngưỡng mộ. Con nghĩ rằng Hoàng thái tử của chúng ta đã nhận được sự 
yêu mến của mọi người bởi vì tính giản dị, cởi mở và thẳng thần. Mặc dù 
các đức tính đó là bẩm sinh, nhưng Hoàng thái tử quả thực rất khôn khéo 
và sáng suốt.”3 


Yoshida có thể đã có một vài cơ hội gặp gỡ và quan sát Hoàng thái tử 
trước khi viết thư cho Makino. Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự xúc động sâu 
sắc của Yoshida khi đối mắt theo Hirohito và quan sát hình ảnh của một 
người có nhiều đức tính «bẩm sinh» trong Hoàng thất gắn với một chính 
thể quốc gia. Dù những điều Yoshida quan sát là hình ảnh về vị Hoàng 
thái tử đã được ông lý tưởng hóa, hình ảnh xuất hiện trước mắt ông giống 
như hình ảnh mà nhiều nhóm người Nhật Bản đã trông thấy. Chính sự 
say mê và lý tưởng hóa của nhiều người giống như Yoshida đã giúp họ tin 
rằng Hoàng thái tử là biểu tượng của một đất nước Nhật Bản trong tương, 
lai tốt đẹp hơn hiện tại và do đó, người ta buộc phải cho rằng hình ảnh 
đó là một trong những lý do đem lại sự thành công của chuyến công du 
phương Tây. 


Về cuối đời, Hirohito đã phải thốt lên rằng, chính chuyến công du 
châu Âu đã khiến ông nhận ra rằng ông đã sống như «một con chim bị 
nhốt trong lồng» và ông cần phải mở lòng với thế giới thật sự.”'Ông cũng 
tâm sự rảng chính vua George V đã dạy cho ông cách mà vị vua này đã 
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khuyên răn, động viên, và trong một số trường hợp, cảnh báo các Bộ 
trưởng khi tiến hành các công việc chính trị và quân sự, và ông đã trở nên 
ngưỡng mộ chế độ quân chủ lập hiến của Anh. Nhưng hình ảnh thật sự 
mà George muốn đề cập đến là hình ảnh của một vị vua hoạt động chính 
trị - xã hội, người mà đã đánh giá năng lực của những ứng cử viên vào 
chức thủ tướng và thực thi quyền lực chính trị to lớn phía sau hậu trường 
(tất nhiên là phải thể hiện sự trung lập trước cuộc xung đột chính trị). 
Nếu một hình mẫu như George đã để lại ấn tượng đối với vị Hoàng thái tử 
trẻ tuổi, thì hình mẫu đó đã khích lệ ông giành lại những đặc quyền của 
Hoàng gia mà cha của ông đã không thể thực thi. George thấy rằng nội 
các cần phải thể hiện chính kiến chính trị của vua trong việc bổ nhiệm nội 
các, việc cách chức các Bộ trưởng, hoặc việc thay đổi các chính sách mà 
ông không mong muốn, bài học đó đã trở thành động lực khiến Hirohito 
(và đoàn tùy tùng của ông) muốn giành lại quyền lực của ngai vàng. 


Trong phạm vi chịu ảnh hưởng của George V khiến Hirohito thêm 
tin tưởng rằng một vị quân vương cần phải có chính kiến riêng của mình, 
không nên phụ thuộc vào các Bộ trưởng. «Các bài học» của George không 
gì hơn là nhằm vào «chế độ quân chủ lập hiến». Các bài học này cũng 
không thích hợp với tinh thần của nền dân chủ Taisho mà tại thời điểm 
đó đang tìm cách làm giảm bớt quyền lực chính trị của Thiên hoàng và 
biến Thiên hoàng thành một kẻ bù nhìn. Nếu George thật sự là một mẫu 
hình của Hirohito như ông công nhận sau đó, thì các bài học mà ông học 
được từ George đã không thể khiến ông trở thành một đế vương lập hiến 
thật sự. Không có gì ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt sâu sắc giữa các 
biến thể của chế độ lập hiến Anh và Nhật Bản. Trong thời kỳ trước Chiến 
tranh Thế giới II, hệ thống Hoàng gia, chính trị, tôn giáo và bộ chỉ huy 
quân sự của Nhật Bản có mối liên kết không thể tách rời, Thiên hoàng có 
quyền độc tài và có nhiều quyền hành lớn. Trong lĩnh vực quân sự, Thiên 
hoàng không cần sự cố vấn của bất kỳ Bộ trưởng nào, Thiên hoàng sẽ trị 
vì để hệ thống Hoàng gia hoạt động một cách phù hợp. Nhưng mô hình 
của nước Anh lại hoàn toàn khác. 


Bài học quan trọng nhất mà Hirohito và đoàn tùy tùng học được sau 
khi quan sát mọi hành động của George V là các mối quan hệ dân chúng, 
và việc sử dụng các nghỉ lẻ lớn và các nghỉ thức của triều đình để truyền 
bá tư tưởng quân chủ và củng cố chủ nghĩa dân tộc.”° George V đã cứu 
vãn nền quân chủ từ sự phá hoại dưới bàn tay của người Anh do quá 
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trình Anh hóa đột ngột diễn ra trong Chiến tranh Thế giới I, thời điểm đó 
«người dân kêu gọi Tổng thống Đức quốc xã phải thoái vị». Bảng việc đổi 
họ của Hoàng gia từ họ của người Đức và chuyển gia đình đến Windsor 
và thiết lập chế độ quân chủ theo nghỉ thức «cổ xưa», George V «đã làm 
cho gia đình Hoàng gia được trường tồn và tồn tại vững chắc trong nền 
tảng đạo đức, khiến cho gia đình Hoàng gia có thể bảo vệ hệ thống các 
đặc quyền của mình một cách hiệu quả».” Hirohito và nhóm người giúp 
việc không có sáng kiến như vua George V, nhưng họ chú ý đến càm nhận 
của George về các mối quan hệ dân chúng trong thời đại mới, về phương 
tiện truyền thông, và về sự khéo léo sử dụng nghỉ thức triều đình như 
một chiến lược để duy trì sự ảnh hưởng chính trị của chế độ quân chủ. 


Ngoài việc dạy cho Hirohito các bài học thực tế về George V, chuyến 
công du phương Tây đã giúp Hirohito mạnh dạn tiết lộ về tính cách của 
các thành viên không được nêu tên trong đoàn tùy tùng. Theo cuốn tự 
truyện chưa xuất bản của một sĩ quan quân đội có tên Nara, một thời gian 
rất ngắn sau khi Hirohito quay trở về Nhật Bản, Hirohito đã bộc lộ sự hoài 
nghỉ về nguồn gốc thần thánh trong con người của vua cha và ông bà, tổ 
tiên Hoàng gia. Trong cuốn tự truyện của Nara, dường như mặc dù: 


Hoàng tử rất có lý trí đã không tin rằng ông bà, tố tiên của Hoàng gia là 
các vị thần thật sự và Thiên hoàng hiện tại không phải là một vị thánh sống 
[hiện nhân thần]. Một Tần tôi đã nghe thấy Hirohito bộc lộ suy nghĩ rằng 
chúng ta cần phải giữ nguyên hiện trạng, duy trì quốc thê như nó vốn có; 
nhưng dường như Hirohito nghĩ rằng việc tách hoàn toàn vai trò của một 
Thiên hoàng như một vị thần khỏi dân tộc là một việc làm quá khó khăn. 
Hirohito nghĩ rằng tốt nhất là giữ nguyên hiện trạng của Hoàng thất [giống 
như của Anh] và mối quan hệ giữa quốc gia và dân chúng sẽ là vua «tại vị 
chứ không trực trị».”8 


Nara đã hoàn thành cuốn tự truyện vào cuối năm 1956, một thập kỷ 
kể từ sau khi Hirohito không thừa nhận nguồn gốc thần thánh của mình 
trong thời kỳ sau chiến tranh. Nhiều người bảo vệ ngai vua vẫn cố gắng 
tìm cách thanh minh cho việc Hirohito không thừa nhận trách nhiệm 
chiến tranh và họ đã che giấu một sự thật rằng Hirohito trước đây đã được 
coi là một đối tượng được tôn sùng của tôn giáo. Nếu Nara đã viết đúng sự 
thực về tính thẳng thán của Hirohito thì lúc đó, Hirohito ở tuổi hai mươi 
đã đưa ra ba điểm đáng chú ý: 
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Hirohito đã tuyên bố rằng ông không còn tin vào việc ông bà, tổ 
tiên của mình là các vị thần hoặc cha của mình là một vị thánh sống — 
một lý do nào đó mà ông không hề bị trách cứ. Thứ hai, ông đã khẳng 
định quyền của nhà nước là gieo rắc lòng tin đối với người dân Nhật 
Bản rằng «ông bà, tổ tiên của Hoàng thất là những vị thần thật sự và 
Thiên hoàng hiện tại là một vị thánh sống». Mặt khác, thà bảo vệ những 
điều mà ông tin tưởng, hoặc tìm cách thay đổi quốc thê luôn ngăn cấm 
việc bàn luận khách quan về lịch sử của Nhật Bản, ông cảm thấy rằng 
ông nên chấp nhận sự lừa đối và giữ quốc thể như «nó vốn có». Việc 
Hirohito tự nguyện nghe theo những lời giáo huấn của hệ thống Hoàng 
gia đã dự báo rằng, Hirohito (và đoàn tùy tùng) chấp nhận sự tôn thờ 
Thiên hoàng giống như là việc hủy hoại sự nghiệp trong thời kỳ giữa 
và cuối những năm 193o. Các hành động của Hoàng thái tử trước công 
chúng sẽ không bao giờ bị các đức tính cá nhân như lòng tốt, đạo lý và 
sự chính trực chỉ phối. 


Thứ ba, bằng việc thể hiện sự ưa thích mối quan hệ giữa bậc quân 
vương và quốc gia theo kiểu của nước Anh, Hirohito vô tình phải vượt 
qua một nguyên tắc của chế độ quân chủ Nhật Bản. Trong quá trình đó, 
Hirohito cho biết mình vẫn chưa sẵn sàng trở thành một Thiên hoàng. 
Vì nếu hệ thống các mối quan hệ dân sự và quân sự theo hiến pháp Minh 
Trị phải hoạt động nhịp nhàng, và Hoàng thất đóng phải vai trò là một 
lực lượng có ảnh hưởng tích cực đến sự hòa hợp giữa quốc gia và dân tộc, 
giữa các vấn đề hành chính, dân sự và quân sự, thì khi đó Thiên hoàng 
thật sự phải thực thi quyền hạn to lớn của mình - thực tế là quyền độc 
tài về chính trị và quân sự. Hơn nữa, chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản thời kỳ 
trước chiến tranh cũng đòi hỏi phải có một vị vua thật sự, người trực trị 
chứ không đơn thuần là người tại vị. 

Biết được những đòi hỏi đó, và hiểu rõ Hirohito là người dễ bị ảnh 
hưởng và theo chủ nghĩa duy tâm, Nara cho biết rằng việc Hirohito còn 
hoài nghỉ vào sự thần thánh không nghiêm trọng như mọi người nghĩ. 
Hoàng thái tử chỉ bộc lộ thái độ của những người xung quanh. Hoàng thái 
tử không thật sự lo lắng về sự hoài nghỉ của mình. Trên thực tế, Hoàng 
thái tử không còn nghĩ rằng có «một tỉa sáng vụt lóe lên trên toàn thế giới 
sau cuộc đại chiến châu Âu» và chiếu sang Nhật Bản. Về việc này, không 
chỉ có Hirohito cho là như vậy, Nara tiếp tục: 


Ố __— NHậT HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIỆN DẠI 


Thậm chí các nguyên lão — đặc biệt là Yamagata và Saionji - cũng bị ảnh 
hưởng lớn từ lối suy nghĩ mới này. Lối suy nghĩ này tồn tại trong một Số 
lượng khá lớn các quan chức trẻ tuổi của Bộ Hoàng gia và Saionji [Hachiro], 
Futara [Yosshinori], và Matsudaira [Yoshitami] có lẽ là những người tiên 
phong. Tôi có thể thấy được sự ảnh hưởng mạnh mẽ của những quan chức 
trẻ tuổi này của Bộ Hoàng gia, những người mà sau khi chịu ảnh hưởng 
của nguyên lão Saionji và những người khác đã truyền tư tưởng của mình 
đến Hoàng thái tử... Cách thức đúng đán để duy trì an ninh và hòa bình của 
Hoàng thất là phải đân đần làm cho Hoàng thất trở nên gần gũi với quốc 
gia trong khi vẫn giữ nguyên khái niệm hiện tại về quốc thể. Tôi nhận thấy 
rằng phần lớn các quan chức của Bộ Hoàng gia đều có cảm nhận như tôi. 
Nhưng... vì Hoàng thất Nhật Bản khác biệt với nước Anh nên chúng ta phải 
hạn chế nói về những vấn đề như «Thiên hoàng chỉ tại vị chứ không trực ý 
trị». Vê khái niệm quốc thể, tôi rất tin tưởng rằng chẳng có gì là thay đối so 
với lối suy nghĩ trước đây. Bởi vậy, tôi sẽ luôn luôn lưu tâm đến sự khó xử 
của Hoàng thái tử, và mỗi khi có cơ hội, tôi sẽ cố gắng tạo ra không khí để 
Hoàng thái tử cảm thấy thư giãn.” 


«Sự khó xử» và sự lo lắng của Hoàng thái tử khi ở độ tuổi còn trẻ 
cùng với sự tôn sùng thần thánh đối với ông và ông bà, tổ tiên của Hoàng 
gia — rõ ràng là không nên nói một cách cường điệu. Ở một mức độ nào 
đó về nhận thức, Hirohito phải tin vào sự thần thánh nhắm thực hiện vai 
trò là Thần chủ của Thần đạo. Sau một thời gian ngắn hoài nghỉ về tính 
thần thánh trong những năm 192o, Hirohito đã vượt qua chủ nghĩa duy 

âm của tuổi trẻ, và bớt đi sự hăng hái ban đầu về việc cải tổ triều đình. 
Cuối cùng, Hirohito đã học được cách hóa giải những hoài nghỉ của ông 
về sự thần thánh với niềm tin vào thần thoại bansei ikkei - một tư tưởng 
đã được hình thành trong hiến pháp Minh Trị mà ông được tiếp nối trong 
một phả hệ gồm các Thiên hoàng có quyền lực tối cao được truyền qua 
dòng họ bên nam, và «không bị phá vỡ» từ khi nữ thần được sinh ra. Câu 
chuyện hoang đường về lễ phục Hoàng gia - quan niệm cho rằng việc sở 
hữu lễ phục Hoàng gia đã làm hợp pháp hóa quyền lực và duy trì dòng 
đõi - thể hiện một vấn đề phiền phức. Có thể thấy rằng Hirohito là người 
rất mộ đạo, điều này được thể hiện khi ông thực hiện các nghỉ lẻ của Thần 
đạo tại triều đình và «kính cáo» các công việc quốc gia đại sự lên các thân. 
Nhưng những cách thức chính mà Hirohito thể hiện cho thấy ông là người 
sùng bái việc thờ cúng ông bà, tổ tiên và đền thờ Ise. 


Cho đến khi Hirohito trở thành Thiên hoàng, ông đã hiểu được giá 
trị thực của các câu chuyện thần thoại và coi đó là những quan điểm khác 
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về nghệ thuật lãnh đạo đất nước. Khi thấy phù hợp, ông dùng những câu 
chuyện thần thoại đó để lý giải cho cách cư xử của mình, củng cố quyền 
lực của Hoàng triều trước các nhóm cầm quyền khác, và tự đặt mình 
ra ngoài trách nhiệm chính trị và trách nhiệm phi tôn giáo. Đồng thời, 
Hirohito càng sống trong vai trò là một vị vua «linh thiêng và tuyệt đối» 
thì ông càng trở nên tin vào tín ngưỡng tôn giáo như là một cơ chế quyền 
lực và nguồn sức mạnh trong những hoàn cảnh khó khăn. 


VI 


Ngày 4 tháng 11 năm 1921, hai tháng sau khi Hirohito trở về từ châu Âu, 
một nhân viên bẻ ghi đường sắt mười chín tuổi tên là Nakaoka Konichi 
đã đâm chết Thủ tướng Hara. Kẻ ám sát này được cho là cháu của một 
bậc tôi trung dưới triều đại Minh Trị đến từ vùng trước đây là lãnh địa 
Tosa. Động cơ giết người của tên này còn chưa rõ ràng nhưng có liên quan 
chủ yếu tới việc Hara tiếp nhận nhiệm vụ của Bộ trưởng Hải quân một 
vài tuần trước đó, thời điểm mà Đô đốc đương nhiệm Kato Tomosaburo 
đang ở Washington và Hara phải bào vệ Yamagata và quyết định của nội 
các Seiyukai về việc thực hiện chuyến viếng thăm các nguyên thủ quốc gia 
châu Âu của Hoàng thái tử.°° Sự sa sút tỉnh thần của Yamagata sau khi 
Hara bị ám sát đã cho thấy quyền lực to lớn bị phá hủy và có thể được ban 
phát mỗi khi có một vấn đề liên quan đến Hoàng thất đã trở thành một 
chủ đề trọng tâm về chính trị. Từ việc Hara qua đời và việc Makino (dưới 
sự phụ tá của Kekiya và sự chỉ dẫn từ xa của Saionji) kiểm soát các công, 
việc của cung điện, nền quân chủ ở vị thế sẵn sàng bước vào một thời kỳ 
ngày càng độc lập với nội các. 

Ngày tiếp theo, trong lúc báo chí xoay quanh việc kẻ giết người «căm 
phẫn» trước «sự mục nát của thời đại» đã phần nào thể hiện sự thương 
cảm đối với kẻ giết người, Bộ trường Bộ Hoàng gia Makino thông báo cho 
Hoàng hậu Sakado về cái chết của Hara. Hoàng hậu không khỏi lo lắng và 
đã bật khóc khi nói với Makino rằng Hara là «một người rất tốt. Tôi luôn 
đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà ông ấy cân bằng được cuộc sống, và ông 
ấy luôn nở nụ cười ngay cả khi phải giải quyết quá nhiều vấn đề».°' Hoàng 
hậu đã cử một công sứ đến nơi an táng của Hara tại Morioka, quận Iwate. 
Tuy nhiên, đây là thời điểm khó khăn của Thiên hoàng Yoshihito, ông đã 
rất căng thẳng, mệt mỏi và chỉ có thể đóng dấu triện vào các tài liệu và 
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không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra xung quanh mình, điều này khiến 
Hoàng hậu mất hết can đảm. Hoàn cảnh tồi tệ này cùng với cuộc khủng 
hoảng chính trị sau cái chết của Hara đã thúc đẩy việc phải thành lập một 
chế độ nhiếp chính. 

Trong khi đó, các nguyên lão Matsukata và Saionji quyết định rằng 
những thành viên nội các còn lại của Hara không thể từ chức ngay tại 
thời điểm nội các chuẩn bị tổ chức một hội nghị quốc tế quan trọng của 
các cường quốc hàng đầu Thái Bình Dương, dự kiến sẽ được tổ chức vào 
cuối tháng tại Washington D.C. Không thông qua ý kiến của Thiên hoàng 
Yoshihito, họ đã đề nghị Bộ trưởng Tài chính Takahashi Korekiyo nhậm 
chức thủ tướng. 


Ngày 2s tháng 11 năm 1921, Hirohito trở thành quan nhiếp chính 
cho cha. Khi tiếp nhận nhiệm vụ của Thiên hoàng, Hirohito đã biết được 
về việc ông sẽ kết hôn với công chúa Nagako và trở thành một vị vua mà 
Minh Trị mong muốn. Có thể ông cũng đã tin rằng bổn phận của ông là 
phải bù đáp cho những việc mà vua cha chưa thực hiện được bằng việc 
thực hiện mọi nhiệm vụ được yêu cầu để duy trì quyền lực của ngai vàng 
và bảo vệ Thiên hoàng. Tuy nhiên, những mong muốn lớn lao này phụ 
thuộc vào việc Hirohito giành được tự do hơn trong việc thực hiện quyền 
hành. Bảng tuổi trẻ, sự giáo dục đặc biệt, sự tôn trọng những người lớn 
tuổi luôn cận kề bên cạnh và việc coi trọng truyền thống của triều đình, 
đối với Hirohito, việc này sẽ không hề dễ dàng. 
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hi Hirohito trở thành Nhiếp chính vương, tháng 11 năm 1921, Chính 
hủ bắt đầu quảng bá hình ảnh của một Hoàng thái tử cường tráng, 
đầy nghị lực, có thể tham gia vào các cuộc diễn tập với quân đội và rất thích 
hợp để trở thành Tổng tư lệnh tối cao của lực lượng quân đội Hoàng gia.' 
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Chính phủ tiếp tục đăng 
tải hình ảnh của Hoàng thái tử gặp gỡ các quan chức Chính phủ và giới 
chức nước ngoài, triệu tập hai Viện quốc hội, đến nhiều vùng, miền của 
Nhật Bản để duyệt quân đội và các cuộc thao diễn, thực hiện nhiệm vụ tại 
các trụ sở quân đội và Hải quân, và đến thăm các thuộc địa. Năm 1922, 
Hirohito đã cố gắng giải quyết các công việc thường ngày mà đoàn tùy tùng 
mới của ông đệ trình, và tiếp tục cho rằng ông có thể làm cho phong tục của 
triều đình gần giống những gì mà ông được chứng kiến tại châu Âu. Tuy 
nhiên, ông đã dành phần lớn thời gian luyện tập, đi xe và học tiếng Pháp. 
Biết được sự lo lắng của các nguuên lão và những người đứng đầu 
Chính phủ về sự thiếu kinh nghiệm của Hirohito và những điều mà họ cho 
là nghiêm trọng, Hirata Tosuke, một người nhiều tuổi (được bổ nhiệm 
là Bộ trưởng không bộ một năm trước đó) và Bộ trưởng Bộ Hoàng gia 
Makino (chính thức nhậm chức vào ngày 2o tháng Ba năm 192s) đã hối 
thúc Hoàng thái tử làm việc chăm chỉ hơn. Để thực hiện nhiệm vụ của 
một quan nhiếp chính, họ nói với Hoàng thái tử rằng Hoàng thái tử phải 
tiếp tục học hành, đặc biệt phải chú trọng đến sự phát triển hành vi đúng 
đắn và thể hiện sự nghiêm nghị, cần có hiểu biết tốt hơn về các vấn đề 
chính trị, kinh tế và quân sự. 


Kế hoạch học tập ban đầu mà Hirata và Makino đề ra là nhằm giáo dục 
Hirohito quan tâm đến các công việc chính sự, điều đó đòi hỏi Hirohito 
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phải tham dự các hội nghị bàn tròn của các quan chức cấp cao Hoàng 
gia. Sau đó, Hirohito bị đặt các câu hỏi về việc có nắm bát được các vấn 
đề đã bàn luận hay không. Nhưng phương pháp này không thể thực hiện 
được. Hirohito hoàn toàn không quan tâm đến những điều được giảng 
dạy, trong khi sức khỏe của Hirota ngày một giảm sút. Do sức khỏe ốm 
yếu không thể tận tâm dạy đỗ quan nhiếp chính, Hirota ngày càng vắng 
mặt trong các buổi dạy. Cho đến cuối năm 1922, Makino đã dạy Hirohito 
các quy tác thành văn và bất thành văn của chế độ quân chủ và các vấn 
đề chính trị. 


Trong khi đó, tình hình tại triều đình đã bắt đầu thay đổi trong năm 
1922, do các quan chức cao cấp của Hoàng gia phản ứng trước thất bại 
trong quan hệ hợp tác trong nước và sự đồng thuận của các nhóm. Sự bất 
đồng giữa các nhóm cầm quyền về các chính sách trong nước và nước 
ngoài diễn ra trong suốt Chiến tranh Thế giới I và đã gây ra những tranh 
cãi kéo dài từ năm 1917 đến năm 1922 về việc thành lập Hội đồng Nghiên 
cứu Chính sách nước ngoài. Trong suốt thời gian đó, các bên đã kêu gọi 
rộng rãi đối tượng cử tri ủng hộ cuộc bầu cử và tìm cách phát huy ảnh 
hưởng của mình đối với các thuộc địa mà cho đến nay là căn cứ đặc biệt 
của quân đội. Cùng chung quan điểm như Hara Kei, các nhà lãnh đạo 
chính trị như Takahashi của đảng Seiyukai tin rằng để phát triển kinh tế, 
Nhật Bản phải lựa chọn các chính sách nhượng bộ lợi ích của Mỹ. Xgzhĩa 
vụ cắt giàm vũ khí hạng nặng mà Chính phủ Nhật Bản mới thỏa thuận 
theo hiệp ước Washington phù hợp với quan điểm của Takahashi. Nhưng 
các nhóm cánh hữu và một số nhà lãnh đạo quân sự lại phản đối gay gắt 
hiệp ước Washington. Phụ tá của Hirohito, Trung tướng Nara, đã ghỉ lại 
giai đoạn này trong cuốn tự truyện của mình rằng: «Chúng tôi vẫn mặc 
thường phục như là áo đuôi tôm kể từ chuyến công du châu Âu của quan 
nhiếp chính. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi bắt đầu phải xem xét thái độ 
của công chúng. Đầu tháng 11 năm 1922, tôi đã hỏi ý kiến Chinda và đã 
rất cố gắng mặc quân phục, nhưng không nói gì với quan nhiếp chính». 


Suốt vài năm sau, một hệ thống giảng dạy tốt hơn được đưa vào hoạt 
động, và Hirohito bắt đâu nghe các bài giảng, hai hoặc ba tiếng một ngày, 
về tất cả các chủ đề mà Makino, Kaiwa, Nara và Hirohito cho là hữu ích. 
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Điều này rất khác thường. Chỉ từ thời kỳ Minh Trị, Hoàng gia mới hoạt 
động theo quy định rằng Thiên hoàng được nối ngôi từ khi mới sinh ra 
cần tiếp tục được giáo dục để trị vì đất nước. Thông qua việc học tập hàng 
ngày được các quan chức cao cấp của Bộ Hoàng gia sắp xếp và giám sát 
chặt chẽ, Thiên hoàng được rèn luyện các kỹ năng, trau đồi đạo đức và 
sửa chữa các khuyết điểm về nhận thức và rèn luyện thân thể. Nhiều nhà 
giáo, đô đốc, tướng lĩnh, nhà ngoại giao đặc biệt của triều đình trở về từ 
nước ngoài, và những người thuộc dòng dõi quý tộc có tước vị được tuyển 
chọn nhằm mục đích này. 


Makino tin rằng, khi ông quy tụ các «tài năng» này, những tiền lệ 
trong lịch sử giúp các quan chức làm việc trong triều đình tự nhận thấy họ 
là một bộ phận trong một tổ chức cam kết đóng góp vào quá trình «hình 
thành nhân cách» của vị Thiên hoàng trong suốt quãng thời gian mà họ 
giảng dạy. Trong trí tưởng tượng của cả Makino và Hirohito, nhân vật 
kinh điển lên ngôi Thiên hoàng là một thiếu niên thiếu tự lực, không được 
giáo dục nhưng sau đó nắm bát được nghệ thuật cầm quyền thông qua 
kỷ luật học tập chính là Minh Trị, một người không hề thích thú việc học 
hành. Minh Trị được cho là minh chứng về những phép thần diệu mà các 
cố vấn của triều đình có thể đem lại thông qua việc không ngừng dạy dỗ 
và ủng hộ những nhu cầu tâm lý của vị Thiên hoàng này. 


Trong suốt thời gian làm quan nhiếp chính, Hirohito học cách mà 
quan thủ ấn và Bộ trưởng bộ Hoàng gia làm việc với các nguuên lão trong 
suốt Chiến tranh Thế giới I để kiềm chế vua cha tham gia vào các công 
việc chính trị. Ông bắt đâu nhận thấy tầm quan trọng của việc ngăn cản 
các thành viên nội các do các nhà lãnh đạo chính đảng đứng đầu giành 
quyền kiểm soát triều đình. Ông đã chứng kiến cách làm giảm phạm vỉ 
ảnh hưởng xuống mức độ nhỏ nhất có thể sự chấp thuận của Hoàng gia 
để cả Nhật hoàng và ông không cần phai thể hiện «ý định của Hoàng gia». 
Ông cũng thấy được các quan chức Hoàng gia ít có tầm ảnh hưởng chính 
trị như thế nào so với những người đại diện các bộ phận cố vấn khác của 
Thiên hoàng. Hirohito còn trẻ và thiếu kinh nghiệm đã lảng nghe và học 
hỏi những người tủy tùng khuyến khích ông bảo vệ đứt khoát hơn các 
đặc quyền của Hoàng gia mà dường như các đặc quyền đó bị de dọa do 
sự gia tăng số lượng thành viên nội các của các đảng. Vì Hirohito muốn 
trở thành một nhân vật chính trị và giành lại những quyền lực đã mất của 
ngai vàng, nên Makino và nhiều người đã cố vấn và trợ giúp ông trong khi 
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họ hoàn toàn đứng ngoài cơ cấu lập hiến có ảnh hưởng ngày càng rõ. Họ 
đều tin rằng, bằng việc gây ảnh hưởng đối với Hirohito, họ có thể thiết lập 
lại nên quân chủ vững mạnh và độc lập hơn. 

Khi bát đầu làm quan nhiếp chính, ba thái tử - Inoue Katsunosuke 
là chủ lễ, Kujo Michizane là người đứng đâu nhóm người theo nghỉ thức 
chủ nghĩa và Saionji Hachiro, con nuôi của một nguuên lão làm việc 
trong Ban Lễ nghỉ - bát đâu dạy Hirohito các nghỉ thức triều đình, một 
chủ đề mà mẹ của Hirohito rất muốn con trai học hỏi. Trong khi đó, 
Makino và các thành viên khác trong đoàn tùy tùng tập trung vào việc 
xây dựng một chương trình đây tham vọng để Hirohito có thể tiếp tục 
việc học tập ở trình độ cao hơn.” Bốn giáo sư trường đại học Tokyo được 
thuê để giảng «các bài giảng thường xuyên». Các bài giảng này được in 
thành tài liệu, và một số được phát trước cho Hirohito hàng ngày hoặc 
hàng tuần theo một lịch biểu cố định.* Học giả hiến pháp Shimizu Toru, 
nhà sử học Mikami Sanji, nhà kinh tế Yamazaki Kakujiro, và chuyên gia 
luật quốc tế Tachi Sakutaro là những nhà thuyết giảng. Bởi vì bốn người 
này không chỉ là thầy giảng dạy cho Thiên hoàng mà còn là các chuyên 
gia cố vấn cho Makino, Kawai và nhiều thành viên chủ chốt khác của 
đoàn tùy tùng nên những quan niệm của họ có ảnh hưởng rất lớn. 

Người ta ít được biết về các bài giảng kinh tế của Yamazaki và những 
giáo viên khác, trong đó có Inoue Katsunosuke, chủ tịch ngân hàng Nhật 
Bản. Thực tế, người ta còn nghỉ ngờ tầm ảnh hưởng của những người 
này và các nhà kinh tế khác đối với Hirohito. Nói chung, các quan chức 
triều đình đều không có hiểu biết về chính sách kinh tế và không được 
đào tạo để hiểu các nguyên tác tài chính. Các phương pháp tiết kiệm 
chỉ phí thông thường mà Hirohito bắt đầu học năm 192o, sau khi xảy 
ra cuộc khủng hoảng tài chính đã cho thấy cả Hirohito và nhóm người 
trong triều đình đều không hiểu biết về kinh tế học cơ bản. Có thể là mối 
quan tâm chủ yếu của Hirohito đến nền kinh tế xuất phát từ mối quan 
tâm của ông về luật pháp và trật tự xã hội, sự yên bình trong nước và ổn 
định quốc tế. 


Cũng khó có thể đánh giá được ảnh hưởng của giáo sư luật Shimizu 
đối với Hirohito, nhưng dường như ông có ảnh hưởng nhiều hơn với 
Yamazaki. Vào thứ ba hàng tuần, ông giảng dạy về hiến pháp Minh Trị 
và «luật hành chính», một chủ đề được đưa ra bàn thảo trong buổi thảo 
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luận về các sự kiện chính trị đương thời. Vào các ngày thứ sáu, ông sẽ 
giải thích về Hoàng thất Điển phạm (koshitsu tenpan), đó là luật điều 
chỉnh những vấn đề mà căn cứ vào đó, các sắc lệnh (koshitsurei) được 
ban hành, về việc thiết lập chế độ nhiếp chính, và các nghỉ lễ chính thức 
khi lên ngôi Thiên hoàng. Shimizu luôn thể hiện thái độ ôn hòa đối với 
các vấn đề về luật hiến pháp và luật dân sự, mặc dù các chủ đề chính xác 
và các lập trường mà ông đưa ra trong các bài thuyết giảng về những năm 
tháng xây dựng chế độ nhiếp chính còn chưa rõ ràng. 


Mọi người biết nhiều hơn đến giáo sư lịch sử của Hirohito là Mikami 
Sanji, người đã thuyết giảng cho quan nhiếp chính về lịch sử chính trị 
của thời kỳ Minh Trị và là người hình thành khuôn mẫu của Minh Trị, 
«nhân vật vĩ đại». Ngày 14 tháng 1 năm 1924, Mikami nói về một sự 
kiện nổi tiếng đã xảy ra trong thời kỳ tiền chủ nghĩa đế quốc hiện đại 
Nhật Bản: cuộc tranh cãi về vấn đề có nên «chinh phục Triều Tiên» hay 
không, vấn đề này đã gây chia rẽ Chính phủ Nhật Bản vào năm 1873. 
Minh Trị đã rất chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của chủ tịch Ủy ban Hành 
chính, ông Sanjo Sanetomi; sau đó Minh Trị khuyên lãnh đạo tự phong 
của cuộc viễn chỉnh Triều Tiên dự định sẽ được tiến hành, ông Saigo 
Takamori, không nên tiến hành cuộc viên chỉnh này trước khi một phái 
đoàn ngoại giao do ông Iwakura Tomomi dân đầu đến các quốc gia Tây 
Âu trở về Nhật Bản. Bảng cách đó, một dự án chỉnh phạt nước ngoài tốn 
kém đã bị hoãn lại cho đến khi Nhật Bản được chuẩn bị tốt hơn để thực 
hiện. Makino thấy rằng bài thuyết giảng của Mikami là bài học rất tốt đối 
với Hoàng thái tử trẻ tuổi. «...Thiên hoàng [Minh Trị]», Makino đã viết 
trong cuốn nhật ký của mình, «đã đưa ra một quyết định sáng suốt và đó 
là một sự may mắn đối với đất nước đang trong thời kỳ khó khăn khi tiến 
hành cuộc cải cách Phục hưng. Việc Hoàng thái tử nghe được những câu 
chuyện đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc trau đồi đạo đức».” Tuy nhiên, 
trước tính ít nói của Hirohito thì Makino hoặc bất kỳ ai khác cũng khó 
có thể chắc chắn rằng Hirohito có phản ứng như thế nào với những điều 
mà một nhà thuyết giảng đã trình bày (hoặc không trình bày) về một chủ 
đề cụ thể. 


Các bài thuyết giảng của Mikami dành cho Hirohito tập trung vào 
khả năng làm việc không mệt mỏi và lòng nhân từ của Minh Trị. Mikami 
đã nhiều lần nhäc lại chủ đề này vì Nhật hoàng Đại Chính sắp qua đời và 
triều đình đã chuẩn bị để Hirohito lên ngôi. Phó Đại nội đại thần Kawai 
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nói rằng, ngày 19 tháng 11 năm 1926, Mikami nói về cách thức mà các 
nhà lãnh đạo công cuộc Phục hưng đã khích lệ Minh Trị luôn làm những 
điều tốt và tránh những điều xấu. Makino đã viết trong cuốn nhật ký của 
mình rằng vào ngày hôm đó Hirohito đường như đã rất xúc động, ông 
viết tiếp: 


Đã có những lời lẽ rõ ràng phản đối cách mà một người cần phải tự mình 
thể hiện sự rộng lượng, tình thương yêu và sự quý trọng, sự cẩn trọng và 
lòng tự trọng... Giáo sư Mikami đã lựa chọn những ví dụ trên kháp thế giới 
và bàn luận rộng hơn về các ví dụ đó. Một bài giảng như vậy rất hợp với thời 
đại ngày nay. Bởi vậy, ở vào địa vị khác, tôi bày tỏ sự hài lòng đối với giáo sư 
và đã muốn giáo sư lưu tâm thêm một vài điểm để tham khảo.® 


Các đức tính của Minh Trị, tính thanh đạm, sự học hỏi và những 
dự định giáo dục con cái, tiếp tục là chủ đề cho các bài giảng trong suốt 
năm 1926. Những nỗ lực của những người cố vấn cho Minh Trị nhằm 
đề cao lòng nhân từ của Minh Trị được nhác đến trong các bài giảng.? 
Trong buổi nói chuyện cuối cùng của Mikami ngày 3 tháng 12 năm 1926, 
Mikami nhấn mạnh rằng «Thiên hoàng cần phải là người nhân từ và 
xem dân chúng như là những người yêu quý của mình; Thiên hoàng 
cần bảo vệ sức khỏe của mình...; Thiên hoàng cần làm việc để nâng 
cao sự uy phong và các đức tính cao cả của mình, tuy nhiên cũng cần 
cố gắng nhẹ nhàng; Thiên hoàng cần phải quan tâm nhiều đến các thần 
dân của mình».!° 


Các bài giảng của Mikami cũng có ảnh hưởng đến đoàn tùy tùng và 
đóng góp vào kế hoạch tổ chức một ngày quốc lễ vào năm 1027 để tưởng 
nhớ Nhật hoàng Minh Trị và «tâm hồn vĩ đại»." Tư tưởng của Mikami 
có ảnh hưởng phức tạp hơn đối với Hirohito. Các bài giảng hàng tuần 
về Minh Trị giống như trong thần thoại có lẽ càng làm nung nấu quyết 
tâm của Hirohito muốn sống theo lý tưởng của một nhà hoạt động xã 
hội, một vị vua năng động, thể hiện lòng nhân từ mà Nhật hoàng Minh 
Trị được cho là vốn có. Mặt khác, cách nói cường điệu về Minh Trị có 
thể đã khiến cho «sự lo lắng» và căng thẳng của Hirohito trở nên trầm 
trọng hơn. Một tiêu chuẩn đạo đức được thổi phồng và phi hiện thực đã 
được đặt ra để Hirohito phấn đấu đạt được. Và dường như chác chắn 
rảng chính áp lực này đã khiến Hirohito lo lắng. Thêm nữa, cùng với việc 
được yêu cầu phải trở thành một vị vua hiền đức và nhân từ, Hirohito 
cũng được giảng giải về khoa học quân sự, kinh tế. luật quốc tế và ngoại 
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giao, những môn học đòi hỏi tính cách hoàn toàn khác, kỷ luật hơn và 
mạnh mẽ hơn. 


Trong những năm này, Hirohito được giảng dạy về các hoạt động 
mang tính đạo đức mà các nhà cầm quyền cần phải tham gia. Những 
người giảng dạy đã truyền đạt cho Hirohito học thuyết rằng, khi đưa ra 
các quyết định về chính sách quốc tế, các quốc gia phải gạt bỏ vấn đề đạo 
đức và đôi khi phải sử dụng sức mạnh để đạt được lợi ích. Câu hỏi duy 
nhất được đặt ra là liệu điều đó có mang lại lợi ích cho quốc gia? 


Nhiệm vụ của Giáo sư Tachi, một luật sư quốc tế xuất sắc của Nhật 
Bản là tập trung sự chú ý của Hirohito vào việc theo đuổi lợi ích quốc gia. 
Trong các bài giảng về lịch sử của ngành ngoại giao, những quy định của 
luật quốc tế, Tachi đã trả lời câu hỏi về việc điều gì đã tạo nên lợi ích quốc 
gia. Trước khi vào Trường đại học Hoàng gia Tokyo, Tachi đã học tại Đức, 
Pháp và Anh từ năm 1ooo đến năm 10o4. Ông là một thành viên trong 
các phái đoàn Nhật Bản tham dự Hội nghị hòa bình Paris năm 1919 và 
Hội nghị Washington năm 1921- 1922. Việc ông thể hiện các quan điểm 
dân tộc chủ nghĩa trước những câu hỏi về luật quốc tế đã khiến ông được 
đánh giá cao tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng như Bộ tư lệnh. Không có 
gì ngạc nhiên khi một học giả được Bộ Ngoại giao phong chức lại được lựa 
chọn giảng dạy luật quốc tế tại triều đình. 


Tachi bắt đầu giảng dạy cho Hirohito sau khi Nhật Bản (mặc dù 
không có Mỹ) ký kết thỏa ước Versailles-Washington mới dựa trên 
nguyên tắc bình đảng giữa các quốc gia có chủ quyền, giải quyết xung 
đột một cách hòa bình và đặt chiến tranh xâm lược ra ngoài vòng pháp 
luật. Không giống Mikami, Tachi không nói về đạo đức và lòng nhân từ. 
Ông đã tránh nói về các tiêu chí đạo đức khi giảng giải luật quốc tế. Tachi 
đã dạy rằng chiến tranh nói chung luôn là hợp pháp chứ không bao giờ 
là bất hợp pháp; «luật quốc tế được ban hành» để phục vụ lợi ích của các 
quốc gia; quyền tự vệ trong cuộc chiến bành trướng lãnh thổ hoặc bảo 
vệ cuộc sống của con người và tài sản cá nhân của những kiều bào trên 
toàn thế giới. Quan điểm về luật quốc tế trong thế kỷ XIX đã được chấp 
nhận rộng rãi trước khi hiệp ước Versailles và Thỏa ước Hội Quốc Liên 
tuyên bố các nguyên tắc mới và thành lập các tổ chức (do người Mỹ khởi 
xướng) mới để giài quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Tuy nhiên, các 
nguyên tắc mới đó không gây được ấn tượng với Tachi hoặc Bộ Ngoại 
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giao Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của các tướng lĩnh, bao gồm Shidehara, 
một người theo chủ nghĩa tự do. 


Quan điểm dân tộc chủ nghĩa của Tachi về luật quốc tế là quan điểm 
chính thức của người Nhật mà Hirohito được dạy từ những năm cuối của 
thập niên 192o cho đến những năm đầu của thập niên 1o3o. Như nhà 
sử học Shinohara Hatsue đã chỉ ra rằng, đây chính là những năm mà 
Ngoại trường Mỹ Henry L. Stimons và nhiều chuyên gia luật quốc tế hàng 
đầu tại Mỹ - như Quincy Wright của trường đại học Chicago, James T. 
Shotwell Eagleton của trường đại học Columbia, và Clyde Eagleton của 
trường đại học New York - xây dựng một thuyết chống đối để tội phạm 
hóa chiến tranh xâm lược và hủy bỏ nguyên tắc cho rằng những nước 
tham chiến cần được đối xử một cách công bảng. 


Trong quá trình thu nhận kiến thức và học hỏi kinh nghiệm về các 
công việc chính trị và ngoại giao, Hirohito ngày càng có sáng kiến yêu câu 
«các bài giảng đặc biệt» về các vấn đề mà ông thấy cần phải có ý kiến tư 
vấn của các chuyên gia bên ngoài. Các bài giảng về tình hình chính trị 
tại Weima (Đức), Liên bang Xô Viết, Trung Quốc, Triều Tiên và Hội Quốc 
Liên là nhằm giúp Hirohito kịp thời nắm bắt được diễn biến chính trong 
quan hệ ngoại giao và các thuộc địa của Nhật Bản. Các sĩ quan quân đội 
cao cấp, các tướng quân đội và Hải quân, và nhiều sĩ quan hậu cần hàng 
tuần đã có những bài thuyết giảng cho Hirohito về khoa học quân sự, và 
sau đó, họ tăng cường hướng dẫn thông qua việc đưa Hirohito tham gia 
các buổi diễn tập quân sự hàng năm và «các buổi thao diễn lớn». Những 
buổi diễn tập này đã tạo cho Hirohito cơ hội gặp gỡ và trao đổi với những 
nhân vật có tiếng tăm của nhóm sĩ quan chuyên nghiệp, và là tín hiệu 
để những người đứng đâu quân đội và Hải quân nhận biết phản ứng của 
Hirohito trước các yêu cầu chính thức của họ.'5 


H 


Kể từ lúc bát đầu thời kỳ nhiếp chính, Chính phủ và các quan chức Bộ 
Hoàng gia đã thử nghiệm những cách mới để làm cho ngai vàng trở nên 
thích ứng hơn với xã hội Nhật Bản. Với nỗ lực khôi phục quyền lực đã 
mất, họ đã nới lỏng các hạn chế của luật pháp về việc ngăn cấm báo chí 
chụp hình vua từ trước Chiến tranh Thế giới I. Năm 1921, tất cả các ấn 
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phẩm và các phương tiện truyền thông trong thời kỳ này - báo, tạp chí và 
phim - đều khai thác hình ảnh Hoàng thái tử trở thành vị Thiên hoàng 
được thừa nhận. Các thiết bị chụp ảnh sớm được du nhập vào Nhật Bản 
trong thế cạnh tranh với việc nhập khẩu các máy móc chạy bảng điện và 
các loại vải cotton. Một mẩu quảng cáo trong tờ báo Tokuo Nichi Nichi 
sử dụng một bức ảnh chụp chung của nhiếp chính Hirohito và Công chúa 
Nagako được phép đăng tải mà không gặp trở ngại.'* Những cuốn sách in 
các bức hình có bút tích của Hirohito và ấn dấu của Hoàng gia trước đây 
bị cấm đã được xuất bản mà không gặp rắc rối. 

Dưới sự chỉ đạo của Makino, Bộ Hoàng gia đã đưa Hoàng thái tử thực 
hiện «các chuyến đi thử nghiệm» đầu tiên đến quận Kanagawa và đến 
đảo Shikoku để chuẩn bị cho một chuyến đi sau đó đến thuộc địa của Đài 
Loan.” Các chuyến đi này không theo tiền lệ mà Minh Trị đã từng thực 
hiện với sáu cuộc du ngoạn Hoàng gia hàng năm từ năm 1872 đến năm 
1877, đó là một thời gian dài trước khi thiết lập hệ thống Thiên hoàng.'8 
Các chuyến đi của Minh Trị đã mang đến thông điệp rằng Minh Trị là 
một vị thánh sống tham gia vào công cuộc thống nhất đất nước. Trái lại, 
các chuyến công du trong nước đầu tiên của Hirohito lại không mang bất 
kỳ thông điệp tư tưởng nào ngoài mục đích chủ yếu là cho phép các quan 
chức triều đình thấy được những kết quả mà ông đạt được và đưa ra ý kiến 
đề xuất để đạt được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, điều thứ hai là người ta hy 
vọng rằng các chuyến công du đó sẽ giúp cho Hoàng thất trở nên gần gũi 
hơn với người dân, và bằng cách đó ngăn trở đường lối dân chủ của Nhật 
hoàng Đại Chính mà cha của Hirohito đang vô tình ủng hộ một cách bị 
động, không thực hiện hành động nào và thường bị mất phương hướng. 


Makino đã viết: 


Xe lửa khởi hành lúc o giờ 45 sáng để đến buối thao diễn quân đội lớn. Tôi 
là người tháp tùng [Hoàng thái tử]. Chúng tôi đã đến Nhà ga Shizuoka lúc 2 
giờ 15 chiều và sau đó đến lâu đài Hoàng gia... Hoàng thái tử đã đọc những 
tài liệu cũ và xem một buổi bản pháo hoa vào buổi tối. 

Tôi sẽ tóm tắt về việc chúng tôi lên kế hoạch viết báo cáo về chuyến công 
du này sau đó... giải quyết các vấn đề phải được sửa đổi sau khi đã cân 
nhắc kỹ càng... Chảng hạn như về đáng vẻ... [và] thái độ [của quan nhiếp 
chính]... Người thẳng thản tại Shikoku cần có một thái độ phù hợp. Những 
mong muốn của họ vốn khác biệt với những người thành thị sống tại những 
nơi như Hokkaido hay Tokyo. Tại nơi này, người ta tôn thờ Thiên hoàng 
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như một người có quyền lực tối cao. [Thiên hoàng] không cần phải gật đầu 
trong mỏi lần chào xã giao. Từ mà tôi được nghe thường xuyên nhất từ 
những người tiếp đón là ogameta: (Tôi cung kính nhìn ông ấy). Người ta 
có thể đánh giá thái độ của công chúng chỉ bằng một từ đó.!? 


Sau chuyến đi đến Shikoku, Makino lại nhác lại một lần nữa (ngày 4 
tháng 12 năm 1922), «Chúng tôi thấy Hoàng thái tử đã cư xử tốt hơn. Sự 
thận trọng và suy nghĩ kỹ càng sẽ giúp Hoàng thái tử có tính cách tốt hơn. 
Hoàng thái tử dường như đã nhận thức rõ hơn về vai trò của mình và điều 
đó khiến chúng tôi tự tin hơn vào tương lai».29 


Ngày 12 tháng 4 năm 1923, Hirohito khởi hành từ căn cứ Hải quân 
'Yokosuka trên tàu chiến Kongo đến Đài Loan, một thuộc địa chịu sự quản 
lý bên ngoài hiến pháp Minh Trị, nơi mà có rất ít người Nhật sinh sống 
và môi trường sống, phong tục và quan niệm của người dân ở đây không 
giống như ở Nhật Bản. Trên chặng đường đi, Hirohito đến một hòn đảo mà 
trước đó gần bốn năm, nội các đầy quyền lực Hara Kei đã hủy bỏ hệ thống 
chính quyền thuộc địa bằng việc trao quyền quyết định công việc hàng 
ngày cho một toàn quyền không thuộc quân đội. 


Sự thay đổi này được thực hiện một phần là để xoa dịu các phong trào 
chống thực dân tại các thuộc địa của Nhật Bản và một phần là để cải thiện 
hình ảnh bằng việc đưa Nhật Bản ngang hàng với các chính sách thực dân 
phương Tây tại châu Á. Tuy nhiên, quân đội vẫn tiếp tục cai quản Đài 
Loan như các thuộc địa khác của Nhật Bản, mặc dù không quá hà khác 
như ở Triều Tiên. 


Chuyến thăm của Hirohito là nhằm hai mục đích: mục đích đầu tiên 
và cao nhất là để nhắc nhở người dân Nhật Bản rằng tất cả những thành 
quả mà Nhật giành được trên thế giới là nhờ Hoàng gia, hiện ông là người 
đại điện; và thứ hai là để khẳng định lại quyền chiếm hữu của Nhật Bản 
đối với Đài Loan bằng việc đóng dấu triện của Nhật Bản lên di sản thuộc 
địa mà Minh Trị để lại. Trước tiên, đoàn xe hộ tống của Hoàng gia đến 
«địa điểm mà lực lượng viễn chỉnh của Nhật Bản đặt chân đến Đài Loan 
và là nơi mà Hoàng tử Kita Shirakawa, người chỉ huy của Đơn vị Bảo vệ 
Hoàng gia, chết vì bệnh sốt rét». Nói cách khác, quan nhiếp chính bát 
đầu bằng việc thể hiện sự quan tâm không phải là đối với những người 
bị thực dân hóa, mà đối với gia đình Hoàng gia, một trong số họ đã bị 
chết trong cuộc xâm chiếm, và những người mà linh hồn của họ được 
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cất giữ tại 1o trong số 68 lăng mộ Thần đạo trên hòn đảo đó.*' Trong 
thập niên 1oao, Nhật Bản đã buộc người Đài Loan (và người Triều Tiên) 
phải thờ cúng tại các lăng mộ đó với lý do theo đuổi chính sách đông 
hóa, nhưng trong thời kỳ này, Nhật Bản đã thực hiện một cương lĩnh ít 
hà khác hơn. 


Ngoài các cuộc viếng thăm lăng mộ, một số căn cứ quân sự và một 
nhà máy đường của Nhật Bản, Hirohito còn đến thăm 13 trường học do 
Nhật Bản xây dựng tại thuộc địa này. Để thể hiện lòng nhân từ, Hirohito đã 
giảm án tù cho 535 tù nhân chính trị bị bắt năm 1915 vì đã có âm mưu tiến 
hành một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại luật lệ của Nhật Bản.?? Tuy nhiên, 
Hirohito thực hiện chuyến công du này chủ yếu nhằm củng cố lòng tin vào 
chế độ quân chủ và thể hiện hình ảnh của một con người có đạo đức mẫu 
mực; và Hirohito đã đạt được mục đích này, ông được đề cao vì cách ông 
thể hiện và báo chí mô tả hết sức chỉ tiết về chuyến công du của ông. 

Chẳng hạn như khi ông đến trụ sở của ngài toàn quyền tại Đài Bắc, tờ 
Tainichi viết rằng một ban nhạc đã cất lời bài hát «Kimigayo» (bài quốc 
ca của Nhật Bản) khi tàu hỏa chở ông tiến vào khu vực nhà ga. Người 
trưởng ga mở cửa tàu và «hình ảnh Hoàng thái tử rạng rỡ, lộng lẫy bước 
trên sân ga». Dưới sự hướng dẫn của rất nhiều quan chức cùng với những 
người hộ tống của họ ở cả trong và ngoài quân đội, mọi người xếp thành 
một hàng dài phía bên trái sân ga. Hirohito «tiến lên phía trước và chào 
những người mặc quân phục có gắn huân, huy chương của Hoàng gia, cả 
đối với người Nhật Bản và Đài Loan. Sau đó, Hirohito cùng một viên đại 
nội đại thần bước vào trong một chiếc xe ô tô được trang trí bằng một con 
dấu hình bông cúc vàng sáng chói». Những người đứng đầu nhóm quân 
cảnh và cảnh sát bảo vệ Hirohito đứng ở phía trước, trong khi đó, người 
đứng đầu thuộc địa này dẫn đầu một đoàn xe ô tô hộ tống ở phía sau.?3 


Trật tự mà đoàn tùy tùng Hoàng gia và các quan chức của nước thuộc 
địa đứng đối diện với Hoàng thái tử tiêu biểu cho tất cả các chức tước 
trong Hoàng gia chứ không nhằm thể hiện mối quan hệ đặc biệt về thứ 
bậc khác nhau giữa Nhật Bản và các nước thuộc địa của Nhật Bản. Trật tự 
này được quy định mà không cần có sự chấp thuận của họ. 


Trong tờ tập san của Đài Loan số ra tháng 5 - tháng 6 năm 1923, 
sau khi Hirohiro rời khỏi Đài Loan, Người phụ trách Hành chính Tổng 
hợp Kaku Sakataro đã khẳng định tầm quan trọng của quan nhiếp chính 
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Hirohito như một hình mẫu về đạo đức và lòng nhân từ đối với toàn thể 
Đế chế Nhật Bản. Kaku đã tuyên bố: «Tôi tin»: 


Các giá trị đạo đức của dân tộc ta bắt nguồn từ Hoàng thất và chuyến viếng 
thăm của Hoàng thái tử cho thấy rõ điều này. Chúng tôi rất kính phục khi 
biết rằng Hoàng thái tử đã thế hiện là một mẫu hình đạo đức đối với dân 
thường. Hoàng thái tử giàu lòng hiếu thảo đối với cha mẹ; Hoàng thái tử rất 
hòa thuận với các em. Ông cởi mở nhưng điềm tĩnh. Lòng nhân từ và yêu 
thương con người của Hoàng thái tử còn được thể hiện đối với các động vật. 
Lối sống nhã nhặn và thanh đạm của Hoàng thái tử là tấm gương đối với 
tất cả thần dân. Mọi lời nói và hành động của Hoàng thái tử đều thế hiện 
tư tưởng đạo đức. Điều khiến tôi đặc biệt xúc động là Hoàng thái tử luôn 
luôn mim cười thân thiện với mọi người, bất kế họ có tầng lớp, địa vị, giàu 
sang hay nghèo hèn,.?4 


Chuyến công du của Hirohito đã giúp Kaku có cơ hội tiếp xúc với 
Hoàng thất được xem là hình ảnh về đạo đức của dân tộc và là một vị 
Thiên hoàng tượng trưng cho «mẫu hình đạo đức đối với những người 
dân thường». Việc Kaku nhấn mạnh về «lòng hiếu thảo» và sự hòa thuận 
của Hoàng thái tử «đối với các em» là nhằm thể hiện mong muốn rẳng 
người dân Đài Loan sẽ trở lên cởi mở nếu được đặt trong mối quan hệ 
gia đình Nho giáo. Tuy nhiên, mọi người hiểu được cách cư xử của quan 
nhiếp chính Hirohito, lối viết của Kaku nhằm cố gắng thanh minh với 
người dân Trung Quốc về một trật tự thuộc địa mà nhiều người từng đặt 
câu hỏi, xuất phát từ những yêu cầu ngày một tăng lên về quyền tự quyết 
của dân tộc và sự tồn tại của một quốc gia. 

Ngày 27 tháng 4 năm 1923, Hirohito lên tàu Kongo rời cảng Keelung, 
Đài Loan để trở về Nhật Bản. Hai ngày sau khi trở về đất liền, Hirohito đã 
tổ chức sinh nhật lần thứ 22. Với những trọng trách ở phía trước, Hirohito 
buộc phải trì hoãn cuộc hôn nhân vốn đã bị trì hoãn từ lâu với Công chúa 
Nagako để tiếp tục quá trình học tập tại triều đình và thực hiện thêm 
nhiều chuyến công du cũng như tiến hành các nghỉ lễ cần thiết theo chính 
sách mới nhằm đưa Hoàng thất trở nên gần gũi hơn với người dân. 


Trên đường trở về Tokyo, hai sự kiện đã xảy ra và có ảnh hưởng lớn 
tới cuộc đời sau này của Hirohito. Sự kiện thứ nhất là việc phát hiện ra 
Đảng Cộng sản Nhật mới được thành lập bất hợp pháp vào năm 1923, đây 
là nhóm đầu tiên trong thời kỳ lịch sử hiện đại của Nhật Bản kêu gọi việc 
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hủy bỏ chế độ quân chủ; sự kiện thứ hai là một vụ thiên tai được cho là 
một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong thế kỷ XX, xảy ra 
sau khi Hirohito chứng kiến sự thay đổi của nội các. 


Ngày 14 tháng 8 năm 1923, Thủ tướng Kato qua đời, và Đô đốc 
Yamamoto Gonbei kế nhiệm. Hai tuần sau đó, vào ngày 1 tháng 9, tại 
thời điểm Yamamoto đang thành lập nội các thì một trận động đất lớn 
có tên là Kanto đã tàn phá khu vực giữa thành phố Tokyo và Yokohama. 
Trận động đất kèm theo các ngọn lửa đã làm cho hơn o1.ooo người bị 
chết, 13.ooo người bị mất tích, hơn 104.ooo người bị thương và hơn 
68o.ooo ngôi nhà tại thành phố Tokyo bị phá hủy.?5 Trong khi các ngọn 
lửa bùng cháy dữ đội và các cơn dư chấn tiếp tục xảy ra ở cả hai thành 
phố, các nhóm dân phòng Nhật Bản bị lực lượng cảnh sát và quân đội 
xúi giục đã tiến hành các cuộc tàn sát đảm máu đối với những người 
Triều Tiên và những người thuộc phái tả bị đồn là những kẻ đã tiến hành 
đốt các đám cháy, cướp bóc của cải và đầu độc các giếng nước. Hơn 
6.ooo người Triều Tiên bị lùng bắt và bị giết ở khắp khu vực Kanto và 
ở nhiều khu vực khác tại quốc gia này.?° Đến thời điểm này, Hirohito đã 
nếm trải kinh nghiệm đầu tiên với tư cách là một vị tổng tư lệnh ban bố 
các chiếu chỉ khẩn cấp. Hirohito đã đặt thiết quân luật đối với Tokyo và 
các vùng lân cận vào ngày 3 tháng o, và sau khi tất cả các mối nguy hiểm 
từ trận động đất qua đi, ông mặc quân phục cưỡi ngựa đến thị sát một 
số khu vực của thủ đô bị tàn phá với sự hộ tống của tướng phụ trách tình 
trạng thiết quân luật Fukuda. Ngày 1o tháng 1o, Hirohito có một chuyến 
thị sát tương tự tại khu vực Yokohama - Yokosuka.?” 


Sau trận động đất Kanto, các vụ tàn sát gia tăng và lên đến cực điểm 
tại Toranomon, Tokyo đã khiến hôn lễ của Hirohito tiếp tục bị trì hoãn. 
Ngày 27 tháng 12 năm 1923, một thanh niên theo chủ nghĩa vô Chính 
phủ có tên là Namba Daisuke đã bắn vào chiếc xe ngựa của Hirohito 
khi ông đang trên đường đến Nghị viện để đọc diễn văn khai mạc phiên 
họp. Viên đạn trúng viên thị thần nhưng Hirohito không bị thương tích. 
Namba, con trai của một thành viên Nghị viện, đã sử dụng loại súng 
thường được dùng để bản chim. Nếu anh ta không nhằm vào Hoàng thái 
tử thì anh ta sẽ bị xử nhẹ hơn.?* Tuy nhiên, do anh ta chủ định làm hại 
Thiên hoàng tương lai nên hành động của anh ta đã vượt quá các giới 
hạn và gây nên sự sửng sốt trên toàn đất nước Nhật Bản. 
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Vụ việc xảy ra đã nhanh chóng khiến các quan chức cao cấp 
nhất của Nhật Bản, từ Thủ tướng Yamamoto và toàn bộ nội các của 
ông, đến cảnh sát trưởng Yuasa Kurahei phải đệ đơn xin từ chức. Cảnh 
sát tại khu vực xảy ra vụ việc bị sa thải hàng loạt. Sau đó, kế hoạch 
bảo vệ Hirohito khi xuất hiện trước công chúng đã được xây dựng lại 
hoàn toàn.?9 


Một ngày sau vụ việc này, 28 tháng 12, Nghị viện bước vào năm thứ 
48, Thượng nghị viện đã tổ chức phiên họp kín.° Cuộc thảo luận tập trung 
vào động cơ của Namba, bối cảnh xã hội và sự cần thiết phải thắt chặt 
việc kiểm soát các ý đồ. Một thành viên Nghị viện có tên là Nakagawa 
Yoshinaga đã có nhận xét: «Khi người dân có nhận thức xã hội [về các 
khiếm khuyết trong xã hội] và [những khiếm khuyết đó] không thể dung 
thứ, họ sẽ manh nha hành động, và sẽ quá muộn để có thể thực hiện bất kỳ 
hành động nào về vấn đề đó. Ông đã hối thúc «việc đổi mới những thể chế 
bất công bảng». Một thành viên khác tên là Tsuchiya Mitsukane cho rằng, 
Namba đã đọc những bài báo được các giáo sư trường đại học quốc gia viết 
trong các tờ tạp chí như Kaizo (Tái thiết) và Kaiho (Giải phóng), ông ta 
đã hối thúc Chính phủ tăng cường kiểm soát những tư tưởng nguy hiểm.*' 


Namba bị buộc tội theo bộ luật hình sự và nhanh chóng bị đưa ra xét 
xử. Chánh án giải quyết vụ việc này là ông Yokota Hideo, người đã cố gắng 
thuyết phục Namba ăn năn, hối lỗi với hy vọng rằng lời ăn năn, hối lỗi 
của anh ta sẽ được đăng tải để dân chúng thể hiện sự kính trọng đối với 
Hoàng thất. Đáp lại một cách chua cay, Namba hỏi rằng liệu ngài chánh 
án có thật sự tin vào sự thần thánh của Thiên hoàng hay chỉ tự nhận là 
tin tưởng như vậy. Khi Yokota từ chối trả lời, kẻ sát nhân này đã tuyên bố 
«Tôi đã chứng tỏ niềm vui sống để chứng minh sự thật. Các ông cứ tiếp 
tục đi. Hãy treo cổ tôi đi».3* Khi tòa tuyên án tử hình vào ngày 13 tháng 11 
năm 1924, Namba đã hét lên ba tiếng banzai (muôn năm) đối với giai cấp 
vô sản và Đảng cộng sản Nhật Bản, chủ nghĩa xã hội Liên Xô và Cộng hòa 
Xô Viết và Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế.* Anh ta bị hành hình hai ngày 
sau đó, ngày 17 tháng 11 năm 1924, tức là 11 tháng kể từ ngày phạm tội, và 
được chôn bí mật tại một ngôi mộ vô danh».*+ 


Trong cuốn nhật ký được ghi vào ngày xảy ra sự việc tại Toranomon, 
Makino đã viết «có một thay đổi lớn trong tư tưởng của người dân 
thường» đẳng sau vụ mưu sát của Namba. Makino nhận xét rằng «ngay 
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các khái niệm liên quan đến quốc thể cũng đã có sự thay đổi đáng ngạc 
nhiên trong tư tưởng của một số người dân». «Tất nhiên, họ chỉ là một 
trong số rất ít người, nhưng tôi cũng thấy lo lắng hơn về tương lai khi có 
một cá thể muốn thể hiện mình và thật sự cố gắng hành động theo các 
ý nghĩ của mình. Tôi sợ rằng mọi người sẽ mất tâm trí khi chứng kiến 
một tội khi quân như vậy».3 Hirohito đã bình tĩnh hơn trước tiếng súng 
đó; sau này, khi Nara thông báo cho Hirohito về việc hành hình Namba, 
Hirohito được cho là đã nói với Chinda Sutemi và Đại nội đại thần Irie 
Tamemori rằng: 


Ta nghĩ rằng tại Nhật Bản, mối quan hệ giữa Thiên hoàng và thần dân trên 
nguyên tắc quan hệ Thiên hoàng - thần dân, nhưng về tình cảm là mối 
quan hệ cha - con. Ta luôn luôn dành tình cảm tốt đẹp đối với dân tộc khi 
hiểu được điều đó. Nhưng khi chứng kiến sự việc này, ta thật sự buồn khi 
một trong những bề tôi trung thành của Thiên hoàng lại dám thực hiện 
một hành động tội lỗi như vậy. Ta muốn suy nghĩ này của mình được mọi 
người hiểu một cách thấu đáo. 


Ở tuổi 23, Hirohito có sự nhận thức về hệ thống Hoàng gia theo hệ 
tư tưởng đã ăn sâu từ thời thơ ấu: Thiên hoàng phải là một người như 
là người cha đối với các con. Một điều thú vị là sĩ quan quân đội Nara 
đã khuyên Hirohito không nên thể hiện tình cảm trước công chúng vì 
họ sẽ chỉ làm kích động thêm sự bất đồng ý kiến của những người ủng 
hộ chủ nghĩa xã hội và những người theo chủ nghĩa cộng sản. Cho dù 
Hirohito có được thuyết phục thay đổi suy nghĩ hay không (hoặc ít có khả 
năng bị thuyết phục) thì việc đoàn tùy tùng bỏ qua những mong muốn của 
Hirohito còn chưa rõ ràng; tuy nhiên, người ta chưa từng đưa ra bất kỳ 
tuyên bố nào của Hoàng thái tử về vụ mưu sát.” 


Trong khi vụ việc tại Toranomon vẫn đang được bàn tán ở khắp nơi thì 
có thêm nhiều hành động bất kính được tiến hành vì một số dân thường 
muốn thể hiện sự đánh giá không cao những nỏ lực của Hoàng thái tử 
muốn tạo dựng mối quan hệ gần gũi hơn với họ.3% Theo sử gia đầu tiên của 
Hirohito, Nezu Masashi, có 35 sự việc như vậy đã xảy ra trong suốt 6 năm, 
từ năm 1921 đến năm 1927. Những tình tiết này đã gây thêm lo lắng đối 
với các quan chức Chính phủ về sự truyền bá chủ nghĩa cộng sản và «các 
ý định nguy hiểm» khác».1° Họ cũng nhận xét về sự yếu kém của Hirohito 
trong vai trò « Hoàng thái tử trong thời kỳ Hạ nghị viện nắm quyền». 


THỐ Nhất HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỐC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIẾN DAI 


Tuy nhiên, ý tưởng về việc quảng bá hình ảnh của cả Hoàng thái tử 
và Hoàng thất vẫn còn tồn tại trong suốt những năm đầu của thời kỳ 
nhiếp chính. Khi thời điểm tổ chức hôn lễ của Hirohito cuối cùng được 
ấn định vào đâu năm 1924, Hirohito và những người phụ tá đã quyết 
định rằng việc tổ chức một hôn lễ Hoàng gia xa hoa tại một thủ đô bị tàn 
phá và vừa mới bát đầu được xây dựng lại là không phù hợp. Nhận biết 
rằng những thường dân Nhật Bản hướng đến sự ổn định và thịnh vượng 
trong thời kỳ diễn ra nhiều thay đổi nhanh chóng về kinh tế và xã hội, 
Hirohito đã cố gắng đáp ứng những mong đợi của họ. Đối với Hirohito, 
việc tổ chức một hôn lẻ không quá phô trương thanh thế của quốc vương 
và theo phong tục truyền thống của triều đình là quá đủ, và điều đó cũng 
sẽ khiến cho ông trở nên gần gũi hơn với người dân. 

Hoàng thái tử Hirohito và Công nương Nagako tổ chức hôn lễ với 
rất nhiều nghỉ lễ chính thức vào ngày 26 tháng 1 năm 1924. Theo truyền 
thống cổ xưa của thời kỳ Heian, hôn lễ bát đầu bằng những bài thơ tình 
được sáng tác và dàn dựng công phu. Một viên quan thị thần trong trang 
phục đại lễ với chiếc mũ chóp cao đã gửi một bài thơ của Hirohito được 
gấp kín (viết trên giấy pơ-luya màu hồng và được đặt trong một chiếc 
hộp màu trắng làm từ gỗ cây liễu) đến lâu đài của gia đình Kuni, một lâu 
đài được trang trí rất đặc biệt với cờ trang trí màu đỏ pha trắng. Một vài 
giờ sau đó, một người hầu đã gửi một chiếc hộp tương tự đựng một bức 
thư của Công nương Nagako đến Cung điện Hoàng gia.*' 


Vào ngày tổ chức hôn lễ, Công nương Nagako thức dậy lúc giờ sáng, 
đến một miếu thờ nhỏ ở trong vườn và cầu khấn ông bà, tổ tiên. Sau khi 
tắm rửa và ăn điểm tâm, cô dành 3 giờ đồng hồ làm tóc theo kiểu Heian 
và vận lẻ phục triều đình. Vào ọ giờ sáng, Công nương chào toàn thể gia 
đình và các bạn bè thân thiết rồi lên một chiếc xe ô tô của Hoàng gia đang 
đợi sẵn.** Hirohito thức dậy lúc 5 giờ 3o sáng, cầu khấn ông bà, tổ tiên, 
dùng bữa điểm tâm rồi mặc một bộ quân phục trung tá. Cà hai đều rời 
đến Cung điện Hoàng gia trong hai cỗ xe ngựa riêng vào cùng một thời 
điểm, những người bảo vệ tháp tùng phía trước và phía sau, họ được các 
đám đông reo hò chúc mừng dọc trên đường đi. Đến cung điện, Hirohito 
mặc chiếc áo choàng màu vàng nghệ đặc biệt dành cho vị thần chủ của 
Thần đạo và tiến hành các nghỉ lễ tôn giáo tại một «Nơi Tôn Nghiêm», 
nơi họ thông báo với thần thánh về hôn lễ của mình. 
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Hàng nghìn người đứng thành một hàng bảo vệ cho đám rước sau khi 
đám rước đi qua cầu Nijubashi (cầu đôi) và vòng đến Cung điện Akasaka. 
Hirohito và Nagako cúi chào các đám đông reo hò chúc mừng khi bước 
vào dinh thự của Hoàng thái tử được trang hoàng nhiều cờ sảc đỏ pha 
trắng, rồi tiến vào cung điện để tiến hành các nghỉ lẻ khác và sau đó, một 
bữa tối muộn kéo dài đến tận đêm khuya. 

47 máy bay quân sự lượn vòng tại thủ đô vào ngày tổ chức hôn lễ 
và những chiếc dù nhỏ được thả xuống cùng với nhiều lời chúc mừng. 
101 phát đại bác được bán đi từ Tổng hành đinh quân đội và 21 phát đại 
bác được bản đi từ chiến hạm Nagdro đang thả neo tại căn cứ Hải quân 
Yokosuka. Tờ Osaka Mainichi cho biết, Hoàng thất nhân cơ hội này tặng 
thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, bao gồm 258 người Nhật 
Bản sinh sống tại các nước thuộc địa có đóng góp cho xã hội. Tờ báo này 
cũng thông báo về việc Nhật hoàng Yoshihito đã ân xá và giảm án phạt 
cho các tội phạm, tài trợ rộng rãi cho các dự án xã hội tại Nhật Bản và 
nước ngoài, và dành tặng đất của Hoàng gia để xây dựng các công viên 
và nhà bảo tàng tại Tokyo và Kyoto.*$ 


Dưới sự chỉ bào của Makino và Saionji, cặp vợ chồng trẻ tranh thủ 
hôn lễ để nhận được sự ủng hộ về chính trị đối với chiếc ngai vàng và để 
củng cố hình ảnh của chú rể là một Hoàng thái tử độ lượng. Việc Hoàng 
thất bố thí cho những kẻ nghèo hèn nhân địp này và nhiều dịp khác là 
cách để khôi phục quyền hành đang suy yếu đần của Thiên hoàng và giúp 
Hoàng thất trở lên gần gũi hơn với dân chúng. Số tiền thu được từ các 
khoản lợi tức cổ phiếu doanh nghiệp hiện chiếm phần lớn các khoản tài 
chính của Hoàng gia, và khi nguồn tài chính dành cho ngai vàng tăng lên, 
Hirohito tăng cường thực hiện việc cho, tặng tiền của và phát quà nhằm 
tăng cường các hoạt động ngoại giao.*' Mặc dù hoạt động nhân đạo là 
cách các vị vua thường tiến hành để tôn thêm quyền lực, nhưng cho đến 
nay, người ta vẫn không biết rỏ liệu các khoản từ thiện của Hirohito được 
lấy từ tiền thuế của thần dân hay được từ chính tài sản của Hoàng thất. 


Bảy tháng kể từ sau hôn lẻ, khi đất nước bắt đâu phục hồi sau trận động 
đất mạnh, Hirohito và Nagako rời thủ đô để tận hưởng tuần trăng mật kéo 
đài một tháng tại miền quê. Sau hai đêm nghỉ tại khách sạn Nikko, họ đến 
Hồ Inawashiro tại quận Fukushima, tại đây họ đã nghỉ tại biệt thự của 
Hoàng tử Takamatsu. Họ chơi quần vợt, câu cá, leo núi và ngắm trăng .!5 


THỂ — Nhật HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIỆN ĐẠI 


"Tháng 12 năm 1025, Hirohito được làm cha. Hirohito đã nhờ Makino 
thu xếp một loạt bài giảng của triều đình về việc nuôi dạy trẻ và tâm lý 
học trẻ em cho mình và Nagako. Bốn năm trước, khi trở thành nhiếp 
chính, Hirohito đã nói với Makino rằng một ngày nào đó, Hirohito và 
Nagako sẽ nuôi dạy bọn trẻ tại Hoàng cung và sẽ không giao chúng cho 
người hầu.* Hoàng hậu Makino và nguyên lão Saionji đã phản đối, 
nhưng Hirohito đã giải thích rõ ràng với Makino và những người khác 
rằng mình không có quyền quyết định bảng «gia đình». Hirohito hài 
lòng khi thấy Nagako nuôi con bằng sữa mẹ, bát đầu là bé gái Teru, và 
sẽ nuôi nấng chúng cho đến khi chúng được ba tuổi.# Và vì hôn lễ được 
xem là một cơ hội để cải tổ hệ thống cũ nên những người phụ nữ trong 
nội sảnh sống trong Hoàng cung thay vì chỉ đứng phục vụ trong ngày 
hôm đó, Nagako không bị bao quanh bởi đám thị tỳ không có học thức 
mà Hirohito lo sợ rằng họ có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Nagako, chưa 
kể đến việc họ tiết lộ cho những người ngoài những nhận xét không hay 
mà Hirohito có thể đưa ra.*8 


Bảng cách này, Hirohito bảo đảm được cuộc sống riêng tư. Hirohito 
đã thực hiện được điều đó cho đến hết thời gian diễn ra hôn lễ và đã cát 
giảm được số thị tỳ đi theo. Tuy nhiên, những hành động nói trên đã 
không làm cho Hirohito trở thành một người cải cách triều đình, những gì 
Hirohito thể hiện trước công chúng trong thời gian làm quan nhiếp ‹ '›ính 
đã khiến Hirohito bị gọi là «một đứa trẻ của nền dân chủ Đại Chính». 
Ngay dù ở tuổi trưởng thành, Hirohito là người bênh vực chủ nghĩa dân 
tộc và truyền thống trái ngược với nền dân chủ Đại Chính. Điều này cũng 
trở nên rõ ràng khi Hirohito thể hiện quan điểm trước ba cuộc chiến tranh 
mà Nhật Bản tham gia kể từ năm 18o4. Mặc đù tự hào về những thắng 
lợi đã đạt được nhưng Hirohito cũng đồng tình với quan điểm của những 
người tùy tùng tham dự Hội nghị hòa bình Paris khi cuộc Đại chiến kết 
thúe, và hiểu được những nguy cơ về một cuộc chạy đua Hải quân mới và 
việc bành trướng lãnh thổ tại Trung Quốc. 


II 
Trong thời kỳ nhiếp chính, chính sách ngoại giao của Nhật Bản thay đổi 
dựa trên các hiệp ước đa phương, Hội Quốc Liên, và «bộ luật hòa bình» 
được thể hiện trong Thỏa ước của Hội Quốc Liên.** Để đánh giá cao sự 
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táo bạo của động thái xa rời một trật tự thế giới dựa trên chủ nghĩa quân 
phiệt, phạm vi lợi ích của người theo chủ nghĩa đế quốc và các hiệp ước 
song phương, người ta chỉ cần nhớ lại rằng trong suốt Chiến tranh Thế 
giới I, các nhà lãnh đạo của Nhật Bản đã bí mật đi theo «Thuyết cô lập 
của châu Á».5° Dãn đầu là lực lượng Hải quân và được sự ủng hộ của 
Thủ tướng Okuma và Bộ trưởng Ngoại giao thân Anh, Kato Komei, họ 
đã quyết định tham gia vào cuộc chiến tranh châu Âu bảng việc trục xuất 
quân đội Đức khỏi Thanh Đảo, một trong những cảng quan trọng nhất 
của Trung Quốc, ngay cả trước khi Chính phủ Anh yêu cầu họ thực hiện 
như vậy."'Tại nhiều thời điểm khi cuộc Chiến tranh Thế giới I nổ ra, Kato 
và bộ tư lệnh cấp cao - hành động đối lập với một số nguyên lão - đã 
xây dựng các mục tiêu chiến tranh bí mật và lớn lao với mong muốn thực 
hiện chiến lược bành trướng của Nhật Bản trong những năm cuối của 
thập niên 193o: toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc sẽ trở thành nước được bảo 
hộ của Nhật Bản, phạm vi lợi ích của Nga tại phía bắc Mãn Châu sẽ được 
giành lại, khu vực Đông Ấn Hà Lan (nay là Indonesia) giàu tài nguyên sẽ 
được giành lại từ sự kiểm soát thuộc địa của Hà Lan, và phương Tây được 
cảnh báo rằng châu Á sẽ chịu sự kiểm soát của người châu Á (đó là người 
Nhật Bản). 


Mặc dù Nhật Bản tham gia liên minh với Anh quốc nhưng các nhà 
chiến lược quân sự Nhật Bản vẫn hy vọng rằng các cường quốc phương 
Tây sẽ bị suy yếu bởi cuộc đấu tranh mà họ phát động gây tổn thất cho cà 
hai phía và không thể đối đầu với các mục đích của Nhật Bản tại châu Á 
thời kỳ sau chiến tranh. Tuy nhiên, Nhật Bản phải duy trì các mục đích 
chiến tranh này khi Đức bị đánh bại và Mỹ, một quốc gia mà Nhật Bản 
phụ thuộc để nhập khẩu tư bản, sắt thép, và các nguyên liệu thô, gây áp 
lực buộc Đức tôn trọng các quyền và lợi ích của Mỹ và Đồng minh tại 
Trung Quốc. Nhưng những chính sách tương lai mà họ đưa ra là một 
miếng mồi ngon mà Nhật Bản sẽ thực hiện vào thập niên 1930. 


Tại Hội nghị Washington (ngày 12 tháng 11 năm 1921 - ngày 6 tháng 
2 năm 1922), thủ tướng Takahashi của chính quyền Seiyukai đã ký ba 
hiệp ước nhằm thiết lập một cơ sở mới cho các mối quan hệ của Nhật 
Bản với các cường quốc lớn của châu Âu và Mỹ, một quốc gia nổi lên như 
là một cường quốc được thừa nhận của thế giới. Hiệp ước Bốn cường 
quốc đã thay thế Hiệp ước liên minh Anh - Nhật, từng được xem là sức 
mạnh trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản kể từ sau cuộc Chiến 
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tranh Nga - Nhật; Hiệp ước này cũng bảo đảm lợi ích của các nước ký 
kết đối với các thuộc địa tại Thái Bình Dương, các nước ký kết bao gồm 
Nhật Bản, Anh quốc, Mỹ và Pháp. Các cường quốc này cùng với nước Ý 
đã cam kết trong Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Hải quân giữa Năm cường 
quốc về việc sẽ cắt giảm các chiến hạm và tàu sân bay chính, trong khi 
Nhật Bản đồng ý sẽ hạn chế số lượng tàu chỉ huy của nước này xuống, 
bằng 6o% tổng số tàu chỉ huy của Mỹ, hay tỷ lệ 1o:6 về lực lượng Hải 
quân so với Mỹ.% 


Các nước ký kết Hiệp ước Chín cường quốc tuyên bố sẽ tôn trọng sự 
toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, và độc lập của Trung Quốc, và tôn trọng 
chính sách «mở cửa» và «cơ hội bình đẳng» đối với tất cả các cường 
quốc đô hộ Trung Quốc nhằm khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và nguồn nhân công rẻ mạt của Trung Quốc. Đây là chính sách 
công khai của Mỹ đối với châu Á kể từ khi John Hay, Ngoại trưởng Mỹ, 
ký «Công hàm về Chính sách Mở cửa» năm 18oo. Các nghị quyết khác 
kêu gọi việc triệu tập một hội nghị nhằm khôi phục quyền tự trị thuế 
quan của Trung Quốc, và việc thành lập một ủy ban chuyên trách để 
xem xét vấn đề về đặc quyền ngoại giao, theo đó hủy bỏ toàn bộ cơ cấu 
của các hiệp ước bất bình đảng với Trung Quốc. 


Trong suốt thập niên 1o2o, Hoàn thái tử Hirohito trẻ tuổi, đoàn tùy 
tùng và bè phái của Shidehara trong Bộ Ngoại giao đã ủng hộ sự th.ay đổi 
thái độ do Mỹ khởi xướng đối với các mối quan hệ quốc tế, chú trọng vào 
mối quan hệ với các nước phương Tây đô hộ Trung Quốc, việc cắt giảm 
vũ khí và hủy bỏ liên minh quân sự trước đây giữa Nhật Bản và Anh quốc. 
Họ biết rằng một trật tự thế giới thời hậu chiến tranh sẽ khác xa so với 
hiện tại. Các Siêu cường đã phản đối yêu cầu của Nhật Bàn về việc bổ 
sung một điều khoản bình đảng dân tộc vào Thỏa ước của Hội Quốc Liên; 
Mỹ đã phác thảo các hiệp ước Washington nhằm cản trở các lợi ích của 
Nhật Bản tại Trung Quốc và giành lại những gì mà Mỹ đã bỏ ra tại Trung 
Quốc trong suốt Chiến tranh Thế giới I. Họ vẫn ủng hộ trật tự thế giới mới 
giống như họ đã ủng hộ Hội Quốc Liên, với hy vọng rằng có thể giảm bớt 
khoản chỉ mua vũ khí quá mức đang đẩy Chính phủ đến bờ vực phá sản. 
Hơn nữa, mặc dù Mỹ đã thay đổi luật chơi, nhưng các tổ chức như Hội 
Quốc Liên và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thể hiện nguyên tác bình 
đẳng giữa các quốc gia mà Nhật Bản đã rất tán thành tại Paris năm 101g. 
Trật tự thế giới mới đã công nhận Nhật Bản là một siêu cường (mặc dù 
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không công nhận nguyên tác bình đảng dân tộc). Chỉ điều này cũng đủ là 
lý do để Hirohito và Makino ủng hộ Washington.2 


Bên cạnh đó, trật tự thế giới mới dường như chỉ lập chứ không làm 
thay đổi vị thế đặc biệt của Trung Quốc trên trường quốc tế theo hệ thống 
«hiệp ước bất bình đảng». Điều này giúp Trung Quốc có thể phát triển 
thành một quốc gia độc lập theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng bảo đảm quyền 
bá chủ của các cường quốc tham gia «hiệp ước» tại châu Á. Bởi vậy, đối 
với Nhật Bản, việc hợp tác trong một trật tự Anh - Mỹ mới này tuy còn 
bất công bằng nhưng ít nhất cũng hứa hẹn sự ổn định, và có tư tưởng ủng 
hộ chế độ dân chủ hơn là phản đối sự rối loạn trật tự liên quan đến Chủ 
nghĩa Cộng sản Liên Xô chống lại những người theo chủ nghĩa quân chủ, 
và ảnh hưởng rộng rãi của nó tại Trung Quốc. 


Tuy nhiên, Hirohito biết đến sự phân biệt chủng tộc giữa màu da 
trắng và da vàng gây ra xung đột và cạnh tranh khi còn học trung học và 
khái niệm này vẫn tồn tại trong nhận thức của ông. Chính niềm tin mãnh 
liệt cũng được xem là cơ sở cho lối suy nghĩ chiến lược và các mục đích 
chiến tranh của Nhật Bản trong suốt Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất. 
Việc Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Di trú phân biệt chủng tộc năm 
1924 càng làm cho Hirohito nhận thức rõ hơn sự xung đột sắc tộc. Tương 
tự, Hirohito đã có nhận thức rõ hơn từ những điều mà ông học hỏi được 
trong những năm đầu của thập niên 1o2o từ những nhà thuyết giảng của 
triều đình như Shimizu Toru, người đã phản đối các yêu cầu cấp thiết về 
việc cắt giảm vũ khí. Để chống lại việc trong quân đội phát sinh tư tưởng 
chống đối từ sau Hội nghị Washington, Shimizu nhấn mạnh với Hirohito 
rằng « rong tình hình như hiện nay, khi các quốc gia trên thế giới tranh 
giành lẫn nhau thì mỗi nước phải sở hữu vũ khí nhằm chống lại các mối 
đe dọa». Đây là quan điểm của tất cả các thành viên trong đoàn tùy tùng, 
và cũng là quan điểm của Hirohito. 


Việc Hirohito kỳ vọng vào các mục tiêu cắt giảm vũ khí và hòa bình lâu 
đài mà Hội nghị Washington đề ra cũng cho thấy rằng Hirohito chịu ảnh 
hưởng chính trị từ Makino, Chinda, và (trong phạm vi chịu ảnh hường ít 
hơn) từ Saionji. Họ cùng với nhà ngoại giao Shidehara đã trực tiếp tham 
gia vào việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Nhật Bản thời hậu chiến tranh 
và buộc Hoàng triều tham gia vào quá trình hòa giải với phương Tây. 
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Tuy nhiên, không ai trong số họ từng tán thành hoàn toàn, tuyệt đối «bộ 
luật hòa bình» thời kỳ hậu chiến tranh hoặc khái niệm rắng hòa bình và 
mối quan hệ hợp tác quốc tế trước sau cũng sẽ đạt được. Nói cách khác, 
việc Hoàng triều ủng hộ hệ thống hiệp ước Washington là dựa trên các 
giả định chưa được tuyên bố về chủ nghĩa quốc tế và các lợi ích kinh tế 
mà Nhật Bản sẽ đạt được từ mối quan hệ ngoại giao với Anh quốc và Mỹ. 


Về cơ bản, đoàn tùy tùng cho rằng một chính sách ngoại giao hòa 
bình, hợp tác sẽ tồn tại song song với việc bảo vệ lợi ích của Nhật Bàn 
tại các nước thuộc địa, đặc biệt là tại Mãn Châu. Họ cũng tin rằng Nhật 
Bản có thể tiếp tục phát huy «các quyền và lợi ích» mà quốc gia này đã 
giành được từ Trung Quốc tại «Mãn Châu - Mông Cồ» từ những việc đã 
rồi, và Nhật Bản có thể thực hiện được như vậy bất kể sự tồn tại của chủ 
nghĩa dân tộc Trung Quốc - một hiện tượng mà các cường quốc tham 
gia vào hiệp ước Washington tại thời điểm đó không quan tâm hoặc biết 
nhiều đến. Một giả định khác có chung nhiều quan điểm là Trung Quốc 
sẽ không rời bỏ khuôn khổ Hội nghị Washington và từ bỏ hệ thống các 
hiệp ước bất bình đảng cũ rích đã được xây dựng kể từ khi xảy ra các cuộc 
Chiến tranh Thuốc phiện. 


Đoàn tùy tùng của Hirohito có hai niềm tin khác nhưng không được 
nhiều người ủng hộ: đó là, các cường quốc đứng đầu phương Tây sẽ 
không ngăn cản Nhật Bản đứng lên nắm quyền thống trị tại châu Á; 
và Nhật Bàn sẽ có thể tách bạch các công việc nội bộ của Nhật Bản với 
chính sách ngoại giao, hợp tác với phương Tây trong khi vẫn theo đuổi 
các chính sách dân tộc chủ nghĩa hà khác, kỹ lưỡng tại Nhật Bản. Sau 
đó, khi một số giả định trên được chứng minh là không đúng, Hirohito 
và đoàn tùy tùng không còn ủng hộ khuôn khổ hiệp ước Washington, 
từ bỏ quan hệ hợp tác với các cường quốc khác đang đô hộ tại 
Trung Quốc, và thực hiện việc trừng phạt các hành động vi phạm trực 
tiếp đến Hiệp ước giữa Chín cường quốc, không đề cập đến các nguyên 
tác mà Nhật Bản đã ký kết trong Thỏa ước của Hội Quốc Liên. 


IV 


Trong suốt những năm làm quan nhiếp chính, Hirohito và đoàn tùy tùng 
đã chấp nhận mà không hề hoài nghỉ về tính chất liên minh của nội các, 
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theo đó quân đội có đặc quyền hơn so với các cơ quan khác của Chính 
phủ. Theo hệ thống này, các tướng quân đội và Hài quân được bổ nhiệm 
từ danh sách các sĩ quan cao cấp tại nhiệm. Bởi vậy, mỏi nội các cần phải 
có thành phần «hön hợp» - một liên minh bao gồm các quan chức quân 
đội và ngoài quân đội. Trong 42 nội các hỗn hợp cầm quyền tại Nhật Bản 
từ năm 1888 đến năm 1945, «quân đội được bảo đảm quyền can thiệp 
hợp pháp vào các vấn đề chính trị», trong khi các thủ tướng chỉ có thể 
kiểm soát quân đội thông qua Nhật hoàng hoặc các tướng quân đội.55 Vì 
quan nhiếp chính còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm nên các tướng quân 
đội và các tham mưu trưởng làm việc trong cùng nội các để tránh phải 
chuyển các tranh chấp chưa được giải quyết lên Nhật hoàng đang đau yếu 
không thể giải quyết công việc hoặc phải phiền đến quan nhiếp chính còn 
thiếu kinh nghiệm. Nhưng đã có một vài ngoại lệ quan trọng làm bình 
phong cho quan nhiếp chính. 


Đầu năm 1923, Hirohito phải đương đầu với những thay đổi trong 
các kế hoạch phòng thủ lâu dài của Nhật Bản bắt nguồn từ Hội nghị 
Washington. Trước phong trào cách mạng đang lên của Lenin tại Liên 
bang Xô Viết, việc hủy bỏ liên minh quân sự Anh - Nhật, và thỏa thuận 
giải trừ vũ khí Hải quân tại Washington, những người đứng đầu Tổng 
tham mưu Quân đội và Hải quân đã lập lại các kế hoạch hành động nhằm 
bảo vệ Đế chế của Nhật Bản. Họ tiếp tục coi Nga là kẻ thù số một kể từ 
sau Chiến tranh Nga - Nhật. Họ đã nhận rõ hơn vai trò của Trung Quốc và 
xem Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm số ba, mặc dù vậy họ đã không vạch 
ra bất kỳ kế hoạch nào đối với cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc. 
Nhưng đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, cà hai tham mưu 
trường đều xem Mỹ là kẻ thù chính thứ hai sau Liên bang Xô Viết. 


Từ đó trở đi, quân đội chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tại lục địa châu 
Á với lực lượng tham chiến từ 4o sư đoàn. Hải quân Hoàng gia sẽ vẫn 
nằm trong số các lực lượng tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí Hải quân 
Washington nhưng sẽ tổ chức và đào tạo lực lượng để bảo vệ tổ quốc 
và duy trì giao thông đường biển để kết giao với lục địa châu Á «ở phía 
bác eo biển Đài Loan».5° Điều này chủ yếu là nhắm tới các lực lượng 
Hải quân của Mỹ. Theo quan điểm của Thủ tướng kiêm Đô đốc Kato 
Tomosaburo, thử thách mới mà Hải quân đang đối mặt là phải tránh 
chiến tranh với Mỹ bằng mọi giá, trong khi vẫn phải tập trung đóng các 
tàu hỗ trợ. Một số ít người đồng quan điểm với Đô đốc Kato Kanji và 
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Suetsugu Nobumasa cho rằng chiến tranh có thể bùng nổ nếu xung đột 
lợi ích của Nhật Bản với Mỹ tại Trung Quốc trở thành một vấn đề lớn về 
chính trị, và Washington đã phải dùng đến áp lực ngoại giao và quân sự 
để Nhật Bản phải phục tùng. Hirohito, với tư cách là quan nhiếp chính, 
đã thừa nhận quan điểm của Đô đốc Kato Tomosaburo và một số tướng 
Hải quân, những người bị gọi là «bè phái ủng hộ hiệp ước» kể từ đầu 
thập niên 1oao. Hirohito đã chấp thuận sự thay đổi này trong chính 
sách phòng thủ vào đầu năm 1923, nhưng chỉ sau khi được các tham 
mưu trưởng giải thích cặn kẽ. 


Đầu tiên, vào ngày 17 tháng 2 năm 1923, các tham mưu trưởng đã 
gửi cho Hirohito các báo cáo chính thức đến lâu đài của ông ở Numazu. 
Ngày tiếp theo, Hirohito yêu cầu cơ quan cố vấn quân sự cao cấp nhất, 
Ban Thống chế và Đô đốc, trình bày quan điểm của họ. Ngày 21 tháng 2, 
Thống chế Oku Yasukata đã báo cáo cho Hirohito tại Ñumaru, và ngày 25, 
Hirohito đã cho phép Thủ tướng Kato xem xét dự thảo chính sách phòng 
thủ đã sửa đổi. Cuối cùng, ngày 28 tháng 2, Hirohito lại triệu hai tham mưu 
trưởng đến Numazu và ông đã chấp thuận bản dự thảo. Bởi vậy, không hề 
mù quáng khi đặt con dấu vào bản kế hoạch phòng thủ quốc gia sửa đổi, 
Hirohito phê duyệt «chỉ sau khi đã hiểu rõ về bản kế hoạch đó». Hirohito 
vẫn chưa tán thành cho đến khi được thông báo đầy đủ về thủ tục chính 
thức sau khi trở thành Nhật hoàng với các quyền hành trong tay. 


Sau khi thông qua Kế hoạch phòng thủ quốc gia năm 1923, quân đội 
bắt đầu thực hiện một trong ba lần cắt giảm nhân sự sẽ được tiến hành từ 
năm 1922 đến năm 1924. Hải quân ngừng đóng tàu chỉ huy và bát đâu thải 
tàu cũ để phát triển một phi đoàn tuần dương hạm hiện đại và một đội 
tàu ngầm. Và vào năm 1923, nội các trung lập của Thủ tướng Kato (người 
đã dẫn đầu phái đoàn của Nhật Bản đến tham dự Hội nghị Washington) 
bắt đầu rút quân đội Nhật Bản khỏi tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Hai 
năm sau đó, vào tháng 5 năm 1925, tướng Ugaki (thuộc phe nội các của 
Kao Komei) ngừng sử dụng bốn sư đoàn mà dùng chỉ phí hoạt động của 
bốn sư đoàn này để bắt đầu quá trình hiện đại hóa và tái tổ chức quân đội 
nhằm chuẩn bị cho một «cuộc chiến tranh toàn cục» trong tương lai. Kết 
quả là, chỉ phí của quân đội và Hải quân được tính bằng tỷ lệ phân trăm 
của tổng ngân sách hàng năm của Chính phủ đã giảm đều đặn trong suốt 
thập kỷ đó.*8 


CHẾ ĐỘ NHIẾP CHÍNH VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG CỬA NỀN QUÂN CHỦ CHIÊU HÒA 125 


Việc cắt giảm nhân sự, vũ khí, và chỉ phí được tiến hành trong khi các 
quân đoàn cảm thấy tiếc nuối và buộc tội lẫn nhau. Người ta ngày càng 
cảm thấy Nhật Bản bị tụt hậu về kinh tế, xã hội và chính trị so với các Siêu 
cường khác. Tuy nhiên, cả quân chủng không quân và Hải quân đều né 
tránh việc cải tổ cơ cấu trong thập kỷ 1o2o. Và vì quân đội đã cắt giảm chỉ 
phí mặc dù không phải chịu bất kỳ áp lực nào từ quốc tế nên tướng Ugaki 
trở thành đối tượng chịu sự chỉ trích khá gay gắt của các sĩ quan bậc trung 
vì đã đầu hàng trước những mong muốn của các chính trị gia và các nhà tư 
bản công nghiệp bảo thủ về vấn đề tài chính. 


Trong khi đó, những vi phạm kỷ luật quân đội và đạo đức lại xảy ra 
trong cuộc chiến tranh không được tuyên bố tại Siberia chống lại những 
người Bolshevik (năm 1918-1922) tiếp diễn trong suốt thập niên 192o. 
Việc quân sĩ tuân lệnh cấp trên bị giảm sút trong khi các trường hợp bất 
tuân lệnh giữa các cấp bậc tăng nhanh.5 Báo cáo về tư tưởng và hành 
động của Quân đội hồi hương được chỉ huy của một đơn vị đồn trú gửi 
đến một tướng quân đội vào tháng Ba năm 1919 nêu rằng «do có sự nhận 
thức ngày càng cao và được giáo dục xã hội từ các tờ báo và tạp chí, cộng 
với những thay đổi về tư tưởng chung», các quân sĩ không còn bị coi là 
«những binh sĩ phục tùng quân lệnh một cách mù quáng».° Hai năm 
sau đó, vào năm 1921, tướng Tanaka Giichi đã cảnh báo các chỉ huy sư 
đoàn về tình hình kỷ luật ngày càng yếu kém trong các cấp bậc thấp hơn, 
«trong những năm gần đây... binh lính trở nên cứng đầu và có thái độ 
chống đối, và các hành động phạm tội gia tăng, đặc biệt là những vụ binh 
lính tụ tập thành các nhóm nhỏ và hành động một cách dữ tợn».®' 


Trước những lời cảnh báo đó, các quy tắc và quy định về đời sống 
của binh lính trong các doanh trại đã được sửa đổi nhằm thiết lập lại kỷ 
luật quân đội dựa vào các tiêu chí mang chủ nghĩa duy lý hơn, trong khi 
đó việc giáo dục trong quân đội bát đâu nhấn mạnh về «giáo dục nhận 
thức». Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ kéo dài vài năm. Năm 1924, 
tướng Agaki cảnh báo những người chỉ huy sư đoàn phải lưu ý đặc biệt 
đến thái độ của binh lính trước «sự gia tăng các hành động phạm tội của 
các sĩ quan cấp dưới» và «ảnh hưởng của tư tưởng xã hội [mới]».*° Bốn 
năm sau đó, thời điểm Hirohito bát đầu trị vì đất nước, thời điểm mà 
phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân lên cao, các sĩ quan cao 
cấp lại lên tiếng cảnh báo về số binh lính trong doanh trại có thái độ chỉ 
trích hệ thống của Hoàng gia. 
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Tình hình đó buộc những người đứng đầu quân đội Nhật Bản phải 
đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục duy trì quân đội như một 
lực lượng dưới sự chỉ đạo của Nhật hoàng và Chính phủ do Nhật hoàng 
đứng đầu; hoặc là đứng về phía nhân dân và trở thành lực lượng quân 
đội nhân dân. Các Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản thời kỳ đó lần 
lượt là Tanaka và Ugaki - cả hai đều là những người ủng hộ chính sách 
tiết kiệm chỉ tiêu và hợp tác với các đảng phái chính trị - cho rằng cần 
phải nhấn mạnh hơn nữa «các nguyên tắc cơ bản» mang tính truyền 
thống của quân đội như: mọi người dân Nhật Bản đều là chiến binh; 
Nhật hoàng trực tiếp chỉ huy quân đội; quân đội không can dự vào các 
hoạt động chính trị hoặc để cho các chính trị gia can dự vào những 
vấn đề quân sự; và nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước, đặt nền 
móng cho sự cai trị của Nhật hoàng. Tuy nhiên, trong những năm đầu 
và giữa thế kỷ XX, đã có sự chia rẽ trong nội bộ quân đội Nhật Bản. 
Một số sĩ quan chỉ huy có quan điểm đối lập với những nguyên tác kể 
trên; một số khác lại cho rằng quân đội, lực lượng được hình thành từ 
rất nhiều tầng lớp quần chúng nhân dân, hoàn toàn độc lập với chính 
quyền trung ương.+ 


Cuối cùng, tướng Araki Sadao, người sau này trở thành Bộ trưởng 
quốc phòng Nhật Bản đồng thời cũng là người dẫn đâu nhóm những 
người phản đối chính sách cắt giảm chỉ tiêu của Ugaki, đã dàn xếp mối 
bất hòa này bảng cách ủng hộ quan điểm «quân đội của Nhật hoàng» 
(kogun). Theo Araki, «quân đội của Nhật hoàng» là lực lượng xuất thân 
từ tầng lớp công nhân và nông dân làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước dưới sự 
chỉ huy của Nhật hoàng thay vì là một «lực lượng của giai cấp tư sản» chỉ 
bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.5 Tuy nhiên, trong những năm giữa 
thế kỷ XX, quân đội Nhật Bản chưa thật sự làm cho binh lính của mình 
thấm nhuần tư tưởng đó.* 


Vào cuối thời kỳ nhiếp chính, Hirohito đã nhận thấy sự bất ổn về cơ 
chế và nhiệm vụ của quân đội. Tướng Nara cho Hirohito biết về những 
tranh chấp mang tính bè phái ngày càng gia tăng trong nội bộ quân đội 
và tướng Ugaki đã có bài thuyết trình trước triều đình về tầm quan trọng 
vô cùng lớn lao mà quân đội có được cùng với «sự độc lập» về quyền chỉ 
huy tối cao (tosuiken no dokuritsu). Thuật ngữ quuền chỉ huụ tối cao bao 
hàm ý nghĩa cả về mặt quân sự lân pháp lý và thường xuyên được các 
quân nhân sử dụng rộng rãi với một ý nghĩa không mấy rõ ràng.“ Mặc dù 
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quyền chỉ huy quân đội của Nhật hoàng đã «độc lập» trước khi soạn thảo 
hiến pháp thời Minh Trị, trên thực tế hiến pháp chưa bao giờ quy định 
một cách rõ ràng về sự «độc lập» đó. Hiến pháp chỉ quy định rằng «Thiên 
hoàng có quyền chỉ huy tối cao đối với lực lượng quân đội và Hải quân» 
(Điều 11) và «có quyền quyết định về cơ cấu tổ chức và tình trạng không 
có chiến tranh của lực lượng quân đội và Hải quân» (Điều 12). Ngoài ra, 
câu mở đầu của Điều 55 quy định rằng «các Bộ trưởng liên quan của nhà 
nước sẽ cố vấn cho Nhật hoàng và chịu trách nhiệm về sự cố vấn đó», điều 
này mở ra khả năng «can thiệp» vào quuền chỉ huụ tối cao của những 
người không thuộc lực lượng quân đội. 


Trong suốt thời gian nhiếp chính của Hirohito, lần đầu tiên quyền 
chỉ huụ tối cao trở thành hệ tư tưởng về sự tự khẳng định cơ cấu và là 
một công cụ của quân đội trong việc gạt các quan chức dân sự và các 
chính trị gia của các đảng phái ra bên lề đời sống chính trị. Các quân 
nhân vẫn còn nhớ việc Nhật hoàng Minh Trị bước đầu trao quyền cho họ 
như thế nào. Họ tự hào về cách mà Nhật hoàng Minh Trị thực thi quyền 
chỉ huy trực tiếp của ông đối với quân đội và để đáp lại họ đã mang về 
cho Nhật Bản chiến thắng, vào năm 1905, trước quân đội Nga đông hơn 
hẳn về mặt số lượng do có sự vượt trội về quyền chỉ huy tối cao. Nhưng 
không, phải đến khi Yamagata qua đời vào năm 1922 hay việc gia tăng 
số lượng các Chính phủ dưới sự lãnh đạo của nội các vào năm 1924, mà 
từ trước đó quân đội đã tôn sùng «quyền chỉ huy tối cao» và phản ứng 
lại một cách gay gắt trước hành vi can thiệp của bất kỳ chính trị gia hoặc 
quan chức nhà nước nào đối với việc thực thi quyền chỉ huy tối cao đó 
của Nhật hoàng. 


Trước nguy cơ phải đương đầu với sự chỉ trích ngày càng tăng của 
quần chúng nhân dân, sự giảm sút lòng tôn kính đối với thể chế do Nhật 
hoàng đứng đầu và việc thực hiện chính sách thát chặt chỉ tiêu của nội 
các, quân đội đặc biệt chú trọng vào tính «độc lập» của quyền chỉ huụ 
tối cao. Điều này có ý nghĩa phủ nhận sự tham gia của nội các trong 
những vấn đề liên quan đến mệnh lệnh quân sự, đồng thời cũng phủ 
nhận nguyên tắc «quyền kiểm soát dân sự» của lực lượng vũ trang đang 
có hiệu lực tại thời điểm đó và khẳng định quân đội không lệ thuộc vào 
bất kỳ quyền dân sự nào.58 Vấn đề về quyền kiểm soát dân sự bắt đầu nảy 
sinh vào tháng 1o năm 192o khi Bộ trưởng Tài chính Takahashi có văn 
bản gửi Thủ tướng Hara đề xuất việc cần phải bãi bỏ Bộ Tổng tham mưu 
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Quân đội và Hải quân và một số tổ chức khác. Sau đó, quân đội bắt đầu 
tìm cách để bảo vệ mình trước quyền kiểm soát dân sự một cách hiệu 
quả nhất.”° Vào ngày 2 tháng 11 năm 1925, Bộ trưởng Quốc phòng Ugaki 
đã có một bài diễn thuyết đặc biệt trước Nhật hoàng nhằm vận động 
Hirohito phản đối lại quyền kiểm soát dân sự đối với quân đội.”' Thay vì 
thay đổi thể chế quân phiệt để phù hợp với lòng dân, Hirohito đã quyết 
định bác bỏ quan điểm về quyền kiểm soát dân sự đối với quân đội và 
kiên quyết bảo vệ quan điểm về tính «độc lập» của quyền chỉ huy tối cao 
trước sự can thiệp của nội các. 

Đây rõ ràng không phải là ví dụ về việc tuân thủ truyền thống của 
Hirohito. Vào giữa những năm 192o, lực lượng quân đội và Hải quân đã 
có bước khởi đầu mới bằng cách chú trọng hoàn toàn vào sự «độc lập». 
Theo học thuyết mới này, không chỉ quân đội và Hải quân, thay vì nội 
các, trực tiếp phụ thuộc vào Nhật hoàng, mà bất kể thứ gì ảnh hưởng đến 
lợi ích của quân đội mà quân đội có được từ hiến pháp cũng quan trọng 
hơn nhiều so với số phận của bất kỳ Chính phủ cụ thể nào, hay những 
giới hạn về tài chính của Chính phủ đó cũng như không dính dáng gì đến 
bất kỳ cơ quan nào khác của nhà nước. Những quan chức quân đội bị ảnh 
hưởng tư tưởng này trở nên khinh nhờn chính quyền dân sự.” Khi các 
đảng phái chính trị tiếp tục giành được quyền lực trong Chính phủ, thái 
độ khinh nhờn này đã dễ dàng khiến cho các quan chức quân đội tin rằng 
nội các phải chịu trách nhiệm về tất cả những bất bình của xã hội phát 
sinh trong thời kỳ kinh tế khó khăn cũng như các vấn đề mà Nhật Bản 
đang phải đương đầu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian Hirohito 
nhiếp chính, các chỉ huy quân sự cấp cao dành mối quan tâm nhiều hơn 
cho việc củng cố hệ thống do Nhật hoàng đứng đâu và đưa giáo dục quân 
sự vào giảng dạy trong hệ thống các trường công lập hơn là việc cải cách 
nền chính trị của đất nước. 


Năm 1925, Bộ trưởng Quốc phòng Ugaki, được sự tán thành của 
Hirohito, đã cử các sĩ quan tại ngũ vào giảng dạy quân sự tại các trường, 
trung học cơ sở và đại học của Nhật Bản. Động thái này không được các 
nhà sư phạm ủng hộ và nhanh chóng dẫn đến mâu thuẫn giữa các quan 
chức dân sự và quân sự. Nhưng theo quan điểm của tướng Nara, phụ tá 
đứng đầu, điều này ít nhất «có tác dụng như một liều thuốc hữu hiệu làm 
cho quân đội có thái độ hòa nhã». Thật thú vị khi cho rằng Hirohito 
coi động thái đó như một biện pháp kích thích niềm say mê phục vụ đất 
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nước và phục vụ Nhật hoàng của học sinh, sinh viên thông qua hình thức 
truyền bá kiến thức quân đội vào nhà trường, tuy nhiên không có tài liệu 
nào cho thấy suy nghĩ thật sự của Hirohito về vấn đề này. 

Năm 1925 cũng là một năm đáng ghi nhớ đối với bản thân Hirohito. 
Trong năm đó, Hirohito phải đảm nhận thêm các nhiệm vụ quân sự và 
phải thực hiện các chuyến công du liên quan đến việc thực thi các nhiệm 
vụ quân sự đó. Đây cũng là năm Hirohito đần đần nhận ra vấn đề bè phái 
đang diễn ra một cách nghiêm trọng trong nội bộ quân đội. Ngày 1o tháng 
8, Hirohito cùng Hoàng tử Takamatsu có chuyến công du nước ngoài trên 
chiến hạm Nagơo, đi theo đoàn có bốn tàu khu trục hộ tống. Đoàn khởi 
hành từ Hayama đi đến cảng Karafuto (nam Sakhalin) trong chuyến công 
du kéo dài một ngày đến thuộc địa của Nhật Bản tại cực bác. Khoảng 
6o.ooo người Nhật Bản định cư tại đây đã đến chào mừng Hirohito khi 
tàu cập cảng Karafuto. Hirohito cùng đoàn xe hộ tống đi kiểm tra một 
nhà máy sản xuất bột gỗ và một trường học, tuy nhiên phần lớn thời gian 
tại đây Hirohito dành để xem xét quần thể thực vật bản địa.7+ Khi trở về 
Tokyo, Hirohito đến thăm cha mẹ lúc đó đang sống tại Nikko. Ngày 11 
tháng 1o, Hirohito tham dự cuộc tổng duyệt lần cuối cuộc diễn tập quan 
trọng của quân đội tại vùng Tohoku. Tuy nhiên, sau hai tuần sống tại thao 
trường, Hirohito đã bị «sốt do chứng táo bón» và buộc phải quay trở về 
Tokyo.” Sau đó không lâu, Hirohito được thăng chức đại tá quân sự và 
đại tá Hải quân. 

Vào thời điểm đó, Hirohito đã biết việc Bộ trường Quốc phòng Ugaki 
đang bị một số nhóm người trong quân đội chống đối. Nara có thể đã nói 
cho Hirohito biết tâm trạng bất mãn và vô kỷ luật của những sĩ quan trẻ 
và trung tuổi xuất phát từ phản ứng của họ trước tình hình chống đối quân 
đội và cắt giảm biên chế diễn ra tại thời điểm đó. Hirohito dường như đón 
nhận thông tin này một cách bình thản. Ở tuổi 24, Hirohito chưa có đủ 
kinh nghiệm để có thể tưởng tượng được tình hình bất ổn đó rồi sẽ có kết 
cục như thế nào. Hirohito cũng không nhận ra bất kỳ mối đe dọa nào tiềm 
ẩn trong sự bất ổn đó đối với tương lai của mình. 


Việc Hirohito ủng hộ chủ trương cử các sĩ quan đang tại ngũ vào giảng 
đạy quân sự tại các trường học vô tình đã củng cố lòng tin vị kỷ của các 
quan chức quân sự, rằng họ là những người thích hợp nhất trong vai trò 
dẫn đầu xét về mặt đạo đức xã hội. Trong giai đoạn này, Hirohito đã có 
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một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị huy động mọi nguồn lực của 
đất nước trong trường hợp xảy ra chiến tranh.” 


M 


Vào thời điểm khi các thể chế chính trị có uy tín được đề cập dưới đây 
đang phải đối mặt với sự lỏng lẻo về thể chế và những thách thức chính 
trị, Hirohito đã có được những kinh nghiệm quân sự cần thiết. Và cũng 
trong thời gian này, Hirohito tập trung quan sát cách Makino củng cố 
sự độc lập của triều đình trước sự kiểm soát của nội các Chính phủ. Đây 
chính xác là điều mà Makino và Saionji từng mong muốn sau khi Hara 
qua đời. Không một ai trong Makino và Saionji tin rằng Hoàng thái từ 
nhiếp chính lại có đủ chín chắn và kiến thức để có thể sử dụng những 
đánh giá của riêng mình can thiệp vào các vấn đề chính trị. Chính vì lẽ 
đó, trong năm lần thay đổi nội các xảy ra vào các năm từ 1921 đến 1926, 
Hirohito chỉ chứng kiến mà không đưa ra bất kỳ bình luận gì. Hirohito 
cũng theo dõi các hoạt động của bảy khóa họp thường kỳ của Nghị viện, 
từ khóa 45 đến khóa 52. Ba vị thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản trong 
thời gian Hirohito nhiếp chính là Takashi Korekiyo, Kato Tomosaburo 
và Yamamoto Gonbei đều do các nguuên lão lựa chọn. Tuy nhiên, tháng 
7 năm 1924, nguuên lão Matsukata Masayoshi qua đời, khi đó chỉ còn lại 
mình nguyên lão Saionji Kinmochi đảm nhiệm vai trò tiến cử thủ tướng 
cho Chính phủ tiếp theo. Khi nội các của thủ tướng Yamamoto từ chức 
để nhận trách nhiệm về sự kiện Toranomon, Hirohito đã nghe theo lời 
khuyên của Hoàng thân Saionji (được coi là «người ủng hộ chủ nghĩa lập 
hiến» có ảnh hưởng lớn) ra lệnh cho Kiyoura Keigo, chủ tịch Hội đồng 
Cơ mật và là kẻ thù không đội trời chung của nội các, thành lập Chính 
phủ không đảng phái. 


«Nội các mang tính siêu việt» này của Kiyoura, với nền tảng là những 
lãnh đạo đã được bổ nhiệm của Thượng viện, đã phớt lờ những yêu cầu 
của Hạ viện. Rút cuộc, động thái này của nội các Kiyoura đã khiến cho các 
đảng phái trong Nghị viện phát động một phong trào (được biết đến với 
tên gọi «phong trào bảo vệ hiến pháp thứ hai») nhằm bảo vệ các quyền lợi 
chính trị của họ.” Trong vòng năm tháng, các đảng phái đã vô hiệu hóa 
thành công Kiyoura bất chấp việc ông này nhận được sự ủng họ từ phía 
Hoàng thái tử nhiếp chính. Trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 10 
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tháng 5 năm 1924, «phe liên minh gồm ba phái với mục đích bảo vệ hiến 
pháp» đã giành thắng lợi áp đảo; và ngày 7 tháng 6 năm 1924, Kiyoura đã 
từ chức. Ngay sau đó, Hirohito cử một phái viên đến Saionji, củng cố tình 
hình tại Tokyo và tiến cử Kato Komei, chủ tịch đảng Kenseikai thay thế vị 
trí của Kiyoura.”* Kato ngay lập tức thành lập một nội các liên minh gồm 
ba đảng phái, báo hiệu thắng lợi lớn của phong trào dân chủ Đại Chính. 
Tuy nhiên, thắng lợi có được nhờ sự đoàn kết của các đảng phái trước thế 
lực của các đầu sỏ chính trị và tầng lớp đặc quyền đặc lợi chỉ tồn tại đến 
mùa hè năm 1925, sau đó xung đột trong nghị viện lại tiếp tục diễn ra với 
sự xuất hiện của tư tưởng quốc thê (kokutai) (ám chỉ Nhật hoàng) như 
một thứ vũ khí lợi hại được các đảng phái sử dụng để chống lại nhau. 

Nhiệm kỳ thủ tướng của Kato kéo dài từ Nghị viện khóa 4o, bắt đầu 
từ ngày 28 tháng 6 năm 1924 đến hết khóa 51 vào ngày 26 tháng 12 năm 
1926. Trong thời kỳ này, công cuộc cải cách quân sự, chính sách không 
can thiệp vào Trung Quốc được tướng Ugaki soạn thảo cùng với Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Shidehara và dự luật gìn giữ hòa bình mang tính hà khắc 
cao của tướng Ugaki đã nhận được sự ủng hộ của Hirohito và triều đình. 
Theo quan điểm của Saionji, cần phải có dự luật gìn giữ hòa bình mang 
tính hà khác cao để giữ cho cánh Tả không giành được ghế trong Nghị 
viện. Do đó, một «cơ cấu» phù hợp cần phải được duy trì để một ngày 
nào đó có thể khuếch trương «Chính phủ lập hiến». Saionji không hề lo 
ngại việc luật an ninh mới, thông qua việc nhấn mạnh vào bản chất thần 
thánh của quốc thể với nền tảng là Hoàng gia, có thể sẽ khiến cho các 
đảng phái chính trị sử dụng khái niệm quốc thê như một thứ vũ khí chính 
trị để chống lại các đảng phái đối lập.5° 

Ngày 7 tháng Ba năm 1925, Hạ viện thông qua Luật bảo vệ hòa bình 
nhằm mục đích ngăn chặn tư tưởng vô Chính phủ, cộng sản và dân chủ. 
Đây là luật đầu tiên sử dụng thuật ngữ quốc thê kể từ thời Hội đồng Nhà 
nước còn tồn tại, (Hội đồng này đã kết thúc hoạt động vào năm 188s).®' 
Nghị viện đã tranh cãi xung quanh vấn đề liệu có nên chỉ giới hạn quốc 
thê trong ý nghĩa được dùng để chỉ Nhật hoàng, quyền độc lập tối cao, 
hay gắn quốc thể một cách chặt chế với các mối quan hệ của nhân dân và 
hệ thống gia đình Nhật Bản để quốc thể có thể được sử dụng với ý nghĩa 
mang tính định hướng cho những hoạt động mang tính khái quát hơn. 
Nội các của thủ tướng Kato và các đảng phái chính trị đứng đầu đưa ra 
quan điểm rằng quốc thê chỉ nên giới hạn trong ý nghĩa về vai trò của 
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Nhật hoàng đối với các quyền độc lập tối cao và không nên mở rộng ý 
nghĩa để bao hàm trật tự xã hội và phạm trù đạo đức.!2 Do đó, các tổ chức 
chủ trương cải cách nhà nước có thể sẽ nhận được sự khoan dung với điều 
kiện là họ công khai tuyên bố trung thành với Hoàng gia. Tuy nhiên, ngay 
sau khi luật an ninh mới có hiệu lực, tình hình bát đầu có sự thay đổi. Vào 
cuối năm 1926, quốc thể đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại trong các 
cuộc xung đột giữa các đảng phái chính trị, đúng như nó đã có dấu hiệu 
bùng phát trong cuộc chiến xung quanh vấn đề hôn nhân của Hirohito. 


Các cận thần triều đình trở nên lo sợ trước xung đột ngày một gia tăng 
giữa các đảng phái bảo thủ, và sự căng thẳng giữa các nhóm người có lợi 
ích trong Chính phủ: những người đã được bầu vào Nghị viện và những 
người không được bầu vào Hội đồng Cơ mật của Nhật hoàng và Hạ viện. 
Sự hợp tác giữa các đảng phái trong Nghị viện bát đầu tan vỡ vào mùa hè 
năm 1925 và mâu thuẫn đã trở nên sâu sắc hơn trong năm nhiếp chính 
cuối cùng của Hirohito và thời kỳ đầu Hirohito đảm nhiệm vai trò Nhật 
hoàng. Wakatsuki Reijirro (giữ chức thủ tướng Nhật Bản từ ngày 4o tháng 
1 năm 1926 đến ngày 2o tháng 4 năm 1927) đã phải chịu đựng những xung 
đột gay gắt tại Nghị viện, làm cho tình hình chính trị ở Nhật Bản trở nên 
chao đảo và căng thẳng hơn bao giờ hết. Mặc dù Hirohito theo sát từng 
bước những xung đột này, Hirohito dường như không nắm bát được mối 
hiểm nguy tiềm ẩn trong đó. Các bài giảng của giáo sư Mikami về «lòng 
nhân từ» của Nhật hoàng Minh Trị đã khiến cho Hirohito tự hứa sẽ chứng 
tỏ lòng nhân từ của mình. Trước các hành động của các đảng phái thuộc 
Nghị viện và tác động của Makino, Hirohito tỏ ra quá tích cực trong việc 
thể hiện lòng nhân từ của mình phía sau hậu trường đến nỗi đã khiến cho 
tình hình nhanh chóng trở nên xấu đi. 

Đầu tiên là việc đảng Seiyukai, trong Nghị viện khóa 51, đã vạch ra 
sự thối nát của đảng phái cầm quyền khi buộc tội hai quan chức cấp cao 
của đảng Kenseikai có dính líu đến một vụ bê bối nhà thổ và kêu gọi 
'Wakatsuki từ chức. Tiếp đó, sau khi có kết luận của Nghị viện khóa ø1 về 
vụ việc nêu trên, vào ngày 2o tháng 7 năm 1926, đảng Seiyukai lại đưa ra 
vấn đề quốc thể bằng cách cho các thành viên Nghị viện xem ảnh của một 
phụ nữ trẻ Nhật Bản tên là Kaneko Fumiko đang ngồi trong lòng người 
chồng Hàn Quốc của cô, một tay chống đối chính trị tên là Pak Yol trong 
phòng thẩm vấn của cảnh sát. Cặp vợ chồng này bị bắt vào tháng o năm 
1923, bị giam giữ trong gần 3 năm và cuối cùng bị kết án có âm mưu ám 
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sát Hoàng thái tử. Vào ngày ø tháng 4 năm 1926, mười một ngày sau khi 
bản án xét xử cặp vợ chồng này có hiệu lực, nội các của Wakatsuki đã 
dùng danh nghĩa Nhật hoàng giảm hình phạt của cặp vợ chồng này xuống, 
mức tù chung thân. Ngay lập tức xuất hiện một cuốn sách nặc danh kèm 
theo tấm ảnh nêu trên buộc tội nội các đảng Kenseikai của Wakatsuki và 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Egi Tasuku thiếu nhận thức về quốc thể khi thay 
đổi bản án xử tử hình cặp vợ chồng này. 


Tất nhiên, Hoàng thái tử không bình luận gì về vấn đề này mặc dù 
chính Hoàng thái tử là người đã giật dây phía sau hậu trường về việc giảm 
án. Hirohito chỉ đơn giản thông báo cho Chinda rằng ông cảm thấy cặp 
vợ chồng này đã không làm điều gì để phải chịu một hình phạt tàn nhän 
đến như vậy.° Sự chỉ trích ầm ï từ các viện của Nghị viện cùng với thái độ 
của Bộ nội vụ về vấn đề này quả thực đi ngược lại với cam kết của Hirohito 
về quan niệm lòng nhân từ và trắc ẩn, điều đã thúc đẩy Hirohito đi đến 
hành động như vậy. Tuy nhiên, hậu quả không lường trước xuất phát từ 
mong muốn cá nhân của Hirohito nhằm chứng tỏ thái độ đúng đán của 
Nhật hoàng thông qua việc cứu sống Pak Yol và Kaneko Fumiko đã làm 
cho cuộc tranh cãi tại Nghị viện xung quanh vấn đề quốc thể càng trở nên 
căng thẳng. 


Các chính trị gia Ogawa Heikichi, Mori Tsutomo và các lãnh tụ khác 
của các đảng Seiyukai và Seiyu Honto ủng hộ những lời buộc tội của Nghị 
viện cho rằng Wakatsuki đã chống lại quốc thê:3+ Trong hội nghị toàn thể 
các thành viên của Nghị viện tổ chức vào tháng o năm 1926, chủ tịch đảng 
Seiyukai Tanaka đã tuyên bố rằng « Vấn đề về [tấm ảnh của Pak Yol] này... 
vượt ra khỏi phạm vi đúng - sai của chính sách», đi ngược lại với bản chất 
của khái niệm quốc thê». Vào tháng 1o, trong một cuộc họp của đảng 
Seiyukai, một lãnh tụ của đảng này đã tuyên bố «Phải nói rằng việc này 
đã tạo ra một tiền lệ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến quốc thể bởi vì họ [nội 
các của Wakatsuki] không nghĩ đến tầm quan trọng của đời sống chính 
trị. Khi Hoàng gia và khái niệm cơ bản về quốc thể không được quan tâm 
đúng mức, chúng ta không thể chấp nhận một Chính phủ cố tình xem nhẹ 
vấn đề này».®° 


Như vậy, một khi các đảng phái đã đánh bại đối thủ, họ sẽ không tiếp 
tục sử dụng ngai vàng như một thứ vũ khí chính trị. Trong các cuộc tranh 
luận của Nghị viện xunh quanh Luật Bảo vệ hòa bình và vấn đề Pak Yol, 
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vấn đề tình cảm gắn liền với việc hợp pháp hóa quyền lực của nhà nước và 
bản sắc dân tộc Nhật Bản là các vấn đề được đề cập đến nhiều nhất. Trong 
hoàn cảnh đó, Hirohito và các cận thần nhận thấy rằng việc lún sâu vào 
cuộc xung đột chính trị là không thể tránh khỏi. 


VI 


Trong suốt những năm Hirohito nhiếp chính, người dân Nhật Bản thuộc 
mọi tầng lớp xã hội đã tranh cãi về ý nghĩa của khái niệm quốc thê, nhằm 
tìm ra một số khái niệm thống nhất và có ý nghĩa mang tính cơ bản và bền 
vững làm chỗ dựa cho Nhật Bản, một đất nước đang trong thời kỳ trải qua 
những thay đổi rất nhanh chóng về công nghiệp và xã hội. Nếu như sự hiện 
điện của thái tử nhiếp chính trẻ tuổi, sự gia tăng hoạt động của phong trào 
dân chủ Đại Chính và sự thay đổi về nền tảng và định hướng trong chính 
sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kỳ này có một ý nghĩa nào đó, thì 
đó chính là việc Nhật Bản phải trải qua quá trình thảo luận và xác định lại ý 
nghĩa của quốc thể trên quy mô toàn quốc được thể hiện rõ trong các cuộc 
tranh cãi xunh quanh khái niệm này. Cả Hirohito và Makino hay bất kỳ 
người nào khác trong triều đình đều không hay biết điều gì đã làm chậm, 
liên tục làm xói mòn niềm tin của nhân dân Nhật Bản vào hệ tư tưởng đã 
được thiết lập. Nhằm đối phó với thách thức mà được biểu hiện rõ nhất 
bên phía phía cánh Tà, triều đình đã nỗ lực củng cố lối giải thích mang tính 
chính thống về hệ tư tưởng quốc thể song song với việc tăng cường quyền 
lực của Nhật hoàng bằng cách chuẩn bị đưa Hirohito lên ngôi. 


Trong những năm Hirohito nhiếp chính, các cuộc tranh luận về quốc 
thể nổ ra giữa các nhóm câm quyền và các nhóm không cầm quyền đã 
cho thấy sự mất niềm tin đáng kể vào chế độ quân chủ, sự suy yếu của 
sợi dây ràng buộc về mặt tư tưởng của một số bộ phận các nhóm sĩ quan 
quân đội vào Hoàng gia, và việc mất đần niềm tin vào tư tưởng quốc 
thể chính thống. Vào cuối thời kỳ nhiếp chính của Hirohito, ý nghĩa 
chính xác của quốc thể đã được tách ra khỏi tính chất kỳ diệu mang tính 
thần thoại của khái niệm này và được hiểu một cách tự do. Quốc thể 
có khuynh hướng được hiểu với ý nghĩa tuỳ thuộc vào mong muốn của 
bất kỳ người hay nhóm người nào như sửa sai, trừng phạt đối thủ, tăng 
quyền lực hay chỉ đơn giản là điều chỉnh tầm nhận thức về chính trị của 
người dân Nhật Bản. 
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Có thể nói, những năm 192o là thời kỳ diễn ra xung đột gay gắt về 
tư tưởng và văn hóa tại Nhật Bản: trong khi Chính phủ, Hoàng thái tử 
nhiếp chính và quần thần trong triều đình trung thành với lối giải thích 
truyền thống về quốc thể, những người có tư tưởng cải cách thuộc nhiều 
lĩnh vực khác nhau lại nỗ lực hết sức để làm cho hệ tư tưởng dân tộc của 
Nhật Bản phù hợp với tư tưởng khoa khọc hiện đại, cũng như xu hướng 
tiến tới sự cai trị quan liêu. Vấn đề quốc thể đã trở thành đề tài tranh 
cãi không chỉ của các chính trị gia hay các quan chức thuộc lực lượng 
vũ trang mà còn của cả các thầy tế tại các đền thờ và các giáo sư tại các 
trường đại học. Dù diễn ra tại tầng lớp nào, những cuộc tranh luận này 
đều tập trung vào tính hợp pháp của sự cai trị của Nhật hoàng và giá trị 
đạo đức mà Nhật hoàng cũng như triều đình đã có hoặc phải có trong xã 
hội Nhật Bản.®? 


Một số ít những người theo chủ nghĩa tự do lại tìm kiếm sự ủng hộ 
của Hoàng gia đối với tỉnh thần và lý luận của nền dân chủ Đại Chính. 
Trong các cuộc tranh luận chủ đạo về quốc thể diễn ra trong giai đoạn 
này, những người theo chủ nghĩa tự do đã mường tượng ra một hệ thống 
chính trị tồn tại song song với nền dân chủ nghị viện kiểu phương Tây, 
và mong muốn bảo vệ Hoàng gia bằng một cách thức hết sức đơn giản 
là tách Hoàng gia hoàn toàn khỏi đời sống chính trị. Tuy nhiên, hầu hết 
những tác giả có tư tưởng cải cách chỉ tập trung vào việc làm mới «câu 
chuyện về nguồn gốc» mà dân tộc Nhật Bản đã sử dụng để giải thích cho 
đời sống chính trị của đất nước này. Đối lập với quan điểm đó là quan 
điểm của những người bảo thủ. Những người này khăng khăng cho rằng 
quốc thể bắt nguồn từ sự kế vị trong dòng dõi Hoàng tộc và nhấn mạnh 
nguyên tắc chỉ có thành viên nam của Hoàng tộc mới được quyền kế vị 
ngôi Thiên hoàng, cũng như nhấn mạnh vào quyền lực chính trị tuyệt đối 
của Nhật hoàng. Những người theo chủ nghĩa truyền thống thì tỏ ra lo 
ngại về sự lệ thuộc vào phương Tây của Nhật Bản và không muốn dính 
líu đến chế độ dân chủ. Theo họ, quốc thể không thể thay đổi và những ai 
cố gắng biến Nhật hoàng đơn thuần chỉ là biểu tượng quốc gia thì người 
đó đã mắc tội khi quân. 


Trong các cuộc tranh luận của những người đứng đầu Chính phủ 
xung quanh vấn đề này, quốc thê luôn gắn với vấn đề làm thế nào để 
kiểm soát được những tư tưởng có hại. Để có được một nền tảng đạo đức 
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ổn định thật sự cho đời sống chính trị tại Nhật Bản, quốc thể cần phải 
được sự chấp nhận của mọi người. Tuy nhiên, càng bàn cãi, tranh luận 
và giải thích bao nhiêu, quốc thể càng khó có thể trở thành nền tảng đạo 
đức chung bấy nhiêu. Với mục đích chống lại lưồng tư tưởng dân chủ và 
tăng cường quyền lực đang bị suy yếu của Nhật hoàng, ngày 1o tháng 11 
năm 1923, nội các của Kiyoura đã thông qua một «chính sách văn hóa» 
dựa trên Sắc lệnh về việc tăng cường tỉnh thần dân tộc của Thái tử nhiếp 
chính. Sau đó, vào tháng 2 năm 1924, Thủ tướng Kiyoura đã thành lập 
Hiệp hội các Tổ chức Văn hóa Quốc gia để hưởng ứng lời kêu gọi củng cố 
tư tưởng và «thức tỉnh tỉnh thần dân tộc» của Hirohito. Hiệp hội đã mời 
các đại diện của các tôn giáo như Thần đạo, Cơ đốc giáo và Phật giáo cũng 
như các lãnh tụ của Nhật Liên tông tham dự hội nghị tôn giáo do hiệp hội 
tổ chức để thảo luận về một chiến dịch mang tầm cỡ quốc gia chống lại 
«những tư tưởng độc hại» gắn liền với phong trào lao động và cánh Tả. 


Được thành lập từ thế kỷ XIX, Nhật Liên tông đã trải qua thời kỳ 
vàng son xét về tầm ảnh hưởng và sự phát triển của phái này. Hai trong 
số những người đứng đầu của phái Nhật Liên tông là Honda Nissho và 
Tanaka Chigaku đã ngay lập tức nắm lấy chiến dịch «tinh thần dân tộc» 
để thảo ra một lời thỉnh cầu, đề nghị triều đình ban sác lệnh phong cho 
Nhật Liên, người sáng lập ra tôn giáo này danh hiệu «Người thầy Vĩ đại đã 
sáng lập ra chân lý» để họ có thể dùng danh hiệu đó vận động những người 
thuộc các tôn giáo khác đi theo tôn giáo của họ.®% Sau khi triều đình ban cho 
Nhật Liên danh hiệu nêu trên, Bộ trưởng Bộ Hoàng gia tuyên bố: «Quyết 
định này được đưa ra xuất phát từ nhận thức mang đậm tính nhân văn của 
Nhật hoàng về tình hình tư tưởng hiện nay tại Nhật Bản. Tình hình đó đòi 
hỏi phải có sự định hướng tốt hơn bằng một tư tưởng đúng đán và đặc biệt 
là đức tin không thay đổi».89 


Trên thực tế, Hoàng gia, dưới sự chỉ đạo của Makino và Hirohito, đã 
ban cho Nhật Liên tông tước hiệu đó vì nhận thấy tình hình xã hội tại thời 
điểm đó đã tồi tệ đến mức cần tới sự giúp sức của những tín đồ Nhật Liên 
tông, kẻ thù lớn nhất của phong trào dân chủ Đại Chính. Khi Honda đến 
Bộ Hoàng gia để nhận quyết định phong tước, ông đến gặp Makino và nói 
với Makino rằng Nhật Liên tông «sẽ là ngọn cờ của quân đội trong 'cuộc 
đấu tranh tư tưởng' thời đại ngày nay». Honda cũng bày tỏ lòng yêu nước 
của mình và lấy làm kiêu hãnh về bản chất chống chế độ dân chủ và cộng 
sản của phái Nhật Liên tông.5° Việc đạo Phật (hay sự trung thành của các 
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tín đồ Nhật Liên tông, nhiều người trong số đó là các quan chức quân 
sự cấp cao và những nhà tư tưởng cánh hữu thuộc phe dân sự) được bổ 
sung vào hệ tư tường của Nhật hoàng cho thấy một tín ngưỡng chính thức 
không bao giờ có thể tạo lập được một ảnh hưởng mang tầm kiểm soát đối 
với tất cả các tầng lớp trong xã hội Nhật Bàn.*' 

Các lực lượng khác cũng có ảnh hưởng đáng kể trong việc chỉ phối tư 
tưởng của người dân Nhật Bản và duy trì quốc thể trong thời kỳ đó là lực 
lượng quân đội, các tổ chức chính trị cánh hữu của các nhà hoạt động chính 
trị, và «các hiệp hội nghiên cứu»* chủ nghĩa dân tộc mới. Hiệp hội Quốc 
gia (kokuhonsha) của Nam tước Hiranuma Kiichiro được thành lập năm 
1924 và Học viện Golden Pheasant (Kinkei Gakuin) do Yasuoka Masahiro 
thành lập năm 1927 sau này đã trở thành các tổ chức có ảnh hưởng đến 
phong trào cải cách chống quan liêu trong những năm 1930. Học viện 
Golden Pheasant có mối liên hệ trực tiếp với Nhật hoàng thông qua người 
bảo trợ của Yasuoka là Makino Nobuaki, người đã thu xếp để Bộ trưởng Bộ 
Hoàng gia Sekiya Teizaburo tham gia vào các hoạt động giáo dục và tuyên 
truyền của Học viện với tư cách là người đại diện của Nhật hoàng. 


Bất chấp các chiến dịch được sự hậu thuẫn của Chính phủ trong việc 
kiểm soát các cuộc bàn cãi xung quanh vấn đề quốc thể, các nỗ lực không 
chính thức nhằm nâng cao tầm nhận thức chính trị của người dân Nhật 
Bản thông qua việc giải thích lại ý nghĩa của khái niệm quốc thể vẫn tiếp 
tục được diễn ra. Năm 1921, Nagata Shujiro - Thượng nghị sĩ, cũng là 
cựu nhân viên Bộ nội vụ - đã viết một cuốn sách bênh vực Nhật hoàng. 
Theo ông, Nhật hoàng là biểu tượng quốc gia và cần thiết cho lợi ích xã 
hội.*+ Ông phản đối quan điểm chính thống về quốc thể dựa trên cơ sở 
thần thoại và bày tỏ sự tin tưởng rằng Hoàng gia có thể giành được tình 
cảm và sự ủng hộ của người dân nếu Hoàng gia trở thành một «thế lực 
mang tính tỉnh thần», đứng ngoài các hoạt động chính trị.“ Năm 1925, 
biên tập viên, thư ký của Bộ Hoàng gia, Watanabe Ikujiro đã cho xuất bản 
cuốn Koshitsu to shakai mondai (Những vấn đề về Hoàng gia và xã hội 
Nhật Bản), một tác phẩm có nội dung khuyến khích các công nhân trẻ 
và những nhà hoạt động xã hội trong phong trào lao động phối hợp với 
Hoàng gia để giải quyết các tệ nạn xã hội.°° 


Quan điểm mang tính thần thoại của quốc thể cũng gặp phải sự chỉ 
trích trong giới quân sự. Năm 1923, Đại úy Hải quân Horiki Yuzo đã cho 
xuất bản một cuốn sách viết về tư tưởng hiện đại và giáo dục quốc phòng. 
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Theo ông «mối đe dọa đối với nhà nước không nằm ở chỗ có sự du nhập 
của tư tưởng mới mà ở chính ở nỗ lực nhằm duy trì tư tưởng cũ». Ông dự 
đoán việc làm đó cuối cùng «sẽ dẫn đến hiểu lầm rằng quốc thể của chúng 
ta không hòa hợp được với những tư tưởng mới»% Năm 1924, khi Hội Cứu 
trợ của các sĩ quan quân đội (Kaikoshai) cho đăng tải các bài viết về vấn 
đề giáo dục chiến sĩ với chủ đề “tại sao quốc thể lại được đề cao và có uy tín 
đến vậy» trên tờ Kaikosha ki của Hội, viên sĩ quan phụ trách việc đánh 
giá những bài viết này, thiếu tướng Okudaira Toshizo đã phàn nàn rằng 
«các sĩ quan trẻ không quá coi trọng vấn đề này»9%, 


Các bằng chứng trước đó cho thấy kể từ khoảng cuối Chiến tranh 
Thế giới I, đân dần đã bát đầu có sự giảm sút trong quan điểm nhận thức 
chung của người dân Nhật Bản về bản sác dân tộc: các truyên thuyết đã 
tạo nên «những nguyên tắc cơ bản về nền tảng của đất nước»%. Nhiều 
quan chức quân sự đổ lỗi cho phong trào dân chủ Đại Chính về hiện tượng 
thiếu niềm tin vào những nguyên tắc cơ bản ngày một gia tăng cứ như thể 
«nền dân chủ» là nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm kỷ luật của các cấp 
bậc trong lực lượng vũ trang và khoảng cách ngày càng lớn giữa quân đội 
và nhân dân. 


Các cuộc thăm dò về «hình ảnh của Nhật hoàng» được thực hiện 
trong lực lượng vũ trang trong những thập niên giữa hai cuộc Chiến tranh 
Thế giới cũng cho thấy sự giảm sút về «ti lệ ủng hộ» đối với Hirohito 
trong hàng ngũ những người được cho là tận tâm nhất, sẵn sàng hy sinh 
vì Hirohito.!*° Quân đội và Hải quân Hoàng gia đã cho tổ chức các lớp đào 
tạo sĩ quan dự bị dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 1s đã qua 
tuyển chọn trong thời gian ba năm tại các trường đào tạo sĩ quan. Học 
viên tốt nghiệp các trường này thường sẽ tiếp tục theo học tại Học viện 
Quân sự hoặc Học viện Hải quân.'°' Theo kết quả một cuộc điều tra được 
thực hiện trong thời gian diễn ra và sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới 
II, thông qua các phiếu điều tra và các bản câu hỏi được phát cho hàng 
nghìn học viên đã tốt nghiệp từ các học viện quân sự và các trường đào 
tạo sĩ quan - phần lớn trong số họ giữ các vị trí sĩ quan tham mưu tại 
Tokyo trong thời gian xảy ra cuộc Chiến tranh châu Á - Thái Bình Dương, 
Kawano Hitoshi đã đi đến kết luận rằng: trong giai đoạn từ năm 1o22 đến 
1931, lý do lựa chọn phục vụ trong quân đội vì ý thức được «phục vụ Nhật 
hoàng» ngày càng giảm sút.!93 


CHẾ bộ NHIẾP CHÍNH VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG CỬA NÊN QUÂN CHỦ CHIÊU HÒA 139 


Nhằm ngăn chặn những xu thế này, Chính phủ đã phải sử dụng đến 
phương pháp trấn áp, thu hẹp giới hạn cho phép đối với các cuộc thảo 
luận mang tính chỉ trích về vấn đề quốc thể. Trường hợp mắc tội khi quân 
của Inoue Tetsujiro xảy ra vào cuối thời kỳ nhiếp chính của Hirohito đã 
được Kawai và Makino xem xét cẩn thận cho thấy quốc thê, khái niệm 
«hợp pháp hóa» Chính phủ Nhật Bản, không chỉ có thể được sử dụng để 
chia rẽ người dân Nhật Bản mà còn làm đảo lộn các mối quan hệ quyền 
lực trong xã hội. 


Tháng 1o năm 1926, Bộ Nội vụ đã chính thức cấm lưu hành một cuốn 
sách của Inoue (một Thượng nghị sĩ) sau khi Phó đại thần Kawai Yahachi 
đã đọc và thảo luận nội dung với Huân tước, thành viên Hội đồng Cơ mật, 
Kakino và sau khi cuốn sách này gặp phải sự phản nộ của những người 
thuộc cánh hữu.'% Inoue, tác giả bài bình luận chính thức về sắc lệnh Giáo 
dục và người chỉ trích đạo Cơ đốc thuộc phái bảo thủ, đã phân tích mối 
quan hệ giữa quốc thể và đạo đức dân tộc với mục đích tìm ra cơ sở phù 
hợp để hợp pháp hóa thể chế Hoàng gia. 


Nghiên cứu được thực hiện vào năm 1925 của ông phê phán «các câu 
chuyện thần thoại» liên quan đến ba biểu chương của Hoàng gia và khái 
niệm dòng dõi Hoàng gia «tồn tại cùng trời đất». Ông cũng cố gắng chứng 
minh rằng học thuyết chính thống của Nhật Bản, học thuyết chì dựa trên 
«câu chuyện thần thoại» về «dòng dõi không bao giờ bị gián đoạn của 
Hoàng gia» là không thể chấp nhận được đối với một quốc gia hiện đại.'95 
Theo Inoue, tính độc nhất của quốc thể nằm ở chính tính «đạo đức», 
«nhân văn» và cải lương của khái niệm này. Chính tính chất cải lương của 
khái niệm này, tính chất đã tạo nên «sự dân chủ» và «sự tự do của giai cấp 
công nhân» là một phần của tỉnh thần mang tính truyền thống của Hoàng 
gia.° Với mong muốn xóa bỏ những quan điểm này, Inoue đã nghiêng về 
tư tưởng dân chủ Đại Chính sau cả sự nghiệp chống lại sự tiến bộ và cải 
cách chính trị. 


Cuốn sách của Inoue đã được các nhân viên kiểm duyệt cho phép 
xuất bản và được bày bán tại các hiệu sách ở Tokyo vào tháng 9 năm 
1025. Nhưng sau khi Inoue bị gán cho tội khi quân, cuốn sách này đã bị 
thu hồi và chính thức bị cấm lưu hành.'°” Cánh hữu đã viết một cuốn sách 
chỉ trích Inoue (cuốn sách này cũng được gửi cho Bộ Nội vụ và Bộ Hoàng, 
gia) buộc tội Inoue đã phạm tội khi quân khi chống lại ba biểu chương 
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của Hoàng gia và kêu gọi cần phải ban hành lệnh cấm bán và truyền bá 
cuốn sách này.'°8 Tuy nhiên, những người khởi xướng công tác kiểm duyệt 
chống lại Inoue lại là những đồng nghiệp trước đây của ông tại Daito 
Bunka Gakuin, trường đại học nơi Inoue là hiệu trưởng. Tức giận trước 
việc Noble sa thải các giáo sư phản đối các cải cách của ông, họ tổ chức 
đình công, đóng cửa trường học và xúi giục «lãnh tụ những người yêu 
nước đáng kính» Toyama Mitsuru và những nhà lý luận cánh hữu soạn 
thảo một cuốn sách chống lại Inoue nhằm mục đích kiện Inoue vì dám 
bày tỏ thái độ hoài nghỉ đối với hệ tư tưởng về quyền lực của Nhật Bản.!% 
Rốt cuộc, trường hợp phạm tội khi quân của Inoue và việc Seiyukai đã 
làm cho vụ Pak Yol trở thành một vụ việc mang tính chính trị là những 
dấu hiệu cho thấy quá trình tìm kiếm những cơ sở mới nhằm giải thích 
tính hợp pháp của nhà nước do Nhật hoàng đứng đầu trong thời đại Đại 
Chính cuối cùng đã không đem lại kết quả. 


Tuy nhiên, dường như các cận thần của Hirohito giám sát vụ việc 
của Inoue không mấy chú ý đến các luồng tư tưởng phát sinh từ và tồn 
tại song song với tư tưởng chính thống (ví dụ như một tôn giáo có tên là 
Omotokyo được hình thành dựa trên tư tưởng Thần đạo) trong các cuộc 
tranh cãi và đóng góp vào quá trình tạo nên chủ nghĩa dân tộc «cực đoan» 
Nhật Bản. Các quan chức triều đình cấp cao do không đoán biết được 
quan điểm đạo đức của những người bị lôi cuốn trước những tư tưởng của 
những người tin vào thời đại hoàng kim, đã bỏ qua không ghi lại các quan 
điểm này trong nhật ký của họ, mặc dù họ có thể đã đọc được tin tức về 
các tư tưởng này trong các báo cáo của cảnh sát. Hirohito có thể không 
chú ý đến các tư tưởng này. Nếu chúng có xuất hiện đâu đó trong các câu 
chuyện của Hirohito, thì đó chỉ bởi vì những tư tưởng này đã ảnh hưởng 
đến đời sống chính trị Nhật Bản vào cuối thời Đại Chính và chuẩn bị nền 
tảng cho việc bắt đầu lại nền quân chủ mang đậm tính dân tộc khi bước 
sang thời đại Thiên Hoà. 


Các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc thuộc phái Nhật Liên tông đã 
có các bài giảng về một hình thức ảnh hưởng cụ thể của tư tường quốc 
thể theo quan điểm của những người tin vào thời đại hoàng kim phát 
triển mạnh trong những năm 192o tại Nhật Bản cho những người thuộc 
tầng lớp trung lưu thành thị. Tanaka Chigaku, lãnh tụ tỉnh thần của một 
trong những nhóm này vô cùng căm ghét phong trào dân chủ Đại Chính. 
Tanaka đã liên hệ Nhật Liên tông với sự bành trướng của đế quốc Nhật và 
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làm «sáng tỏ khái niệm về quốc thể», đề tài xuyên suốt cuộc đời ông. Là 
người có niềm tin tuyệt đối vào chủ nghĩa bài ngoại nhưng không phân 
biệt chủng tộc, Tanaka tìm mọi cách để lấy lòng triều đình và làm cho 
đức tin đối với Nhật Liên tông trở thành quốc giáo của Nhật Bản. Năm 
1914, Tanaka đồi tên tổ chức truyền giáo của ông thành «Kokuchukai» 
(Trụ cột của nhà nước) trong đó «trụ cột» được dùng để biểu thị cho 
quốc thể và có các bài giảng về «sự trong sáng»"'° của cụm từ này. Cũng 
giống như những người khác thuộc đảng bảo thủ, những người đã coi 
nền dân chủ như kẻ thù của họ trong những năm 1920 và 1930, Tanaka 
đã đưa vào các bài giảng của mình lòng căm thù đối với người Do Thái và 
trong quãng đời còn lại tên tuổi ông thường gắn với Do Thái hiền nhân 
Nghị định thư, một luật của cảnh sát dưới thời Nga Hoàng ở nước Nga đã 
trở thành nguồn học thuyết chính của những người Nhật Bản, cũng như 
nhiều người châu Âu theo chủ nghĩa bài Do Thái."' Bằng các hoạt động 
của tổ chức Kokuchukai, nhiều bài giảng của chính ông kêu gọi nhân dân 
chung sức với nhà nước do Nhật hoàng đứng đầu trong một kế hoạch lớn 
nhằm thống nhất thế giới, Tanaka đã giành được sự yêu mến của nhân 
dân trong kỷ nguyên Đại Chính. 


Trong hàng ngũ của Kokuchukai nổi lên các quan chức quân sự được 
Hirohito cất nhắc vào những vị trí quan trọng như Ishiwara Kanji, người 
đã gia nhập tổ chức Kokuchukai vào tháng 4 năm 1920 sau khi tốt nghiệp 
trường Học viện Chiến tranh và thỉnh thoảng có các bài giảng cho tổ chức 
này. Ishiwara sau này trở thành người chủ trương tiến hành chiến tranh 
thế giới và là người chủ mưu trong sự kiện Mãn Châu quốc xảy ra vào 
năm 1931. Không chỉ lo ngại trước sự đe dọa của Trung Hoa Dân quốc và 
Liên Xô đối với các lợi ích của Nhật Bản tại Mãn Châu quốc mà những 
học thuyết của tổ chức Kokuchukai của Tanaka cũng là một nguyên nhân 
khiến cho Ishiwara đi đến hành động như vậy. Honjio Shigeru, đồng 
nghiệp của Ishiwara và cũng là tư lệnh của đạo quân Quan Đông tại Mãn 
Châu quốc vào thời điểm đó cũng là một tín đồ của Nhật Liên tông. Kita 
Ikki không có quan hệ trực tiếp với tổ chức Kokuehukai của Tanaka, 
nhưng do gia đình ông theo phái Nhật Liên tông, và nhận thức về tôn giáo 
của riêng ông đã khiến ông trở thành một tín đồ Nhật Liên tông."? 

Phong trào Nhật Liên tông dân tộc chủ nghĩa vì vậy đóng vai trò như 
một chất xúc tác quan trọng trong quá trình hình thành chủ nghĩa dân 
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tộc cực đoan tại Nhật Bản. Tư tường của phái Nhật Liên tông không chỉ 
có ảnh hưởng đến các sĩ quan quân đội, những người tham gia vào đời 
sống chính trị của đất nước trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế 
giới mà còn trở thành một phần của bối cảnh lịch sử, trong đó tư tưởng 
cho rằng Nhật Bản có nhiệm vụ thống nhất thế giới tồn tại trong suốt thời 
gian Hirohito chính thức cai trị ngai vàng. 


CHẾ bộ QUÂN CHỦ 
VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC Mới 


hhời kỳ làm quan nhiếp chính của Hoàng tử Hirohito kết thúc khi Nhật 

hoàng Đại Chính mất tại Hayama vào lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 25 
tháng 12 năm 1926. Ngay lập tức, Hirohito lên nối ngôi. Lễ phục Hoàng 
gia được trao lại cho Hirohito, và ở tuổi 25, ông trờ thành Thiên hoàng 
thứ 124 của Nhật Bản theo quyền lợi của dòng họ, truyền thống, thần 
thoại và lịch sử, nhưng cũng theo cả quyền trong hiến pháp.' Sau đó một 
nghỉ lễ ngắn gọn được cử hành vì Điều 1 của hiến pháp quy định «dòng 
họ Thiên hoàng sẽ liên tục trị vì và chỉ phối Đế chế Nhật Bản qua nhiều 
triều đại». Đồng thời, Hirohito trở thành Tổng tư lệnh của lực lượng vũ 
trang Nhật Bản, có quyền ban bố mệnh lệnh mà không cần phải hỏi ý kiến 
nội các. 

Ngay sau đó, Hội đồng Cơ mật đã họp và theo phong tục có từ thời 
Phục hưng, lập ra chương trình nghị sự dưới sự trị vì của Nhật hoàng mới. 
Triều đại và đế hiệu mà ông truyền lại sau này sẽ là «Chiêu Hoà», theo 
nghĩa văn học là «Sự sáng suốt» và «sự hòa hợp» hoặc «hoà thuận... » - và 
đế hiệu này đã được chính thức công bố ngày 28 tháng 12. 


Cùng ngày, Nhật hoàng mới đã ban bố một loạt chiếu chỉ đối với 
binh lính và Hải quân, Hoàng tử Kan”n, Thủ tướng Wakatsuki và Hoàng 
tử Saionji, và cả nước nói chung, nhằm thông báo việc ông nối ngôi và 
bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự trung thành của họ. Thông qua 
các chiếu chỉ này Hirohito muốn đất nước biết rằng, trong mắt ông, quân 
đội vẫn được hưởng một vị thế đặc lợi, và nguyên lão cuối cùng, Hoàng 
tử Saionji, sẽ tiếp tục kiểm soát việc bầu thủ tướng kế tiếp. Ông hứa là 
sẽ hành động theo đúng hiến pháp, «tu dưỡng đức tính của một Nhật 
hoàng kế vị và... giữ gìn nguyên vẹn truyền thống vẻ vang mà ông bà tổ 
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tiên để lại», từ thời «ông nội của chúng ta», trong đó «những tiến bộ về 
giáo dục» và «những thành tựu về quân sự» của ông đã «nâng cao quyền 
uy của đế chế». 


1 


Hirohito tham gia đây đủ hơn vào đời sống chính trị, say mê thực hiện ý 
tưởng về quyền lực của ông từ thời trẻ. Những người ủng hộ vững chắc 
nhưng đồng thời cũng hướng dẫn cho ông là nhóm hoạch định: gồm bảy 
người đàn ông lịch sự và hòa nhã, tất cả đều nhiều tuổi hơn ông, và gây 
ảnh hưởng liên tục đối với ông khi họ có mặt ở triều đình. Tùy từng trường 
hợp khác nhau, tôi muốn gọi bảy người đàn ông này là «nhóm triều đình», 
«ban tham mưu» hoặc «những người tùy tùng» trong cung điện. Các thành 
viên của «nhóm triều đình» giữ những vị trí chính thức vào cuối những 
năm 192o là Quan thủ ấn Makino, Đại nội Đại thần Chinda, Bộ trưởng Bộ 
Hoàng gia Ichiki và Chỉ huy Sĩ quan hầu cận quân đội - tướng Nara, và ba 
thư ký cao cấp là những người đứng đầu của ban tham mưu. 


Ngày 22 tháng 1 năm 192o, sau khi Đại nội Đại thần Chinda mất, 
Makino đã đưa Đô đốc về hưu Suzuki Kantaro, người ủng hộ việc cắt giảm 
lực lượng Hải quân, thế vị trí của Chinda. Suzuki đã phục vụ trong Hải 
quân được bảy năm cho đến khi giải ngũ năm 1926. Trong khi đó, Chỉ huy 
trưởng sĩ quan quân đội Nara vẫn tiếp tục phục vụ cho đến khi ông nghỉ 
hưu vào tháng 4 năm 1933. Mặc dù vai trò của Nara trong các vấn đề quân 
sự cũng giống như vai trò của Makino trong các vấn đề chính trị, nhưng 
ông ít khi là người của triều đình và ít trọng trách chính trị hơn Mikano.? 


Ba thư ký cao cấp là Kawai, Sekiya và (trong một thời gian ngắn) 
Okabe Nagakage. Họ giúp giải quyết những mâu thuẫn trong Chính phủ, 
thu thập thông tin và gây ảnh hưởng chính trị đối với Nhật hoàng. Kawai 
khởi đầu sự nghiệp của mình là thư ký trong Thượng nghị viện. Mùa hè 
năm 1926, ông vào Bộ Hoàng gia với vai trò là trợ lý cho Makino, và năm 
sau ông đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ, trở thành người phục vụ chính 
cho Hoàng hậu đồng thời là thư ký cao cấp của đại nội đại thần. Kawai đã 
kiêm những chức vụ này cho đến năm 1922, khi ông trở thành giám đốc 
của Phòng Kiểm toán Hoàng gia. Ông là người khó tính, cần cù, vẻ mặt 
u buồn, một người luôn ý thức sâu sắc về sứ mệnh phục vụ Thiên hoàng, 
người mà ông rất kính trọng. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Hoàng 
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cung, Kawai gần như ngày nào cũng gặp Hirohito, duy trì những cuộc gặp 
gỡ thân mật với những người đứng đầu cảnh sát chính trị của Bộ Nội vụ, 
và thông báo cho Hirohito về chiều hướng đất nước thông qua nguồn tin 
của cảnh sát. 

Sekiya khởi đầu là một viên chức của Bộ Nội vụ và có nhiều kinh 
nghiệm về Đế chế thuộc địa Nhật Bản. Năm 1921, sau một thời gian ngắn 
là quận trưởng của quận Shizuoka, ông vào Bộ Hoàng gia với vai trò là 
người nhận và đưa thông tin đáng tin cậy của Makino. Ông tham gia 
chuyến công du phương Tây của Hirohito và là người lo liệu cho lễ cưới 
của Hirohito năm 1924. Với kiến thức thực tế về chính quyền thuộc địa, 
Seikya đã trợ giúp nhóm triều đình khi Bộ Hoàng gia bắt đầu đầu tư lợi 
nhuận thu được từ việc chiếm hữu đất đai rộng lớn của Nhật hoàng vào 
cổ phần trong các doanh nghiệp thuộc địa. Giống như Kawai, Seikya là 
người cẩn thận, có năng lực và cần cù - đúng kiểu quan chức mà Hirohito 
thích làm việc cùng. Ông cũng là người tận tâm giống như Makino để giữ 
cho triều đình luôn là một thế lực độc lập, không bị nội các các đảng phái 
kiểm soát. 

Nhà quý tộc giàu có Viscount Okabe Nagakage, thành viên thứ ba của 
nhóm triều đình đóng vai trò liên lạc giữa triều đình với các Bộ. Tháng 2 
năm 192o, Okabe trở thành thư ký cao cấp của Makino, đồng thời nắm 
giữ vị trí phó chủ trì các nghỉ lễ. Trong những người có cấp bậc và địa vị 
xã hội cao hơn Kawai hoặc Sekiya, Okabe vừa có thái độ rất thoải mái với 
Nhật hoàng lại vừa tự tin vào đánh giá của mình về những vấn đề chính 
trị. Ông ít nhiều ủng hộ phe cánh hữu cấp tiến hơn Makino hay Seikya. 


Ảnh hưởng tới các quan chức trong cung điện và một phần bối cảnh 
triều đình, thậm chí ở ngoài cung điện là những người bảo vệ ngai vàng 
đặc biệt. Người đứng đầu trong số họ là nguyên lão cuối cùng, Saionji 
Kinmochi. Mặc dù Saionji có những nhận xét hợp lý và có nhiều kinh 
nghiệm, đôi khi ông đưa ra chỉ dẫn quan trọng cho Hirohito và nhóm 
triều đình, nhưng các nhà sử học lại quá cường điệu về ảnh hưởng của 
ông trong các hoạt động chính trị vào cuối những năm 192o và đầu những 
năm 193o. Sinh năm 184o trong một gia đình quý tộc thuộc tầng lớp thứ 
hai từ đời thượng cổ (kugu), Saionji có mối quan hệ đặc biệt với các viên 
chức trong Hoàng cung, những người đã nhờ ông cố vấn cho dù hiếm khi 
ông cùng quan điểm với họ.* Ông cũng là người bảo vệ trung thành lợi 
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ích kinh tế của tập đoàn lớn Sumitomo, mà người đứng đâu tập đoàn là 
đó là em trai của ông, Baron Sumitomo Kichizaemon.5 


Trong suốt những năm Makino là Bộ trưởng Bộ Hoàng gia, Saionji 
được ủy quyền thực hiện đặc quyền của Thiên hoàng trong việc tiến cử 
người kế vị thủ tướng. Đến tháng 5 năm 1932, khi Hirohito tước quyền 
đó của ông, Saionji vẫn có ảnh hưởng nhất định. Ông thường nói thẳng ý 
kiến của mình về việc bổ nhiệm các thành viên vào nhóm triều đình. Tuy 
nhiên, kể từ năm 1927, bất kể khi nào nhóm triều đình cân nhác việc bầu 
thủ tướng mới, họ đều gửi một bức điện đến Saionji ở Kyoto, Odawara, 
Okitsu hoặc bất kỳ nơi nào ông đang cư trú. Saionji đồng ý với quyết định 
của nhóm triều đình, và sau đó lại tiếp tục cuộc sống phi chính trị của 
ông, tránh xa áp lực hàng ngày của triều đình. Saionji cũng chăm chú 
láng nghe, thận trọng đưa ra ý kiến, nhưng lại tự hành động trong những 
tình huống cực đoan, chẳng hạn như những cuộc mưu sát và nổi dậy. Tuy 
nhiên, bất kể khi nào ông cố gắng hành động thì đều thất bại thảm hại vì 
chủ nghĩa tự do và Chính phủ tại Nhật Bản. 


Dẫu sao, trong toàn bộ những người trong triều đình, chỉ Saionji 
muốn xoá bỏ hệ thống chính trị đa đảng gồm hai nhóm bảo thủ chính - 
đảng Seiyukai và đảng Kenseikai (sau này là Minseito), đại diện cho lợi 
ích của địa chủ và doanh nghiệp lớn - sẽ kiểm soát Nghị viện, ủng hộ 
quan điểm chính thống của quốc thế, và vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ý 
muốn của Thiên hoàng Hirohito hơn là sự tín nhiệm của Nghị viện.® ' 


Năm 1929, khi nội các phe phái đảng tiến gần đến đỉnh cao của quyền 
lực, thì Saionji và nhóm triều đình (gồm cả Nhật hoàng) đã bát đầu xuất 
hiện sự chia rẽ gay gắt. Saionji và Makino không biết gì về các hoạt động 
của đảng chính trị hiện đại và không thích các nguyên tác của chế độ đại 
nghị. Nhưng Makino và những người tùy tùng trong Hoàng cung tin rằng 
những vấn đề chính trị khó khăn chỉ có thể giải quyết được khi có sự can 
thiệp của Nhật hoàng, Saionji muốn Nhật hoàng tránh những vụ phân xử 
về chính trị.° Saionji cũng nghỉ ngờ những quan điểm của phe chính trị 
cấp tiến. Bởi vì Saionji không tán thành cách thức đưa ra quyết định tại 
triều đình trong thời kỳ này và sau đó, nên Makino và các thành viên khác 
trong nhóm tùy tùng thường thuyết phục ông nên tán thành. Thường 
thì Saionji không biểu hiện công khai sự nghỉ ngờ của ông và đồng ý với 
những quyết định đó. 
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Cuối cùng, ba người bảo vệ ngai vàng đặc biệt khác và các thành viên 
của triều đình được cho là xuất thân từ dòng dõi quý tộc là Baron Harada 
Kumao, Hoàng tử Konoe Fumimaro, và Marquis Kido Koichi, đều tham 
gia vào sự kiện năm 1930 và ngay lập tức đóng một vai trò tích cực. Trái 
hẳn với Saionji, họ đều cho rằng Nhật hoàng phải sử dụng quyền lực để 
giải quyết các vấn đề chính trị. 

Harada là viên chức đặc biệt của Bộ Hoàng gia trong hai năm trước 
khi trở thành thư ký riêng của Thủ tướng Kato Komei năm 1924. Sau khi 
từ bỏ vị trí trong Chính phủ vào mùa hè năm 1926, Harada là nhân viên 
của Công ty Sumitomo nhưng ngay sau đó lại rời công ty này để làm thư 
ký riêng của Saionji, và nắm giữ vị trí này cho đến khi Saionji mất vào 
tháng 11 năm 194o.'° Là người đưa, nhận thông tin và là «bộ não» của 
Saionji, Harada là người trung lập và đưa ra ý kiến về quan điểm của 
Saionji ở Kyoto và Makino ở Kamakura. Đồng thời, ông là một người thu 
thập và phân tích tin tức về xu hướng chính trị rất được kính trọng của 
thư ký cao cấp - Kawai, Sekiya và Okabe - cũng như cho các bạn thân thiết 
của ông, Hoàng tử Konoe và Marquis Kido. 


Konoe, sinh năm 1891, xuất thân từ dòng dõi quý tộc và đối lập với 
Harada và Kido, những người mà địa vị của họ theo cha truyền con nối là 
sản phẩm của thời Phục hưng Minh Trị. Ờ đầu thời kỳ Nhật hoàng Chiêu 
Hòa, Konoe là ngôi sao mới nổi trong số những thành viên trẻ của đảng 
bảo thủ và đảng cánh hữu cấp tiến thuộc Thượng nghị viện, nhưng không 
bao lâu ông trở thành người đứng đầu cơ quan đó, đầu tiên là phó chủ 
tịch năm 1931, sau đó là chủ tịch năm 1933. Tâm nhìn tư tưởng của ông về 
nền kinh tế châu Á và Trung Quốc là đặt các khu vực đó dưới sự thống trị 
của Nhật Bản. Quan điểm của ông: nhiệm vụ của Nhật Bản là cứu châu Á 
khỏi sự xâm lược của châu Âu, đã có sức thu hút rộng rãi. Konoe là người 
có quan hệ cá nhân thân thiết nhất với mọi thành viên chính của nhóm 
triều đình, kể từ giây phút ông xuất hiện lân đầu trước công chúng trên 
vũ đài chính trị năm 1921 cho đến khi ông tự sát vào tháng 12 năm 1945." 


Konoe là thành viên của phái đoàn Nhật Bản tại Hội nghị hòa bình 
'Versailles. Những việc ông chứng kiến tại Hội nghị hòa bình Versailles, 
trong các chuyến công du châu Âu và Mỹ từ đầu thời kỳ hậu chiến tranh 
đã củng cố niềm tin của ông về việc Nhật Bản sẽ ủng hộ tỉnh thần của 
Hội Quốc Liên và hợp tác với các cường quốc lớn khác để phát triển 
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châu Á. Nhưng hội nghị Versailles cũng khiến cho ông phải bác bỏ cái 
mà ông gọi là «chuẩn mực về chủ nghĩa hòa bình của Mỹ-Anh». Những 
thành phần mạnh mẽ của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa 
Liên Á đã làm cho tư tưởng của ông trở nên phức tạp và không có niềm. 
tin về trật tự thế giới ở Washington. Về cơ bản, Konoe tin rằng, vì lý do 
chủng tộc, lịch sử, địa lý, Nhật Bản hoàn toàn có quyền mở rộng lãnh thổ 
Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng của nước này. 


Mở đầu triều đại của Hirohito, Konoe là thành viên của phe phái đứng 
đầu trong Thượng nghị viện và là chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Cộng đồng 
Đông Á (Toa Dobunkai), do cha ông sáng lập. Ông đã tỏ thái độ phản đối 
việc hiệp ước Washington cho phép Mỹ và Anh cấm những người nhập 
cư Nhật Bản vào lãnh thổ của họ và hoài nghỉ ý định của Nhật Bản về lục 
địa Trung Quốc. Tư tưởng đặc biệt này của ông khác hản với Hirohito, 
người vẫn chấp thuận những hạn chế của hệ thống Washington, nhưng 
trong một khía cạnh khác, Konoe đứng về lập trường chính trị chung với 
«những người có quan điểm trung hoà» của Hoàng cung. Thế hệ sau có 
lẽ không có giấc mộng hòa nhập với Trung Quốc để chống lại chủng tộc 
người da trắng như Konoe, nhưng họ đều là những người có quan điểm 
chống cộng sản nham hiểm và có cùng tư tưởng với Konoe là Trung Quốc 
đương nhiên phải hy sinh vì những nhu cầu công nghiệp và xã hội của 
Nhật Bản." Cuối cùng, Konoe (và nhóm triều đình nói chung) lo ngại về 
cách bảo vệ thể chế quân chủ bất ổn trong một thế giới thời hậu thể chế 
quân chủ. Quốc thể phải tiếp tục tồn tại, nhiệm vụ của ông là giúp Nhật 
hoàng duy trì quốc thể trong khi sử dụng quyền lực của ông để thực hiện 
cải cách cần thiết. 

Kido Koichi, sinh năm 188o và giống như Konoe, thành viên của thế 
hệ thứ ba và là thế hệ bất ổn nhất thuộc tầng lớp quý tộc cha truyền con 
nối, cũng lo sợ rằng ảnh hưởng của cách mạng Nga và xu thế của nền 
dân chủ Đại Chính sẽ quét sạch tầng lớp đặc quyền của ông. Để đối phó 
với những xu thế đó, ông đã nghiên cứu các tác phẩm của những người 
ủng hộ chủ nghĩa xã hội và quý tộc Nga, những người đã tìm cách để tiếp 
tục nhiệm vụ của Bolshevik. Ông cũng tham gia cùng với các nhà quý 
tộc Okabe Nagakage và Arima Yoriyasu thành lập và quản lý một trường 
giáo dục công nhân vào ban đêm; và ông đã thúc đầy việc cải cách Học 
tập viện. Trong quá trình hoạt động, Kido và những nhà quý tộc có cùng 
quan điểm cải cách đã thành lập Juchikai, một nhóm gồm những thành 
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viên mong muốn đi đầu trong việc thúc đẩy thay đổi chính trị và xã hội. 
Tuy nhiên, vào cuối những năm 192o, Kido lo sợ cuộc cách mạng của phe 
cánh tả bị suy yếu nên quan tâm nhiều đến cải cách Chính phủ. 


Kido đã có tư tưởng cải cách nhà nước khi ông rời Bộ công thương 
để làm thư ký cao cấp của Makino vào cuối năm 19ao. Ông nhanh chóng 
chứng tỏ mình là một cố vấn và một người thu thập thông tin (thông qua 
Juchikai) không thể thiếu được trong suốt hai năm cuối cùng của nội 
các các phe phái đảng, 1930-1932. Phối hợp chặt chẽ với Harada Kumao, 
Kido là người đưa ra sáng kiến tái tổ chức lại cách làm việc của triều đình 
sau sự nổi dậy của quân đội. Giống như Konoe, về cơ bản ông là «người 
theo chủ nghĩa đổi mới» của những năm 193o, chưa bao giờ là người theo 
chủ nghĩa truyền thống. Năm 1937, khi Konoe thành lập nội các đầu tiên, 
Kido đã rời triều đình để làm Bộ trưởng Giáo dục và cố vấn cho Konoe. 
Vào giai đoạn cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của Kido, 1940-45, ông 
đã trở lại Hoàng cung và trở thành cố vấn chính trị quan trọng nhất của 
Hirohito, phụ trách công việc trợ giúp bầu thủ tướng kế tiếp. Kido làm 
việc không mệt mỏi để đạt được sự đồng thuận giữa triều đình và quân 
đội, và ông cũng là công cụ liên kết triều đình - quân đội để Nhật có khả 
năng tuyên chiến với Mỹ và Anh." 


Kể từ khi bắt đầu thời đại Chiêu Hoà, nhóm triều đình nhỏ có quan 
điểm theo chủ nghĩa thế giới của Hirohito đã cố vấn và trợ giúp ông thiết 
lập hoàn toàn một thế giới bên ngoài. Đó là một vùng đất đầy đặc quyền 
và là hạt nhân của nhóm có quyền lực ở Nhật Bản, bao gồm những người 
thuộc tầng lớp thống trị truyền thống và những nhóm có đặc quyền và 
giàu có thời Minh Trị. Xếp ở vị trí hàng đầu về giai cấp, quyền lực và 
của cải trong xã hội Nhật, nhóm triều đình đại điện cho lợi ích của tất cả 
nhóm cầm quyền của Nhật Bản đế quốc, kể cả quân đội. Tuy nhiên, như 
nhìn nhận bởi các nhà quan sát phương Tây tại thời điểm đó, và các nhà 
nghiên cứu lịch sử truyền thống thì nhóm triều đình không được thừa 
nhận nếu nhóm có quan điểm hoàn toàn đối lập với quân đội. Nhóm triều 
đình cũng không được thừa nhận nếu có quan điểm tách rời Hoàng gia, 
đặc biệt các em trai của Hirohito, những người thường tiếp xúc nhiều với 
nhóm này trong của triều đình. 


Các thành viên khác nhau của nhóm triều đình thu thập, xử lý và 
chuyển cho Hirohito các dữ liệu chính trị mà họ đã thu thập từ nhiều 
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nguồn, bao gồm cả dữ liệu của Đại sứ quán Anh và Mỹ. Nhật hoàng có 
quyền sở hữu duy nhất các thông tin của họ và một số lượng lớn tin tức 
tình báo chính trị, quân sự do Chính phủ cung cấp và những sĩ quan quân 
đội trực tiếp báo cáo với ông bảng miệng hoặc bằng văn bản. Là người 
đứng đâu Hoàng gia (kozoku), Hirohito cũng nhận được những báo cáo 
bí mật về các hoạt động chính trị của em trai ông, Hoàng tử Chichibu từ 
người phục vụ của Chichibu. Như một con nhện lặng lẽ ở giữa tấm mạng 
nhện rộng được giăng ra nhiều phía, Hirohito đã đan những sợi tơ của 
mình vào từng cơ quan của nhà nước, quân đội và Hải quân, tiếp thu và 
nhớ thông tin được cung cấp từ những người khác. 


Những người tham mưu cho Hirohito cũng có thể giăng tơ trên chiếc 
mạng nhện đó và cung cấp cho ông thông tin một cách chính xác vì các cơ 
quan cố vấn của nhà nước Hoàng gia - nội các, Nghị viện, hội đồng cơ mật, 
Tổng tham mưu Quân đội và Hải quân và các vụ - đều trực thuộc Thiên 
hoàng nhưng lại riêng rẽ và độc lập với nhau. Trong mắt các Bộ trường 
nhà nước và tổng tham mưu trưởng, họ tự cho mình là người trực tiếp 
đưới quyền Thiên hoàng; còn dưới mắt Hirohito, tất cả họ đều ngang cấp 
và ngang quyền, mặc dù Shimizu Toru liên tục nhắc nhở ông về vị thế khác 
nhau của họ theo quy định trong hiến pháp. 


Tư cách thành viên của nhóm triều đình luôn thay đổi cũng như tư 
tưởng chính trị, những đặc tính và chiến lược hoạt động so với những thế 
lực khác trong cơ cấu chính trị của Nhật Bản. Những đối với những vấn 
đề chính trị trong mọi thời đại, họ lại thận trọng để không đi trước Nhật 
hoàng. Thông thường, nếu không có quốc ấn, Hirohito sẽ đề nghị tùy tùng 
đưa ý muốn của ông («ý muốn của Nhật hoàng») vào quá trình chính trị 
và khi cần sẽ hướng ý muốn của ông vào bất kỳ eơ quan cố vấn nào hoặc 
người đại diện của cơ quan cố vấn đó. Tóm lại Hirohito «ra lệnh» cho 
nhóm triều đình không được hành động ngoại trừ trường hợp nhóm này 
là cầu nối của ông; và theo sự chì dẫn của ông nhóm này phổ biến cho hội 
đồng và cố vấn những điều mà nhóm thay mặt ông được biết, gây ảnh 
hường mạnh mẽ đối với các bộ và Bộ trưởng. 

Kể từ năm 1927, nhóm triều đình đã cố gắng đưa chế độ quân chủ 
vào một hình mẫu tư tưởng mới và đồng thời tìm cách xóa bỏ những 
hạn chế về quyền lực của Nhật hoàng đã được thực thi gần 15 năm dưới 
thời trị vì của Nhật hoàng Đại Chính. Vì thế, họ đã hư cấu Nhật hoàng là 
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«một quốc vương lập hiến». Đương nhiên, trong mát họ, «quốc vương lập 
hiến» không bao giờ là công cụ được sử dụng để hạn chế quyền lực mạnh 
mẽ của Thiên hoàng như công cụ được sử dụng ở phương Tây. «Quốc 
vương lập hiến» vẻ bề ngoài thì bảo vệ nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó ông 
có thể tự do thực thi quyền lực và thậm chí mở rộng vị thế nếu cần trong 
khi ông vẫn là một người hoàn toàn vô trách nhiệm. Mục đích chính của 
nhóm triều đình từ khi mở đầu thời đại Chiêu Hòa mới là giúp Hirohito 
thực hiện việc giám sát thực tế; hành động với tư cách là nhóm bầu cử, 
giúp ông chọn thủ tướng; và đảm bảo rằng những mục đích của ông đã 
được đưa vào quyết định của nội các. Nhóm triều đình lập luận rằng tư 
tưởng «tiến trình chính trị lập hiến bình thường» đòi hỏi ý muốn của nội 
các phải thể hiện được ý muốn của Thiên hoàng. 

Sự hội tụ những ý muốn trên sẽ đạt được thông qua quá trình báo cáo 
liên tục không chính thức (naiso) của Bộ trưởng, Bộ trưởng nội các, quân 
đội, cùng với cố vấn của Thiên hoàng (gokamon) trước khi bất kỳ quyết 
định nào của nội các được chính thức trình ông. Quá trình diễn tập này 
được tiến hành bí mật để Thiên hoàng hài lòng và Hirohito đã thực hiện 
được mục đích của ông trong việc đưa ra chính sách, bổ nhiệm và thăng 
chức cán bộ quân đội cao cấp. Đó cũng là cách nhóm triều đình hiểu ý 
nghĩa của quốc thê. Đối với họ, quốc thể là một hệ thống chính trị cho 
phép Thiên hoàng sử dụng quyền lực của mình để cai trị, không bao giờ 
chỉ trị vì đơn thuần.'® 


Tuy nhiên, bằng cách đưa ra các luật lệ Hoàng gia trực tiếp về độ tuổi 
bầu cử phổ thông, cùng với thủ tướng có vai trò là cố vấn quan trọng nhất 
của Nhật hoàng, nhóm triều đình có thể thận trọng để ngai vàng không 
bị lật đổ do sự mâu thuẫn phe phái. Đúng như Quan thủ ấn Makino nói, 
nguyên tác chính là «vấn đề phải không bao giờ liên quan đến hoặc gây 
hại đến Thiên hoàng», bất kể vấn đề chính trị nào nảy sinh (heika mỉ rui 
ö o0obosazaru koto ö daiichini).'” Do vậy, kể từ đầu thời đại Chiêu Hoà, 
nhiệm vụ chính của nhóm triều đình là đảm bảo rằng các nội các trong 
đảng chấp thuận cả vai trò giám sát của Hirohito và nhu cầu bảo vệ ông 
không bị mất uy tín hoặc bị khiển trách vì những hành động của ông trong 
vai trò giám sát đó. 

Về cơ bản, nhóm triều đình viện cớ rằng với một người cai trị thật 
sự theo khuôn mẫu Minh Trị nảm giữ ngai vàng, cách cai trị đúng đản 
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là ủng hộ thủ tướng để thủ tướng tự hiểu ý định của Thiên hoàng, thông 
qua việc hỏi ý kiến trước hoặc xin ý kiến đây đủ của ông trên cơ sở không 
chính thức (đó là naiso), và sau đó hành động để thực hiện ý muốn của 
Thiên hoàng. Trên thực tế, điều này có nghĩa là nhóm triều đình phải 
phát huy vị thế và mạng lưới, qua đó Hoàng đế có thể gây ảnh hưởng và 
hoàn toàn chấp thuận một giải pháp, vấn đề, chính sách hoặc một đạo 
luật trong Nghị viện trước khi bất kỳ cố vấn (các Bộ trưởng) về hiến pháp 
nào của mình đệ trình một vấn đề bằng báo cáo chính thức. Điều đó đòi 
hỏi phải tránh những quan điểm chính trị xen vào quan điểm của công 
chúng. Thiên hoàng càng quan tâm nhiều đến việc đưa ra các quyết định 
dân sự và quân sự, thì ông và các cận thần gần gũi nhất của ông càng lừa 
đối nhiều hơn, và quyền lợi của họ lớn hơn khi không thừa nhận sự thực. 


Vì vậy, dưới thời Nhật hoàng Chiêu Hoà, điều kiện để thực hiện tốt 
nhiệm vụ cai trị phải có là tính bí mật tuyệt đối, khả năng phán đoán 
chính xác, đạo đức giả, tính gian lận, và nham hiểm đối với những quan 
chức cấp cao trong Hoàng cung; tính đoàn kết, kín đáo và hết sức khiêm 
tốn đối với những Bộ trưởng nhà nước và người đứng đầu các cơ quan cố 
vấn của Thiên hoàng, một vài người trong số đó mâu thuẫn và nghi ngờ 
lân nhau; và Thiên hoàng có cả hai tính cách mà các Hoàng tử và các nhà 
chính trị đã được rèn luyện từ thời thượng cổ. Để tiếp cận công việc, thủ 
tướng phải luôn hỏi ý kiến Thiên hoàng và lưu tâm đến ý kiến của ông, 
ngay cả khi họ không đồng ý với ý kiến đó — nhưng vì Thiên hoàng là vị 
thánh sống, điều đó là hợp lý. 


H\ 


Nghị viện Hoàng gia lần thứ s2 được triệu tập lại ngày 18 tháng 1 năm 
1927 sau khi bị hoãn lại do Nhật hoàng Đại Chính băng hà. Hirohito 
và tuỳ tùng không mất thời gian vào việc cố gảng gây ảnh hưởng 
đến xu hướng chính trị và làm cho giới chính trị biết về sự hiện diện 
của ông. 


Trước tiên, ngày 1o tháng 1 năm 1927, ý tưởng về ngày nghỉ lẻ lần 
thứ tư được đề xuất tại Thượng nghị viện cho dù ý tưởng đó được chính 
Thượng nghị viện khởi xướng chứ không phải là triều đình. Tuy nhiên, 
hai ngày trước đó, thư ký của Quan thủ ấn Makino, Kawai, đã đến gặp 
Hoàng tử Konoe và đề xuất rằng cả Thượng nghị viện và Hạ nghị viện nên 
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xem xét ngày nghỉ để tưởng nhớ đến phẩm chất cao cả của Nhật hoàng 
Minh Trị. Chẳng bao lâu sau, Nghị viện phê chuẩn đạo luật lấy ngày 3 
tháng 11 là ngày nghỉ để tưởng nhớ Minh Trị (Meửi setsu), và đạo luật 
được công bố bảng sắc lệnh Hoàng gia ngày 3 tháng 3. 


Ngày 3o tháng 7 năm 1922, lễ kỷ niệm lần thứ mười ngày mất của 
Nhật hoàng Minh Trị trở thành ngày lễ bình thường đối với triều đình và 
dân chúng, ngoại trừ quan nhiếp chính đến thăm các lăng mộ tại Kyoto 
và Momoyama." Tại sao ngày nghỉ lại là ngày khác? Bởi vì ngày kế vị ngai 
vàng của Hirohito sắp đến gần, tuỳ tùng của ông cần mọi phương sách 
nhằm thu hút sự chú ý đến lễ đăng quang của ông và xoá đi hình ảnh của 
Nhật hoàng Đại Chính. Hirohito khó có thể được đưa về kịp thời để tham 
dự chiến tháng vĩ đại khi ông mới chỉ bốn tuổi. Nhưng MinhTrị có thể gây 
cảm xúc mạnh mẽ với thế hệ và triều đại mới, thông qua ngày nghỉ mới, 
sự phô trương thích đáng và qua đó Hirohito được chiếu sáng hơn bảng 
những vầng hào quang. 


Do lễ tang chính thức của Nhật hoàng Đại Chính, lễ kỷ niệm đầu tiên 
ngày sinh của Nhật hoàng Minh Trị bị hoãn đến năm sau. Vì vậy, sự tôn 
vinh Minh Trị có thể được thể hiện trong lễ đăng quang và tôn sùng đứa 
cháu nội, Hirohito, một người không có uy tín mà báo chí đã miêu tả là 
«hiện thân của Nhật hoàng Minh Trị».?° Trước khi hết một năm để tang 
Nhật hoàng Đại Chính, dân chúng ngày càng quen với tư tưởng của Thiên 
hoàng được thổi phồng trong lẻ đăng quang như là một Minh Trị mới, và 
là cháu nội, người sẽ hoàn thiện di sản Hoàng gia của ông nội.?' 

Sau này, nhằm nhắc nhở vị Nhật hoàng trẻ tuổi về việc trồng trọt lúa 
gạo vất vả, và cũng để ông biết đến hoàn cảnh của những người nông dân 
trong thời kỳ suy giảm về sản lượng nông nghiệp, Kawai đã nghĩ ra một 
nghỉ lẻ mới của triều đình. Ông gợi ý Hirohito trồng trọt lúa gạo trong 
khuôn viên của cung điện. Hirohito đã đồng ý và một cánh đồng được 
chuẩn bị trong sân của Cung điện Akasaka để phục vụ mục đích trên. 
Ngày 14 tháng 6 năm 1927, Hirohito đã nhận được các loại lúa từ những 
miền khác nhau trên đất nước và tiến hành lẻ trồng lúa đầu tiên của mình. 
Về sau, sau khi lên ngôi, ông đã rời đến sống trong cung điện, và cánh 
đồng cạn diện tích 28o và cánh đồng nước diện tích 2o mảu vuông, được 
khai hoang vì mục đích trồng lúa kỷ niệm. Những cây dâu tảm nhỏ trồng 
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xung quanh ruộng lúa nước được chuẩn bị để Hoàng hậu Nagako tham 
gia vào nghề nuôi tảm, qua đó gắn bó Hoàng hậu với mặt hàng xuất nhập 
khẩu quan trọng nhất của Nhật Bản, lụa tơ tằm.?? 


Hirohito và nhóm triều đình lần thứ hai can thiệp chính trị vào việc 
quản lý Nghị viện của Thủ tướng Wakatsuki. Đầu năm 1927, các nhà lãnh 
đạo của đảng Seiyukai và đảng Seiyu Honto tiếp tục tấn công nội các 
của Wakatsuki về những vấn đề liên quan đến vụ bê bối nhà thổ Osaka 
và vụ Pak Yol. Tuy nhiên, ngay trước khi đề nghị không chính thức về 
vấn đề mất lòng tin trong Chính phủ được đưa ra tranh luận, Thủ tướng 
'Wakatsuki đã tuyên bố hoãn ba ngày. Sau đó ông bí mật gặp gỡ Tanaka 
của đảng Seiyuki và Tokonami của đảng Seiyu Honto và yêu cầu chấm 
dứt cuộc đấu tranh chính trị ngoài sự xem xét để bát đầu thời kỳ trị vì của 
Thiên hoàng mới. 

Thỏa hiệp này được môi giới bởi những nhà lãnh đạo của các phe phái 
chính trị trong Thượng nghị viện. Đứng sau nó là Quan thủ ấn Makino và 
Bộ trưởng Bộ Hoàng gia Ichiki Kitokuro, người thấy tiếc việc giải tán Nghị 
viện và nắm quyền bầu cử ngay từ đầu thời gian trị vì của Thiên hoàng 
mới. Họ muốn các đảng không hạn chế với Thiên hoàng mới. Makino và 
Ichiki đã chỉ đãn Wakatsuki về các vấn đề chính trị kể từ khi ông là thủ 
tướng. Họ bảo ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo đối lập và giải quyết những 
mâu thuản chính trị trong Nghị viện. Những sự vận động tranh cử không 
tín nhiệm sẽ được rút lại và ngân sách sẽ được phê duyệt.?3 Bằng cách này, 
họ có thể trì hoãn cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên sẽ được tổ chức theo luật 
bầu cử phổ thông cho tất cả những người đàn ông đến tuổi trưởng thành 
được ban hành lại - cuộc bầu cử mà các đảng dự tính sẽ rất tốn kém. 


Khi Hạ viện được triệu tập, Wakatsuki bất ngờ hoãn lại, nhóm triều 
đình đã thắng thế. Những đảng đối lập chính rút lại phiếu bầu không tín 
nhiệm, cử ra một thành viên không thuộc đảng nào trong Nghị viện để 
đảm trách rằng hội nghị các nhà lãnh đạo của ba đảng nỗ lực kiểm soát 
những tranh luận tự do. Mặc dù những tranh cãi về chính trị trong Nghị 
viện dựa trên những vấn đề quốc thể đã tạm thời dịu đi, các đảng đã hiểu 
rằng họ có thể lợi dụng chính trị bảng chỉ phí của phe đối lập bảng cách 
«bảo vệ quốc thể» hơn là «bảo vệ hiến pháp Minh Trị». 


Ba tháng sau, ngày 17 tháng 4 năm 1927, nội các của Wakatsuki bị 
phe đối lập trong Hội đông Cơ mật, chứ không phải là trong Nghị viện, 
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lật đổ. Sự sụp đổ của Wakatsuki là do phe đối lập của Ủy viên Hội đồng 
Cơ mật là Ito Miyoji và Hiranuma Kiichiro đứng đầu, để xoa dịu chính 
sách với Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Shidehara, đã từ chối gửi 
quân đội Nhật Bản đến Trung Quốc sau sự khiêu khích của Trung Quốc 
đối với người Nhật đang sống tại những khu định cư tô giới mở. Với 
Thiên hoàng Hirohito và nhóm triều đình, việc Wakatsuki từ chức đã tạo 
thêm cơ hội đóng vai trò quyết định. Kawai, Chinda, Ichiki và Makino 
đã hội ý với nhau và sau đó xin ý kiến Hirohito, quyết định rằng tướng 
Tanaka Giichi, chủ tịch của đảng lớn nhất trong Nghị viện, sẽ thành lập 
nội các kế tiếp. Sau khi tất cả đều nhất trí, họ thông báo cho nguyên lão 
Saionji và ông đã đồng ý ngay lựa chọn của họ. Cho đến khi xảy ra vụ 
mưu sát Inukai Tsuyoshi, năm năm sau đó, các thủ tướng Nhật không 
chỉ được chọn bởi nguyên lão cuối cùng mà còn bởi một hệ thống cố vấn 
được tập trung vào nội đại thần, cùng với Saionji phê chuẩn lựa chọn 
của Hirohito và nhóm triều đình sau phê duyệt. Tanaka thành lập nội 
các của ông ngày 2o tháng 4 năm 1927 - cùng ngày hôm đó, Tưởng Giới 
Thạch cũng thành lập chính quyền Quốc Dân đảng tại Nanking (nay là 
tỉnh Nam Ninh) và tiếp tục cuộc Bắc tiến của mình để thống nhất Trung 
Quốc. Từ đó, chính sách đối ngoại của Nhật Bản định hướng theo chủ 
nghĩa can thiệp rõ ràng, vì sự căng thẳng của cuộc nội chiến với Trung 
Quốc làm tăng khả năng gửi quân đội để bảo vệ cuộc sống và tài sản của 
người Nhật Bản tại Trung Quốc. Sau khi đóng một vai trò to lớn trong 
việc lựa chọn tướng Tanaka là thủ tướng, nhóm triều đình cố gắng áp đặt 
những vấn đề và mục tiêu chính trị của nhóm vào những vấn đề và mục 
tiêu chính trị của Chính phủ lập hiến mới. 

Tanaka là thủ tướng đầu tiên phát hiện ra rằng một Thiên hoàng 
có quyết tâm mạnh mẽ, có khả năng đóng vai trò quyết định trong các 
vấn đề chính trị và có thể làm cho cuộc sống của nhà lãnh đạo một đảng 
chính trị trờ nên cùng cực. Gần như từ lúc Tanaka trở thành thủ tướng, 
Hirohito và nhóm triều đình trở nên quan tâm sâu sắc đến công việc của 
Tanaka và chảng bao lâu họ tự cảm thấy mình không cần trong hầu hết 
các hoạt động chính trị của ông. Họ không chấp thuận cách đảng Sieyukai 
đã mở rộng quyền lực thông qua chính sách tăng cường bổ nhiệm nhân 
sự. Trong việc giáo dục Đạo Khổng và võ sĩ đạo của mình, Hirohito muốn 
các quan chức được bổ nhiệm chỉ đựa trên năng lực, không dựa trên các 
tiêu chí chính trị hoặc mối quan hệ. 
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Ngày 15 tháng 6 năm 1927, Hirohito triệu tập Makino để phàn nàn về 
các chính sách nhân sự của Tanaka. Makino cũng cảm thấy rảng các đảng 
chính trị - đặc biệt là đảng Seiyukai - coi thường vị Thiên hoàng trẻ tuổi. 
Makino hứa là sẽ nói chuyện với Tanaka về vấn đề nêu trên. Thật bối rối 
khi các đảng đang sử dụng quốc thể như một công cụ chính trị, và thấy 
xấu hổ vì hành vi của họ ở Nghị viện, Makino tin rằng sự quan tâm của 
Thiên hoàng đến những vấn đề chính trị là «niềm hạnh phúc lớn nhất đối 
với nhà nước và Hoàng gia tại thời điểm các công việc quốc gia đang trong 
tình trạng khó khăn». Ông không thấy điểm gì sai ở một Thiên hoàng tích 
cực về mặt chính trị, và tin rằng «thành tựu» đối với «nhóm tùy tùng của 
Hoàng gia vì đã góp phần tu dưỡng phẩm chất của Thiên hoàng ».?1 


Tanaka không thể hiểu được tại sao Hirohito lại không hài lòng với 
cách xử trí việc bổ nhiệm nhân sự của ông. Rốt cuộc, bằng cách đưa càng 
nhiều thành viên Đảng Seiyukai vào các vị trí trong bộ máy càng tốt, 
ông chỉ kế tiếp thông lệ truyền thống trong «Chính phủ lập hiến thông 
thường», một Chính phủ quay lại thời kỳ Hara Kei. «Chúng tôi không 
tăng số lượng quan chức chúng tôi đã thay thế trong một thời gian ngắn 
so với thông lệ trước đó», ông báo cáo với Hirohito trong một buổi tiếp 
kiến vào mùa hè năm 1927 ?5. Nhưng lời nhận xét của Tanaka chỉ làm cho 
Hirohito bực mình và lại ra lệnh thủ tướng hãy thảng tay. 


II 


Trong khi đó, Hirohito và nhóm triều đình lại ngày càng chú ý đến việc 
nối ngôi sắp tới của ông. Việc tuyên bố quốc tang của Nhật hoàng Đại 
Chính và chuẩn bị nghỉ lễ đăng quang cho Hirohito được tiến hành theo 
nguyên tác Thần đạo kết hợp chính trị và tôn giáo, và theo truyền thống 
riêng của luật triều đình mà ưu tiên hiến pháp. Những nghỉ lẻ của thời 
khắc quan trọng này không bát nguồn từ hiến pháp hay luật pháp của 
quốc hội. Vai trò của Nghị viện Hoàng gia trong những hoạt động này chỉ 
là đề xuất ngân sách cần thiết. 

Nghỉ lẻ, lề hội và tiệc kháp trong nước mừng Chiêu Hòa đăng quang 
được dự định chuẩn bị trong điều kiện suy thoái. Dù sao, để tài trợ các 
hoạt động này ở các cấp chính quyền khác nhau, Nghị viện thứ ss không 
nhất trí thông qua ngân sách, được tính bảng đô-la Mỹ lúc bấy giờ, một 
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khoản tiền lên đến 7.36o.ooo đô-la. Về chi phí, quy mô và số tiền cho 
việc chuẩn bị trước, số lượng người tham gia, và số lượng cảnh sát được 
điều động để giám sát họ, thì sự kiện này hoành tráng hơn tất cả những lẻ 
đăng quang trước đây.?° Nhưng vì thời điểm này không được coi là «bình 
thường» - Hirohito mới đây là quan nhiếp chính và nói chung, Nhật 
hoàng Đại Chính không công khai với công chúng - thành phần ưu tú 
trong giới đầu sỏ chính trị đã quyết định cần bỏ qua khoảng trống của Đại 
Chính Thiên hoàng và liên kết trực tiếp Hirohito với Nhật hoàng Minh 
Trị. Việc này đòi hỏi phải phù hợp với toàn bộ thần thoại về chế độ quân 
chủ. Sau cùng, truyền thống và thần thoại học cùng giúp giữ vững xã hội, 
mặc dù những mâu thuẫn cơ bản của nó. 


Công nghệ cũng được khai thác để làm vẻ vang hơn chế độ quân 
chủ. Năm 1028, khi năm lên ngôi bắt đầu, Nhật Bản đã bước vào thời đại 
thông tin đại chúng và văn hóa tiêu dùng đại chúng. Trong gần ba năm, 
đài phát thanh quốc gia thường lệ liên tục phản ánh quan điểm và những 
giá trị của công chúng.?7 

Về y nghĩa tượng trưng, việc lên ngôi là sự thực thi quyền lực diễn ra 
tại thời điểm các hoạt động quân sự của Nhật Bản đối với lục địa châu Á 
được tiếp tục và việc nhà nước ngày càng tin tưởng vào sự đàn áp chống 
lại chế độ quân chủ mong manh. Vì vậy, ảnh hưởng của nó có thể được 
hiểu đúng nhất khi liên quan đến sự nổi dậy phản kháng chính trị tại 
Nhật. Sự phản kháng này được minh chứng bởi việc nội các của Tanaka 
liên tục gửi quân đội đến tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, và kể từ năm 
1028, số lượng quan chức chuyên về hạn chế tự do tư tưởng gia tăng. 

Sau khi sửa đổi Luật gìn giữ hòa bình, Chính phủ đã bổ nhiệm toàn 
bộ các quận trưởng «những người đại diện cho tư tưởng» và «cảnh sát 
cấp cao đặc biệt». Lực lượng vũ trang thành lập «cảnh sát tư duy quân 
đội» riêng và các sĩ quan cảnh sát đặc biệt của Bộ Nội vụ được giao nhiệm 
vụ phát hiện «những âm mưu» chống quốc thể của những đàng viên cộng 
sản và phần tử cấp tiến khác. Do đó, kể từ năm 1o28, Hoàng gia đã có thái 
độ cương quyết với những người chỉ trích nhà nước. Trước tiên, đảng viên 
cộng sản và các nhà lãnh đạo của tổ chức giáo phái Thần đạo là Omotokyo 
và Tenrikyo từ chối công nhận Amaterasu Omikami là vị thần tối cao 
đã phải chịu sự giám sát và kiểm soát ngày càng chặt chẽ của cảnh sát; 
những trí thức tự đo trong nghề báo và các trường đại học cũng tham gia 
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vào việc giám sát đó.?* Do vậy quá trình hình thành một Thiên hoàng mới 
qua nghỉ lễ và truyền giáo luôn gắn bó chặt chẽ với sự mở rộng và tuyên 
truyền của bộ máy kiểm soát tư tưởng. 

Ủy ban Kỷ niệm những ngày lễ lớn, do Hoàng tử Kanïn là chủ tịch 
và Hoàng tử Konoe là giám đốc, phụ trách công việc chuẩn bị lẻ đăng 
quang của Chiêu Hoà. Tham gia phục vụ Ủy ban còn có Đổng lý nội các 
Hatoyama Iehiro, các quan chức của Bộ Hoàng gia là Sekiya và Kawai, 
các phó Bộ trưởng và thống đốc Kyoto, nơi những lễ kỷ niệm sẽ được tổ 
chức.” Nhiệm vụ của Ủy ban là đảm bảo rằng toàn bộ kịch bản cho các 
sự kiện và kế hoạch cho lễ kỷ niệm lên ngôi phải được dựng chu đáo để 
thể hiện được những chủ đề về lòng trung thành và phục vụ Thiên hoàng 
mới.?° Vì vậy, công việc chính của Ủy ban nói chung sẽ là khâu tổ chức và 
đưa ra ý tưởng. Kiểm tra quá trình làm sáng tỏ và suy yếu của chế độ quân 
chủ, kiểm soát mọi thứ có thể kiểm soát được, những ủy viên hội đồng đã 
giảm sự tự chủ đến mức tối thiểu trong khi tăng cường đến mức có thể, 
tính cách rõ ràng không có uy tín của Hirohito. Họ cũng có cảm tưởng 
rằng Nhật Bản là một «vùng đất thánh» nơi quốc vương và chúa là một 
đồng thời gắn chặt với thần dân giống như «bố mẹ» chung. 


Trợ giúp ủy ban đưa ra bình luận về chế độ quân chủ là các phương 
tiện thông tin đại chúng tương đối độc lập và vẫn còn mới, chủ yếu là 
đài phát thanh và báo chí nêu những sự kiện đặc biệt là thông báo cho 
cả nước biết về ý nghĩa của những nghỉ lễ và lễ kỷ niệm bất thường sẽ 
được tổ chức. Báo chí Nhật Bản ngày càng được lưu hành rộng rãi và 
trở thành báo chí của cả nước chứ không phải là của riêng địa phương 
hay khu vực nào. Những phóng viên của báo đều cố lấy lòng các quan 
chức trung ương. Những phát thanh viên của đài dựa trên kịch bản được 
chuẩn bị trước của Bộ Hoàng gia cũng cố gắng đưa tin về quang cảnh 
lộng lẫy ở Kyoto.*' 


Trong suốt một năm, ngày nào báo và đài đưa tin về những lễ kỷ niệm 
và nghỉ lễ ban ngày và cả ban đêm, đến cả những vùng đảo trong nước và 
thuộc địa của Nhật, vì Hirohito và nhóm tùy tùng vận dụng đúng những 
bài học thực tế mà họ đã học được từ Vua George V - những bài học không 
chỉ về sự hạn chế của chủ nghĩa lập hiến mà còn về tâm quan trọng của 
hình ảnh và nghỉ lễ nhà nước trong việc nâng cao phẩm giá và quyền lực 
của vua. Khi mọi việc đã kết thúc, Ủy ban đã hết lời ca tụng báo chí vì đã 
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thực hiện vai trò là kinh thánh mới của nhà nước Nhật Bản. Làm theo 
những ý muốn của nhà nước, phục tùng khốn khổ những người nổi tiếng 
đương thời - là những vai trò mà báo chí Nhật Bản hiện đại sẽ tiếp tục 
thực hiện. Tự kiểm duyệt bất kể khi nào báo chí không được kiểm duyệt 
bởi cơ quan có thẩm quyền, báo chí không bao giờ được tự do nói thẳng 
về đất nước Nhật Bản. 


Những nghỉ lễ và lễ kỷ niệm việc đăng quang, kể từ khi bát đầu vào 
tháng 1 lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng 12 năm 1928, đã giúp tạo nên 
một hình ảnh mới của vị Hoàng đế trẻ. Nghỉ lễ bát đầu với việc cử những 
sứ thần của Hirohito đến viếng lăng mộ của bốn Thiên hoàng tiền triều, 
và lăng mộ của Thiên hoàng Jimmu, kính cáo với linh hồn của họ về 
việc đăng quang sắp tới của ông. Đồng thời kế hoạch về những sự kiện 
kỷ niệm trong suốt một năm diễn ra tại ba khu đền thờ vĩnh cửu trong 
khuôn viên Hoàng cung được công bố. Kế tiếp, ngày 5 tháng 2, Thiên 
hoàng tham dự những nghỉ lễ trình diện nữ thần mặt trời, Amaterasu 
Omikami mà theo thông lệ phải được tổ chức ở những cánh đồng trồng 
lúa. Suốt mùa xuân, mùa hè và mùa thu, các sự kiện được tiến hành 
nhanh chóng. Sử dụng báo chí, đài phát thanh và diễn thuyết tại các 
khu vực công cộng, các quan chức Chính phủ và những trí thức nổi tiếng 
đã cho cả nước biết những chủ đề sống động về hệ tư tưởng của Thiên 
hoàng, mà họ thường thể hiện trái ngược rõ ràng với những quan điểm 
không chính thống, chẳng hạn như chủ nghĩa cộng sản và vô Chính phủ 
chống lại tư tưởng quốc thể.* 


Lễ đăng quang diễn ra cao điểm trong suốt tháng Mười một và Mười 
hai năm 1928. Trong tháng Mười một, ở thủ đô, những thị trấn và thành 
phố ở các quận trong khắp đế chế, hàng trăm ngàn người tham dự những 
bữa tiệc và lễ trao thưởng; hàng triệu học sinh tham gia diễu hành và tổ 
chức lễ hội đèn lồng. Trước khi hết năm, Thiên hoàng đã phát tặng hàng 
triệu yên để biểu hiện lòng nhân từ của Thiên hoàng đối với người nghèo, 
trao tặng huân chương tự do, phong chức tước, và truy tặng huân chương, 
cho những nhân vật lịch sử từ thế kỷ XII, XIV và XIX, những nhân vật đã 
được vinh danh vì lòng trung thành đối với Thiên hoàng.3 Và nhân danh 
Thiên hoàng, Chính phủ đã giảm án cho 32.968 tội phạm, bao gồm cả tội 
ám sát Hara Kei; giảm hình phạt cho 26.684 tù nhân ở những thuộc địa; 
và ân xá đặc biệt cho 16.878 tù nhân khác.39 
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Những cơ quan có thẩm quyền thuộc thành phố và quận, chính quyền 
thị trấn và xã khởi công các dự án xây dựng ở mọi cấp và tạo cơ hội huy 
động một số lượng nhân công lớn nhất từ trước đến nay tham gia tích cực 
vào việc mở mang một triều đại quân chủ mới. 

Một ví dụ điển hình là, ở thuộc địa Karafuto, gần như toàn bộ dân 
số hơn 2os.ooo (bao gồm cả gần 2.ooo người Ainu và các thổ dân khác) 
được huy động tham dự lễ đăng quang. Khi những lễ kỷ niệm chấm đứt, 
chính quyền thuộc địa Karafuto được tiếp tục đảm nhận hơn 500 công 
trình kỷ niệm, từ việc xây dựng các công viên công cộng và các trang trại 
thử nghiệm sản phẩm nông nghiệp cho đến tòa nhà với «một phòng bọp 
lớn dành cho tuổi trẻ, những nơi long trọng để lưu giữ chân dung Thiên 
hoàng, đài tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh 
của Nhật Bản, và những tòa nhà văn phòng của Chính phủ». 


Những hoạt động tương tự như những hoạt động ở Karafuto nhưng 
với quy mô hạn chế hơn nhiều tiếp tục diễn ra ở thuộc địa Triều Tiên, nơi 
Tổng toàn quyền Saito Makoto đã chứng kiến sự phát triển của báo chí 
bản địa Triều Tiên như là một phần của «chính sách văn hóa» của Nhật 
Bản những năm 192o. Chính phủ thuộc địa bắt đầu tháng lễ hội bằng việc 
tổ chức một bữa tiệc trưa ở Cung điện Kyongbok vào Ngày Minh Trị, ngày 
3 tháng 11. Học sinh tham dự diễu hành cầm cờ (tất nhiên là cờ Nhật) và 
đèn lồng. Thiên hoàng ôm hôn mọi người; hơn 8oo người cao tuổi được 
tặng quà; một bữa tiệc dành cho những người hợp tác được chỉ định tổ 
chức tại đền thờ Hoàng gia của quốc vương Triều Tiên; một nhóm vũ công 
được tuyển chọn từ cộng đồng người Trung Quốc tại Triều Tiên biểu diễn 
trong những cuộc điễu hành đường phố. Công ty Phát thanh Keijo (Triều 
Tiên) mới được thành lập, trong phạm vi cho phép, đưa tin đè dặt về lễ kỷ 
niệm và nghỉ lễ nhậm chức trong tháng Mười một. Và tờ báo chính thức 
bảng tiếng Triều Tiên của Chính phủ thuộc địa, với hơn 22.ooo người đặt 
mua dài hạn, chiếm tỷ lệ 22 % trong số ba nhật báo chính của thuộc địa, 
cũng đưa những tin trên.3 


Tuy nhiên, dân chúng Triều Tiên nói chung không chịu ảnh hưởng từ 
ba tờ báo tiếng Triều Tiên của thuộc địa, đã phản đối những tin tức chính 
thức bảng những bài viết đây ấn tượng về chủ nghĩa dân tộc. Những bài 
báo đó đã không dành chỗ mô tả cảnh lộng lẫy của Hoàng gia, và nhằm 
mục đích bôi nhọ lễ kỷ niệm bằng cách thế vào đó những loạt bài kêu 
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gọi sự chú ý của dư luận đến việc các cuộc đàn áp và bắt giữ của cảnh 
sát đối với người Triều Tiên ngày càng tăng. Ngày 9 tháng 11, trước lẻ 
đăng quang của Hirohito, Tonga ilbo (Đông Phương nhật báo) đã nhắc 
nhở các độc giả về linh vật thuộc sở hữu duy nhất của Triều Tiên bằng 
cách phát hành một bài báo nói về thần thoại sáng lập của Tangun, vị 
thần khai sinh ra chủng tộc người Triều Tiên, ngang hàng với Amaterasu 
Omikami. Và để đảm bảo độc giả không quên, tờ báo còn ra thông cáo 
về «Ngày của Han gul», ca ngợi sáng tác của những nhân vật đã sáng tác 
bằng ngôn ngữ Triều Tiên. 


Vì vậy, quang cảnh lộng lãy hoành tráng và những nghỉ lễ năm 1o28 
đã là nguyên nhân gây ra những xung đột chủ nghĩa dân tộc khác nhau, 
và ở Triều Tiên đã biểu lộ những căng thẳng sâu sắc xung quanh vấn đề 
Thiên hoàng. Nhưng với việc đông đảo dân chúng Nhật Bản cùng tham 
gia trong những sự kiện kỷ niệm và xây dựng các công trình công cộng 
để ghi dấu, cả nước chú ý lảng nghe nhưng tin tức mô tả về nghỉ lẻ trên 
đài phát thanh vào ngày trọng đại nhất của tháng Mười một, cũng như lễ 
điều binh của quân đội vào đầu tháng Mười hai... tất cả những hoạt động 
này đã làm biến mất niềm tin mong manh vào hệ tư tưởng và làm cho dân 
chúng ủng hộ nhà nước hơn. 


IV 


Những lễ kỷ niệm lên ngôi chính thức (gọi là sokui no rej, dựa trên 
thần thoại của Amaterasu Omikami, mở đầu bằng nhóm diễu hành của 
Hoàng gia từ Tokyo đến Kyoto vào ngày 6 tháng 11 năm 1928, và diễn ra 
trọng đại nhất tại Kyoto 4 ngày sau, khi Hirohito trở thành người sở hữu 
ba thần khí Hoàng gia và kính cáo với linh hồn của tổ tiên về việc lên ngôi 
của mình. Trong một buổi lễ vào chiều ngày 1o tháng 11, với sự tham dự 
của khoảng 2.700 công dân, sĩ quan quân đội và thành viên Nghị viện, 
Hirohito đã có bài phát biểu trước dân chúng Nhật Bản như sau: 


Trong nước, ta thật sự mong muốn mang lại sự hòa thuận cho nhân dân 
bằng cách hướng họ đến những điều tốt đẹp, bởi vì có như vậy thì mới 
thúc đẩy hơn nữa sự phồn thịnh của đất nước. Ngoài nước, ta thật sự mong 
muốn duy trì hòa bình thế giới, bởi vì có như vậy mới góp phần vào việc 
bảo đảm hạnh phúc của nhân loại. Hỡi các thần dân của ta, hãy cùng hợp 
tác với nhau, hãy gạt bỏ những lợi ích cá nhân, và hãy đảm nhận công việc 
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phụng sự nhân dân, có như vậy mới cho phép ta phát huy được di sản lớn 
của tổ tiên thần thánh để lại và đáp lại được lòng nhân từ của tố tiên.*° 


Sau buổi lẻ chính thức, những màn nhảy múa mang tính thần thánh 
được biểu điển trước điện thờ của các Thiên hoàng. Hai ngày sau, tức đêm 
ngày 14 và 15 tháng 11, một «lễ cúng ngọ và cung tiến giác linh» (daÿosaj) 
được tổ chức tại Kyoto, sau đó là hai ngày tiệc tùng liên tiếp.*' 


Daÿosdi, là nghỉ lễ quan trọng và gây ấn tượng sâu sắc nhất trong 
những sự kiện đăng quang, đánh dấu sự tôn sùng Thiên hoàng và khẳng 
định «nguồn gốc thần thánh của ông». Tư tưởng thần thánh của những 
người trị vì là yếu tố cốt lõi trong hệ tư tưởng của Thiên hoàng như Nhật 
hoàng Minh Trị, và chính tư tưởng đó đã chứng tỏ tính tất yếu đối với sự 
tồn tại của hệ tư tưởng Thiên hoàng giữa thế kỷ XX. Dựa trên sác lệnh 
Hoàng gia năm 19oo, lễ daÿosai đã xoá bỏ hình thức cổ xưa của nghỉ lễ 
tôn giáo bằng cách tập trung vào tính thần thoại về nguồn gốc thần thánh 
của Thiên hoàng và liên hệ với những chuyến viếng thăm theo nghỉ lễ của 
Thiên hoàng tới Đền thờ lớn Ise, lăng mộ của Thiên hoàng Jimmu và 4 
Thiên hoàng trước đó ở cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX khi ông làm lễ 
đăng quang.* 

Lễ daÿosai bắt đầu vào đêm ngày 14 tháng 11 và kéo dài đến tận đâu 
giờ sáng ngày 15. Trước tiên, những khách mời chính thức ngồi trong 
một công trình kiến trúc đặc biệt gần khu đa hợp, nơi diễn ra lễ dajosai, 
trong khi đội danh dự mang lễ phục đảm nhận vị trí của họ. Kế tiếp, 
Thiên hoàng Chiêu Hoà, mặc bộ trang phục lễ bằng vải lụa thô trắng và 
được những người hầu gái và một người đầu bếp hộ tống, bước vào khu 
công trình đa hợp được xây dựng đặc biệt gồm có ba công trình kiến trúc 
lớn bảng gõ, tại đây Thiên hoàng Chiêu Hòa đã thực hiện những nghỉ 
lễ tượng trưng giải thích nguồn gốc «thần thánh cao quý» trong Thần 
đạo. Sau khi rửa tội trong phòng đầu tiên, ông và những người hầu cận 
đi dọc theo hành lang đến hai túp lều tranh kề nhau, gọi là yukiden và 
sukiden. Trong cùng các phòng kê những chiếc giường trải chiếu hình 
chữ nhật - shinza và gụoza - để ông thực hiện những nghỉ lễ thiêng 
liêng trên đó. Shinza được coi là biểu hiện cho linh hồn của Nữ thần 
Mặt trời Amaterasu Omikami. Nằm trên gường trong tư thế giống với 
tư thế của bào thai trong bụng, phủ chăn kín mít, hòa mình với linh hồn 
của Nữ thần mặt Trời, nghỉ lễ này trong Thần đạo tượng trưng cho việc 
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Thiên hoàng đã qua đêm «tân hôn» với vị thần của tổ tiên. Sau đó, ngồi 
trên chiếc gụoza hướng về phía Amaterasu Omikami, ông làm lễ cúng 
ngọ và cung tiến giác linh cho Nữ thần Mặt trời và các vị thần khác đã 
làm cho quá trình trở thành một vị thánh sống hoặc «hiện nhân thần 
(arabitogami) của ông được trọn vẹn». 


Do vậy, đằng sau bức màn bí mật trong bóng tối, sự kiện trọng đại 
nhất trong nghỉ lễ đaÿosai là nghỉ thức phong thần của Hirohito, theo 
thỉnh cầu đưa cho ông một vật tượng trưng mà ông còn thiếu với tư cách 
là một Thiên hoàng cho đến thời khác đó. Những thành viên trong 
Hoàng gia và các vị khách mời đều không được phép theo dõi buổi lẽ. Báo 
chí cảnh báo công chúng không suy đoán dựa trên lý trí về shinza và chính 
báo chí cũng bị ngăn không được theo dõi «nghi lễ cực kỳ huyền bí» này.* 
Mặt khác, báo chí cũng được đề nghị nên ngừng việc chỉ trích nguồn ngân 
sách chỉ cho lễ đăng quang trong khi đất nước đang trong tình trạng suy 
thoái vì đó là một hành động khi quân. Ít nhất một vài áp phích chỉ trích 
đã được treo, trên đó có ghi, «Phản đối lễ kỷ niệm đăng quang! Hãy tổ 
chức kỷ niệm cuộc cách mạng!». Một xu hướng sưu tập những bài thơ «vô 
sản» thuộc thể thơ tanka (đoàn ca) được phát hành để tỏ lòng tôn kính 
đối với Ngày Tháng Năm năm 192o, viết rằng: «Những lễ kỷ niệm ngày 
đăng quang rất vô nghĩa đã tiêu tốn 7.36o.ooo đô-la. Những lễ kỷ niệm 
đó sẽ báo hiệu sự tận cùng của nghèo đói!»45 


Ngày 2 tháng 12 năm 1928, hai tuần sau khi đã là người của thần 
thánh, Hirohito công du đến Yoyogi Parade Ground ở Tokyo để xem cuộc 
thao diễn sức mạnh quân sự và không quân lớn nhất trong lịch sử Nhật 
Bản. Trong nhiều giờ, ông theo dõi từ vị trí trên cao hơn 35 nghìn quân, 
bao gồm 4.5oo ky binh, điễu hành dưới trời mưa phùn lạnh lẽo. +5 Hai 
ngày sau ông tiếp tục đến Yokohama để xem Tổng duyệt Hải quân. Tổng 
cộng 39 tàu ngầm và 2o8 tàu thuỷ, bao gồm cả chiến hạm lớn Kaga và 
Akagi, và khoảng 45.ooo thủ thuỷ tham gia vào sự kiện này, cùng với 
25.ooo thành viên của Hội Cựu chiến binh Hoàng gia, và hàng ngàn quan 
chức nhỏ khắp cả nước. Hàng trăm ngàn dân thường Nhật Bản tụ tập xem 
diễn tập ở Yokohama. Hàng triệu người lắng nghe bình luận trên đài phát 
thanh về việc tổng tư lệnh tối cao duyệt đội quân của mình trong khi 130 
máy bay Hải quân bay lượn trên cảng theo đội hình. 
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Hai cuộc thao điễn lớn về sức mạnh quân sự này đánh dấu việc hoàn 
thành lễ đăng quang của Hirohito.'? Cả hai cuộc thao diễn đều được tường 
thuật trên đài phát thanh Tokyo và phát lại kháp nước Nhật thông qua 
một hệ thống phát thanh đặc biệt đồng nhất trên toàn quốc để mọi người 
có thể nghe thấy «tiếng đại bác chào mừng Thiên hoàng, tiếng nhạc quốc 
ca, tiếng diễu binh của quân đội, tiếng móng ngựa lóc cóc của đội ky binh, 
và tiếng gầm của chiến đấu cơ».*8 

Nakajima Michio thừa nhận rằng, những cuộc thao điển quân sự lớn 
được tổ chức trong lịch sử lễ đăng quang hoành tráng của Thiên hoàng 
có mục đích để mọi thần dân biết rằng người cầm quyền cao nhất của họ 
hiện đã nắm giữ mọi thứ thuộc vị trí của mình và trở thành Thiên hoàng 
thực thụ. Những cuộc thao diễn đó nhấn mạnh rằng trên thực tế, ý niệm 
trừu tượng, hình ảnh tượng trưng của Hirohito với tư cách là người có 
quyền lực tôn giáo cao nhất của đất nước luôn được kết hợp với hình ảnh 
hiện thực của một tổng tư lệnh tối cao quân đội. Hai hình ảnh, hai khái 
niệm - nhưng cùng một nhận thức: một Thiên hoàng thực hiện hai vai trò 
khác biệt nhưng hợp nhất và có tầm quan trọng như nhau. 


V 


Điều này đã làm tư tưởng sùng bái Thiên hoàng ngày càng tăng. Tư tưởng 
đó đã góp phần nâng cao hình ảnh của Thiên hoàng, người vốn không có 
lợi thế lắm về mặt hình thể, cũng như cung cách cư xử không giống với 
thần thánh, mặc dù nám trong tay rất nhiều quyền lực. Tư tưởng đó cũng 
làm tăng cường sự đoàn kết dân tộc và những mối quan hệ chủ quan ràng 
buộc các cá nhân và các nhóm với dân tộc thông qua Thiên hoàng. Và 
nếu tín điều của Thiên hoàng đòi hỏi những hạn chế đối với tư tường cũng 
như những tranh luận về thể chế quân chủ, thì hãy để cho những hạn chế 
đó được vận hành thông qua các chính sách đàn áp «tư tưởng không lành 
mạnh» (bất đồng chính trị) và việc đề cao tinh thần thượng võ. 


Vào cuối tháng 12 năm 1928, lễ hội đăng quang kéo dài hàng năm 
kết thúc. Báo chí không phản ánh nhiều về thái độ của đân chúng với lễ 
hội. Mặc dù Cung điện Kyoto vẫn mở đón công chúng. Những cuốn sách 
viết về lẻ đăng quang tiếp tục được xuất bản. Các quan chức vẫn tiếp tục 
tuyên bố rắng Thiên hoàng và thần dân gắn bó chặt chế thành một thể 
thống nhất: «một bộ não điều phối toàn diện». 
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Báo chí tiếp tục đăng tải xã luận về sứ mệnh của «nước Nhật trẻ». 
«Sự hạn chế về tư tưởng» thúc ép việc đàn áp cộng sản và những người 
chống đối khác. Và nhiều người Nhật Bản, từ dư âm của lễ đăng quang, 
tin tưởng vào sức mạnh đạo đức vốn có của hợ như là một dân tộc và một 
chủng tộc. Tư tưởng đó sẽ nhanh chóng có ảnh hưởng sâu sắc đến các sự 
kiện chính trị trong những năm 193o, làm suy đồi tính khí của đất nước 
với niềm tin rằng văn hóa Nhật Bản phải cứu văn được về mặt tỉnh thần 
cần thiết phải phục hồi của thế giới, trong khi văn hóa phương Tây, ngược 
lại, đang nhơ bần và cần phải làm trong sạch.°° 

Việc tái cơ cấu chính trị này của dân tộc Nhật Bản, với điểm nổi bật 
mới là quốc gia dân tộc-chủng tộc hơn là các tầng lớp trong một nước, 
cần được kiểm tra cẩn thận. Khái niệm mới về chủng tộc được hình thành 
trong bối cảnh điều kiện kinh tế ngày càng tồi tệ và đấu tranh giai cấp ở 
nông thôn ngày càng căng thảng, với các tổ chức tá điền thách thức chế 
độ địa chủ - nền tảng mà hệ thống Hoàng gia lệ thuộc một phần. Những 
cuộc tranh chấp của tá điền xuất hiện không ngừng, từ 1.866 cuộc năm 
1928 tăng lên 3.419 cuộc năm 1931; những cuộc đình công trong ngành 
công nghiệp cũng tăng, đạt mức cao nhất thời trước chiến tranh là o84 
cuộc năm 19a1.5' Khi mâu thuän xã hội gia tăng, mục tiêu hướng tới chế 
độ chủng tộc trong sạch, thuần khiết để truyền sức mạnh toàn cầu vào chủ 
nghĩa dân tộc Nhật Bản cũng gia tăng. 


Thời gian qua đi, Hirohito giảm bớt các cuộc tiếp xúc với người dân 
Nhật. Trong suốt năm 1928, ông thực hiện nhiều chuyến công du và đến 
thăm các học viện quân sự và Hải quân, tham dự các lễ tốt nghiệp, Nghị 
viện, những khu nhà riêng, người thân và các lăng mộ tổ tiên của ông - 
toàn những địa điểm mà mọi người ít có cơ hội tiếp cận để trực tiếp nhờ 
cậy ông giúp đỡ. Từ năm 1o28 đến khi bắt đầu Chiến tranh Thế giới II, 
ông tiếp tục những chuyến công du của mình khoảng bốn đến sáu lần 
mỗi năm với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao (daigensui) để xem những 
cuộc thao diễn và diễn tập quân sự đặc biệt; nhưng những chuyến du 
ngoạn dài ngày với tư cách là đấng thiên tử siêu phàm đột ngột giảm đần 
và ngừng ngay sau chuyến thăm Hokkaido năm 196.52 Những chuyến đi 
của Thiên hoàng để duyệt các cuộc thao diễn Hải quân và diễn tập quân 
sự lớn nhảm động viên đất nước và đồng thời nêu bật hình ảnh quân 
phiệt của một vị quân vương, chứ không phải là vị thế thứ yếu của một 
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quốc vương «lập hiến». Thay vì thiết lập mối quan hệ thân thiết với thần 
dân trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, sự xuất hiện mang tính hình thức 
trước công chúng đã làm ông xa cách và không thấu hiểu được cuộc sống 


. 


hàng ngày của họ.53 


Vào những dịp hiếm hoi trong hai thập kỷ đầu dưới sự cai trị của 
mình, Thiên hoàng Chiêu Hòa có những chuyến vi hành trong dân chúng. 
Bộ Nội vụ và các quan chức cấp quận coi những chuyến đi đó của ông 
là sự kiện rất quan trọng và cần phải chuẩn bị cẩn thận từ trước và con 
người không được phép sai lầm. Khi một sai lầm xảy ra, thì kết quả có thể 
sẽ không tốt. Chẳng hạn, ngày 16 tháng 11 năm 1934, một cảnh sát lái mô 
tô dẫn đầu đoàn hộ tống Hoàng gia qua thành phố Kiryu, quận Gumma, 
đáng lẽ phải rẽ trái ở chỗ giao nhau nhưng cảnh sát đó lại dẫn đoàn đi 
thẳng và do vậy làm hành trình của chuyến đi hơi bị đảo lộn. Bảy ngày 
sau, viên cảnh sát mác sai lầm đó đã tự sát, quận trưởng quận Gumma và 
toàn bộ các quan chức cao cấp tham gia vào việc tổ chức chuyến thăm bị 
khiển trách, các sĩ quan cảnh sát ở Gumma bị cất giảm hai tháng lương; 
và chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ bị chất vấn và chỉ trích mạnh mẽ ở Nghị 
viện Hoàng gia. 

Để bảo vệ và chào đón Thiên hoàng, đảm bảo đám đông cúi chào trật 
tự và được kiểm soát, cũng như không để điều gì sai sót xảy ra trong khi 
cuộc vỉ hành đang diễn ra ở quận đó, các quan chức địa phương đã thành 
lập những ủy ban đặc biệt, chỉ dẫn, giám sát từng phút mọi chỉ tiết trong 
chuyến thăm từ thiện của ông. Họ huy động mọi ngưồn lực, trải thảm 
đỏ để Hirohito đi trên đó, quét dọn và trang trí đường phố mà đoàn sẽ 
đi qua, tẩy uế (theo nghĩa đen) và gột sạch (theo nghỉ lễ) ô tô mà ông sẽ 
ngồi, những ô tô tháp tùng, những đầu máy xe lửa dành cho Thiên hoàng 
và thậm chí cả những nhà ga mà ông sẽ dừng chân. Thỉnh thoảng đường 
ray đọc theo tuyến đường của ông được cọ rửa và phun thuốc tẩy rửa, đặc 
biệt những điểm ông định dừng chân. 

Việc dọn sạch con đường mà Hirohito sẽ đi qua để không còn một 
vết bẩn và được sát trùng tuyệt đối là một nhu cầu quá mức và gần như 
là bệnh hoạn, và sự hiện diện vô hình của ông (vì toàn bộ các con mắt sẽ 
phải nhìn xuống dưới, không được phép nhìn thẳng vào ông) đã giúp hiểu 
được những tín điều của tín ngưỡng Thần đạo. Xen vào những nghỉ lễ 
đăng quang của Thiên hoàng, và những chuyến công du của ông liên quan 
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đến những nghỉ lễ đó là thuyết nhị nguyên: sạch trái ngược với không 
sạch, tỉnh khiết trái ngược với không tỉnh khiết, cái tôi đối ngược với 
người khác. Từ sự lưỡng phân về khái niệm và cảm xúc này sẽ tiếp biến 
đến sự tiến bộ tự nhiên và chác chắn trong những năm 193o và đâu những 
năm 1940: Chúng ta, những người dân Nhật hãy đương đầu với thế giới 
với tư cách là một đất nước trong sạch về chủng tộc; vì vậy những cuộc 
chiến tranh của chúng ta là những cuộc chiến tranh chính đáng và thần 
thánh, và chiến thắng của chúng ta tạo nên «trật tự mới» ở Đông Á.s 


Để chứng tỏ Hirohito là hiện thân của thần thánh, tránh xa những 
điều xấu xa trong thế giới chính trị, triều đình và xã hội - và là người trong 
sạch, «thiêng liêng và bất khả xâm phạm» - cần có sương khói, gương soi 
và các trò ảo thuật khác - hoặc ít nhất là sự che giấu. Ờ đây, nhóm triều 
đình tìm thấy lý do để che giấu công chúng các hành động chính trị của 
Hirohito trong suốt thời kỳ nội các của Wakatsuki và Tanaka. Nếu họ 
muốn che đậy những vấn đề chính trị riêng của họ và những vấn đề chính 
trị của quan nhiếp chính trước lễ đăng quang, thì họ đã làm thậm chí 
nhiều hơn thế nhằm che đậy nhiều vấn đề của Thiên hoàng sau lễ đăng 
quang. Nói một cách chính xác, sự kết hợp giữa âm mưu chính trị được 
che dấu và sự lừa dối công chúng, chủ nghĩa độc đoán và thiếu nhận thức 
về trách nhiệm cá nhân là đặc điểm phân biệt của Chiêu Hòa Thiên hoàng 
và những người «điềm đạm» phục vụ ông trong triều đình. 

Những nghỉ lễ, lễ kỷ niệm và lễ hội đăng quang của Chiêu Hòa năm 
1928 đã ảnh hưởng đến văn hóa chính trị Nhật Bản ở mọi tầng lớp 
nhưng chủ yếu nhằm dụ dỗ những tầng lớp phải có trách nhiệm với 
công chúng - đặc biệt là các quan chức Chính phủ, giáo viên và cảnh sát 
- theo thần thoại thiêng liêng về nguồn gốc nước Nhật. Sự nhu nhược 
của chính thể Đại Chính đã dẫn đến sự nổi dậy của nền dân chủ Đại 
Chính; lễ đăng quang của Hirohito đã nhanh chóng đập tắt nền dân 
chủ ấy và làm sống lại tư tưởng chính trị thần quyền về sự kết hợp giữa 
tôn giáo và chính trị. Những nghỉ lễ và lễ kỷ niệm của Chiêu Hòa một 
Tần nữa lại góp phần làm cho xã hội Nhật Bản tiếp thu tư tưởng mới 
phương Tây. Trên hết, lẻ đăng quang của ông đã tuyên bố rằng Thiên 
hoàng là một vị thánh sống về mặt cai trị cũng như trị vì. 


Trong đợt phát hành đặc biệt tạp chí kinh doanh nổi tiếng Fifsuguo 
no Nihon vào tháng 11 năm 1928, nhiều nhân vật quyền cao chức trọng 
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được mời đến dự lễ kỷ niệm ở Kyoto để nghe một bài thuyết giảng về 
tính thần thánh của Thiên hoàng. Fujiyama Raita, chủ tịch Công ty 
Đường lớn Nhật Bản và là thành viên của Thượng nghị viện, đã biểu lộ 
cảm xúc về việc đó khi viết: «Chứng kiến lễ kỷ niệm này, tôi thật sự cảm 
thấy là Thiên hoàng của chúng ta xuất thân từ dòng dõi thần thánh và 
đất nước của chúng ta luôn có một vị thánh sống».5 Vị quan coi sóc nghỉ 
thức của triều đình, Hoshino Teruoki, khẳng định lại: 


Lẻ đăng quang cho thấy Thiên hoàng đã nắm quyền cai trị chính quyền 
với trái tìm nhân hậu thừa hưởng của tổ tiên. Bằng cách làm như vậy, ông 
tiếp tục phát huy danh tiếng, tinh thần đạo đức của tố tiên và trở thành 
nền tảng cơ bản của đức tin mà chúng ta khác ghỉ trong trái tìm và khối 
óc hàng nghìn năm qua; cụ thế là Thiên hoàng của chúng ta là một vị thần 
[kamisama] và là một vị thánh sống [ikigami].** 


Không một sinh viên nào tham dự trong lễ đăng quang cảm thấy lo 
lắng khi thông điệp về tính thần thánh được công bố rõ ràng như vậy, và 
phần lớn dân chúng Nhật Bản phấn khởi đón nhận thông điệp đó. Đối với 
Hirohito, ông chưa bao giờ có ý định làm việc gì công khai, kể cả lúc đó và 
sau này, để cho mọi người nghỉ ngờ việc ông là một «vị thánh sống» hoặc 
nghỉ ngờ ý tưởng Nhật Bản là một «đất nước thần thánh» bởi vì ông và 
nhân dân là «một khối thống nhất».5° 


Phân tích trong một chuyên mục của tờ Yokohama dành riêng cho 
lễ đăng quang từ tháng 1 năm 1928 đến tháng 1 năm 192o, nhà sử học 
Nakajima Michio đã xác định ba chủ đề nổi bật của lẻ đăng quang. Trước 
tiên, lễ đăng quang được xem như một cơ hội lớn để truyền bá về đạo đức 
dân tộc, qua đó trợ giúp chiến dịch kiểm soát những tư tưởng nguy hiểm 
của Chính phủ.“ Với mục đích đó, những người viết xã luận đã yêu cầu 
chấp thuận «những nguyên tắc Phương Đông» theo «phương thức của cha 
đẻ và phương thức của mẹ đẻ» (fudo bodo), đặt tiền đề trên khái niệm rằng 
mẹ đẻ là hiện thân của tình yêu, còn cha đẻ là «người mang lại giá trị đạo 
đức chính».*' Quan điểm đàn ông - hoặc ít nhất là đàn ông Nhật Bản - xét 
trên phương diện đạo đức cao hơn phụ nữ- là quan điểm gắn bó với những 
người theo chủ nghĩa dân chủ của thời đại. Nhưng giá trị quan trọng nhất 
trong đạo đức dân tộc là sự trung thành với Thiên hoàng và sự hiếu thảo 
của con cái đối với cha mẹ (chuko). Việc Thiên hoàng ban cốc uống rượu 
cho các cụ trên 8o tuổi, và việc chính quyền các thị trấn và thị xã tôn vinh 
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những người trên 6o tuổi đã phản ánh cách nghĩ này. 


Những tài liệu tuyên truyền cho lễ đăng quang cũng nêu bật sự tương 
thích của quốc thê với khoa học hiện đại. Xét cho cùng vị trí chủ đạo trong 
những cuộc tranh luận về quốc thể trước đây đã nhấn mạnh sự tách biệt 
của quốc thể với tư tưởng hiện đại, điều này khẳng định một sự thay đổi 
đáng chú ý trong cuộc tranh luận. Hiện nay các nhà báo khẳng định rằng 
«khoa học hiện đại» thật sự làm cho quốc thể có giá trị. Các nghiên cứu 
khoa học ngày càng chứng minh rằng «tinh thần tôn trọng các vị thần 
thánh, kính trọng tổ tiên, hòa hợp giữa đức vua và thần dân, thống nhất 
giữa những nghỉ lẻ và quyền lực, và đồng nhất giữa lòng trung thành và sự 
hiếu thảo của con cái với cha mẹ tạo thành nguyên tắc đạo đức cao nhất 
của con người».°3 


Chủ đề thứ ba của bài xã luận năm 1928 là lễ đăng quang của Nhật 
hoàng Chiêu Hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó nước Nhật trẻ 
sẽ trở thành trung tâm của thế giới và sẽ gánh vác sứ mệnh dẫn dắt toàn 
bộ các dân tộc. Một bài xã luận trên tờ Yokohama Boeki Shimpo ngày 
1 tháng 12 năm 1928 có tiêu đề «Nước Nhật trẻ và sứ mệnh toàn cầu của 
mình», cho rằng sự trung thành và sự hiếu thảo với cha mẹ tạo thành 
nguyên tắc lãnh đạo cho toàn thế giới: 


Nhật Bản ngày nay quả thực không tự hạn chế trong phạm vi nhỏ riêng 
mình. Nhật Bản cũng không còn giữ vị thế của mình ở phương Tây hoặc 
tiếp tục chiếm giữ vị trí mà Nhật Bản đang nắm giữ trên thế giới. Đây là 
một thời đại mà Nhật Bản phải gánh vác một sứ mệnh toàn cầu. Nhật Bản 
đã trở thành nước trung tâm, nước đứng đầu, nước chỉ huy và đang tiến lên 
cùng thời đại để dẫn dắt toàn thế giới. 


Nakajima đã kết luận bài phân tích của mình trên tờ Yokohama năm 
1928 bảng cách nêu bật rằng «Nhật Bản chưa bước vào thời kỳ của chủ 
nghĩa phát xít nhưng những người viết xã luận đang chỉ trích về chủ đề 
"tám phương thế giới dưới một vòm trời' (hakko ichiu) mà không sử dụng 
thuật ngữ đó».°° Tư tưởng trị vì thế giới trong nền hòa bình mà mỗi quốc 
gia sẽ chiếm một vị trí thích hợp trên mặt trời và thừa nhận khả năng lãnh 
đạo của Nhật Bản không có tác dụng trong các tác phẩm của các học giả 
thời kỳ Tokugawa.“”Trong suốt thời kỳ Nhật Bản mở cửa, những năm 1850 
và 186o, học thuyết hakko ichiu đã được khôi phục lại và kết hợp với một 
niềm tin mới rằng Nhật hoàng sẽ luôn là «một nhà lãnh đạo chính trị có 
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sức lôi cuốn, người đứng đầu và thúc đẩy quá trình khai sáng ».°° Tư tưởng 
sau này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Minh Trị trong suốt thời gian trị vì. 
Khoảng đâu năm 1928, Hirohito và triều đại của ông cùng khám phá lại học 
thuyết hakko ichiu, một niềm tin của chủ nghĩa bành trướng rằng thuyết 
động lực mới đã được truyền đạt cho chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản. 


Rõ ràng lễ đăng quang kéo dài vào cuối những năm 192o đã thu hút, 
tiêu hao rất nhiều năng lượng và lòng nhiệt tình của dân chúng. Bởi vì 
lễ kỷ niệm được sánh với những mô tả mang tính văn học và nghệ thuật 
về chiến thắng của quân đội trước đây trong cuộc Chiến tranh Nga-Nhật 
~ nên đỉnh cao của lễ đăng quang được coi là thắng lợi của cuộc chiến 
tranh ngoại quốc. Rõ ràng là lễ đăng quang đóng một vai trò to lớn trong 
việc lôi kéo nhân dân hướng về Thiên hoàng và nhà nước, và trong việc 
huy động các cơ quan tự quản như nhóm thanh niên dưới sự bảo trợ của 
triều đình, Hội Cựu chiến binh Hoàng gia, các hội lân cận, các phe phái 
cánh tả. Trong khi lễ đăng quang vẫn đang tiếp diễn, lá cờ hình Mặt trời 
mọc được treo khắp nơi, và Phòng nhiếp ảnh của Bộ Hoàng gia đã chuẩn 
bị «ban tặng» cho các trường trong nước biểu tượng quan trọng nhất của 
chủ nghĩa dân tộc mới — bức ảnh thiêng liêng của Nhật hoàng Hirohito 
và Hoàng hậu Nagako, Nhật hoàng trong bộ đồng phục của một tổng tư 
lệnh tối cao, đeo huân chương trên ngực; Hoàng hậu đứng bên cạnh mặc 
chiếc áo choàng kiểu phương Tây và được tô điểm thêm một chiếc khăn 
quàng cổ duyên dáng. 


Chiến dịch huy động tỉnh thần dân tộc được tiếp điễn đến sau năm 
1928, đẩy niềm tự hào dân tộc của Hirohito và của chính dân tộc lên 
một tầm cao mới, làm cho niềm tin về tính thần thánh của ông trở thành 
tiêu chuẩn đúng đắn về chính trị. Ngày 1 tháng 12 năm 1928, nội các của 
Tanaka ban hành một Bản Tuyên bố về kim chỉ nam tư tưởng để ủng hộ 
«việc khuyến khích giáo dục» và «mở mang khái niệm về quốc thể». Chín 
tháng sau, nội các phát động một kế hoạch của nhóm triều đình kể từ khi 
bắt đầu thời kỳ nhiếp chính của Hirohito: một phong trào dân tộc nhằm 
chỉ đạo đất nước về nguy cơ của những phong trào quần chúng chống sự 
áp đặt và «cải thiện đời sống kinh tế và nuôi đưỡng sức mạnh dân tộc». 
Chiến dịch tuyên truyền cũng cố gắng «làm rõ quốc thể và đẩy mạnh tinh 
thần dân tộc». Với những mục tiêu như trên, sau đó không lâu, Bộ Giáo 
dục đã chỉ thị cho tất cả các trường phổ thông và đại học trong cả nước về 
việc thực hiện cuộc vận động tư tưởng mới.”° 
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Bảng cách này chế độ quân chủ Chiêu Hòa trở nên có quyền lực về ý 
thức hệ thông qua sự tuyên truyền trong dân chúng về tôn giáo của tỉnh 
thần Nhật Bản và sự tôn kính sâu sắc - thậm chí là sự sùng bái - đối với 
người cai trị thần thánh. Một điều không thể bỏ qua là những khuynh 
hướng của chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản này xuất hiện vào cuối những 
năm 192o, trước khi xảy ra sự suy thoái kinh tế thế giới lớn, khi Chủ 
nghĩa Phát xít Italia tự thể hiện mình trên bình diện quốc tế và Đảng 
Nazi bắt đầu phong trào bầu cử ở Đức. Những chủ đề và nổi ám ảnh về 
chủ nghĩa dân tộc Chiêu Hòa này đầu tiên được bắt nguồn chủ yếu «từ 
trên» vào nền văn hóa chủ đạo chứ không phải xuất phát từ dân thường. 
Khi bày tỏ họ lật đổ cơ cấu thể chế Minh Trị trong khi liên kết lại với 
tính chính thống Thần đạo. Lòng nhiệt tình của dân chúng xuất phát từ 
cuộc chiến tranh và sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc trong suốt năm 
thứ tư trong thời gian trị vì của Hirohito được bổ sung thêm những yếu 
tố và động cơ mới dưới đây, và được biến đổi thêm thành mệnh lệnh 
theo thể chế. Khi Hirohito bắt đầu thời kỳ trị vì, hệ tư tưởng của Thiên 
hoàng đã bị xói mòn một cách rõ ràng và trở thành một gánh nặng tâm 
lý. Hirohito và nhóm triều đình ngay từ đầu đã cố gắng hết sức để mọi 
người đón nhận niềm tin không hợp lý găn với ngôi vua. Họ tích cực 
khuyến khích mọi người coi Thiên hoàng là nguồn giá trị đạo đức của 
họ - một người cai trị có quyền tuyệt đối về sức mạnh chính trị và quân 
sự với quyền lực tôn giáo. 


Các hoạt động chính trị của Hirohito và nhóm triều đình lại mở ra 
chế độ quân chủ theo cách đưa hình thức quân phiệt hơn vào chủ nghĩa 
dân tộc Nhật Bàn. Bảng cách tán dương quá khứ của Minh Trị, ca tụng 
tính cách và «đức tính» của Nhật hoàng Minh Trị, đồng thời đề cao Chiêu 
Hòa Thiên hoàng, họ đã tạo được điểm khởi đầu cho việc tôn thờ Thiên 
hoàng trong những năm 193o. Hirohito là phương tiện của việc tôn thờ, 
và với sự động viên tích cực của ông, chiến dịch nhanh chóng chấm dứt 
và biến thành các hoạt động chính trị mang tính đa nguyên, bất đồng và 
thô bạo. 


Hơn nữa, khi các đảng chính trị đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, 
lễ đăng quang và sự tôn sùng thần thánh với Hirohito đã tạo ra cảm xúc 
và sức mạnh huyền bí đối với hình ảnh vị thánh sống (arahitogami) và 
tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang (daigensui) của ông. Những 
xúc cảm mạnh mẻ từ những nghỉ lẻ này đi ngược lại với «nền dân chủ» 
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và chủ nghĩa hòa bình trong nước và những hành động chống quân phiệt 
ở nước ngoài. Chỉ sau khi Hirohito và tùy tùng của ông chống lại phong 
trào dân chủ Đại Chính, các sĩ quan quân đội hành động không thỏa mãn 
với Chính phủ đảng bảng cách đàn áp ở Mãn Châu. 


Chủ nghĩa dân tộc Chiêu Hòa thời kỳ đầu, đặt trên nền tảng hệ tư 
tưởng, thần thoại và nghỉ lễ Thiên hoàng, có thể được xem một cách đúng 
đán là một phần của hiện tượng «chủ nghĩa phát xít» trên toàn thế giới 
vẫn còn tranh cãi giữa các nhà sử học. Sự sùng bái mang tính cộng đồng 
đối với khái niệm chủng tộc - dân tộc qua hiện thân của một nhân vật là 
một yếu tố thông thường. Chủ nghĩa quân phiệt, chế độ độc tài, và vinh 
quang của cuộc chiến tranh cũng như tuổi trẻ, tỉnh thần, tu dưỡng đạo 
đức, và sứ mệnh dân tộc chác chắn là những yếu tố quan trọng. Và trong 
khi nước Nhật luôn là chính mình và biệt lập, Hirohito không để mình bị 
kích động, quyến rũ, kiềm chế như một quốc trưởng hay một nhà độc tài, 
và Đức và Ý cũng không giống nhau về hệ tưởng và tổ chức. Vì vậy, sau 
khi cân nhắc kỹ điểm tương đồng trong hệ tư tưởng giữa các nước dẫn đầu 
theo chủ nghĩa phát xít trong những năm 193o, những nhà lãnh đạo sùng 
bái giữ vai trò như nhau về mặt tâm lý cũng như con đường phát triển 
sau này về mặt lịch sử, tất cả dường như quan trọng hơn hản những điểm 
khác biệt rõ ràng của họ. 


MỘT ÔNG VUA CHÍNH TRỊ 
XUẤT HIỆN 


ầu năm 1927, những câu chuyện xoay quanh cuộc xung đột với 

Trung Quốc về Mãn Châu lại xuất hiện trên trang nhất tất cả các 
báo Nhật Bản, Chiêu Hòa bát đầu lo láng về vấn đề tài chính, và cả hai 
cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ qua mỗi năm. Đồng thời sự chỉ trích 
chế độ quân chủ và chủ nghĩa tư bản - được những người đưa ra quan 
điểm gọi là «vấn đề về tư tưởng» - đã lan tràn, thậm chí giống như những 
nghỉ lễ đăng quang được mở ra xung quanh Hirohito, khác sâu hình ảnh 
mới của ông - một người quyền lực ngang với Thiên hoàng Minh Trị 
trong lòng người dân Nhật. 


Tương tự, để làm xáo trộn Hirohito, các sĩ quan Hải quân đệ trình 
ông các quan điểm mâu thuẫn về cách tốt nhất đáp ứng yêu cầu bảo vệ 
tổ quốc của Hải quân.' Đô đốc Kato Kanji, nhân vật chống đối hàng đầu 
Hiệp ước Hải quân Washington, bát đầu gây sức ép với Hirohito để mở 
rộng phạm vi địa lý đối với quốc phòng. Kato cho rằng «sự an toàn cho tổ 
quốc của Đế chế yêu cầu phải đương đầu với lực lượng Hải quân Mỹ được 
triển khai tại phía tây Thái Bình Dương» hơn là ở vùng nước gần bờ như 
được quy định trong chính sách năm 1923.? Hirohito đã phê duyệt báo 
cáo của Kato trình ông ngày 27 tháng 11 năm 192o nhưng vẫn giữ lý lẽ của 
phe đối lập, những đô đốc «phe hiệp ước». Họ cũng muốn một lực lượng 
Hải quân lớn và tin tưởng vào lý thuyết để chiến thắng cuộc chiến bằng 
cách chiến đấu trong một trận lục chiến mang tính quyết định; nhưng họ 
cương quyết rằng sự khác nhau về sức mạnh dân tộc giữa Nhật Bản và 
Mỹ đã bị loại bỏ đần tùy từng thời điểm, ngoài điểm chung bảo vệ tích 
cực Thiên hoàng. 


Ngay từ khi bát đầu thời kỳ trị vì của mình, Hirohito đã tránh đương 
đầu với bất đồng về tư tưởng quốc phòng đang tiếp diễn trong lực lượng 
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Hải quân. Mặc dù vẫn rất quan tâm đến quân sự trong cuộc sống thường 
ngày, ông và nhóm tùy tùng thích tập trung vào các vấn đề trong nước 
hơn. Về điểm đó, họ cho rằng ông sẽ để lại danh tiếng lảy lừng của mình 
trong thời gian trị vì của các triều đại Thiên hoàng. Vì vậy, mục tiêu ban 
đầu và quan trọng hơn cả là đặt «nguyện vong» của Hirohito dưới sự chỉ 
đạo của chính quyền để khôi phục lại quyền lực của chế độ quân chủ, và 
củng cố hình ảnh của ông như là một nhân vật có quyền lực ngang với 
Thiên hoàng Minh Trị. 


Trong những vấn đề với phương Tây, tỉnh thần hòa giải vẫn được 
duy trì và được minh chứng qua hai kế hoạch ngoại giao chính của Nhật 
Bản trong những năm này: Hiệp ước Briand - Kellogg tháng 8 năm 1928, 
và Hiệp ước Hải quân Luân Đôn tháng 4 năm 1oao. Thêm vào đó, những 
dấu hiệu thay đổi và xu hướng của chủ nghĩa hòa bình và tính công khai 
của thời đại hậu Chiến tranh Thế giới I bát đầu xuất hiện ngày càng 
nhiều. Ngày 2o tháng 2 năm 1928, đại diện của đảng cánh tả, vận động 
cho sự cải cách tiến bộ, đã mở một mặt trận mới chống lại những thành 
phần cầm quyền ưu tú bằng cách chiếm tám ghế trong cuộc bầu cử đâu 
tiên trong cả nước theo luật bầu cử phổ thông mở rộng. 17 ngày sau, ngày 
15 tháng 3, Chính phủ của Thủ tướng Tanaka đã bát giam 1.568 thành 
viên Đảng Cộng sản và những người hoạt động cho phong trào lao động 
và nông dân trên phạm vi cả nước.3 Tháng 4, những giáo sư theo chủ 
nghĩa Mác bị đuổi khỏi các trường đại học Hoàng gia ở Kyoto, Tokyo và 
Kyushu. Ngày 2o tháng 6, nội các của Tanaka đình chỉ những thủ tục 
hiến pháp thông thường và ban hành một sắc lệnh khẩn cấp để sửa đổi 
Luật gìn giữ hòa bình năm 1925, liên quan đến tội «sửa đổi quốc thể» 
hiện phải chịu hình phạt đến chết. 


Đối với những thành viên Đảng Cộng sản và những trí thức ảnh 
hưởng tư tưởng Mác, tổng tuyển cử và cuộc đàn áp sau đó chính là cơ hội 
để vạch trần Thiên hoàng mới là kẻ đàn áp, và chỉ ra những yếu tố quyết 
định mang tính xã hội của ngai vàng. Đồng thời, nhà nước Thiên hoàng 
đang truy bắt những người Cộng sản và những người ủng hộ Cộng sản. 
Khẩu hiệu mới «lật đổ hệ thống Thiên hoàng mới» đã được tuyên truyền 
rộng rãi trong giới trí thức chịu ảnh hưởng chủ nghĩa Mác. Trong khi đó, 
ở nước ngoài, ngày 4 tháng 6, Đạo quân Quan Đông giám sát tuyến đường 
sắt Nam Mãn Châu đã giết chết tư lệnh quân địa phương, Trương Tác 
Lâm. Vào năm sau, năm 192o, việc Nhật hoàng trẻ tuổi Hirohito bỏ qua 
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không truy cứu tội ác này của đạo quân càng khuyến khích các hành động 
coi thường kỷ luật quân đội. 

Trách nhiệm về sự tàn khốc của cuộc chiến tranh do quân đội Nhật 
gây ra trong tương lai đã được sắp đặt nền tảng trong suốt thời kỳ này. 
Năm 1928, Chính phủ Tanaka đã không tán thành một nghị định thư 
quốc tế cấm chiến tranh hóa học và sinh học. Năm sau, để đối phó với sức 
ép từ quân đội, Hội đồng Cơ mật không thông qua Công ước Geneva về 
tù nhân chiến tranh được ký hai năm trước đó. Những ủy viên Hội đồng 
Cơ mật chấp thuận lý lẽ của Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng Lục quân 
và Bộ trưởng ngoại giao rằng điều khoản liên quan đến hiệp định về tù 
nhân chiến tranh là quá khoan dung và có thể không được thực hiện vì 
binh lính của Thiên hoàng sẽ không bao giờ để mình trở thành tù binh 
chiến tranh.5 Đặc biệt, hành động này đã mở đường cho Nhật Bản phủ 
nhận hiệu lực của các công ước về luật quốc tế trong việc đối xử với tù 
nhân chiến tranh và quân nhân bị thương.5 

Trong những cuốn nhật ký và hồi ký ghi lại những năm đầu trị vì của 
Hirohito, các cận thần của ông - Makino, Kawai, Nara và Okabe - đã phác 
thảo chân dung rạng ngời hào quang của Thiên hoàng trẻ tuổi. Họ muốn 
Hirohito tỏ ra không thiện chí với các đảng - cứ như thể đó không phải là 
thể chế quốc gia - họ ca ngợi Hirohito về quyết định nắm giữ vai trò giám 
sát các hoạt động chính trị mà phụ hoàng của ông đã không thể thực hiện 
được do vấn đề sức khỏe, và họ hài lòng vì những kỹ năng cố vấn đã giúp 
mang lại điều này. Chỉ có bản báo cáo của tướng Nara đề xuất rằng trong 
giai đoạn này, Hirohito nên quan tâm ít hơn đến việc kiểm soát lực lượng 
vũ trang mà ông được pháp luật yêu cầu. 


Nhật ký của nhóm tùy tùng đã cho thấy sự quan tâm thường xuyên 
của Hirohito đến hành động chính trị. Ông đã can thiệp vào các quyết 
định của nội các và hội đồng cơ mật, gián tiếp phân xử những tranh chấp 
giữa các đảng chính trị đứng đầu, và thậm chí buộc các đảng trong Nghị 
viện phải dừng những cuộc tranh cãi khi ông thấy cần thiết. Hirohito, 
ảnh hưởng từ Makino và nhóm triều đình, nhanh chóng làm những việc 
mà Nhật hoàng Minh Trị chưa bao giờ làm: phê bình, và phạt nặng một 
thủ tướng, tướng Tanaka Giichi, chủ tịch của Seiyukai - qua đó vô hiệu 
hóa thuyết «cơ quan» nhà nước của Minobe mà các đảng chính trị lúc đó 
dựa vào để hợp lý hóa các hành động của họ. 


l7 __ Nhật HOÀNG HiRoHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIẾN ĐẠI 


Sau khi thoát khỏi Tanaka và Chính phủ Seiyukai của ông, Hirohito 
và cận vệ của ông đã ủng hộ hoàn toàn Hamaguchi, chủ tịch của đảng ôn 
hòa Minseito, và đưa ông lên kế nhiệm Tanaka tháng 7 năm 192g. Tháng 
4 năm 193o, vài tháng sau khi Hamaguchi thành lập nội các, Thiên hoàng 
Hirohito, với sự trợ giúp của nhóm tùy tùng và Saionji, không nghe theo 
lời khuyên của Đô đốc Kato tham mưu trưởng Lục quân, và Phó Đô đốc 
Suetsugu phó tham mưu trưởng Lục quân về vấn đề giảm tải trọng tàu Hải 
quân đang gây tranh cãi. Mặc dù Washington và Luân Đôn hàm ý thành 
lập một liên minh Hải quân chống lại Nhật nếu Nhật không tuân thủ các 
quy chuẩn kỹ thuật của tàu chiến được vạch ra tại Hội nghị Washington, 
Kato và những người ủng hộ ông trong Tổng tham mưu Lục quân đã rút 
lui khỏi thỏa hiệp cuối cùng được đàm phán tại Luân Đôn. Họ từ chối 
chấp thuận «bất kỳ giới hạn nào về tàu tuần dương hạm hạng nặng của 
Hải quân có tải trọng dưới 7o% tải trọng riêng của tầu tuần tiểu của Hải 
quân Anh và Mỹ».” Như Kato giải thích với Đô đốc Okada Keisuke - người 
tán thành hiệp ước, quan điểm của ông là «vấn đề này liên quan đến số 
phận của lực lượng Hải quân, và do vậy tôi muốn ông ý thức được rằng nó 
quan trọng hơn cả số phận của Chính phủ».8 


Giống như Kato, tướng Arki, Đô đốc Ogasawa và Togo ủng hộ mạnh 
mẽ sự can thiệp của Hải quân vào các vấn đề chính trị năm 1930 và coi 
thường Chính phủ của đảng. (Kato gọi một cách hình ảnh là «xã hội Do 
Thái hóa» của Nhật Bản hoặc «kẻ thù người Do Thái trong trái tim chúng 
ta»).° Cả bốn người duy trì mối quan hệ thân thiết với những nhà tư tưởng 
bình dân theo chủ nghĩa cực đoan và gây ảnh hưởng với Bộ Hải quân và 
Quân đội, Nghị viện, Hội đồng Cơ mật và Hoàng cung (thông qua Hoàng 
tử Fushimi). Tuy nhiên, những nỗ lực của họ không đem lại kết quả vì 
Hamaguchi phản đối mạnh mẽ Kato, Suetsugu, Togo và chấp thuận tỷ lệ 
tải trọng của tàu tuần dương hạm như trong hiệp ước khi các quan chức 
triều đình đề nghị ông phải chấp thuận. Ngay sau đó, Seiyukai liên kết với 
quân đội để công khai tấn công Hamaguchi và nhóm tùy tùng của triều 
đình, kết tội họ đã ký hiệp ước mà không được sự ủng hộ của Tổng tham 
mưu Lục quân, do vậy vi phạm «quyền chỉ huy tối cao» của Thiên hoàng. 

Quyết định lật đổ nội các Minseito không hài lòng với nhóm tùy tùng 
Hoàng cung vì trước đó đã buộc Tanaka từ chức, các nhà lãnh đạo đảng 
Seiyukai đã buộc tội Hamaguchi và «những cận thần xấu xa» xung quanh 
ngai vàng - Makino, Suzuki và Kawai về việc dựa vào hiệp ước hạn chế 
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vũ khí và «sự hợp tác» của Anh và Mỹ để bảo vệ lợi ích của Nhật Bản ở 
Trung Quốc. Bằng cách buộc tội đó, Viên Đại thị thần Suzuki đã cản trở 
tham mưu trưởng của Bộ Tổng Tham mưu Hải quân báo cáo chính thức 
với Thiên hoàng, và Chính phủ tiếp tục chính sách bảo vệ sai lầm, các 
chính trị gia đảng Seiyukai đã góp phần vào bầu không khí thúc đẩy chủ 
nghĩa cực đoan. 


Trong khi đó các sự kiện văn học, nghệ thuật, chính trị và các sự 
kiện quốc tế cùng được tổ chức rầm rộ, tạo nên một bầu không khí mới 
ở Nhật Bản. Những sự kiện về tháng lợi của cuộc chiến tranh Nga - Nhật 
và Trung - Nhật ít được mô tả trong suốt thời kỳ Chiêu Hoà. Tuy nhiên, 
năm 1930, quân đội tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Chiến tranh Nga - Nhật, 
sau lần kỷ niệm được tổ chức cách đó đã năm năm. Trong thời gian 
chuyển tiếp, nhiều bài báo, cuốn sách, truyện tranh và nhiều vở kịch đầy 
cảm động xuất hiện và làm rùm beng cả nước về cuộc Chiến tranh Nga - 
Nhật và «hành động thần thánh» (kamiuaza) của vị đô đốc đã cứu nước 
Nhật trong cuộc đụng độ với Nga.'° Những câu chuyện này đề cao «hình 
mẫu của quân dân» và «những vị thánh của cuộc chiến» đứng đầu (đối 
lập với những anh hùng nhỏ), Tổng tư lệnh Hải quân Togo, người vẫn 
còn sống và đang tại ngũ, Chỉ huy Hirose Takeo đã hy sinh năm 19o4 
trong khi cố gắng khóa chặt Lữ Thuận cảng trong trận chiến thứ hai." 
Năm 193o, tại Nhà hát Kabuki ở Tokyo công diễn vở Sự sụp đổ của Lữ 
Thuận cảng, trong đó có sự kiện tướng Nogi đã mất hai người con trai. 
Trong một trường đoạn, khi một viên tướng Nga bày tỏ sự đồng cảm của 
mình với Nogi, Nogi đã đáp lại, «tôi có lẽ không thể trở về Tokyo cùng 
với hai con trai còn sống. Là một người cha, tôi thấy mình được an ủi 
khi hai con tôi đã hy sinh vì Thiên hoàng của tôi». Ở đoạn này, khán giả 
hoan hô nhiệt liệt.'? 


Nhờ những vở diễn hồi tưởng về các sự kiện cụ thể mang tính văn 
học, sự im lặng kéo dài về những cuộc chiến tranh cuối thời đại Minh Trị 
đã chấm dứt. Trẻ em và thanh thiếu niên có bố mẹ tham gia cuộc chiến 
năm 1904-1905 đã nắm được nhiều thông tin về những cuộc chiến tranh 
đã biến Nhật Bản thành một Đế chế thuộc địa. Do vậy, thập kỷ mở đâu 
bảng việc chống quân đội đã chấm dứt trong trạng thái tỉnh thần khác 
nhau: khẳng định đế chế, đặt niềm hy vọng vào câu chuyện thần thoại về 
«các vị thánh chiến» như Đô đốc Togo và tướng Nogi, và «đức tính» của 
vị Thiên hoàng trẻ tuổi. 
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Đồng thời, Tổng tham mưu Hải quân, những nhà lãnh đạo Đảng 
Seiyukai và các thành viên Hội đồng Cơ mật đã kích động dân chúng 
phản đối Hiệp ước Hải quân Luân Đôn năm 1oao mà Nhật Bản đã ký với 
Anh và Mỹ ngày 22 tháng 4 cũng là một trong những sự kiện nổi bật của 
đất nước. Hiệp ước đã hạn chế số lượng tàu lớn của mỏi nước ký hiệp ước 
và xác định giới hạn lần đâu tiên số lượng tàu tuần dương và các tàu hỗ 
trợ khác mà mỗi nước ký hiệp ước sẽ đóng. Phái đoàn Nhật Bản đầu tiên 
tuyên bố giữ nguyên tỷ lệ 7o % tất cả các tàu hỗ trợ đối với Mỹ. Cuối cùng 
phái đoàn Nhật thỏa hiệp với người Mỹ, chấp thuận tỷ lệ 6o % cộng với tỷ 
lệ tải trọng của tàu ngầm, và đồng ý đàm phán lại hiệp ước sau 6 năm. 


Hai tháng sau khi thông qua hiệp ước tại Tokyo, ngày 14 tháng 11, 
trong khi Hirohito đang chỉ huy những cuộc diễn tập quân sự đặc biệt ở 
quận Okayama, Sagoya Tomeo, một kẻ sát nhân cánh hữu thuộc Ái quốc 
xã (Aikokusha), một tổ chức do chính trị gia Ogawa Hekichi của đảng 
Seigukai đứng đầu, đã bán Thủ tướng Hamaguchi tại ga tàu điện Tokyo 
khiến ông bị thương nặng. Sau khi nhận được thông tin từ Bộ trưởng Bộ 
Hoàng gia Ichiki về vụ mưu sát trên và tình hình của Hamaguchi, mối lo 
ngại trước tiên của Hirohito là «các hoạt động chính trị theo hiến pháp», 
không được gián đoạn. Quan điểm của ông về chiến dịch tuyên truyền sai 
Tầm đối với hiệp ước do những người hoạt động trong Hải quân kích động 
đường như là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mưu sát trên, tuy nhiên 
chưa được xác định rõ. Cuối cùng, vào tháng Tám năm sau, ông mới có 
thể rút ra được câu trả lời xác đáng từ cái chết của Hamaguchi, ngay trước 
khi xảy ra sự kiện Mãn Châu. 


Thời kỳ quan hệ thân thiết ngắn ngủi giữa triều đình và nội các 
một đảng đã qua, chấm dứt bảng cuộc thảm sát chính trị đầu tiên vào 
những năm 19ạo. Nội các đảng cuối cùng của Nhật Bản đế quốc được 
chuẩn bị. Với việc quân đội được trao quyền mới - «quyền chỉ huy tối 
cao» của quân đội - và sự ủng hộ của dân chúng, một kỷ nguyên mới 
sắp được mở ra. Bộ trưởng quốc phòng và Bộ trưởng Lục quân tiếp tục 
bất hòa sâu sắc với Tổng tham mưu trưởng về vấn đề giải trừ vũ khí. 
Kỷ luật trong quân đoàn chỉ huy tiếp tục lới lỏng; quân đội với tư cách 
là một tổ chức đã có dấu hiệu mất đần sự kiểm soát. Kích động sự tôn 
sùng Thiên hoàng đã làm hạ thấp mức tranh cãi chính trị, chưa kể đến 
đạo đức dân chúng. 
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Vì vậy, với sự khinh suất và phi truyền thống, Hirohito và ban tham 
mưu đã thực thi quyền - phạt Tanaka năm 192o và sau đó tập trung vào 
sự đồng thuận trong nước giữa các nhóm hơn là đương đầu với các vấn 
đề ngoại giao trong các cuộc họp về Hải quân tại Luân Đôn - chính vì 
vậy, họ đã kích động cơn giận dữ của toàn bộ những người không thỏa 
mãn với điều kiện xã hội và với nền kinh tế của Nhật Bản thời đại Chiêu 
Hòa trước đó. Từ vị trí cao nhất trong những tổ chức xã hội hàng đầu, 
nhóm triều đình không bao giờ ngờ rằng họ đang góp phần phá hủy chính 
quyền đảng. Nhưng để tiếp tục chương trình chính trị riêng của mình, 
Tanaka thỉnh thoảng không để tâm đến nhưng Hamaguchi lại rất quan 
tâm, nhóm triều đình đã gieo mầm cho các yếu tố bất ổn - thứ không tồn 
tại trong suốt thời kỳ nhiếp chính." Hirohito càng lạm dụng quyền lực, 
ông càng bất hòa với những nhóm cầm quyền. 


I 


Trong khi những lễ kỷ niệm đăng quang lớn được tổ chức cho khán giả 
trong và ngoài nước, Hirohito, như là một phần của sự thay đổi trong tính 
cách của ông, chuẩn bị dời nơi ở và nơi làm việc đến Cung điện của Nhật 
hoàng Minh Trị. Cung điện sau đó được tu sửa cho phù hợp với như cầu của 
ông và gia đình.” Cũng trong thời gian đó, các hoạt động chính trị tại Tokyo 
phát triển - quá trình vận động ngầm ngày càng được che đậy kín đáo. 


Nghị viện Hoàng gia lần thứ 55, triệu tập từ ngày 23 tháng 4 đến 
ngày 7 tháng 5 năm 1928, nhóm triều đình và Tanaka tiếp tục mâu thuẫn 
trong những vấn đề riêng như: việc cải tổ nội các của Tanaka để đưa 
Kuhara Fusanosuke, một doanh nhân đồng thời là thành viên năm đầu 
tiên của Nghị viện và được coi là người có quan điểm cực đoan quá khích 
thuộc cánh hữu, vào nội các; việc quản lý Nghị viện của Tanaka; và việc 
Thiên hoàng đánh giá báo cáo của Tanaka về những vụ kiện bên trong 
Nghị viện là không đúng sự thật. Hirohito có một mạng lưới tình báo 
riêng. Ông biết rằng nội các của Tanaka đã bế tắc trong cuộc xung đột 
với các phe đối lập; việc quản lý Nghị viện của nội các Tanaka không 
được tiến hành trôi chảy. Hirohito đã vài lần phàn nàn với Makino rằng 
các báo cáo của Tanaka trình ông là không đầy đủ và «ý muốn Hoàng 
gia» đang bị lạm dụng. Cuối cùng, Kawai phải nói chuyện với Tanaka về 
ý muốn của Thiên hoàng.'8 
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Vì Hirohito muốn tuân theo trình tựtrong hiến pháp, Thủ tướng được 
yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối về ý muốn của Thiên hoàng. Tanaka từ 
chối chấp thuận điều đó. Ông cố gắng phụ tá Thiên hoàng, nhóm triều 
đình, và nguyên lão có những chính sách thuộc đảng Seiyukai của ông. 
Cuối cùng, ngày 14 tháng 5 năm 1928, một tuần sau khi Nghị viện Thứ 
55 kết thúc và hơn một năm sau khi Tanaka trở thành thủ tướng, thư ký 
trưởng của Makino là Kawai đã từ bỏ ông và ghi lại trong nhật ký của mình 
rằng triều đình đã hoàn toàn bất mãn với những việc làm của Tanaka. 


Tất cả báo chí buối sáng ngày hôm nay đều đăng tải nội dung chính mà thủ 
tướng nói khi thăm Hoàng tử Saionji. Nếu báo chí tường thuật đúng sự thật 
thì thủ tướng thiếu hiểu biết và thật khinh suất khi công bố những điều đó; 
khả năng xử lý các vấn đề chính trị thể chế của ông cần phải xem xét lại; 
người ta coi thường sự thiếu suy nghĩ và thiếu chín chán của ông. Thậm chí, 
ông không thể hiểu ý định của Hoàng tử Saionji. Vì vậy có khả năng lớn là 
ông sẽ làm cho đất nước thất vọng.'° 


Chẳng bao lâu sau khi Kawai viết những dòng này, chính trị gia 
Seiyukai và Bộ trưởng giáo dục Mizuno Rentaro, người lãnh đạo chiến 
dịch ngăn cản Kuhara tham gia vào nội các Tanaka, đã đệ trình Thiên 
hoàng đơn từ chức. Ngày hôm sau, để ngăn chặn sự sụp đổ của nội các 
mới được cải tổ của Tanaka, Hirohito đã gián tiếp bảo Mizuno tiếp tục 
giữ vị trí của mình. Ngày 23 tháng 5, Mizuno rút đơn xin từ chức và 
cho biết ông sẽ ở lại vì «những lời nói tốt đẹp của Thiên hoàng». Tuyên 
bố của Mizuno ngay lập tức gây ra một phản ứng chính trị, vì nó được 
hiểu theo nghĩa là Thiên hoàng đã ủng hộ, lợi dụng đảng Seiyukai trong 
khi ngầm phá đảng Miseito. Đảng phản ứng trước tiên bằng cách tố cáo 
đảng Seiyukai lợi dụng ý muốn của Thiên hoàng để giữ quyền lực, sau 
đó thành lập Hội đồng giải quyết vấn đề thư tín của Thiên hoàng.?° Hội 
đồng quyết định tiến hành một chiến dịch lớn trên cả nước nhằm bảo vệ 
Chính phủ thể chế và quốc thể. Đảng Minseito trình bày quyết tâm của 
mình bảng cách nói nước đôi: «Chúng tôi rất muốn lật đổ nội các Tanaka 
để bảo vệ quốc thể, nền tảng cốt lõi Hoàng gia».2' 


Lúc này, nếu Hirohito suy ngẫm về sự việc của Mizuno, thì ông có thể 
đã nhận ra mâu thuẫn cố hữu hiện tại của mình. Đồng thời, ông cũng có 
thể nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết phải che giấu những can thiệp 
của mình. Nhưng ông vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, và ít nhất là 
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không biết tự suy nghĩ. Ông sẽ đạt được một trình độ hiểu biết về những 
tình huống khó xử đúng lúc. Và trình độ hiểu biết đó sẽ dẫn đến tính khí 
nóng nảy của ông trở nên tồi tệ hơn vì sự căng thẳng tâm lý kinh niên của 
Hirohito bát đầu khi thành lập thể chế dân chủ thần thánh, và mâu thuản 
đã ăn sâu và được thừa nhận giữa chính bản thân ông và những người 
dân Nhật. 

Do những tranh luận chính trị về các vấn đề quốc thể được nhen 
nhóm, và nhóm triều đình bất hòa với Chính phủ Tanaka về một loạt 
chính sách nên đã xảy ra bốn sự kiện liên tiếp gây ảnh hưởng lâu dài đến 
quan hệ Trung-Nhật và các hoạt động chính trị của Nhật trong suốt thập 
kỷ sau. Hirohito đều đóng vai trò trung tâm trong mỗi sự kiện. Những 
sự kiện nêu trên gồm sự kiện Tế Nam (tháng 5 năm 1928), vụ mưu sát 
Trương Tác Lâm bởi các sĩ quan tham mưu của Đạo quân Quan Đông (4 
tháng 6 năm 1928), việc ký kết Hiệp định Briand-Kellogg (ngày 27 tháng 
8 năm 1928), và giới thiệu tư tưởng ngôi vị và sự tôn sùng Thiên hoàng 
trên võ đài công khai suốt nửa sau năm 1928. 


H 


Ngày 24 tháng Ba năm 1927, binh lính của Giải phóng quân nhân dân 
Trung Quốc cướp phá Lãnh sự quán Nhật Bản ở Nam Kinh và đột kích 
lãnh sự; binh lính cũng tấn công những tòa nhà nơi đặt Lãnh sự quán 
Mỹ và Anh. Cùng ngày, tàu chiến của Mỹ và Anh trên sông Dương Tử 
bắn phá thành phố. Báo chí Nhật Bản ngay lập tức đưa tin giật gân về sự 
kiện Nam Kinh, trong đó sáu người phương Tây bị chết, các quyền lợi của 
Nhật Bản bị xâm phạm, và quân đội Nhật Bản không được điều đến. Để 
đối phó với tình trạng trên, giữa đám tang chính thức của Nhật hoàng Đại 
Chính, Hirohito đã đồng ý cho quân đội Nhật Bản lần đầu tiên can thiệp 
vào cuộc nội chiến của Trung Quốc. Hai lần, ngày 28 tháng 5 và ngày 8 
tháng 7, ông đã chấp thuận điều quân đội đến tỉnh Sơn Đông của Trung 
Quốc, bề ngoài là bảo vệ công sứ không bị cướp bóc bởi binh sỹ Quốc Dân 
đảng trên đường phía bác đến Bắc Kinh. Chưa đầy một năm sau, ngày 
1o tháng 4 năm 1928, ông đồng ý triển khai một đội quân khác, lần này 
năm ngàn quân của Sư đoàn thứ Sáu, dưới sự chỉ huy của tướng Fukuda 
Hikosuke, đến hải càng Thanh Đảo, Sơn Đông, một trung tâm dệt và đã 
từng là khu vực bị bảo hộ của Nhật Bản. Ông đã chấp thuận sau khi hỏi ý 
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kiến của Nara - Trưởng sĩ quân Hầu cận Quân đội, là liệu sự can thiệp đó 
sẽ dẫn đến một cuộc thảm sát dân Nhật khác như đã xảy ra tại thành phố 
Nikolaevsk (nay là Pugachev) của Nga năm 1920? Nara nói rảng việc đó 
sẽ không xảy ra. 


Tuy nhiên, khi tướng Fukuda đến Thanh Đảo, ngay lập tức ông ta tự 
quyết định tiến sâu vào Tế Nam bằng xe lửa. Ở đó, sau vài ngày, vài trận 
đụng độ đâu tiên đã diễn ra giữa binh lính Nhật Bản và binh lính quân Giải 
phóng. Sau đó, ngày 8 tháng 5, không chút do dự, Hirohito đồng ý tăng 
cường lực lượng đến Tế Nam để bảo vệ khoảng hai ngàn dân Nhật. Thay vì 
giải quyết vấn đề Fukada vượt quá quyền hạn cho phép, Thiên hoàng ngấm 
ngầm trút cơn giận lên thủ tướng Tanaka.** Vụ việc Tế Nam kéo dài đến 
tận đâu năm 1929, trong suốt thời gian đó, 17.ooo quân Nhật đã gây nên 
những nỗi sợ hãi cho người dân Trung Quốc ở thành phố đó và làm mất đi 
cơ hội cho mối quan hệ hữu nghị Trung - Nhật Bản. Đối với Hirohito, sự 
kiện này còn là một ví dụ về sự thiếu năng lực của thủ tướng Tanaka. 


Chưa đầy một tháng sau khi Hirohito chấp thuận triển khai quân đội 
lân thứ tư đến tỉnh Sơn Đông, ngày 4 tháng 6 năm 1928, những sĩ quan 
tham mưu cao cấp trong Đạo quân Quan Đông của Nhật, dẫn đầu là Đại 
tá Komoto Daisaku, đã ám sát tư lệnh quân địa phương Trương Tác Lâm 
của Trung Quốc - người mà Thủ tướng Tanaka đã dựa vào để triển khai 
chính sách của ông về Mãn Châu. Sự kiện này (được cho là thủ tướng đã 
giải quyết không đúng) lôi kéo Mãn Châu vào những rối loạn trong các 
hoạt động chính trị của Nhật Bản và quốc tế. Đối với vị Thiên hoàng trẻ 
và nhóm tuỳ tùng, sự kiện này là một cơ hội mà họ tìm kiếm đã lâu để 
cách chức Tanaka và toàn bộ nội các đảng Seiyukai. 

Các nhà lãnh đạo đảng Minseito là những người đầu tiên phát hiện 
rằng những kẻ ám sát là các sĩ quan của Đạo quân Quan Đông chứ không 
phải là các thành phần lêu lổng của Đội quân phía Bác của Trung Quốc, 
như người phát ngôn của Quan Đông đã khẳng định. Vào đâu tháng o, 
nhóm tuỳ tùng triều đình cũng đã biết các sĩ quan quân đội Nhật Bản 
phạm tội và đang đổ tội cho binh lính Trung Quốc.3 Riêng Thủ tướng 
Tanaka chậm được tiết lộ sự thật bởi vì các nhà lãnh đạo quân sự hàng 
đâu muốn loại bỏ Trương Tác Lâm và không quan tâm đến việc tiếp 
tục vấn đề, không vạch trần hoàn toàn sự thật. Tháng 1o năm 1928, khi 
Tanaka biết sự thật, ông đã quyết định phạt họ và lập lại kỷ luật trong 
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quân đội. Tuy nhiên, các Bộ trưởng nội các của ông và quân đội phản 
đối kịch liệt trách nhiệm đối với kẻ ám sát. Đứng đầu là Bộ trưởng Quốc 
phòng Shirakawa Yoshinori và Bộ trưởng Đường sắt Ogawa, người có vị 
trí ngang với phó thủ tướng, nội các đã thành lập một liên minh chống lại 
Tanaka, cho rằng việc vạch trần tội ác đó sẽ làm tổn hại đến Hoàng gia, 
làm xấu đi mối quan hệ Trung - Nhật, và ngầm phá hoại đặc quyền của 
Nhật Bản ở Trung Quốc. Ngoài ra, nội các không muốn chịu trách nhiệm 
trong Nghị viện về những sự việc đã xảy ra. 


Bị cô lập trong nội các của mình nhưng được Saionji ủng hộ, Tanaka 
vẫn tiếp tục công việc. Bản báo cáo chính thức của ông trình Thiên hoàng 
vào ngày 24 tháng 12 năm 1928. Ông báo cáo với Thiên hoàng ý định đưa 
những tên tội phạm ra xét xử tại tòa án quân sự, sàng lọc lại quân đội và 
lập lại kỷ luật. Ngày hôm sau,ông cũng báo cáo tương tự với Makino và 
Chinda với một niềm tin rằng họ sẽ giúp ông. Tuy nhiên, khi nội các biết 
được báo cáo chính thức của Tanaka, các Bộ trưởng đã không tán thành 
việc đưa vấn đề ra xét xử tại tòa án quân sự và muốn xử lý như một vấn 
đề hành chính của quân đội. Ngày 28 tháng 12, Shirakawa báo cáo Thiên 
hoàng về việc quân đội sẽ điều tra cái chết của Trương Tác Lâm nhưng 
không đề cập đến đưa vụ việc ra xét xử tại tòa án quân sự.+ 


Khi Nghị viện Hoàng gia Thứ Năm Mươi Sáu triệu tập đầu năm 1929, 
các đảng đối lập đã chặn những sự công kích của mình bảng cách chất vấn 
Chính phủ về sự kiện; họ đã biết hoặc còn hoài nghỉ về sự thật và không 
mong muốn vạch trần toàn bộ trong bất kỳ trường hợp nào. Về vấn đề 
này, đảng Minseito đặc biệt muốn làm theo ý muốn của quân đội vì đảng 
Minseito cần sự ủng hộ của quân đội để thành lập nội các kế tiếp.?5 Trong 
khi đó, Thiên hoàng và nhóm tham mưu chỉ lo ngại liệu Tanaka có chịu 
trách nhiệm về những sự việc đã xảy ra hay không. 


Ngày 17 tháng 1 năm 192o, Thiên hoàng thúc ép Shirakawa điều tra sự 
việc. Hai ngày sau, ông hỏi Tanaka về chiến lược quản lý Nghị viện. Ngày 2 
tháng 2, ông lại chất vấn Tanaka về quá trình điều tra; thủ tướng nói Chính 
phủ của ông sẽ không chịu trách nhiệm về sự kiện Trương Tác Lâm.?° Một 
tháng sau, ngày 4 tháng 3, Makino bảo thư ký của mình, Okabe, thông 
báo cho Saionji rằng Tanaka đã không còn được Thiên hoàng tin tưởng và 
người định cảnh cáo Tanaka vào kỳ báo cáo tới.?7 Lần này, Tanaka biết rằng 
toàn bộ quân đội đã liên kết để chống lại ông và ông sẽ phải nhượng bộ và 
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không gây cản trở cho quân đội. Ngay sau đó, nội các đông ý che đậy vụ 
việc và xử lý hành chính nội bộ đối với quân đội. 

Ngày 27 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Shirakawa đã báo cáo quyết 
định của nội các với Thiên hoàng. Như Shirakawa giải thích rằng Đại tá 
Komoto và Chỉ huy Đạo quân Quan Đông Muraoka Chotaro đã phạm tội 
ác, nhưng thông báo sự thật và trừng phạt nghiêm khắc những người chịu 
trách nhiệm đến tội giết người này sẽ là một bất lợi lớn cho Nhật Bản. Về 
điểm này, nếu như không phải trước đó, Hirohito chấp thuận ý kiến của 
quân đội là nói dối dân chúng về vụ việc đó và chỉ đưa ra hình thức xử phạt 
hành chính đối với những người liên quan.?8 Vì vậy, Hirohito, Makino và 
Đô đốc Suzuki đã ủng hộ Shirakawa và những người trong nội các Tanaka 
muốn bảo vệ danh tiếng của quân đội không bị bôi nhọ. Bảng cách làm như 
vậy, dù không cố ý, họ đã đương nhiên xúi giục các thế lực âm mưu xâm 
lược Trung Quốc duy trì quyền lợi và lợi ích của Nhật Bản ở đó.?9 

Nhiều năm sau, trong cuốn Tự Bạch nổi tiếng của mình, Hirohito 
đã cho rằng «cách suy nghĩ không thận trọng của tuổi trẻ» đã làm cho 
ông giận dữ khi nói với Thủ tướng Tanaka và yêu cầu ông này từ chức 
khi Tanana đến và nói với ông rằng ông muốn giải quyết vụ mưu sát 
Trương Tác Lâm «bảng cách bưng bít sự việc».3 Lúc đó, ông không 
giải thích là ông cũng muốn bưng bít vụ giết người đó. Ông cũng không 
giải thích rằng ông đã nhắc lại cẩn thận với cận thần những điều ông 
sẽ nói với Tanaka, và rằng ông thật sự không có lý do để trách thủ 
tướng về cơ sở của bản báo cáo không chính thức lần thứ hai ngày 27 
tháng 6 năm 1929. Hirohito hướng sự chú ý vào việc tự trách mình, 
và sự từ chức sau đó của nội các Tanaka. Bằng cách đó ông đã đánh 
lạc hướng chú ý đến trách nhiệm của ông theo hiến pháp với 
tư cách là tổng tư lệnh tối cao về việc trừng trị tội ác của hai sĩ quan trong 
đó cơ bản là vụ việc quân sự, chứ không phải vụ việc dân sự. 


Trong Tự Bạch, sau khi kể lại cho sĩ quan hầu cận, ông đã làm như 
thế nào để Tanaka từ chức, Hirohito cố gắng giải thích tại sao mọi chỉ 
trích lại đổ vào nhóm tùy tùng của ông. Bảng cách làm như vậy, ông đã 
bộc lộ cảm xúc sâu sảc của ông về sự buộc tội «âm mưu của triều đình» 
được lan truyền vào thời điểm đó và sau này đã giúp giảm bớt những 
điều bịa đặt thuận lợi cho việc Hoàng thất luôn đứng ngoài các hoạt động 
chính trị. Kuhara Fusanosuke, Bộ trưởng Truyền thông trong nội các đã 
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được cải tổ của Tanaka tháng 5 năm 1928, bị khiển trách - vì đã nói sự 
thật - và cũng vì lý do đó nên Hirohito ghét ông. Thay vì bảo vệ quốc thể, 
Kuhara, một trong «những người ủng hộ» Tanaka: 


đã bịa đặt cụm từ «khối các chính trị gia cao cấp» và cuối cùng lan truyền 
tin là nội các đã sụp đố do âm mưu của các chính trị gia cao cấp và triều 
đình. Vì vậy, việc tin tưởng vào sự thật như... cụm từ đã được bịa đặt... đã 
tạo ra sự oán giận và để lại một di sản thảm khốc tồn tại mãi đến sau này. 
Vụ việc này đã có ảnh hưởng đáng kể đến sự kiện ngày 26 tháng 2 năm 
1936. Sau đó, tôi đã quyết định phê chuẩn mọi báo cáo mà nội các đặt trước 
mặt tôi thậm chí ngay cả khi bản thân tôi có thể có quan điểm đối lập... Khi 
tôi hỏi Tanaka, «Tại sao lại từ chức?» đó là một sự cảnh báo, chứ không, 
phải là «quyền phủ quyết». Tuy nhiên, về sau tôi đã quyết định sẽ nói rõ 
những quan điểm của mình nhưng chưa bao giờ thực hiện bất kỳ «quyền 
phủ quyết nào».*' 


Sau khi trừng phạt Tanaka, Hirohito có vẻ thận trọng hơn trong việc 
lựa chọn thời điểm can thiệp vào chính trị. Nhưng mức giới hạn của ông 
phụ thuộc vào từng thời điểm và do đó được quyết định dựa theo tình thế 
(chứ không phải theo Hiến pháp). Hơn nữa, Hirohito đường như không 
bao giờ hiểu được sự oán giận sâu sắc của các thành viên đảng Seiyukai 
về những việc ông đã làm với Tanaka. Ông cũng không hiểu được rằng 
những sự công kích chính trị liên tục của quân đội và cánh hữu đối với 
triều đình, đã đánh dấu sự trị vì của ông kể từ năm 192o, là một cái giá mà 
ông và những cận thần trong Hoàng cung phải trà vì đã tham gia tích cực 
vào các hoạt động chính trị và khơi dậy sự tôn sùng rằng ý muốn Thiên 
hoàng là sự khác biệt cần thiết so với ý chí của nội các.33 Một «quốc vương 
lập hiến» thật sự sẽ không chấp nhận rằng chế độ quân chủ lập hiến yêu 
cầu quốc vương phải phê duyệt mọi báo cáo của nội các. Nhưng ý niệm về 
một quốc vương lập hiến của Hirohito rất không rõ ràng. 


Bảng cách khiển trách nhiều lần và rồi cuối cùng trừng phạt thủ 
tướng - tướng Tanaka, Thiên hoàng Hirohito đã phát tín hiệu cho nhóm 
chính trị do đảng Seivukai đứng đầu rằng nội các đã không đủ năng lực 
quản lý dưới sự cai trị của ông. Tuy nhiên, ông phản ứng rất khác nhau, 
trong trường hợp của Minseito, đảng ôn hòa chính yếu, ông đã ban tặng 
áo choàng của Thủ tướng cho chủ tịch của đảng này là Hamaguchi vào 
tháng 7 năm 1929. 
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Hamaguchi, sau khi hiểu được bài học về thất bại của Tanaka, đã thực 
hiện báo cáo đầy đủ cho vị Thiên hoàng trẻ trước khi quyết định các biện 
pháp xử lý bất kỳ vấn đề nào. Hơn nữa, giá trị cá nhân của ông, cũng như 
đường lối về các mục đích quân sự và giảm bớt tài chính nhận được sự 
ủng hộ hoàn toàn. Giai đoạn này, nhóm triều đình cũng ghi nhận những, 
cố gắng của Hamaguchi trong việc hoà hoãn với phong trào dân tộc Trung 
Quốc bằng cách khôi phục vị trí Bộ trưởng ngoại giao cho Shidehara và ký 
hiệp định về hải quan với Trung Quốc. 


Thật đáng tiếc, vài tháng sau khi Hamaguchi thành lập nội các, hệ 
thống tài chính quốc tế dựa vào bản vị vàng đã sụp đổ vào ngày 2o tháng 
10 năm 192o khi thị trường chứng khoán bị khủng hoảng ở Mỹ, một quốc 
gia cho vay và là thị trường hàng hóa công nghiệp hàng đâu thế giới. 
Chẳng bao lâu, toàn bộ nền kinh tế thế giới rơi vào Cuộc Đại khủng hoảng 
chưa từng có, ảnh hưởng sâu sắc đến trật tự quốc tế đã được thiết lập. 
Quyết định của Thiên hoàng Hirohito trước đó về việc cho phép nới lòng 
kỷ luật quân đội và bãi nhiệm Thủ tướng, người đã coi ông là một quốc 
vương lập hiến thực thụ, làm cho các sĩ quan quân đội trẻ ở Mãn Châu 
cảm thấy họ có thể hành động theo ý mình. 


Một nhóm nhỏ các sĩ quan quân đội đã hành động như vậy. Một năm 
đã trôi qua kể từ vụ ám sát Trương Tác Lâm vào tháng 6 năm 1928 và việc 
từ nhiệm của nội các Tanaka vào đầu tháng 7 năm 192o, Đại tá Komoto 
từ chức sĩ quan tham mưu cao cấp. Người kế nhiệm ông chỉ huy Đạo quân 
Quan Đông, Trung tá Ishiwara bắt đầu lập kế hoạch mà sau đó dẫn đến 
sự kiện Mãn Châu. Các sĩ quan cấp bậc từ hạng trung đến cao cấp đã tham 
gia vào cuộc cải cách nhà nước nhằm mục đích tiến hành «cuộc chiến 
tranh tổng thể» tăng cường đoàn kết trong tổ chức và mối quan hệ với các 
nhóm cánh hữu; trong khi các thành phần của Đảng Seiyukai của Tanaka 
(do Mori dẫn đầu) đã hợp lực với quân đội và cánh hữu. 


Ngày 2o tháng 12 năm 1928, con trai đồng thời là người kế nhiệm 
Trương Tác Lâm, Trương Học Lương, tư lệnh của Ba tỉnh phía Đông (Mãn 
Châu), hợp nhất lãnh thổ của mình với lãnh thổ của chính quyền Quốc 
dân đảng mới ở Nam Kinh. Khi Trung Quốc đã hoàn tất quá trình thống 
nhất, thì giai đoạn thống nhất lực lượng xâm lược mới và trung lập hóa 
những nhóm ủng hộ chính sách hợp tác quốc tế và chính sách thỏa hiệp 
về Trung Quốc đang được thiết lập tại Nhật Bản. Cả Thiên hoàng và tham 
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mưu của ông đều không biết rằng những sự công kích chính trị của quân 
đội và cánh hữu đối với triều đình đã đánh dấu sự trị vì của ông từ năm 
1929 là cái giá mà họ phải trả cho việc truyền bá tôn giáo vào các hoạt động, 
chính trị và giúp tạo ra sự tôn sùng ý muốn tối thượng của Thiên hoàng. 


Hì( 


Ngày 27 tháng 8 năm 1928, Nhật Bàn tham gia Hiệp ước chấm dứt Chiến 
tranh, được phương Tây gọi là Hiệp ước Briand-Kellogg (hoặc Hiệp ước 
Paris) và tại Nhật Bản được gọi là Hiệp định Đình chiến. Những nước ký 
kết hiệp ước đã không thừa nhận chiến tranh là «một công cụ trong chính 
sách quốc gia» và hứa giải quyết toàn bộ các tranh chấp bảng phương pháp 
hòa bình. Pháp và Mỹ đã đệ trình Nhật Bản hiệp ước này như là một kế 
hoạch khác theo tỉnh thần hòa giải quốc tế được tán thành tại Hội nghị 
'Washington. Nội các Tanaka đã chấp thuận hiệp ước đó và cử Ủy viên Hội 
đồng Cơ mật Uchida Kosai đến Paris thực hiện chỉ thị là tận dụng cơ hội ký 
kết này để thông báo cho Mỹ và các cường quốc khác về vị thế đặc biệt của 
Nhật Bản tại Mãn Châu. Tuy nhiên, Uchida không định khơi dậy sự nghỉ 
ngờ của nước ngoài về tham vọng lãnh thổ của Nhật Bản bảng cách chỉ ra 
rằng Mãn Châu sẽ được miễn áp đặt những nghĩa vụ trong hiệp ước.35 

Quá trình đàm phán Hiệp ước này tại Nhật đã bộc lộ thái độ của 
nhóm triều đình đối với luật quốc tế. Bằng cách ký Hiệp ước Briand- 
Kellogg, Chính phủ Nhật Bản đã chấp thuận khái niệm «chiến tranh xâm 
lược» là một tội ác được công nhận trong luật quốc tế.** Trong hai điều 
đầu tiên của Hiệp ước, các nước ký kết Hiệp ước đã cam kết «vì quyền lợi 
dân tộc của mỗi nước và lên án việc giải quyết mâu thuẫn quốc tế bằng 
con đường chiến tranh, và không thừa nhận đó là một công cụ của chính 
sách quốc tế trong các mối quan hệ giữa các nước”. Trong điều thứ hai họ 
đã đồng ý giải quyết «bằng phương pháp hòa bình... toàn bộ những tranh 
chấp hoặc xung đột có bản chất hoặc nguyên nhân tương tự phát sinh 
giữa các nước đó». Khi Chính phủ Tanaka trình Nghị viện Hoàng gia 
xem xét bản hiệp ước chưa đầy đủ này, cụm từ «vì quyền lợi dân tộc của 
mỗi nước» ngay lập tức trở thành đối tượng gây tranh cãi.›° 


Tại Mỹ, nơi phong trào hòa bình thời kỳ hậu chiến đã xuất hiện tư 


tưởng chiến tranh phạm tội hóa, hiệp ước nhận được sự ủng hộ rộng rãi 
của cộng đồng tri thức và dân chúng.** Nhật Bản có thể cũng nhận được 
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sự đồng thuận tương tự nếu Thiên hoàng đặt uy thế của mình sau hiệp 
ước và biến việc cấm chiến tranh xâm lược thành kế hoạch riêng của ông. 
Điều này chưa bao giờ xảy ra. Thay vào đó, hiệp ước ngay lập tức dẫn đến 
một cuộc khủng hoảng tại Mãn Châu và cuộc vận động tài trợ cho Chính 
phủ để thát chặt mối quan hệ giữa dân chúng với Thiên hoàng, vượt qua 
những đổ vỡ chính trị ngày càng tăng của đất nước, và thúc đẩy tỉnh thần 
của quân đội sau một thập kỷ bị chỉ trích. 


Cụ thể hơn, nội dung của hiệp ước không rõ ràng do luận điểm về 
hai vấn đề là quyền tối cao và đặc quyền trong các chính sách đối ngoại 
của Thiên hoàng. Khi Nghị viện Hoàng gia triệu tập đâu năm 192o, Đảng 
Minseito đối lập đã buộc tội nội các Tanaka vi phạm quyền lực tối cao của 
nhà nước thuộc về Thiên hoàng bởi vì «các quốc gia» trong Điều 1 của 
Hiệp ước không Chiến tranh đã kêu gọi việc cấm chiến tranh «vì quyền 
lợi dân tộc của mỗi nước» hơn là vì quyền lợi của Thiên hoàng.*° Mặc dù 
các chính trị gia Đảng Minseito và Đảng Seiyukai cùng ủng hộ Hiệp ước 
không Chiến tranh, nhưng những chính trị gia trước đó cố gắng xóa bỏ 
quan điểm chống lại đảng cầm quyền bảng cách cho rằng cách diễn đạt 
trong Điều 1 của hiệp ước đã công nhận nguyên tắc quyền tối cao thuộc về 
nhân dân chứ không phải thuộc về quốc vương và do vậy trái với quốc thê. 


Cuộc tranh luận của Nghị viện về hiệp ước đã nêu bật được sự đồng 
thuận của những thành phần cầm quyền ưu tú trong việc phủ nhận cơ 
quan đại chúng nào đưa ra chính sách ngoại giao. Đồng thời, Nghị viện 
đã biểu lộ cách chuyển đổi từ ngữ thâm thúy trong suốt quá trình suy xét 
một cách thận trọng các vấn đề liên quan đến chính trị: từ không lôi kéo 
vua vào các hoạt động chính trị đến «đấu tranh ngày đêm bảng cách ám 
chỉ Hoàng thất» trong cuộc tranh luận chính trị.* 


Ngoài ra, hiệp ước không Chiến tranh không được ưa chuộng ở Nhật 
Bản do bản thân Hirohito được thầy Tachi Sakutaro, dạy về ngoại giao và 
luật quốc tế, cố vấn về vấn đề này. Vào thời điểm Tahchi phản đối mục 
đích và ý nghĩa của hiệp ước.* Hirohito chắc chắn muốn cuộc tranh luận 
của Nghị viện về quyền lực tối cao của ông chấm dứt và hiệp ước được 
thông qua, theo đúng tỉnh thần hòa giải với các cường quốc phương Tây. 
Vào thời điểm từ tháng Ba đến đầu tháng 6 năm 1929, ông đã chất vấn 
Thủ tướng Tanaka về tình hình của hiệp ước trong Nghị viện và trong Hội 
đồng Cơ mật.*3 Nhưng Hirohito không coi hiệp định như là một cam kết 
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để giải quyết bảng phương pháp hòa bình toàn bộ tranh chấp phát sinh 
với Trung Quốc về quyền thuê đất theo hợp đồng của Nhật Bản tại Mãn 
Châu (do đã hết hạn trong thời gian trị vì của ông). Đối với ông, những 
hiệp ước và quyền lợi về Mãn Châu - những hợp đồng đầu tiên đàm phán 
với triều đại nhà Thanh, ngày càng tăng do những thỏa thuận đạt được 
bởi quân đội - là một phần trong di sản của ông nội ông. Hiểu theo đúng 
nghĩa thì những hiệp ước và quyền lợi trên là bất khả xâm phạm và đáng 
bảo vệ thậm chí ngay cả khi lực lượng vũ trang sử dụng. 


Về điểm này, quan điểm của Hirohito thời trẻ về thế giới là không rõ 
ràng và cứng nhác giống như Tachi. Những lời chỉ bảo của Tachi là hiệp 
ước sẽ không ngăn chặn việc không dùng vũ lực của Nhật để bảo vệ lợi 
ích của mình tại Trung Quốc, và yếu tố đạo đức trong đó lại không quan 
trọng lắm. Khi đó và về sau, Tachi tập trung phòng vệ từ xa, tìm kiếm 
«kẽ hở» trong Hiệp ước không Chiến tranh để cho phép Nhật Bản bảo 
vệ lợi ích và đặc quyền ngoại giao của mình tại Mãn Châu sẽ là một nhu 
cầu phát sinh trong tương lai đối với sự can thiệp về quân sự ở đó. Hơn 
nữa, quan điểm của Tachi hoàn toàn phù hợp với quan điểm của nhóm 
trí thức Nhật Bản tại thời điểm đó, nhưng khác với quan điểm của Mỹ, là 
hưởng ứng Hiệp ước không Chiến tranh một cách đầy hoài nghĩ. 


Cụ thể là Tachi, giống như nhiều người theo «chủ nghĩa hiện thực» 
Nhật Bản khác, không thỏa mãn với cách mà nền dân chủ tự do - Anh và 
Mỹ - đòi hỏi các quốc gia tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức mới cấm sử dụng 
chiến tranh như phương tiện để giải quyết xung đột giữa các quốc gia. 
Ông coi đây là một nỗ lực của các cường quốc Anh-Mỹ để ổn định trật tự 
quốc tế sau chiến tranh nhảm đem lại lợi ích riêng cho các cường quốc 
này.* Tuy nhiên, nói một cách công khai, ông không bác bỏ hòa bình dân 
tộc nêu trong luật quốc tế và những tổ chức là biểu tượng cho dân tộc đó, 
nhưng lại tìm cách phá hoại ngầm cả hai bảng cách khai thác những khe 
hở và phòng vệ từ xa một cách rộng rãi để gần như chứng minh bất kỳ 
hành động vũ lực nào là một công cụ giải quyết tranh chấp. 


Trong khi cuộc tranh luận về cách diễn đạt từngữ của Hiệp định không 
Chiến tranh diễn ra sôi nổi vào cuối năm 1928 và đầu năm 102g vẫn tuân 
thủ tuyệt đối pháp luật, Hirohito và nhóm triều đình đã rút lui. Thay vì 
khuyến khích tinh thần hòa bình và chủ nghĩa chống quân phiệt mới, nhà 
nước (nhân danh Hirohito) lúc đó lại cam kết với chủ nghĩa chống quân 
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phiệt bằng một hiệp ước, họ quyết định thổi phồng lẻ đăng quang và qua 

đó khuyến khích xu hướng chủ nghĩa dân tộc sô-vanh. Vào lễ kỷ niệm lần 

thứ mười ngày ký thỏa thuận đình chiến tại châu Âu kết thúc Chiến tranh, 
Thế giới I, nhóm triều đình đã có một cơ hội lý tưởng để biến chủ nghĩa 

hòa bình của Hiệp ước không Chiến tranh thành kế hoạch riêng của Thiên 

hoàng, và làm cho nước Nhật hiểu rằng những cuộc chiến tranh xâm lược 

đã được tiến hành trái với luật pháp. Tuy nhiên, trước khi Hirohito định 

phê chuẩn chính thức Hiệp ước (ngày 27 tháng 6 năm 1929), những Lẻ kỷ 

niệm đăng quang của ông đã giúp Nhật Bản hướng về chủ nghĩa dân tộc 

nổi bật và thấy khó có thể rút khỏi chủ nghĩa dân tộc đó.* 

Tại Geneva, như nhà sử học Iko Toshiya đã chỉ ra, phái đoàn Nhật 
Bản tại Hội đồng Hội Quốc Liên không tìm cách cải thiện Hiệp định và 
thúc đẩy hòa bình. Thay vào đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng ngoại 
giao Shidehara, phái đoàn đã phản đối việc làm cho Hiệp định tuân thủ 
hiệp ước cấm chiến tranh xâm lược mới. Cho rằng bộ máy hòa bình của 
Hội Quốc Liên có thể không hoạt động ở Viễn Đông, phái đoàn nhiều 
lần phản đối sự hòa giải của các nước thứ ba về những tranh chấp liên 
quan đến Trung Quốc. Vào đúng thời điểm từ năm 1o28 đến năm 1931, 
các nội các đảng tìm cách mở rộng khả năng thực hiện quyền lực tại 
Trung Quốc dưới danh nghĩa phòng vệ. Nếu Hirohito, nhóm tùy tùng 
và Bộ trưởng Ngoại giao không quá phản đối việc tắng cường Hiệp định 
và ngăn không cho Hội Quốc Liên can thiệp vào các tranh chấp Trung - 
Nhật, và nếu những thỏa thuận tập thể mới về an ninh đã được ký khi sự 
kiện Mãn Châu xảy ra, thì Đạo quân Quan Đông khó có thể biện minh 
cho việc sử dụng lực lượng quân sự tùy tiện. 


IV 


Mặc dù đã được Nara, trưởng sĩ quan hầu cận thông báo về sự suy yếu 
về kỷ luật trong quân đội và Hải quân, nhưng Thiên hoàng vẫn tiếp tục 
bỏ qua những vấn đề về mâu thuản giữa các phe phái, sự kình địch giữa 
những người giúp việc, và sự đổ vỡ ngày càng tăng trong các căn cứ quân 
sự. Khi những nhà lãnh đạo cao cấp của quân đội buông lỏng kiểm soát 
những nhóm sĩ quan chuyên nghiệp, thì các sĩ quan ở mọi cấp bắt đầu 
tố cáo cấp trên của mình và lan truyền tin đồn trong dân chúng rằng các 
đảng chính trị đang gây tổn hại đến quốc phòng của Nhật Bản. Hirohito 
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đã phản ứng tình hình này bảng cách tránh tranh luận. Ông đổ trách 
nhiệm giải quyết Tổng Tham mưu Hải quân hay chống đối lên vai của 
Đại nội đại thần Suzuki, và trách nhiệm giải quyết triệt để sự không tuân 
lệnh và phục tùng trong quân đội lên tướng Nara. Ông cũng gây sức ép 
với Nara về Tổng tư lệnh Hải quân Togo đồng ý việc phê chuẩn Hiệp ước 
Hải quân Luân Đôn.*8 


Đầu năm 193o, Hamaguchi, được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hirohito, 
mâu thuẫn với Tổng tham mưu Hải quân về việc ký kết Hiệp ước Hải 
quân Luân Đôn. Cuộc tranh cãi vừa chấm dứt thì nhiều nhà lãnh đạo 
Hải quân từ nhiệm, và các đối thủ của hiệp ước đã tiến hành sàng lọc các 
sĩ quan đã ủng hộ hiệp ước. Sự can thiệp chính trị của Hải quân đã ảnh 
hưởng đến quân đội và phá hoại ngầm vị trí của Bộ trưởng Quốc phòng 
Ugaki, người tiếp tục kiểm soát những vị trí quan trọng của quân đội.*9 
Đảng Seiyukai ngay lập tức lợi dụng tình hình hỗn loạn trong nước để trả 
thù Đảng Minseito và nhóm tùy tùng triều đình vì sự can thiệp trước đây 
của những người sau này. 

Cuối cùng, cuộc tranh cãi về Hiệp ước Hải quân Luân Đôn đã làm tổn 
hại nhiều đến hình ảnh của vị Thiên hoàng trẻ. Những chính trị gia cánh 
hữu không bị ảnh hưởng và các sĩ quan quân sự đã coi việc ký kết hiệp 
ước tháng o năm 1930 là sự vi phạm giới hạn đạo đức. Bằng cách vượt 
qua giới hạn đó, họ đã buộc tội đảng Minseito đã xâm phạm danh dự nhà 
nước. Vì họ không thể chỉ trích Thiên hoàng, nên họ đổ tội cho tùy tùng 
triều đình vì đã giữ độc quyền ý muốn của ông và tiếp tay cho sự tham 
nhũng của các đảng. Vào khoảng đầu năm 192o, Hiranuma Kiichiro, một 
người chủ nghĩa dân tộc cực đoan đứng đầu trong bộ máy tư pháp và là 
cố vấn cho nhiều nhóm cánh hữu, đã bí mật chỉ trích Hirohito dựa dẫm 
quá nhiều vào Makino, và nhiều lần cử sứ thần đến Saionji để biết những 
ý muốn của nguyên lão hoặc để truyền đạt ý muốn riêng của ông.5° Trong 
giới cánh hữu cực đoan của Hiranuma, cảm tưởng sai lầm rằng «ý muốn» 
của Thiên hoàng hoàn toàn trong tay của Saionji và tùy tùng triều đình, 
những người đã chỉ đạo mọi hành động của ông. 


Những nhà phê bình của Hoàng cung và các đảng đã chỉ trích chủ 
nghĩa tự do và nền dân chủ mà đã được họ xếp ngang hàng với đạo Do 
thái và «hội Tam điểm»trong cả thập kỷ. Cái mà họ thật sự muốn phá tan 
là hệ thống hiệp ước Washington gây trở ngại và được họ coi như là một 
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«chiếc vòng kim cô bảng thép» Anglo-Saxon để ngăn chặn Nhật Bản mở 
rộng ra nước ngoài. Đối với họ, Nhật Bản đã từng đệ trình Mỹ và Anh, 
những cường quốc da tráng trước đó đã cố gắng kìm hãm sự mở rộng lục 
địa châu Á trong Chiến tranh Thế giới I. Rút ra kết luận rằng phương Tây 
không thừa nhận Nhật Bản là một cường quốc do sự quả quyết của Anh- 
Mỹ rằng Nhật Bản chấp thuận tỷ lệ thấp hơn đối với các tàu chiến của các 
đối thủ theo Hiệp ước Hải quân Luân Đôn, giới cầm quyền Nhật Bản đã 
cảm nhận sâu sắc việc xa lìa trật tự của Hiến pháp Minh Trị. Sự đề cao 
Thiên hoàng Chiêu Hòa đem lại cho nhà nước nghị lực và sức mạnh, trong 
khi chấp nhận việc các chính sách được thực hiện dưới danh nghĩa của 
Thiên hoàng. Quân đội, vốn không bị ảnh hưởng và một số nhà lãnh đạo 
chính trị khác đang phải đương đầu với vấn đề là làm thế nào để thay đổi 
các chính sách này. Các hoạt động trước đó dựa vào các đảng chính trị cực 
kỳ thối nát, và nhóm tùy tùng triều đình cản trở ý muốn của Thiên hoàng 
là những phương tiện được họ chọn. 

Khi Sagoya bắn Thủ tướng Hamaguchi ngày 14 tháng 11 năm 1930, 
Hirohito đang tức giận vì vai trò mờ nhạt của Hamaguchi trong việc giải 
quyết Hiệp ước Luân Đôn và chính ông cũng muốn thấy sự ra đời của 
nội các Seiyukai. Tin đồn về việc các thành viên của Tổng Tham mưu Hải 
quân đã gây ảnh hưởng đến ông là điều chưa bao giờ được kiểm chứng .°' 


Vào thời điểm này chỉ phí cho quân đội chỉ nhiều hơn một chút so với 
thời kỳ đầu của triều đại Chiêu Hoà: gần 2o % ngân sách hàng năm, hoặc 
3,03 % GNP.® Tuy nhiên, Tổng Tham mưu Hải quân và Quân đội mâu 
thuẫn gay gắt với Bộ trưởng ngoại giao về vấn đề giảm trừ vũ khí liên tiếp 
và chậm phân bổ quân đội. Báo chí bắt đầu tập trung phản ánh sự ủng hộ 
của dân chúng đối với «quyền chì huy tối cao» của giới quân sự; và quân 
đội với vai trò là một tổ chức đã cho thấy nhiều dấu hiệu vượt khỏi tâm 
kiểm soát. 


Ngay từ đầu năm mới, 1931, những viên chức trong Bộ Tư pháp và 
Phó Chủ tịch Hội đông Cơ mật, Hiranuma đã quan sát tình hình tại nước 
Nhật đang gánh chịu ảnh hưởng của Đại suy thoái. Trong gần một thập 
kỷ, Hiranuma đã công kích chủ nghĩa tự do phương Tây, những giá trị 
của đảng phái chính trị, và nền dân chủ Nhật hoàng nói chung. Nay ông 
thông báo về bước ngoặt giữa chủ nghĩa dân tộc mới và chủ nghĩa quốc 
tế mà Nhật Bản đã theo đuổi từ năm 1022. 
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Ngày nay, các cường quốc công khai đề cao vai trò của Hội Quốc Liên trong, 
khi họ bí mật mở rộng lực lượng vũ trang quân sự của mình. Chúng tôi 
không thế đơn giản giải tán cuộc họp ngu xuẩn của những kẻ ngốc, những 
kẻ đã dự đoán sự bùng nố của cuộc Chiến tranh Thế giới II, sau năm 1936. 
Đất nước của chúng ta phải được chuẩn bị để chiến đấu dũng cảm trong, 
trường hợp khấn cấp. Nếu các dân tộc khác [chẳng hạn như người châu Âu 
và người Mỹ] gây trở ngại với hòa bình thế giới và hạnh phúc của nhân loại, 
chúng ta phải được chuẩn bị đế thế hiện chủ nghĩa dân tộc một cách trang 
nghiêm, dựa trên tinh thần của những nhà lập quốc.53 


Hiranuma tiếp tục tuyên bố rằng nếu Nhật Bản định theo đuổi ý 
tưởng của mình, thì Nhật Bản sẽ phải gây dựng sức mạnh quân đội và đó 
là một công việc khó khăn: 


Sự suy thoái của kinh tế thế giới đã lên đến đình điểm. Thất nghiệp gia tăng, 
hàng ngày. Gia đình ly tán. Những người đói khổ đứng đây đường phố. Bạn 
có nghĩ rằng con người thỏa mãn với tình cảnh này? Đây là trách nhiệm 
của các chính trị gia, những người thống trị dưới sự bảo trợ ý muốn Thiên 
hoàng. Bỏ qua tình hình này là bỏ qua ý muốn của Thiên hoàng. Vì vậy, từ 
đầu năm mới... để che giấu thực tế và ngụy tạo rằng mọi việc vẫn bình an 
sẽ là tột cùng của sự bất trung, Bởi vì tôi tin chắc rằng một người tôn trọng. 
Hoàng gia và yêu tố quốc sẽ không tán đương tình hình đó, ở đây tôi đang 
muốn làm rõ bản chất của chủ nghĩa dân tộc.% 


M 


Vào mùa hè năm 1031, người kế nhiệm Hamaguchi đã đe dọa các quan 
chức triều đình bỏ qua bất đồng chính trị giữa quân đội và chính quyền 
Minseito của Wakatsuki Reijiro. Ngày 13 tháng 6 năm 1931, Kawai đã ghỉ 
chép lại trong cuốn nhật ký của mình rằng: 


Các nhà lãnh đạo cao nhất của quân đội đang tiến hành một cuộc vận động 
đoàn kết, có tổ chức đòi giảm trừ vũ khí, cho rằng chỉ quân đội mới có thế 
quyết định quy mô của lực lượng vũ trang do vấn đề quyền chỉ huy. Nguyên 
lão [Hoàng tử Saionji] nói rằng chúng ta sẽ không coi nhẹ sự tranh cãi về 
vấn đề điều quân trong trường hợp xảy ra xung đột tại Mãn Châu. 


Hai tuần sau, Kido thông báo cho Đại nội đại thần Makino rằng ông 
đã «nhận được tin của Harada Kumao [người đưa tin cho Saionji và Kio] 
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về 'việc quân đội đang chuẩn bị những kế hoạch khá lớn về Mãn Châu».% 
Khi đó, vào tháng 7, giao tranh đang xảy ra giữa nông dân Trung Quốc và 
Triều Tiên tại Vạn Bảo Sơn, vùng biên giới giữa Mãn Châu và Triều Tiên, 
cuộc giao tranh dẫn đến cuộc bạo loạn chống Trung Quốc và những cuộc 
tấn công vào người dân Trung Quốc ở kháp bán đảo Triều Tiên. Chính 
quyền thuộc địa Nhật Bản ở đó không ngăn cản được sự thiệt mạng của 
127 người Trung Quốc dưới tay những người Triều Tiên, và hậu quả là 
người Trung Quốc ở lục địa đã tẩy chay hàng hóa của Nhật Bản. Đối với 
nhiều người Nhật trải qua cuộc Đại suy thoái thế giới, sự tẩy chay này 
dường như là một âm mưu đã được toan tính của chính quyền Quốc dân 
đảng ở Nam Kinh và chế độ Trương Học Lương tại Phụng Thiên nhằm 
phá hủy lợi ích chiến lược và kinh tế của Nhật Bản tại Trung Quốc.” 

Vào tháng 8, cuộc khủng hoảng ở lục địa châu Á càng trở nên tồi tệ, 
khi quân đội Nhật Bản thông báo tướng Nakamura Shintaro của Đạo quân 
Quan Đông tại Mãn Châu mất tích. Báo chí Nhật Bản tung tin Nakamura 
đã bị binh lính Trung Quốc bát và sát hại gần biên giới phía bác Mãn 
Châu.5® Ngay lập tức Đảng Seiyukai đã buộc tội người Trung Quốc coi 
thường Quân đội Hoàng gia. Do sự lợi dụng của các đảng và báo chí, cuộc 
nổi loạn ở Vạn Bảo Sơn và sự kiện Nam Kinh đã làm tăng thêm thái độ 
thù địch của Nhật Bản đối với Trung Quốc. Viện dẫn nguyên cớ trời cho 
đó, Đạo quân Quan Đông đã tăng sức ép với chính quyền Phụng Thiên. 


Vì xung đột giữa người Trung Quốc và người Nhật Bản đã leo thang 
nên khủng hoảng chính trị ở Nhật Bản cũng ngày càng sâu sắc. Các quan 
chức thuộc Khóa 35 của Học viện Quân sự gửi nguuên lão Saionji một bản 
tuyên ngôn mật «khẳng định “thời đại Phục hưng Chiêu Hòa có nghĩa là 
sự lật đổ chính quyền đảng chính trị' và đề nghị đại úy và đại tá trong cả 
nước là 'người đưa tin chuẩn mực của Thời đại Phục hưng Chiêu Hoài ».*° 
Điều này ám chỉ đến sự trị vì hiện tại của vị Thiên hoàng trẻ Hirohito, 
nhưng thông điệp này hàm ý ông sẽ là một nhà cải cách vĩ đại giống như 
ông nội, hoặc ít nhất thời đại của ông phải là một thời kỳ cài cách. Đối với 
các sĩ quan cấp dưới, để đưa ra một lời cảnh cáo như vậy với các nguyên 
lão còn sống là một hành động táo bạo chưa từng có, thể hiện sự suy yếu 
đang tiếp diễn trong kỷ luật và tôn tỉ trật tự của quân đội. 


Đầu tháng 8, Bộ trường quốc phòng Minami Jiro đã phá vỡ tiền lệ bí 
mật quân đội và tiết lộ với báo chí bài phát biểu của ông tại cuộc họp đặc 
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biệt với các chỉ huy địa phương và chỉ huy sư đoàn. Trong bài phát biểu 
của mình, tướng Minami đã lên án những đề nghị giảm trừ vũ khí là «sự 
phản bội» và đề nghị các sĩ quan của ông phản đối sự cắt giảm quân sự.5° 
Theo đó Trưởng Tham mưu Quân sự Kanaya Hanzo và tướng Suzuki 
Soroku đã công khai tuyên bố chống lại việc cắt giảm chỉ tiêu quân sự 
nói chung.®' 

Vì những dấu hiệu nguy hiểm này ngày càng tăng, cuối cùng Hirohito 
và nhóm triều đình bắt đầu suy tính cách đối phó với các nhóm sĩ quan 
chính trị hóa. Theo lệnh của Hirohito, Makino đã thảo luận với Saionji 
về vấn đề «duy trì kỷ luật quân đội», và các chính trị gia có tuổi được 
kính trọng đã khuyên ông xử lý tình hình này bằng cách giải quyết trực 
tiếp với chính quyền quân đội hơn là với Thủ tướng Wakatsuki.5 Nội các 
'Wakatsuki đã không vượt qua được sự suy thoái kinh tế và bị quân đội 
xa lánh vì chính sách cát giảm tài chính. Thêm vào đó, mùa hè năm 1931 
'Wakatsuki đã lựa chọn cách cắt giảm lương của các viên chức dân sự để bù 
đắp vào những khoản thâm hụt ngân sách.%2 


Tuy nhiên, mãi đến khi Nhật Bản rộ lên rất nhiều tin đồn về cuộc 
chiến tranh sắp tới ở Mãn Châu, Hirohito mới đích thân can thiệp vào. 
Ngày 1o và 11 tháng o, ông đã chất vấn Bộ trưởng Hải quân Abo Kiyokazu 
và Bộ trưởng quân sự Minami về tình trạng kỷ luật trong quân đội. Abo 
trả lời rằng vừa yêu cầu Tổng tư lệnh Hải quân báo cáo và được biết không 
có vấn đề. Abo đã không thông báo cho Thiên hoàng biết việc Hải quân 
đang rất lo lắng về các hoạt động quân sự tại Mãn Châu, hoặc Hải quân 
sẽ nhanh chóng thiết lập một «cơ quan đặc biệt» tại Mãn Châu để theo 
đối Đạo quân Quan Đông. Abo có thể cũng không biết rằng trước đó hai 
tháng —«vào tháng 6 hoặc tháng 7» — các sĩ quan cao cấp của Tổng Tham 
mưu Quân đội đã thông báo cho những người đứng đầu Tổng Tham mưu 
Hải quân về kế hoạch dùng tổng lực chiếm Mãn Châu và đã yêu cầu sự 
hợp tác của Hải quân; các sĩ quan tham mưu Hải quân không tỏ bất kỳ 
thái độ phản đối nào đối với kế hoạch mà quân đội định thực hiện. 


Tuy nhiên, Minami vẫn còn nằm trong kế hoạch bí mật của Đạo quân 
Quan Đông để đưa Mãn Châu và Nội Mông nằm dưới sự kiểm soát của 
Nhật, và ông đã thành thật thú nhận với Thiên hoàng rằng «các sĩ quan 
quân đội trẻ tuổi gần đây đã chỉ trích tài ngoại giao của chúng ta quá yếu; 
những lời lẽ chỉ trích của họ không chính xác và đã làm cho họ hiểu lầm». 
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Tuy nhiên, ông nói thêm ngay rằng «chúng ta không thể cho phép những 
hành động đó, và cần phải ngăn chặn ngay. Quân đội tin rằng ngoại giao 
phải được các quan chức Bộ Ngoại giao coi như một chính sách quốc gia 
và sẽ phải thông báo cho các quan chức cấp dưới thận trọng về cách ngoại 
giao đó».% 


Hirohito cho rằng tỉnh thần phe phái chính trị của quân đội cần phải 
can thiệp, và ông ra lệnh cho Minami thát chặt sự kiểm soát. Bộ trường 
quân sự đã trả lời ngay rằng: «Kể từ khi nghe tin đồn đó, tôi đã kiểm soát 
vấn đề một cách cẩn thận». Sau đó, Hirohito triệu tập Đại nội Đại thần 
Suzuki và yêu cầu thông báo với Makino rằng «mặc dù Bộ trường quân sự 
báo cáo đã kiểm soát vấn đề chặt chẽ nhằm ngăn chặn những hành động 
vô kỷ luật của quân đội, nhưng yêu cầu cần thận trọng hơn nữa». 

Minami đã giải thích về thái độ của Thiên hoàng đối với những quan 
chức cao cấp này tại Bộ Quân sự và Tổng hành dinh Quân sự, những người 
đã bí mật âm mưu - dự định thời điểm bát đầu vào cuối tháng o. Họ quyết 
định di chuyển một cách thận trọng. Mục tiêu dùng lực lượng để chiếm 
Mãn Châu từ tay Trung Quốc của họ không thay đổi, nhưng thái độ của 
Thiên hoàng đã khiến họ tạm ngừng hành động và không chống lại nội 
các. Minami, vừa mới bị khiển trách nên đã lan truyền lệnh khiển trách 
đó trong toàn quân đội. 


Ngày 15 tháng o, Bộ trưởng Ngoại giao Shidehara nhận được một bức 
điện tuyệt mật từ tổng lãnh sự tại Phụng Thiên, thông báo rằng Đạo quân 
Quan Đông chuẩn bị tiến hành hành động xâm lược với quy mô lớn. Báo 
cáo trong những ngày tiếp theo đó đã thông báo đầy đủ cho Shidehara về 
âm mưu của Đạo quân Quan Đông. Dù sao, trong suốt mấy tháng đầu xảy 
ra sự kiện Mãn Châu, Shidehara đã đóng vai trò là người bảo vệ chính cho 
Đạo quân Quan Đông trước ý định trừng phạt của phương Tây, biện minh 
rằng Nhật Bản chỉ hành động tự vệ, và tán thành sự bất khả xâm phạm 
của các hiệp ước.58 

Minami gửi một lá thư cho tướng Tatekawa Yoshitsugu, trường Bộ 
phận tình báo của Tổng Tham mưu và bảo ông gửi riêng cho chỉ huy mới 
được bổ nhiệm của Đạo quân Quan Đông, tướng Honjo. Tatekawa, người 
đã tham gia vào vụ mưu sát Trương Tác Lâm, được cho là có ảnh hường 
trong Đạo quân Quan Đông. Trước khi rời đến Phụng Thiên cùng với bức 
thư đề nghị sự kiên nhản và trì hoãn hành động, Tatekawa đã tiết lộ cho 
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Đại tá Hashimoto Kingoro, người lập kế hoạch táo bạo vào đầu tháng 3, 
về quyết định của các nhà lãnh đạo quân sự cao cấp để trì hoãn hành động 
chiến tranh đã được hoạch định. Ngay sau khi Hashimoto gửi những bức 
điện đến Đại tá Itagaki Seishiro, sĩ quan tham mưu cao cấp của Đạo quân 
Quan Đông tại Phụng Thiên, một trong những bức điện đó đề nghị ông 
nhanh chóng hành động: «Âm mưu đã bị phát hiện. Tatekawa đang đến; 
xuất kích trước tiên để tránh liên lụy đến ông. Nếu Tatekawa đến, thì hãy 
hành động trước khi nhận được bức điện của ông». Ba ngày sau, Trung 
tá Ishiwara Kanji và Đại tá Itagaki thực hiện những kế hoạch của họ. 

Chứng cứ gián tiếp cho thấy những biên tập viên cấp cao của tờ 
Tokuo Asahi là Osak Mainichi, Ogata Taketora và Takaishi Shingoro cũng 
ủng hộ âm mưu này. Trước đó hai tháng, vào đêm ngày 16 tháng 7 năm 
1931, họ đã tham dự một cuộc họp tại Tokyo (có lẽ tại đỉnh thự của Baron 
Harada Kumao) để cùng với các quan chức của Bộ Ngoại giao lắng nghe 
Trưởng văn phòng đặc trách Quân sự, Đại tướng Koiso Kuniaki biện hộ về 
«quyền độc lập của Mãn Châu» và tuyên bố rằng nếu quân đội bát đầu một 
cuộc chiến thì người dân Nhật Bản sẽ ủng hộ cuộc chiến đó.79 

Vì vậy, trước trận chiến ở Phụng Thiên, nhiều người có ảnh hưởng ở 
Tokyo đã biết hoặc nghỉ ngờ về việc Đạo quân Quan Đông sắp sửa gây rắc 
rối. Hirohito và những cận thần đứng đầu trong Hoàng cung - Makino, 
Suzuki, Sekiya, Kido và Nara - cũng cảm thấy sự bất ổn ngày càng tăng 
trong quân đội nhưng lại hiểu không đúng tình hình nên phản ứng rất 
chậm. Tin tưởng rằng một thời gian dài hành động dưới sự chì đạo của 
Hoàng gia đã làm họ nản chí, họ chưa bao giờ tưởng tượng Đạo quân Quan 
Đông sẽ nắm được sáng kiến, lật đồ hoàn toàn các chính sách của nội các 
Minseito và phá hoại ngầm uy tín của Thiên hoàng. Hirohito và các quan 
chức triều đình đã đánh giá rất thấp chủ nghĩa phe phái cũng như quân 
đội. Bộ Ngoại giao và các đảng chính trị đôi lúc tỏ ra bất bình, nhưng họ 
cũng không có động thái nào ngăn chặn nguy cơ này bởi họ đương nhiên 
ủng hộ sứ mệnh của quân đội tại Mãn Châu, kể từ năm 1005.” 


PHẦN 3 


NHỮNG CUỘC CHIẾN 
CỦA THIÊN HOÀNG 


1031 - 1945 


SỰ KIỆN MÃN CHÂU 


êm 18 tháng 12 năm 1931, các sĩ quan thuộc Quân đoàn Quan Đông 
Đ nổ mìn ở gần tuyến đường sắt Nam Mãn Châu - tuyến đường 
nằm dưới sự kiểm soát của Nhật ở Lưu Điểu Kiều (bác Phụng Thiên) và 
đỗ lỗi cho binh sĩ của Trương Học Lương và «thảo khấu» có vũ trang 
người Trung Quốc. Lấy cớ từ một biến cố tự mình dựng lên cũng như 
không gây thiệt hại gì cho tuyến hỏa xa, Trung tá Itagaki Seishirõ ra lệnh 
cho Lực lượng Đồn trú Độc lập và Trung đoàn Bộ binh 2o tấn công doanh 
trại của quân Mãn Châu Trung Quốc đang trấn giữ thành Phụng Thiên. 
Bị tấn công bất ngờ, quân Trung Quốc lớp bỏ chạy, lớp đầu hàng. Một giờ 
sau, kẻ đồng mưu với Itagaki là Trung tá Ishiwara Kanji đang đóng quân 
tại cảng Lữ Thuận, đưa ra thông báo giả mạo về Chỉ huy Quân đoàn Quan 
Đông Honjo Shigeru để rồi sau đó Honjo phát lệnh tấn công mà Ishiwara 
đã dày công chuẩn bị từ trước. Trong 24 giờ sau, các đơn vị quân Quan 
Đông tiếp tục tiến ra ngoài vùng lãnh địa tạm mướn và nắm quyền kiểm 
soát các thị trấn chiến lược dọc theo tuyến hoả xa. Quân Nhật sau đó còn 
chuẩn bị tiến chiếm các trung tâm dân cư lớn ở miền nam Mãn Châu.' 


Hôm sau, ngày 1o tháng o, triều đình được tin về cuộc đụng độ ở 
Mãn Châu qua tường thuật của báo chí dựa trên giải thích của quân Quan 
Đông. Theo các phát ngôn viên quân đội thì trách nhiệm thuộc về người 
Trung Quốc. Chánh phụ tá Nara Takeji tức tốc thông báo với Nhật hoàng 
và nói thêm rằng theo ông «biến cố này sẽ không lan rộng». Nara cũng 
có thể đã đề xuất ngay lúc đó hay một vài giờ sau rằng Hirohito nên triệu 
tập một buổi thiết triều nhằm kiểm soát tình hình - một ý tường mà 
Makino và Saionji nhanh chóng phủ quyết với lý do «thanh danh của 
Nhật hoàng» sẽ «vấy bẩn» nếu các quyết định đưa ra trong buổi nghị 
triều sau đó không được thực hiện.) 
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Kể từ khi khởi phát, biến cố Mãn Châu đã kéo theo một phản ứng dây 
chuyền các cuộc khủng hoảng quốc tế và quốc nội, tác động và làm thay 
đổi cơ bản đường hướng phát triển quốc gia của Nhật Bản. Trung Quốc 
lập tức đòi bồi thường trước Hội Quốc Liên còn Quân đoàn Quan Đông 
thì vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng. Tướng Hayashi Senjuro, chỉ huy tại 
Triều Tiên, xin chỉ thị thông qua tổng hành dinh quân đội trung ương ở 
Tokyo cho phép điều quân qua sông Áp Lục vào Mãn Châu. Cho đến ngày 
1o tháng o, Chính phủ vẫn bất lực và bị bưng bít. Thủ tướng Wakatsuki 
cầu viện sự giúp đỡ của Harada Kumao, thư ký của nguuên lão Saionji, 
với lời lẽ như sau: 


«Tôi không nhận được thông báo nào của Bộ Ngoại giao hay Bộ Lục quân... 
Tôi vừa nhắc nhở họ thông qua Chánh Thư ký Văn phòng Kawasaki... Lực 
lượng quân Trung Quốc ở Mãn Châu và Mông Cổ có tới hơn 2o vạn trong 
khi chúng ta chỉ có khoảng một vạn. Tôi hỏi Bộ trưởng Lục quân rằng «Ông 
sẽ làm gì nếu chẳng may hành động của ông dản đến tình huống không 
lường trước, tình huống mà ông không thể ngăn chặn được vì bị áp đảo 
quá lớn về quân số?» Ngài Bộ trưởng trả lời: «Chúng tôi sẽ điều quân từ 
Triều Tiên... thực ra, quân đội ở đây có thế đã được điều đến rồi». Tôi đã 
khiển trách ông ấy: «Làm sao ông dám cho phép điều động binh sĩ từ Triều 
Tiên khi chưa được Chính phủ phê chuẩn?» Ông nói: «Dạ thưa, thì ngay 
dưới thời Chính phủ Tanaka (1927 — 1929), quân đội vẫn được điều động 
mà không cần triều đình cho phép đấy thôi». Tôi cho rảng ông ấy không hề 
lường trước bất kỳ vấn đề nào... Trước tình hình này, tôi hoàn toàn bất lực 
trong việc kiềm chế quân đội. Làm sao quân đội của Thiên hoàng lại dám 
hành động mà không có sự phê chuẩn của ngài? Chúng ta có thế làm gì đây? 
Có lẽ tôi không nên kể những chuyện này với ngài, nhưng liệu ngài có thế 
làm gì không?... Tôi quả đang gặp khó khăn lớn*». 


Tối hôm đó, các thành viên trong nhóm triều đình họp mặt tại dinh 
thự của Harada. Những người tham dự gồm Kido (nhật ký của ông này là 
một nguồn dẫn chứng); Konoe; Okabe Nagakage, trường Phân ban một, 
Phòng Chính trị Bộ Ngoại giao và một quan chức khác có vai vế 5 Tất cả 
những người này đều ở vào độ tuổi 4o và có thiên hướng chỉ trích Saionji 
và Makino, đồng thời ủng hộ chủ trương của quân đội trong việc giải 
quyết vấn đề Mãn Châu bảng vũ lực. Họ nhất trí rằng các mệnh lệnh của 
bộ chỉ huy tối cao đã không được tuân thủ đây đủ và rằng Nhật hoàng 
cũng nhất trí với mong muốn ban đầu của Chính phủ là ngăn chặn không 
để tình hình diễn biến xấu đi cũng như tiếp tục làm ảnh hưởng xấu đến 
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hình ảnh của nước Nhật. Theo như Kido thông báo thì đây là một vấn 
đề có tính hai mặt. Quân đội tức giận vì các quan cận thần trong triều vì 
đã xúi giục Nhật hoàng ra tuyên bố và cả với Salonji, người bị coi là có 
tư tưởng thù địch. Vì vậy, «tốt nhất là Thiên hoàng không nên phát biểu 
gì trừ khi tình hình không còn trong tầm kiểm soát;» đồng thời Saionji 
không nên đến Tokyo «trừ khi tình thế thay đổi». 


Về thực chất, những người tham dự buổi họp ở dinh Harada nhất trí 
rảng Hirohito phải phê chuẩn hành động của Lục quân, và rằng Saionji và 
các quan lớn trong triều không được tiếp tục hành vi phạm pháp, lợi dụng 
quyền lực chỉ huy quân đội của Nhật hoàng cũng như làm bất cứ điều gì 
kích động quân đội. Với thái độ này, trong suốt thời kỳ diễn ra cuộc chiến 
Mãn Châu, nhóm triều đình không lần nào thể hiện được lập trường cứng 
rắn đối với phía Lục quân.” 


Ngày 21 tháng o, Wakatsuki triệu tập phiên họp Chính phủ kéo dài 
6 giờ đồng hồ liền, quyết định không phê chuẩn việc tăng viện quân từ 
quốc nội hay từ Triều Tiên và chỉ coi cuộc giao tranh ở Mãn Châu như một 
«sự kiện» nhảm tránh tình trạng tuyên chiến.8 Trong khi đó, Quân đoàn 
Quan Đông đã ba ngày liền gây áp lực với tổng hành dinh quân đội trung 
ương cho phép tướng Hayashi, chỉ huy Quân đoàn Triều Tiên, điều thêm 
quân qua sông Áp Lục vào Mãn Châu. Vào hồi 1:oo chiều, ngày 21 tháng 
o, trong khi Chính phủ còn đang họp thì Hayashi đã tự ra lệnh cho quân 
vượt qua biên giới. Ngay sau đó, Tổng tư lệnh Lục quân Kanaya đã trình 
báo với Nhật hoàng rằng bất chấp mệnh lệnh trực chiến chờ lệnh, Quân 
đoàn Hỗn hợp quân đội biên ngoại của Nhật ở Triều Tiên, lấy cớ là tướng 
ở xa có thể không theo lệnh vua, «đã vượt qua biên giới tiến về Phụng 
Thiên».9 Kanaya thừa biết rằng trong trường hợp này thì không có lý do 
nào có thể biện minh cho hành động tự quyền phạm pháp của Hayashi. 


Vậy là Nhật hoàng Hirohito, lúc này mới 3o tuổi, đứng trước một cơ 
hội tuyệt vời để hậu thuản cho Chính phủ của Wakatsuki kiểm soát quân 
đội và chấm dứt tình hình chiến sự leo thang. Về mặt chính trị, Lục quân 
vẫn còn yếu thế. Các chủ kiến về sự kiện Mãn Châu còn chia rẻ, Nếu ông 
muốn cai trị theo lối «quân chủ lập hiến» kiểu Anh thay vì quân chủ 
chuyên chế núp dưới hiến pháp thì đây chính là cơ hội tốt. 

Nhật ký của Nara ghi ngày 22 tháng o thuật lại những gì Hirohito đã 
làm trong thời khảc quyết định này: 
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«Buổi chiều, khi tôi được Thiên hoàng triệu vời, ngài hỏi tôi có nhắc nhở 
Tống tham mưu trưởng (Kanaya) rằng không được tiếp tục hành động hay 
không. Tôi trả lời: «Bẩm có, thần đã nhác nhở ông ấy, nhưng cho dù thần 
không nhắc nhở đi nữa thì ông ấy vẫn phải hiểu rõ cả chủ trương của Chính 
phủ cũng như ý muốn của bệ hạ, đồng thời ông ấy cũng đang dần xử lý vấn 
đề. Đáng tiếc là các đơn vị Lục quân ngoài biên ải thường hay khinh suất 
và tự ý hành động»... (Sau đó) Hồi 4:2o chiều, Tống tham mưu trưởng 
Kanaya diện kiến Nhật hoàng, tấu trình xin phê chuẩn việc đã rồi là điều 
động binh đoàn hỗn hợp từ Quân đoàn Triều Tiên. Tôi nghe Hoàng thượng 
nói rằng tuy lần này không thể làm gì khác nhưng (quân đội) sau này phải 
cẩn trọng hơn'°». 


Hiểu rõ sự cần thiết phải tăng viện lực lượng cho các đơn vị tiên phong 
của Quân đoàn Quan Đông đang bị áp đảo lớn về quân số, Hirohito chấp 
nhận tình hình như sự đã rồi. Ông không nghiêm khác phản đối việc quân 
đội bành trướng. Nếu việc này có bao hàm sự tiếm quyền đối với Thiên 
hoàng trong chốc lát thì cũng đành thế - miễn là chiến dịch thành công." 

Đến ngày 1 tháng 1o năm 1931, hai tuần sau biến cố, phần lớn người 
Nhật đã bát đâu ủng hộ quân đội. Hirohito biết biến cố này đã được dàn 
xếp từ trước. Ông biết ai là người bày mưu, ai ra lệnh và ai thực hiện. Ông 
hoàn toàn biết rõ rằng chính một số sĩ quan cao cấp đã vi phạm kỷ luật 
quân đội vào năm 1oo8 khi ra lệnh cho quân tiến vào những khu vực nằm 
ngoài quyền hạn của mình. Tuy nhiên, như đã thấy rõ trong nhật ký của 
Chánh trợ lý Nara, Hirohito chủ trương chỉ áp dụng những hình phạt nhẹ 
nhất dành cho Tổng tham mưu trưởng Lục quân và chỉ huy Quân đoàn 
Quan Đông.!? 


Một tuần sau, Nhật hoàng lại tiếp tục sự đồng loã với các sĩ quan Lục 
quân của mình. Cẩm Châu, một thành phố ở phía nam tỉnh Liêu Ninh, 
nằm trên tuyến đường hoả xa giữa Bắc Kinh và Phụng Thiên là «vết tích 
cuối cùng của chính quyền Trung Quốc ở Mãn Châu». Cuộc không kích 
vào thành phố này được Hirohito phê chuẩn và là một trong những đợt 
tấn công đầu tiên kể từ cuối Chiến tranh Thế giới I. Nara mô tả trong nhật 
ký của mình ngày o tháng 1o như sau: 


«Trước khi Phó tổng tham mưu Lục quân Ninomiya (Harushige) rời Hoàng 
cung, tôi nói với ông ấy rằng Thiên hoàng muốn biết có phải việc mở rộng 
giao tranh là không thể tránh được nếu Trương Học Lương bố trí lại quân 
đội gần Cẩm Châu không. Nếu việc này là cần thiết thì Thiên hoàng sẽ 


SỰ KIỆN MÃN CHÂU 205 


chuẩn tấu. (Tướng Ninomiya) nói ông sẽ nói chuyện với Tham mưu trưởng 
và phi báo ngay cho Thiên hoàng».4 


Như được lời của tướng Nara tiếp sức, Ninomiya lập tức ra lệnh chuẩn 
bị tài liệu họp bàn phương án ném bom Cầm Châu. Ban Hành quân thuộc 
văn phòng Bộ tổng tham mưu còn nêu rõ rằng Nhật hoàng coi chiến dịch 
ném bom «chi là hành động bình thường trước diễn biến tình hình». 
Nếu hiểu thoáng qua những gì ghi trong nhật ký của Nara ngày 9 tháng 
1o thì Hirohito rõ ràng đã đổi ý trong một sớm một chiều. Trước đó, ông 
bày tỏ với Nara rằng ông không chấp thuận việc tướng Honjo công khai 
hạ bệ chính quyền Trương Học Lương, trong khi ngày o8 tháng 1o ông lại 
nói với Nara rằng: «quân đội ngoài biên ải và Bộ Ngoại giao đang có mâu 
thuẫn — quân đội muốn thiết lập một chế độ Mãn Châu —- Mông Cổ độc 
lập và đàm phán với chế độ đó trong khi bên ngoại giao lại cho rằng điều 
này không có lợi. Ta cho rằng vào thời điểm này, phe Lục quân sai. Hãy 
truyền ý chỉ của ta tới tổng hành dinh Lục quân».!5 

Một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Hội Quốc Liên được triệu tập 
tại Geneva để xem xét khiếu nại của Trung Quốc. Buổi họp nhanh chóng 
ngả theo chiều hướng chống lại Nhật Bản. Ngày 27 tháng 1o, nhật ký của 
Nara ghi chép lại sự bất an trong triều đình: 


«Sau bữa trưa, tôi đến thăm quan thủ ấn một lúc. Ông nói Thiên hoàng 
bảo với ông rằng ngài dự định lệnh cho phó tổng tham mưu Lục quân hỏi 
các Bộ trưởng Lục quân và Hải quân về sự quyết tâm và sẵn sàng của họ 
nếu chúng ta bị áp đặt cấm vận kinh tế hoặc phải đối mặt với hành động 
quân sự của các Đại cường quốc».!” 


Đến đầu tháng 11, thái độ của Bộ Ngoại giao và triều đình đã thay 
đổi. Ngày mùng 6, Bộ trưởng ngoại giao Shidehara tấu lên Nhật hoàng 
rằng Bộ Ngoại giao đã quyết định huỷ bỏ cuộc đàm phán đơn phương 
với Chính phủ Quốc gia của Tưởng Giới Thạch. Tướng Tây Hạ được hậu 
thuẫn thành lập một chế độ bù nhìn dựa trên tầng lớp địa chủ Trung 
Quốc ở miền nam Mãn Châu. Việc giải quyết vấn đề Mãn Châu và (Nội) 
Mông Cổ có thể được đàm phán trực tiếp với quan chức của chế độ đó chứ 
không phải với Trương Học Lương hay Nam Kinh. Sau đó, Shidehara đã 
tìm kiếm và nhận được sự hậu thuẫn cho kế hoạch của mình từ Makino 
và Saionji, cũng như của Ugaki, Tổng thủ hiến Triều Tiên.'9 
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Sự thay đổi về chính sách này diễn ra khi tổng hành dinh Lục quân 
ở Tokyo đang ra sức kiềm chế quân đội biên ngoại xâm chiếm miền bắc 
Mãn Châu trước nguy cơ đụng độ với quân Liên Xô. Ngày os tháng 11, 
Hirohito ban đặc chỉ ủy quyền cho phép Tổng tham mưu trường Kanaya 
được quyết định các «vấn đề nhỏ» về hành quân và chiến thuật. Trong ba 
tuần sau đó, trong lúc Quân đoàn Quan Đông đi chuyển bằng đường sắt 
qua miền bác Mãn Châu, Kanaya đã sử dụng đặc quyền này tới năm lần 
để kiểm tra hoạt động của quân đội tại thực địa.?° 


Trong khi đó, trước sự thúc giục của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ 
Stimson, Hội đồng Hội Quốc Liên đã viện dẫn Hiệp ước Briand-Kellogg 
để chống lại cả Trung Quốc lăn Nhật Bản. Trước sự phản đối của phái 
đoàn Nhật Bản, hội đồng này sau đó đã thông qua một nghị quyết tượng 
trưng trong đó đề ra thời hạn là ngày 16 tháng 11 để Nhật Bản rút quân 
khỏi các vùng chiếm đóng.?' Sự chỉ trích của nước ngoài đối với hành động 
gây hấn ngày càng tăng, trong khi công chúng Nhật, dẫn đầu là các báo, 
đài, công nghiệp giải trí và Hội Dự bị Lục quân Thiên hoàng cùng nhau 
ủng hộ quân Quan Đông và phản đối cả Trung Quốc lẫn phương Tây. 
Khi Uchida Kosai, chủ tịch Công ty Hoả xa Nam Mãn Châu, tới Tokyo để 
quảng bá cho sự thành lập của chế độ Trung Hoa mới ở Mãn Châu theo ý 
tưởng của quân Quan Đông, công chúng đã nhiệt liệt chào đón ông này. 


Đối mặt với sự bất tín nhiệm sâu sắc của Quân đoàn Quan Đông đối 
với Chính phủ đa đảng phái và sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi của 
quân đội này nhằm đặt cả miền bác Mãn Châu và Nội Mông dưới quyền 
kiểm soát của người Nhật, các tướng lĩnh cấp cao ở Tokyo đã nhượng 
bộ trước ý muốn của thuộc cấp và ngừng hậu thuẫn chế độ nam Mãn 
Châu. Trong lúc Thiên hoàng còn đang tham dự cuộc đại diễu hành ở 
Kumamoto thì Quân đoàn Quan Đông đã xâm nhập các trung tâm dân cư 
ở bắc Mãn Châu. Để rồi sau một tuần tiến đánh, quân chủ lực đột nhiên 
lên xe lửa hướng về phía nam tiến về Cẩm Châu nằm cách xa vùng có 
đường hoả xa, nơi 115.ooo quân Trung Quốc đang đồn trú.2 


Nhật hoàng Hirohito giờ đây đã hành động kiên quyết hơn thông qua 
Tổng tham mưu trưởng Kanaya và Bộ trưởng Lục quân Minami nhằm 
ngăn cản quân đội viễn chỉnh tấn công đường bộ vào Cẩm Châu, dù chỉ 
trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi ban chỉ huy cấp cao ở Tokyo phê 
chuẩn đề xuất của Quân đoàn Quan Đông về việc thành lập các thể chế 
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Trung Quốc «độc lập» ở cả ba tỉnh Mãn Châu để quân đội Nhật có thể 
trấn giữ phía bắc nhằm ngăn chặn khả năng quân Liên Xô xâm lược thì 
cả Thiên hoàng lẫn phe triều đình đều không phản đối gì. Ngày 23 tháng 
11, Shidehara gửi một thông điệp xuyên tạc tới Hiệp hội báo chí New 
Yook, đổ trách nhiệm hoàn toàn cho phía Trung Quốc về cả việc gây hấn 
trước lẫn việc chiếm đóng Tê Cáp nhĩ (Tsitsihar) và Cáp Nhĩ Tân ở phía 
bác Mãn Châu. Ông này tuyên bố: «Quân đội Nhật có mặt ở các vùng có 
đường hoả xa không phải để trang trí. Khi quân Trung Quốc tấn công, họ 
sẽ làm nhiệm vụ đẩy lùi các đợt tấn công và ngăn chặn các đợt tấn công 
tái diễn».2 


Sau khi vấn đề Cẩm Châu tạm thời được kiểm soát, phe triều đình 
chuyển hướng chú ý sang cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Vào 
tháng 3 năm 1931 và sau đó là tháng 1o, các sĩ quan cấp tiến trong bộ tổng 
tham mưu, thành viên hội kín Hoa anh đào của Đại tá Hashimoto Kingoro 
quyết định đơn giản hóa vấn đề của mình bằng cách lật đổ Chính phủ. 
Âm mưu đảo chính tháng Ba của Hashimoto bị phát hiện và những kẻ âm 
mưu bị bắt giữ. Khi Nam tước Harada được thông báo về sự kiện tháng Ba 
này, ông kết luận rằng cuộc khủng hoảng Mãn Châu là «hành động mở 
đầu cho một cuộc đảo chính quân sự», khiến «một số sĩ quan Lục quân 
vững tin rằng một khi đã thắng trận ở Mãn Châu thì họ cũng sẽ thành 
công ở trong nước».? Khi giới Lục quân ra công che đậy âm mưu tháng 
Mười thì Nara, Suzuki và Tổng tham mưu trưởng Kanaya đã bẩm báo sự 
việc lên Nhật hoàng. Ngày 2 tháng 1o, Nara tấu trình lên Hirohito một báo 
cáo bằng văn bản đầy đủ hơn.? Thế nhưng cả Hirohito lẫn các tướng lĩnh 
cấp cao đều không ra lệnh trừng phạt những kẻ lật đổ và nhờ vậy, những 
người này đã được khoan hồng tha bổng và tội lỗi của họ nhanh chóng đi 
vào quên lãng. 

Âm mưu lật đổ tháng Mười và phản ứng yếu ớt của Hirohito đã ảnh 
hưởng xấu tới nỗ lực của Chính phủ Wakatsuki trong việc kiểm soát quân 
đội. Về phía phe triều đình, giờ đây họ càng tin rằng không có gì diễn ra ở 
Mãn Châu có thể quan trọng hơn việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng 
trong nước có nguy cơ lật đổ cà vương triều và toàn bộ thể chế chính 
trị Minh Trị. Cụ thể hơn, vụ đảo chính tháng Mười làm nảy sinh mâu 
thuän đảng phái rộng khắp giữa hai nhóm Sĩ quan tốt nghiệp đại học. Một 
là phái Hoàng gia, hay còn gọi là nhóm Kodo-ha, gồm các tướng Araki 
Sadao, Mazaki Jinzaburo và Obata Toshishiro và những «sĩ quan trẻ» đi 
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theo họ. Người đương đại gọi nhóm đối nghịch của họ - một nhóm khó 
định hình hơn — là phái Cầm quyền, hay Tosei-ha, gồm các tướng Nagata 
Tetsuzan, Hayashi Senjuro, Tojo Hideki và các sĩ quan cao cấp khác cùng, 
với những sĩ quan trẻ đi theo. Cả hai phái đều nhắm tới việc thành lập 
một chế độ «quân sự chuyên chế» đưới quuền Thiên hoàng và tăng cường 
đối nghịch với ngoại bang. Nhóm Kodo-ha chủ trương sử dụng đảo chính 
để đạt mục tiêu còn nhóm Tosei-ha, mặc dù không phản đối ám sát và đe 
doa lại thiên về cải cách Chính phủ bảng luật pháp. 


Về học thuyết chiến lược, phái Kodo-ha coi Liên Xô là kẻ thù chính 
của Nhật Bản. Họ nhấn mạnh «tư tưởng» quân phiệt và dân tộc hơn là 
sức mạnh thực tế, một nguyên tắc đã trở thành học thuyết quân phiệt 
sau cuộc Chiến tranh Nga-Nhật. Phái Tosei-ha, mặt khác lại coi trọng 
hiện đại hóa quân đội và thành lập một «quốc gia phòng vệ dân tộc», 
một thuật ngữ vay mượn từ Đức Quốc xã. Các sĩ quan Tosei-ha nhận thức 
được rằng chiến tranh hiện đại đã trở thành cuộc đối đầu của toàn xã hội 
đồi hỏi sự tính toán về sức mạnh quốc gia tổng thể. Chiến tranh chống lại 
Mỹ và Liên Xô đòi hỏi phải cải tiến công nghệ cho Lục quân và Hải quân, 
hiện đại hóa đất nước và động viên ý chí của toàn dân tộc Nhật Bản. 

Tình hình Mãn Châu càng lan rộng thì sự xung đột giữa hai phe phái 
có tổ chức lỏng lẻo này, vốn chỉ khác nhau chủ yếu trên phương tiện chứ 
không phải mục đích, càng lên cao và trở thành một đặc trưng sâu sắc của 
nền chính trị Nhật Bản trong suốt những năm 1930. 


I 


Công bằng mà nói trong suốt năm 1oa1, đối với các thần dân của mình, 
Hirohito đã cai trị thì ít mà chủ trì thì nhiều, đồng thời ông cũng thể hiện 
sự trẻ nải, thiếu nhất quán và tự mâu thuản. Ở những thời điểm không 
quan trọng thì ông khẳng định quyền lực của mình trong lúc cam go thì 
ông lại nhượng bộ trước những sĩ quan quân đội bất trị. Hiểu rõ về sự phụ 
thuộc kinh tế của Nhật Bản vào phương Tây hơn là các sĩ quan tham mưu, 
những người dựng lên sự kiện Mãn Châu, ông lo lắng trước khả năng bị 
cô lập về ngoại giao và cấm vận kinh tế nhưng không hề nói ra miệng một 
lần nào, dù công khai hay kín đáo, rằng hành động ở Mãn Châu của quân 
đội là sai trái. Thay vào đó, bằng sự độ lượng thái quá, ông đã chấp thuận 
từng bước việc mở rộng chiến sự trong khi lại nuông chiều và không chịu 
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trừng phạt những sĩ quan cao cấp phạm tội bất tuân. Những sĩ quan trẻ 
trong toàn bộ Lục quân và Hải quân truyền tai nhau rằng Thiên hoàng chỉ 
quan tâm đến việc thành bại còn tuân lệnh bộ chỉ huy trung ương ở Tokyo 
chỉ là thứ yếu. Với việc phát đi tín hiệu tới những kẻ chủ mưu và đồng loã 
của trào lưu «khôi phục thời đại Chiêu Hoà» rằng chủ ý của ông không 
phải lúc nào cũng là chủ ý của các cố vấn, Hirohito chỉ càng khuyến khích 
những hành vi bất tuân mệnh lệnh trong quân đội - một hệ quả chắc chắn 
nằm ngoài ý muốn của ông. 


Thủ tướng Wakatsuki từ chức ngày 11 tháng 12 năm 1931. Ông đã 
thất bại trong việc kiểm soát quân đội, kiềm chế cơn Đại suy thoái và 
quan trọng nhất là duy trì sự hậu thuẫn của phe triều đình. Biến cố Mãn 
Châu giờ đây đã bước vào giai đoạn hai. Các quan chức triều đình họp 
bàn và quyết định chỉ định Đảng mang hơi hướng sô-vanh Seiyukai, khi 
đó còn là một đảng thiểu số trong cả Nghị viện và các hội đồng tỉnh, đứng 
ra thành lập Chính phủ mới. Inukai Tsuyoshi, chủ tịch đảng Seiyukai, đã 
sát cánh với những người phản đối Hiệp ước Hải quân Luân Đôn 1030 và 
sau đó đã khẳng định tính hợp pháp của sự kiện Mãn Châu. Ông này cũng 
công khai phản bác kiến nghị của Hội Quốc Liên về Mãn Châu và tuyên 
bố (bảng một câu nói được lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử ngoại giao Nhật 
Bản thế kỷ XX) rằng Nhật Bản phải «tự giải thoát khỏi nền ngoại giao xin 
lỗi» và xây dựng một «hướng đi mới, tự quyết hơn».?8 

Nhận thấy Inukai có ý dung túng Lục quân trong vấn đề Mãn Châu, 
phe triều đình chỉ thị cho Saionji đến bàn với ông này về điều khoản bổ 
nhiệm ông, trong đó có việc tránh những thay đổi cấp tiến trong chính 

:_ sách đối ngoại và kinh tế đối nội. Cuối giờ chiều ngày 12 tháng 12, Saionji 
làm đúng như vậy sau buổi nghị sự với Makino, Suzuki, Ichiki và Nhật 
hoàng. Bốn ngày sau, Inukai lĩnh chiếu của Hirohito thành lập một Chính 
phủ với sự tham gia của các đàng phái đối lập, trong đó Mori Tsutomu làm 
chánh thư ký, Trung tướng Araki làm Bộ trường Lục quân và Takahashi, 
một người thiên về chủ nghĩa tự do, làm Bộ trưởng tài chính. 


Sau khi trở thành Thủ tướng, Inukai lập tức chấm dứt cam kết của 
Nhật đối với chế độ hối đoái đảm bào bảng vàng vốn là cơ sở để hàng hóa 
và vốn tín dụng được luân chuyển tự do trong phần lớn thập kỷ 1o2o, sau 
hai năm tham gia. Bảng hành động này, Nhật Bản cùng với Anh và các 
cường quốc khác bắt đầu theo đuổi những chính sách phục hồi kinh tế 
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riêng rẽ và phòng bị, những chính sách làm mất đi sự tín nhiệm của quốc 
tế. Sau đó, Inukai tấu trình Nhật hoàng xin điều động hai tiểu đoàn tới 
Thiên Tân và một sư đoàn tới Mãn Châu, địa điểm mà kể từ đầu tháng 
12, quân Quan Đông đã tổ chức những đợt tấn công trên bộ ồ ạt vào Cẩm 
Châu. Ngày 23 tháng 12, khi Hirohito chỉ thị cho Inukai, khi này còn là 
Bộ trưởng ngoại giao, «áp dụng chính sách không tấn công Cẩm Châu» 
và «duy trì sự tín nhiệm của quốc tế» thì Quân đoàn Quan Đông đã tiến 
vào thành phố.” Mỹ, Anh và Pháp đã cảnh báo Nhật Bản rằng hành động 
của nước này đã vi phạm Hiệp ước Chín nước. Ngày 27 tháng 12, theo ghỉ 
chép của Nara, Nhật hoàng một lần nữa nhắc Inukai về «ảnh hưởng của 
sự kiện Cẩm Châu đối với diễn biến quốc tế».*' Dù vậy, quân Quan Đông 
vẫn tiến chiếm Cẩm Châu, làm căng thẳng thêm mối quan hệ Nhật — Mỹ. 

Tuy vậy, sau khi lá cờ Mặt trời mọc đã phấp phới bay trên cổng thành 
Cẩm Châu bị chiếm đóng thì Hirohito lại gác sang một bên sự nghỉ ngại 
của mình. Ngày 4 tháng 1 năm 1932, nhân kỷ niệm lân thứ năm lễ ban 
Thánh chỉ Minh Trị tới Lục quân và Hải quân, ông hạ một đạo chỉ dụ của 
riêng mình kêu gọi toàn thể quân nhân thấm nhuần ý nghĩa của thánh 
chỉ, thực chất là một cách khiển trách nhẹ nhàng. Bốn ngày sau, có lẽ 
theo khuyến nghị của Hoàng thân Kanïn, ông hạ chiếu khen ngợi Quân 
đoàn Quan Đông bất trị vì đã chiến đấu dũng cảm để «tự vệ» chống lại 
«thảo khấu» Trung Quốc và vì đã «củng cố chủ quyền của quân đội Thiên 
hoàng (kogun)». Chiếu chỉ này được phổ biến rộng rãi toàn quốc qua báo, 
đài, qua đó dẹp yên những bất đồng và thúc dục người dân ủng hộ cuộc 
chiến." Khỏi cần nói cũng biết chiếu chỉ này chẳng giúp ích gì cho Inukai 
trong việc khôi phục kỷ cương trong quân đội. 

Hơn thế nữa, trong mấy năm tiếp theo, Hirohito còn ban thưởng và 
thăng cấp cho gần 3.ooo sĩ quan và quan chức dân sự vì đã có công lao 
trong cuộc chiến tranh Mãn Châu và sự kiện Thượng Hải, hai sự kiện nổi 
như cồn trong nước nhưng ngoài nước thì ngược lại. Chỉ huy Quân đoàn 
Quan Đông Honjo, Bộ trưởng Lục quân Araki và Bộ trưởng Hài quân 
Osumi Mineo được phong nam tước. Sự ủng hộ công khai của Hirohito 
đối với chiến dịch của Lục quân ở Mãn Châu là sự bổ sung cho việc ông 
không có biện pháp trừng phạt nào khi quân đội bất tuân. 


Từ cuối tháng Giêng đến tháng Ba năm 1932, xung đột Nhật — Trung 
lan rộng đến Thượng Hải, trong khi làn sóng phản đối Nhật tiếp tục dân 
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cao ở phương Tây. Khi Chính phủ bù nhìn Mãn Châu dưới thời Phổ Nghỉ, 
Hoàng đế nhà Thanh cuối cùng (1oo8 - 1912), được thành lập, Inukai 
đã tự ý không công nhận nhà nước mới này. Là người đứng đầu một nội 
các có đảng phái chia rẽ, ông này chấp chính với sự trợ giúp của hội đồng 
quân cơ và dựa vào những chỉ dụ khẩn cấp của triều đình và những biện 
pháp tài chính khẩn cấp mà hành sự bất chấp thẩm quyền về ngân sách 
của Nghị viện. Thậm chí sau khi Đảng Seiyukai của ông đã thảng cử 
áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng Hai, Inukai vẫn phải đối mặt với 
sự đối đầu lớn trong việc duy trì nguyên trạng tình hình trong nước như 
triều đình chỉ thị. Các phần tử cực hữu và khủng bố liên tiếp có những lời 
lẽ công kích ông này trong khi Mori, người đi đầu về cải cách ngay trong 
Đảng của ông lại tìm cách phá vỡ cơ cấu hiện tại trong đảng mình và liên 
minh với Lục quân hòng xây dựng một trật tự chính trị mới độc đoán hơn. 

Trong thời gian đầu nhiệm kỳ của Inukai, Lục quân đã củng cố liên 
kết với dòng dõi Hoàng tộc bằng cách tiến cử Hoàng thân Kanïn, một 
thành phần cao niên của (đại gia đình) Hoàng tộc, lên chức vụ Tổng tham 
mưu trưởng Lục quân, qua đó loại bỏ vai trò của tướng Kanaya, thành 
viên chính trong phái Ugaki, khỏi ban chỉ huy tối cao. Hải quân phản ứng 
bằng cách đưa Hoàng thân Fushimi, người vừa chỉ đạo cuộc thanh trừng 
những kẻ ủng hộ Hiệp ước Hải quân Luân Đôn, lên làm Tổng tham mưu 
trưởng Hải quân. Động thái của hai phe nhóm cứng rắn này thể hiện rõ 
sự suy yếu về quyền lực của các Bộ trưởng hai bộ. Hai phe cánh đối lập 
này giờ đây có thể sử dụng «biểu tượng quyền lực» có xuất thân Hoàng 
tộc của mình để gây thanh thế với Nhật hoàng và kiểm soát các lực lượng 
trên lục địa châu Á .3 


Trong vòng đời vỏn vẹn năm tháng của nội các Inukai, Hirohito bỗng 
trở thành người tham gia công khai một cách tích cực và tự nguyện vào 
biến cố dù ông chác chản không phải là con người này khi biến cố mới 
bắt đầu. Ưu tiên chính của ông hồi đầu năm 1932 là duy trì sự độc lập của 
vương triều đối với các đảng phái chính trị nhưng không phải với phe Lục 
quân bỗng chốc nổi đình đám, trong khi vẫn động viên sự ủng hộ của công 
chúng đối với những hành động ở Mãn Châu. Ông còn muốn bảo đảm duy 
trì cả chính sách và nhân sự tối cao của Chính phủ. Chính vì thế mà khi 
có lần một người yêu nước Triều Tiên định ám sát ông khi đang trên xe 
ngựa trở về từ một cuộc duyệt binh (sự kiện Sakuradamon, ngày 8 tháng 
Giêng), Nhật hoàng đã khẩn thiết yêu cầu nội các tiếp tục tại vị thay vì từ 


212 NHẬT HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIỆN ĐẠI 


chức hàng loạt như lệ thường.*° Vào thời điểm đó, Inukai mới nắm quyền 
được chưa đây một tháng. Vậy là Hirohito đã xem nhẹ mức độ nghiêm 
trọng của biến cố này và tránh mọi sự biểu lộ cảm xúc cá nhân trực tiếp và 
công khai về chủ nghĩa khủng bố theo lời khuyên của Kido. Sự xem nhẹ 
này còn tiếp tục được gián tiếp thể hiện qua lời tường thuật của báo chí 
rằng ông đã «ngự ban 3 cân rưỡi cà rốt» cho hai chú ngựa bị thương trong 
vụ ném mìn.37 


Trong lúc này, quân Nhật vẫn tiếp tục xâm chiếm Mãn Châu và Nội 
Mông mà không hề gặp phải sự đối đầu của quân đội Trung Quốc hay 
Liên Xô. Ngày 31 tháng 12 năm 1oa1, hết sức bất bình với hành động xâm 
miền bác Mãn Châu còn chưa phân định rõ, Chính phủ Liên Xô yêu cầu 
Nhật ký một hiệp ước không xâm phạm. Không rõ Hirohito phản ứng ra 
sao với đề nghị này của Liên Xô (hay thậm chí ông có biết gì về đề xuất 
đó hay không) nhưng nội các Inukai thì tảng lờ như không biết. Liên Xô 
chính thức phản đối Nhật Bản một năm sau, vào tháng 12 năm 1932. Tuy 
vậy, Stalin vẫn để ngỏ đề nghị hiệp ước tới tận cuối năm 1933 vì khi đó 
ông này nhận định rằng mối đe doạ từ Nhật tạm thời đã giảm xuống .3% 


Ngày 16 tháng 2 năm 1932, chỉ huy Quân đoàn Quan Đông tổ chức 
một cuộc họp các lãnh đạo Trung Quốc hợp tác với Nhật ở Phụng Thiên 
để lập ra ủy ban Hành chính Đông bắc. Ngay hôm sau, ủy ban này tuyên 
bố sự độc lập của quốc gia Mãn Châu mới.» Ngày 1 tháng 3, Mãn Châu 
quốc chính thức được tuyên bố thành lập. Tự tin rằng nội các Inukai sẽ 
triển khai các chính sách của Lục quân, ban chỉ huy quân Quan Đông thúc 
ép Tokyo công nhận ngay nhà nước mới. 11 ngày sau, Chính phủ Inukai 
phê chuẩn việc Mãn Châu và Nội Mông tách khỏi Trung Quốc lập nên một 
quốc gia «độc lập»; tuy nhiên, riêng vấn đề mấu chốt là công nhận sự hợp 
pháp của chính thể mới thì Inukai lại trì hoãn. 


Về vấn đề này, Inukai tỏ ra bất đồng với cà Lục quân, chánh thư ký 
của mình Mori và những người bên Bộ Ngoại giao đang sẵn sàng đề cao 
trách nhiệm đối với Mãn Châu quốc hơn mọi nghĩa vụ và điều ước quốc 
tế. Đồng thời, trong khi Inukai đang cố gắng kiềm chế phe cấp tiến trong, 
Lục quân, ông cũng tỏ ra không hài lòng với tình hình quan hệ của Nhật 
với Mỹ xấu đi, nhất là khi Nhật còn phụ thuộc vào Mỹ về thị trường, công 
nghệ, vốn và nguyên liệu thô. 
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Chính quyền của Tổng thống Mỹ Herbert Hoover tỏ thái độ cứng rắn 
với Nhật ngay sau khi Inukai phê chuẩn sự chiếm đóng của quân đội tại 
Cẩm Châu. Bộ trưởng Ngoại giao Stimson khi đó đã có một bước đi quyết 
định đến chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản trong những năm cuối của 
thập kỷ 1o3o. Ngày 7 tháng 1 năm 1932, ông gây thêm áp lực bằng việc gửi 
công hàm cho Nhật và Trung Quốc tuyên bố Chính phủ Mỹ không công 
nhận tính hợp hiến của bất kỳ thay đổi chính trị nào ở Mãn Châu nếu thay 
đổi đó được thực hiện bảng vũ lực từ phía Nhật Bản. 


H 


Nhưng hiệu quả từ nguyên tắc không công nhận của Stimson lệ thuộc 
hoàn toàn vào việc chính quyền Hoover có quyết tâm và có khả năng buộc 
Nhật Bản từ bỏ Mãn Châu hay không. Ba tuần sau, khi xung đột Trung — 
Nhật đã lan tới Thượng Hải, nơi mà người Trung Quốc đang tổ chức một 
đợt tẩy chay rất hiệu quả hàng hóa Nhật Bản, cũng là nơi mà Anh và Mỹ 
có những lợi ích thương mại lớn thì Washington cũng không làm được gì 
nhiều hơn việc đưa ra những phản đối yếu ớt. Ngay cả khi Stimson, trong 
một bức thư công khai gửi chủ tịch ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 23 
tháng 2 năm 1932, ám chỉ rằng Mỹ có thể nên bắt đầu củng cố hạm đội 
của mình nếu Nhật tiếp tục vi phạm nguyên tắc mở cửa ở Trung Quốc thì 
Tokyo vẫn làm ngơ trước sự đe doạ này.*° Nhật hoàng và nội các Inukai 
biết rõ rằng trước tình hình Đại suy thoái ngày càng diễn biến xấu đi thì 
cả Washington lẫn Luân Đôn sẽ chẳng thể có động thái thật sự nào về 
Mãn Châu. 


Căng thẳng ở Thượng Hải bắt đầu sau khi kiều dân Nhật tỏ ra bất 
bình vì một bài báo của Trung Quốc đăng ngày o tháng 1 dèm pha vụ ám 
sát bất thành Chiêu Hòa Thiên hoàng. Chín ngày sau, với hy vọng đánh 
lạc hướng sự chú ý của nước ngoài đối với hành động của quân đội ở miền 
bác Mãn Châu, thiếu tá Lục quân Tanaka Ryukichi đã xúi giục một nhóm 
xã hội đen Trung Quốc tấn công một đoàn tu sĩ dòng Nhật Liên tông Nhật 
Bản." Hải quân Thiên hoàng nhận thấy đây là một cơ hội tốt để phô diễn 
sự thiện chiến của mình đối với phía Lục quân và thế là Hạm đội Thượng 
Hải nhanh chóng được củng cố và vào 28 tháng 1 năm 1932, thuỷ quân lục 
chiến dưới quyền Thiếu tướng Hài quân Shiozawa Koichi đã đổ bộ lên đất 
liền và ngay đêm đó tấn công Binh đoàn Đường 1o của Trung Quốc gồm 


